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“Sabbadanam dhammadanam jinati 
sabbam rasam dhammaraso jinatt, 
sabam ratim dhammaratI jinati 
tanhakkhayo sabbadukkham jinali.” 


“Bo Thí Pháp, Thang Mọi Sự Bồ Thí, 

Hương VỊ Của Pháp, Tháng Mọi Hương Vi, 
Sự Thích Thú Trong Pháp,Thắng Mọi Sự 
Thích Thú, Ề 3 

Sự Diệt Trù Tham Ái, Thang Mọi Khổ Đau”. 


(Tiểu Bộ Kinh-Pháp Cú 354.21) 
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Lời Twa. 

Như sen trong hé luôn vươn cao khoe sắc, mỗi loại 
hoa hiện lên sự tinh khiết và cao quí của mình một cách tao 
nhã mà không điều gì có thể chối bỏ nét đẹp ấy. 

Cũng vậy, Tam Tạng Pháp Học được Đức Thiện Thệ 
ban đạy trãi qua bao nhiêu thế hệ nhưng vẫn luôn vươn cao 
rực rỡ mà không hé bị tác động bởi những bùn nhơ luân 
hồi. Thật thanh khiết thay! Tam Tạng giáo điển tựa như ba 
loài hoa sen trong khu vườn trang trọng của Chánh Pháp. 
Mãi loại toát lên cho mình một nét đẹp cao quí riêng. Tùy 
duyên từng người sẽ tự cảm nhận được loài hoa sen nào là 
tươi đẹp nhất. Tuy loại nào cũng đẹp, cũng thanh cao nhưng 
đối với mỗi người thì lại có sự nhận định riêng. Mỗi người 
có duyên với mỗi Tạng khác nhau như có người thì thọ trì 
Tạng Kinh, Tạng Luật, Tạng Thắng Pháp. Tạng 
Abhidhamma đặc thù hơn Tang Suttanta (Kinh) và Tạng 
Vinaya (mật) trên phương diện nghĩa lý, trình bày Pháp 
chon đế, như loài hoa sen thanh khiết nhất trong hồ. 


Với sự mong muốn góp phan giúp cho người hữu 
duyên với Tạng Thắng Pháp và có tâm cầu Pháp, Ngài 
Giáo thọ Sư Anuruddha đã viết nên bộ “Thắng Pháp Tập 
Yếu Luận” là nội dung cốt lõi đúc kết qua bảy (7) bộ trong 
Tang Thắng Pháp. Tuy nhiên, với trí tuệ ngày càng muội 
lược của chúng sanh hiện nay thì khó thể nào hiểu được 
trọn vẹn bộ sách của Ngài, nên có một nhóm các vị Tỳ 
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THẮNG PHÁP TAP YẾU LUẬN 
VÀ LỜI GIẢI THICK 


—====——__ 


Kheo Dunadhammanidhi tại Thái Lan đã nêu lên những lời 
giải thích về nội dung trong bộ sách của Ngài Anuruddha, 
giúp cho những người sơ cơ mới biết Tạng Diệu Pháp có 
thể hiểu được phần nào. Dé là cuốn “Thắng Pháp Tập Yếu 
Luận và Lời Giải Thích” gồm có chín (9) chương: 


Chương 1: Tâm Tập Yếu. 

Chương 2: Tâm Sở Tập Yếu. 
Chương 3: Linh Tinh Tập Yếu. 
Chương 4: Tâm Lộ Tập Yếu. 
Chương 5: Ngoại Tâm Lộ Tập Yếu. 
Chương 6: Sắc Pháp Tập Yếu. 
Chương 7: Tổng Hợp Tận Yến. 
Chương §: Duyên Tập Yếu. 
Chương 9: Nghiệp Xứ Tập Yếu. 


Và trong Tập 1 “Thắng Pháp Tập Yếu Luận Và Lời 
Giải Thích” này trình bày đến ba (3) chương đâu tiên. 

Mong rằng với dịch phẩm này sẽ giúp cho quí vị hiểu 
được những gì mình còn đang vướng mắc, và quí vị có thể 
tự đọc, hiểu, suy nghiệm, thực hành để đem lợi ích cho 


chính quý vị. Cũng như thấy được nét đẹp tuyệt diệu của 
hoa sen đang nở trong hồ. 
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Loi Twa 


Do Phước báu biên dich này xin cho tôi trong vòng 
luân hôi luôn được độc lập, có chánh kiến và không bao giờ 
bị lệ thuộc vào ai cả. Một khi tôi đã kiến tạo thiện sự thì 
không có một tác nhân nào có thể làm trở ngại hoặc rơi vào 
những trường hợp nguy biến, khốn cùng khiến cho tôi phải 
thối lui thiện pháp. 

Khi được nghe và biết đến Chánh Pháp, xin cho tôi 
thông suốt nhanh chóng để làm duyên sớm chấm dứt sanh 
hữu trong thời Đức Phật vị lai. 


Ty khu Khải Minh 
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Chương ú: Sắc Pháp Tập Yêu. 
Chương ?- Tine Hop Tap Yếu, 
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Chr nạ Vị Ng) itp Xứ Cần Yếu 
Và meng Tap j "Thắng Phản Tận Yếu Luda Và Lời 
tháo Thích ` nây wink bày đến ba £3) chướng đầu tide. 
Mereg ys we dich ph ẩm này sẽ giúp eha gof vi biểu 
để † ti gỉ mila chy đang vướng mắc, vä quả VỊ ou thư 
tế ye hiểu. say nghiệ nà, thực hành đi đem lợy ích cho 
Woh quý vị, Công như duly được tiết dea tuyệt điều ody 
1⁄2 ten, aog Sten ye 
[E8] Được quét bằng GamScanner 
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KE NGON KHOI DAU 


Ngài Giáo thọ Sư khởi đầu sáng tác bộ Kinh nay 
bằng kệ ngôn: 


Sammãsambuddhamatulam  Sasaddhammapganuttamam 


Abhivadiya bhasissam Abhidhammatthasangaham 
Tattha vuttabhidhammattha  Catudhã paramatthato 
Cittam cetasikam rũpam Nibbanamiti sabbatha. 


Con (Giáo thọ Sư Anuruddha) xin thành kính đảnh lễ 
Đức Chánh Đẳng Giác, Bậc không tim thấy ai so sánh 
ngang bằng cùng với Chánh Pháp và Chư Tăng cao thượng, 
réi xin thành kính trình bày đến bộ Thắng Pháp Tập Yếu 
Luan. 


Nội dung chính của Bộ Thắng Pháp trong Tạng 
Thắng Pháp có bốn (4) Pháp chơn đế là: Tâm, Tâm Sở, 
Sắc Pháp và Níp-bàn. 


Giải Thích Về Sự Khởi Đầu Sáng Tác Bộ Kinh 

Ngài Giáo thọ Sư Anuruddha khi sáng tác bộ Kinh 
này là bộ Kinh có sự thâm sâu vi tế, có nhiều nghĩa lý thù 
diệu vô cùng đa dạng, có thể tháo gỡ chỉnh đốn tri kiến của 
minh và người khác được hoàn hảo, để làm điều kiện vun 
bi trí tuệ nhạy bén cho thiện nam tử trong việc học Pháp. 
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THANG PHÁP TẬP YẾU LUẬN 
VÀ LỜI GIẢI THịcH 


—— 
Ngài mới khởi đầu sáng tác bằng kệ ngôn rằng: 
Sammäsambuddhamatulam... với ý định trình bày: 

— Việc đảnh lễ Tam Bảo. 

— Nội dung chính mà ngài sẽ trình bày. 

— Tên bộ Kinh. 

— Việc hoàn thành lợi ích. 

Giải thích: 

Câu “Sammäsambuddhamatulam.. abhivädiya; 
Con xin thành kính đảnh lễ Đức Chánh Đẳng Giác, Bậc 
không tìm thấy ai so sánh bằng, cùng với Chánh Pháp và 
Chư Tăng cao thượng”. Là Ngài trình bày đến việc đảnh lễ 
Tam Bảo. 


Lợi ích của việc đảnh lễ Tam Bảo có vô số, nhưng 
đặc biệt hơn là Ngài Giáo thọ Sư có ý định nương vào oai 
lực Tam Bảo để ngăn ngừa sự rủi ro tai hại có thể xảy ra 
trong lúc sáng tac bộ Kinh này, có thể làm cho việc sáng 
tác không thành tựu. 


Câu “Bhasissam abhidhammatthasangaham: Xin 
thành kính trình bày bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận”. Là 
ngài trình bày khai mở cho hiểu đến nội dung cốt lõi sẽ để 
cập trong bộ Kinh mà Ngài sáng tác. 


Từ “Thắng Pháp Tập Yếu Luận” có nghĩa là nội 
dung cốt lõi của bộ Thắng Pháp trong Tạng Thắng Pháp mà 
Đức Phật thuyết thành bảy (7) bộ như: Bộ Pháp Tu... nên 
Ngài Giáo thọ Sư trình bày đến nội dung cốt lõi của Tạng 
§ 
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Kệ Ngôn Khởi Đầu 


Thắng Pháp được nêu lên trong bộ kinh mà ngài sáng tác 
này để giải thích. Đức Thế Tôn thuyết về nội dung cốt lõi 
nào trong Tạng Thắng Pháp, thì ngài Giáo thọ Sư sẽ trình 
bày đến nội dung ấy giống như vậy trong bộ Kinh mà ngài 
sẽ sáng tác. 


Lại nữa, nhóm từ “Bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận” 
là nhóm từ mà ngài Giáo thọ Sư trình bay nêu rõ cách thức 
sáng tác của ngài. Ngài Giáo thọ Sư sáng tác bộ Kính theo 
cách thức gom lại nội dung cốt lõi của Tạng Thắng Pháp đã 
để cập rộng rãi. Trình bày đến tên gọi của bộ Kinh là 
“Thắng Pháp Tập Yếu Luận” (Abhidhammatthasangaha) 
theo cách thức mà tự mình sáng tác. 


Lại nữa, chỉ riêng từ “Tập yếu” (Sangaha) tức “gom 
lại” hiển lộ tên gọi trong bộ này còn để trình bày sự thành 
tựu lợi ích đối với việc học tập trong bộ Kinh này. 

Thật vậy, trong bảy (7) bộ Thắng Pháp như bộ Pháp 
Tụ (Dhammasangani)... dé cập đến mỗi loại thực tanh Pháp 
gom chung với nhau, như trong bộ Pháp Tụ trình bày đến 
mỗi loại Tâm đồng sanh với Tâm sở (Pháp đồng sanh với 
Tâm) và cảnh đặc biệt.. Khi để cập lẫn lộn với nhau sẽ là 
nhân làm cho người bắt đầu mới học tập dé lầm lẫn khó 
phân biệt rằng đây là Tâm, đây là Tâm sở, đây là Cảnh... 
không tìm hiểu cho thấu suốt được trong nhóm thực tánh 
Pháp đó. Cho nên ngài Giáo thọ Sư Anuruddha mới dùng 
cách thức gom lại nội dung chính của nhóm đó rôi trình bày 
phân ra cho học tập từng Pháp một theo sự sắp xếp ngăn 
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THANG PHÁP TAP YẾU Ly, AN 
VÀ LỜI GIẢI THÍ 


———————— _ 
nắp và sắp đặt ý nghĩa tuân tự cả bay (7) bộ, ấn định thành 
chín (9) chương cho người bắt đầu mới học, được học tập dễ 
dàng, không nhầm lẫn, không rối ren. Có như vậy mới được 
thành tựu lợi ích trong việc học tập, tức phát sanh trí tuệ 
nhận định được dé dàng các Pháp thực tanh. 


Tiếp theo ý nghĩa của mỗi từ theo tuần tự như sau: 


Từ “Sammasambuddhamatulam” là sự kết hợp lại 
gia hai từ: Sammasambuddham - Bậc Chánh Đẳng Giác và 
từ Atulam - Bậc không tìm thấy ai so sánh được. 


Giải thích từ “Sammasambuddham: Bậc Chánh 
Dang Giác” 

Vấn: Vì sao Đức Thế Tôn có Hồng danh là Bậc 
Chánh Đẳng Giác? 

Đáp: Ngài Giáo thọ Sư nêu lên định nghĩa: 
“Sammasämafica sabbadhamme abhisambuddhoti 
sammasambuddho”. Đức Thế Tôn có Hồng danh là “Bậc 
Chánh Dang Giác” bởi vì Ngài là “Bậc Giác Ngộ Vô 
Thuong” tức Ngài liễu tri hoàn toàn tất cå Pháp bằng trí 
tuệ, cả hữu vi - tất cá duyên đồng nhất cùng nhau tạo lên, 
lẫn vô vi - Níp-bàn, bằng cách chơn chánh đúng theo sự 
thật không biến đổi sai lệch. 


- Nghĩa là nhóm Pháp nào có thực tánh khổ áp bức, 
Đức Phật giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi Pháp có thực tánh 
khổ đó không trở thành Pháp có thực tánh khác. 
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Kệ Ngôn Khoi Dau 


- Nhóm Pháp nào có thực tánh là nhân sanh khổ, 
Đức Phật giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi Pháp có thực tánh là 
nhân sanh khổ đó thì không trở thành Pháp có thực tánh 
khác. 


- Nhóm Pháp nào có thực tánh diệt khổ, Đức Phật 
giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi Pháp có thực tánh diệt khổ 
không trở thành Pháp có thực tánh khác. 

- Nhóm Pháp nào có thực tánh là đạo lộ thực hành 
đưa đến diệt khổ, Đức Phật giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi 
Pháp đó có thực tánh là đạo lộ thực hành đưa đến diệt khổ 
không trở thành Pháp có thực tánh khác. 

Lại nữa, nhóm Pháp nào là Pháp cần phải biến tri, 
Đức Phật giác ngộ nhóm Pháp đó bởi vì chính Pháp đó cần 
phải biến trí. Nhóm Pháp nào cần phải đoạn trừ, Đức Phat 
giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi vì chính Pháp đó cân phải 
đoạn trừ. : 

Nhóm Pháp nào là Pháp cần phai tác chứng, Đức 
Phật giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi vì chính Pháp đó cần phải 
tác chứng. 

Nhóm Pháp nào là Pháp cần phải tu tiến, Đức Phật 
giác ngộ nhóm Pháp đó, bởi vì chính nhóm Phap đồ cần 
phải tu tiến. 

Đức Phật giác ngộ nhân dẫn đến đa dạng các ân đức 
tức Trí tuệ không phổ biến đến nhóm người khác như: 
Quyên Thắng Liệt Trí (Indriyaparopariyattañana) là Tuệ xác 
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định biết được quyển yếu mạnh của tất cả chúng sanh, 
Toàn Giác Trí (Sabbaññutañana) là Tuệ biết được mọi thứ, 
mọi loài.. và tự Ngài giác ngộ bằng chính Trí tuệ mà Ngài 
đã tích lũy vun bổi hoàn hảo, mà không phải tác chứng 
nương vào Trí tuệ của người khác. Điều này thích hợp như 
ngà nêu lên thuyết rằng “Sayam abhiññaya 
kamuddiseyyam” “Như Lai tit giác ngộ không nhờ vào ai” 
(thay tế độ hay thay giáo thọ dẫn dắt cho biết). 


Mội lý khác nữa, ngữ căn “Buđ” làm cho hoàn thành 
từ Buddha diễn tiến theo ý nghĩa “thức dậy” hoặc “phấn 
khởi” cho nên từ “Chánh Đẳng Giác” mới có ý nghĩa là 
Ngài bậc chơn chánh thức dậy từ giấc ngủ trong sự mê 
muội và tự Ngài giác ngộ tức không phải Ngài bị người 
khác đánh thức. Ngài là bậc chơn chánh phấn khởi và tự 
mình giác ngộ bởi Ngài tác chứng pháp làm điều kiện cho 
sự phấn khởi, tức Tri tuệ tác thành bậc A-la-han vi không 
còn phién não làm điều kiện cho vẩn đục héo hon, 

Như vậy là ý nghĩa của từ “Sammasambuddham”. 

Tiếp thco giải thích ý nghĩa “Atulam” - Bậc không 
tim thấy ai so sánh ngang bằng. 

Đức Thế Tôn được gọi là Bậc không có ai so sánh 
ngang bằng vì không có một ngưỡi nào khác so sánh ngang 
bằng với Đức Phật về các Ân đức như Giới.. cùng tất cả 
Tuệ mà không phổ biến với người khác như Quyên Thắng 
Liệt Trí... 
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Kệ Ngôn Khởi Đầu 


Giải thích: 

Ngài là Bậc Tối thượng trên thế gian, luôn cå Thiên 
giới bởi các ân đức đó. Điễu này thích hợp như ngài nêu 
lên thuyết ring: “Yāvatā bhikkhave sattA apada 
va...tathigato tesam aggamakkhäyati araham 
sanunasambuddho” 

“Này các Tỳ kheo! Trong tất cå chúng sanh không 
chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân... Như Lai bậc A-la- 
hán Dấng Chánh Đẳng Giác tuyên bố Ngài là Bậc Tối 
Thượng trong tất cå chúng sanh”. 

Ý nghĩa của từ “Sammäsambuddhamatulam” như để 
cập trên. 

Tiếp đến là ý nghĩa của từ 
“Sasaddhammaganuttamam” - cùng với Chánh Pháp và Chư 

` Tăng cao thượng. i 

Từ “Dhamma” có định nghĩa như sau: “Attānam 
dharente catũsu apäyesu vattadukkhesu ca apatamãne katva 
dharetiti dhammo” Tứ Thánh Pao... gọi là Pháp có ý nghĩa 
nâng đỡ, tất cả chúng sanh được nâng đỡ (tức chính tứ 
Thánh Pao... nâng đỡ) làm cho không rơi vào bốn (4) khổ 
cảnh và trong khổ luân hổi, gồm có chín (9) Pháp siêu thế 
tức: Tứ (4)Thánh Đạo như Nhập Lưu Thánh Đạo.. Tứ 
(4)Thánh Quả như Nhập Lưu Thánh Quả... và Nip-ban hoặc 
tính cả Pháp học vào là mười (10) Pháp. 
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Thật vậy, người nào gin giữ nhóm Pháp này bằng 
cách học tập rồi tinh cẩn thực hành cho đến khi tác chứng 
thì nhóm Pháp này luôn gìn giữ người đó nghĩa là nâng đỡ, 
ủng hộ, bảo tôn không cho rơi vào bốn (4) khổ cảnh như địa 
ngục... và trong khổ luân hổi tức khổ thường xuyên trong sự 
sanh, già... theo tương ứng với mãnh lực của Phần có mãnh 
lực khác nhau. 

Chính nhóm Pháp đó gọi là chánh Pháp 
(Saddhamma) bởi vì là Pháp của bậc chân nhân làm đình 
chỉ tất cå ác bất thiện. Trong nơi đây ám chỉ đến tất cả các 
bậc Thánh bởi vì ân đức đặc biệt mà các Ngài đã tác chứng 
và liễu tri. : 

Một lý khác nữa, mười (10) Pháp đó gọi là Chánh 
Pháp do là Pháp cao thượng mà bậc hiên trí tán than (là 
Pháp giác ngộ hoàn toàn chun chánh (svakkhata)... không có 
điều chi đáng chê trách). 

Tất cả bậc Thánh nhân như bậc Nhập Luu... gọi là 
Chư Tăng béi vì các Ngài đã đoạn trừ hoàn toan được các 
phiền não, một khi đã sát tuyệt thì phiển não không còn 
sanh trở lại với Ngài nữa. 

Ngai Giáo tho Sư tiền bối định nghĩa từ “Chư Tăng” 
(Sangha) như sau: “Sutthu kilesa hanatiti sangho” Tất cả bậc 
Thánh nhân gọi là Chư Tăng bởi vì dã sát tuyệt hoàn toàn 
các phiên não. 


14 


Scanned with CamScanner 


Kệ Ngôn Khởi Dau 


Chính Chư Tăng đó gọi là đoàn thể bởi vì là nhóm 
của bậc Thánh nhân, gọi là cao thượng bởi vì hội đủ ân 
đức cao thượng như bậc thực hành hoàn hảo (Supatipanna), 
bậc thực hành chín chắn (Ujupatipanna)... cho nên mới gọi 
là đoàn thể Chư Tăng cao thượng. Đó là ý nghĩa của từ 
“Saddhammaganuttamam: cùng với Chánh Pháp và Chư 
Tăng cao thượng”. 

Tiếp đến là ý nghĩa của từ “Abhivadiya bhãsissam 
abhidhammatthasangaham: Xin thành kính trình bay đến bộ 
Thắng Pháp Tập Yếu Luận.” 

Từ “Abhivädiya”: Xin thành kính nghĩa là danh lễ 
bằng cách đặc biệt, tức có tâm cung kính đối với ân đức 
Tam Bảo bằng thân, ngữ và ý bởi vì không có sợ hãi, 
không mong cầu lợi lộc, không nghĩ đến đòng giống, và 
không do tịnh tín là Thây giáo thọ... 

Giải thích: 

Khi có sự suy nghĩ: “Tam Bảo nhu Đức Phật... ngay 
cả đức vua cũng tịnh tín 18 bái cúng dường, nếu ta không 
danh lễ Đức Phat Neài sẽ nổi giận làm cho ta tổn hại”. Rồi 
đảnh lễ gọi là đảnh lễ do sợ hãi. 

Khi mong cầu lợi lộc rôi đánh lễ gọi là đảnh lễ do 
mong cau lợi lộc. 

Khi nhìn thấy: “Sa môn Gotama là bậc xuất thân từ 
dong giống Sát Đế Ly” rồi dảnh lễ gọi là đảnh lễ do nghĩ 
đến dòng giống. 


=“=...... 
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Khi có suy nghĩ: “Trong thời còn là cư sĩ là thầy chỉ 
day kiến thức cho ta” rồi danh lễ gọi là đånh lễ do tinh tín 
là Thây giáo thọ. 


Việc đảnh lễ chỉ bằng tâm cung kính thuần nhất đối 
với ân đức Tam Bảo mà không phải đảnh lễ do sự hãi... 

Khi danh lễ rồi tiếp theo sẽ trình bày đến bộ Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận. Bảy bộ như bộ Pháp Tụ... gọi là Tạng 
Thắng Pháp, là Tạng trình bày đến Pháp tăng trưởng lên kể 
từ Pháp bậc thấp nhất rôi cao lên theo tuân tự cho đến bậc 
cao nhất. 


Nghĩa là trình bày Pháp Dục giới là Pháp bậc thấp 
nhất rôi tuần tự tiếp theo trình bày Pháp Sắc giới là Pháp 
cao hơn Pháp dục giới. Khi trình bày Pháp Sắc giới rỗi theo 
tuần tu kế tiếp trình bay Pháp Vô Sắc giới là Pháp bậc cao 
hơn Pháp Sắc giới. Sau đó trình bày nều lên sau cùng Pháp 
Siêu thế là Pháp cao tột. 

Một lý khác nữa, các nhóm Pháp như nhóm ngũ udn, 
nhóm mười hai (12) xứ, nhóm mười tám (18) giới, nhóm 
thiện, nhóm bất thiện, nhóm vô ký... mà Đức Thế Tôn gom 
tất cả Pháp lại, sắp xếp, phân ra, để đem đến sự lợi ích, 
nhổ hồ chế dinh về chúng sanh, người. 

Khi loại trừ nhóm Pháp đó ra khỏi uẩn.. tức không 
tác ý đến uẩn.. chỉ là bốn (4) Pháp chơn đế: Tầm, Tâm sở, 
Sắc Pháp, Nip-ban. 
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Bốn (4) Pháp chơn đế này gọi là Thắng Pháp tức 
Pháp cao quý đặc thù, bởi vì là Pháp loại trừ ra khỏi việc 
xếp vào là uẩn... 


Tang thứ ba (3) trình bày nhiều vé bốn (4) nhóm 
Pháp chon đế, có bốn (4) nhóm Pháp chan đế hiện hay day 
đủ cho nên mới gọi là Tạng Tắng Pháp. 

Nội dung cốt lõi chính được nêu lên trong Tạng 
Thắng Pháp này, nên gọi là Thắng Pháp Yếu Nghĩa 
(Abhidhammattha). 

Bộ này gom lại nội dung cốt lõi chính trong Tạng 
Thắng Pháp nên mới gọi là Thắng Pháp Tập Yếu Luận 
(Abhidhammatthasangaha), (Abhidhammattha - Nội dung cốt 
lõi chính được nêu lên thuyết trong Tạng Thắng Pháp + 
Sangaha - bộ gom lại = Thắng Pháp Tập Yếu Luận). 

Nhóm từ còn lại “Tattha vuttabhidhammattha”: Nội 
dung cốt lõi chỉnh của bộ Thắng Pháp được nêu lên thuyết 
trong Tạng Thắng Pháp. 

Giải thích: 

Nội dung cốt lõi chính của bộ Thắng Pháp nếu như 
chỉ chọn lấy Pháp thực tánh là chi Pháp kết hợp của từng 
nhóm Pháp như nhóm Ngũ uẩn.. ra khỏi từng nhóm Pháp 
đó thì chỉ có 4 loại Pháp Chơn đế như: 

- Tâm (Citta): Thức uẩn trong nhóm ngũ uẩn. 
- Tâm sở (Cetasika): Ba uẩn như thọ wan... 
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- Sắc Enap (Rūpa): Săc uẩn khác nhau bởi sắc tứ đại 
và sắc y sinh. 

- Nip-ban (Nibbana): Pháp vô vi là Cảnh của Tâm 
đạo và Tâm quả. 


“Bang tất cả trường hợp”, tức chọn ra từ tất cả 
trường hợp trong các nhóm Pháp đó, cho nên Ngài mới để 
cập rằng: 

“Catudhä. paramatthato cittam cetasikam rũpam 
nibbanamiti sabbatha”. 

“Bằng tất cd trường hợp được chon ra từ bốn (4) 
Pháp Chơn đế là Tâm, Tâm sở, Sắc Pháp và Níp-bàn”. 


Tiếp theo nêu lên ý nghĩa của từ “Chơn Đế” 


(Paramattha) có định nghĩa: “Paramo uttamo aviparito atthoti 
paramattho”. 


“Pháp thực tánh như Tâm... gọi là Chon đế bởi vì cá ý 
nghĩa thực tánh cao quý cùng tôt không thay đổi °. 


Giải thích: 

Bốn (4) Pháp thực tánh như tâm... gọi là Chơn đế tức 
thực tánh cao quý. Parama: cao quý + Attha: thực tánh = 
chơn đế (thực tánh cao quý) bởi liên quan đến thực tánh 
cùng tột. Từ “cùng tột” trong nơi đây là không thay đổi. 

Tâm là thực tánh biết tất cả cảnh như cảnh sắc... Tâm 
đó sanh lên với người nào đi nữa bất cứ là vua chúa, hay là 
người nghèo khổ... cũng đều có tanh chất biế: cảnh, sanh 
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lên với vua chúa cũng biết cảnh, sanh lên với người nghèo 
khổ... cũng biết cánh. Thực tánh biết cảnh của Tâm không 
biến đổi theo sự khác nhau của từng người. 


Lại nữa, Tâm đã sanh lên trong quá khứ có sự biết 
cảnh, đang sanh lên trong hiện tại cũng có sự biết cảnh và 
sẽ sanh lên trong vị lai cũng có sự biết cảnh. 

Thực tánh biết cảnh của Tâm không biến đổi, tháp 
tùng theo sự khác nhau của thời gian... Do đó, Tâm mới gọi 
là Chơn đế, ngay cá Tâm sở, Sắc Pháp và Níp-bàn cũng là 
Chơn đế bởi vì cùng một lý như nhau. 

Một lý khác nữa, có định nghĩa như: “Paramassa 
uttamassa ñãnassa -attho gocaroti paramattho” - Thyc tánh 
Pháp nhu Tâm... gọi là Chon đế bởi có ý nghĩa là Pháp thực 
tánh làm cảnh của trí tuệ cao quý cùng tột. 


Giải thích: 


Rốn (4) Pháp thực tánh như Tâm... được xếp vào là 
Pháp thực tánh làm cảnh cho trí tuệ cao quý cùng tột là 
Toàn Giác Trí, bởi Toàn Giác Trí có thể thấu đáo nhóm 
Pháp này được. 

Nếu như Bậc Toàn Giác Trí không xuất hiện trên 
thế gian thì bất cứ ai trên thế gian này luôn cả Thiên giới 
cũng không thể tuyên bố lên nhóm Pháp thực tánh có sự đa 
dang theo giống, cdi, cảnh... do không có trí tuệ làm diéu 
kiện để thấu đáo nhóm Pháp đó như Toàn Giác Tri. 
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Như vậy bốn (4) Pháp thực tánh mới tính vào cảnh 
thuộc lãnh vực trí tuệ cao tột của Toàn Giác Trí. Cho nên, 
nhóm Pháp thực tanh này mới gọi là Chon đế (Parama: Trí 
tuệ cao tột + Attha: thực tánh làm cảnh = Chơn đế - 
Paramattha). 


Ý Nghĩa Của Từ Chơn Đế 
Ý Nghĩa Của Từ “Tâm” 
Từ “lâm” (citta) có định nghĩa như: “Cintetiti 
cittam”. Thức gọi là Tâm bởi vì có ý nghĩa là “suy nghĩ". 
Từ “suy nghĩ” trong nơi đây có nghĩa là biết cảnh 
đặc biệt. Giống như ngài Giáo thọ Sư sớ giải để cập rằng: 
“Visayavijananalakkhanam cittam” - trạng thái Tâm có sự 
biết cảnh đặc biệt. 
Từ “biết cảnh đặc biệt” trong nơi đây có nghĩa là 
biết tốt hơn tưởng vì tưởng chỉ là sự biết ghi nhận. 
Giải thích: 
Tâm có khả năng trong việc nắm giữ trường hợp vi 
tế hoặc trạng thái sâu sắc trong cảnh tốt hơn tưởng, Vi 
tưởng chỉ biết ghi nhận trong trạng thái thé mà thôi. 


Từ “Cảnh” (arammana) tức 6 cảnh như: Sắc, Thinh.. 
gọi là cảnh vì là Pháp mà Tâm và Tâm sở bám víu để biết. 
Nghĩa là Pháp mà Tâm và Tâm sở biết được, cho dù Tâm 
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sở (Pháp đồng sanh với Tâm) có sự biết cảnh giống như 
Tâm nhưng ngài để cập riêng biệt Tâm mà thôi. 

Nói về Pháp biết cảnh, thì không để cập đến Tâm 
sở bởi vì tất cả Tâm sở biết được cảnh, cũng do đồng sanh 
với Tâm rỗi nương vào Tâm làm điều kiện để biết Cảnh. 

Còn trong Sớ Giải Bộ Pháp Tụ, ngài nêu lên ý nghĩa 
của từ Tâm theo nhiều cách như sau: 


Vicittakarana cittam Attano cittataya vā 
Cittam kammakilcschi Cittam tayati vã tathã 
Cinoti attasantanam Vicittarammananti vã 


Thức gọi la Tâm bởi vì lam cho da dạng... hoặc bởi vi 
tự mình là thực tanh da dạng. 


Một lý khác nữa, gọi là Tâm bởi vì do tinh tích lity 
Nghiệp và Phiền não. 


Lại nữa, bởi vì gìn giữ tự thể da dang do tích lãy 
trong cơ tánh của mình và do có cảnh da dang. 


Giải thích: 
Từ “Vicittakarana cittam” phân ra thành ba (3) loại : 


1. Gọi là Tâm bởi vì làm cho đa dang. 
2. Gọi là Tâm bởi vì làm cho vật thể đa dạng. 
3. Gọi là Tâm bởi vì có hành động da dạng. 


Cả ha (3) từ này có ý nghĩa khác nhau như sau: 
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“Bởi vì lam cho đa dang” nghĩa là Thức làm c 
việc nghệ thuật như: Ngành hội họa... làm cho đa dạng 
lầm cho khác lạ nhau nên gọi là Tâm. 


ông 
tức 


“Bởi vì làm cho vật thể đa dạng” nghĩa là Thức làm 
cho vật thể đa dạng, tức làm cho các vật thể thành nhiều 
loại đều khác lạ nhau nên gọi là Tâm. 


Cả hai (2) cách trình bày trên không bao hàm tất cá 
Thức mà chỉ chứa đựng riêng biệt một số loại Thức như bất 
thiện, thiện dục giới, Tâm thông và một số loại Tâm tố tiến 
hành trong lúc người làm các công việc đó. Trừ ra một số 
loại thức thuộc dị thục quả của Nghiệp và Thức thuộc vào 
nhóm Sắc giới, nhóm Vô sắc giới và nhóm Siêu thế, 

(Tóm lại, gồm ba mươi hai (32) Tâm diễn tiến cùng 
sắc biểu tri tức hai mươi chín (29) đổng lực dục giới, tâm 
khai ý môn, hai (2) tâm thông). 


“Bởi vì có hành động đa dạng” nghĩa là mỗi loại thức 
có hành động, tức có phận sự liên quan đến cảnh mà mình 
biết khác biệt nhau không giống nhau. 


Như một tâm hướng đến cảnh, một tâm thấy cảnh, 
một tâm tiếp nhận cảnh, tâm khác nữa xem xét cảnh... cho 
nên gọi tóm lại gọi là tâm, từ nầy bao hàm mỗi loại thức. 


Từ “attano cittatäya va” - “hoặc bởi vì tự mình là 
thực tánh da dạng” nghĩa là thức tự mình là thực tanh da 
dang tức có sự khác biệt nhau thco tánh (sabhava) như một 
nhóm thuộc thiện, một nhóm thuộc bất thiện, một nhóm 
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thuộc vô ký. Hoặc theo lãnh vực (bhñmi) như: Một nhóm 
thuộc dục giới, một nhóm thuộc sắc giới, một nhóm thuộc 
vô sắc giới, một nhóm thuộc siêu thế. Huặc theo tương ưng 
(sampayoga - đồng sanh với nhau như tâm sở..) do đó mới 
gọi là Tâm, bao gồm đủ loại tâm. 

Từ “citam kammakileschi”- “ích lZy Nghiệp và 
Phiên não” nghĩa là thức thuộc Pháp tánh nghiệp như: có 
loại nghiệp thiện, có loại nghiệp bất thiện lẫn nghiệp thiện 
như ái duc... làm duyên cho tích lũy nghiệp làm cho quả 
sanh lên. Do đó, mới gọi là tâm, 

Nghĩa là chỉ riêng biệt thức thuộc dị thục quả là quả 
của nghiệp thiện hiệp thế và nghiệp bất thiện. 

Từ “cittam tayati” - “Gin giữ tự thể đa dạng”. Nghĩa 
là tự thể của chúng sanh đa dạng khác biệt nhau theo sự 
khác nhau của nghiệp mà thức sanh lên luôn gìn giữ tự thể 
da dang bằng cách kết hợp chi phan của tuổi thọ. 

Do đó, nhóm thức này mới gọi là tâm, nghĩa là chỉ 
riêng biệt tất cả nhóm thức hiệp thế ngoại trừ ra nhóm thức 
siêu thế, 

Từ “cinoti attasantanam” - “tích lity trong co tanh của 
mình”, nghĩa là thức làm nhân tích lũy trong co tánh nối 
tiếp nhau của mình liên quan với hành động diễn tiến 
không gián đoạn do liên quan với duyên, như khi một tâm 
điệt đi thì sự diệt đi của tâm này làm duyên cho tâm khác 
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nữa sanh lên nối tiếp nhau... cho nên mới gọi là tâm, nghĩa 
là mỗi tâm sanh lên một lần. 


Từ “vicittarammanam” - “có cảnh da dạng”, nghĩa là 
thức này là nhân cho có cảnh đa dạng tức có cảnh khác biệt 
nhau. Trong tất cả sáu (6) cảnh liên quan với một tâm như 
sắc làm cảnh, một tâm nữa có tiếng... làm cảnh cho nên mới 
gọi là tâm, nghĩa là mỗi tâm có một cảnh. 

Ý Nghĩa Của Từ “Tâm Sở” 

“Tâm sở” (cetasika) có định nghĩa như: “Cetasi 
bhavam tadayattavuttitayati cetasikam” - “Nhóm Pháp gọi là 
Tâm sở bởi vì đồng sunh với Tâm, diễn tiến nương vào 
Tâm”. 

Tâm và Tâm sở đồng sanh với nhau trong lúc bắt lấy 
cảnh, cho nên Tâm sở mà loại bỏ Tâm ra khỏi thì không 
thể bất lấy cảnh được, bởi vì không có Tâm thì Tâm sở 


cũng không có. Đối với Tâm cho dù loại bå một số Tâm sở 
cũng biết cảnh được. 


Do đó, ngài để cập chỉ riêng biệt Tâm sở. Điều này 
thích hợp như Đức Thế Tôn thuyết rằng: 
“Manopubbamgama dhamma”. Tất cả Pháp có Tâm dẫn 
đâu. Nghĩa là tất cả Tâm sở có Tâm dẫn đầu, và một định 


nghĩa khác như: “Cetasi niyuttam cetasikam”. Pháp đồng 
sanh với Tâm gọi là Tâm sở. 


Lời giải thích cũng giống như lý đã đề cập. 
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Ý Nghĩa Của Từ “Sắc Pháp ” 

Từ “Sac Pháp” (rũpa) có định nghĩa như: “Ruppatiti 
rũpam" - “Pháp tánh gọi là Sắc Pháp do ý nghĩa tiêu hoại”, 
nghĩa là có sự biến đổi do các duyên đối nghịch như: Lạnh, 
nóng... hoặc bị duyên đối nghịch như lạnh, nóng... làm cho 
biến đổi, luôn thay đổi theo thực tanh do duyên đối nghịch. 

Cho nên Dức Thế Tôn mới thuyết rằng: “Sitenapi 
ruppati unchanapi ruppati” - “Hàng riêu hoại do lạnh hay 
hằng tiêu hoại do nóng...” 

Sự tiêu hoại trong nơi đây nên hiểu rằng Ngài có ý 
định lấy sự thay đổi từ ban dau trong lúc duyên hội tụ đối 
nghịch như lạnh, nóng đang có... 

Tất cả nhóm Danh Pháp (Tâm và Tâm sở) mặc dù 
có sự tiêu hoại giống như vậy, nhưng việc chế định từ “Sic 
Pháp”. Ngài có ý định nhắm đến tất cå nhóm Sắc Pháp có 
sự tiêu hoại rõ ràng hơn bởi ảnh hưởng do mãnh lực lạnh, 
nóng... 

Còn sự tiêu hoại của tất cả nhóm Danh Pháp không 
có sự đối nghịch liên quan như nhóm duyên đặc biệt như sự 
lạnh, nóng... vì vậy tất cả nhóm Danh Pháp mới không được 
gọi tên thêm nữa là “sắc pháp”. 

Sự lạnh, nóng... được dé cập là do duyên đối nghịch. 
Bậc Thiện trí nên hiểu rằng chỉ nhắm lấy riêng biệt duyên 
làm phận sự nhiễu hại và trong một số trường hợp làm 

PA . | E4 
phận sự ủng hộ cũng gọi là duyên đối nghịch. Bởi vì nhắm 
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lấy hành vi trọng yếu làm cho thay đổi từ thực tánh bạn 
đầu. Cho nên trong cõi Phạm Thiên mặc dù không có 
duyên nhiễu hại nhưng có duyên tng hộ nên tất cả Pháp 
như tứ đại... cũng không vượt khỏi tên gọi “Sắc” Pháp. 


Ý Nghĩa Của Từ “Níp-bàn” 
Từ "Níp-bàn” (Nibbana) có định nghĩa như: 
“Bhavabhavam vinanato samsibbanato vanasankhataya 
tanhäaya nikkhantam nibbati va etena ragaggi ãdikoti 
nibbanam”. 
; Pháp Vô-vi (Pháp không có duyên tạo tác) gọi là 
Nip-ban vì có ý nghĩa giải thoát khỏi ái dục. Ai dục là vật 
xâu kết lại (Vãna) bởi vì xâu kết gắn liền vào sanh hữu 
nhỏ, sanh hữu lớn (ni + vana = Nivãna). Hoặc gọi là Nip- 
bàn bởi vì là Pháp dập tắt lửa như lửa tham... 
Kết thúc Lời Giải Thich tóm tắt về Tam 
Cùng Lời Giải Thích Về Kệ Ngôn Khải Đầu Sáng Tác Bộ Thắng Pháp 
Tập Yếu Luận. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammãsambuddhassa 


w 
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Trong bốn (4) Pháp thực tánh Ngài thuyết trong Bộ 
Thắng Pháp tuân tự đầu tiên là Tâm, có bốn (4) loại Tam 
như: Tâm Dục Giới, Tâm Sắc Giới, Tâm Vô Sắc Giới va 
Tâm Siêu Thế. 

Giải Thích Vé Bốn (4) Loại Tâm 

Ngài Giáo thọ Sư khi dé cập kệ ngôn khởi đầu sáng 
tác bộ Thắng Pháp Tập Yếu Luận kết thúc, bây giờ có ý 
định gom lại và phân Pháp Chơn đế ra theo các nhóm Pháp 
trong bay (7) Bô Thắng Pháp tuân tự xiển thuật, mà tự ngài 
nêu lên trình bày trong kệ ngôn sáng tác dẫn nhập trong bộ 
này theo trình tự thứ nhất (1) là Tâm, thứ hai (2) là Tâm sở, 
thứ ba (3) là Sắc pháp. thứ tư (4) là Nip-ban, nên dé cập 
rằng: “Trong bốn (4) Pháp thực tánh được nêu lên trình bày 
trong bộ Thắng Pháp theo tuân tự đầu tiên là Tâm”. 


Việc phân tích Tâm ra thành bốn (4) loại như tâm 
dục giới... gọi là phân theo cỗi. 
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Ý Nghia Của Từ “Cõi” 


Gọi là “Cõi” (Bhũmi) bởi vì có ý nghĩa là nơi sanh 
lên tức nơi sinh hoạt của chúng sanh và Pháp bao gồm noi 
chốn (thana) và sự sinh dién (Avattha). 


Cõi được xem như là nơi chốn tức nơi sanh lên của 
chúng sanh gồm có ba mươi mốt (31) cõi như cối địa ngục... 

Tóm lại là ba (3) cõi tức cõi Dục giới, cõi Sắc giới, 
cõi Vô sắc giới hoặc nói gọn lại là: cõi Dục, cõi Sắc và cõi 
Vô sắc. 

Còn cõi được xem như là nơi sinh dién tức thực tanh 
xác định nhắm đến ái (nói thco cảnh của ái (tanha) là cảnh 
của ái thuộc loại nào trong tất cả ba (3) loại ái) hoặc bao 
gồm thực tanh là nơi du nhập vào hoặc không du nhập vào 
của ái. 

Sự sinh diễn của cõi có bốn (4) là lãnh vực dục giới, 
lãnh vực Sắc giới, lãnh vực Vô sắc giới và lãnh vực Siêu 
thế, 


Tất cả nhóm Siêu thế được xem là một lãnh vực liên 
quan đến sự sinh diễn mà không phải là nơi chốn bởi vì 
không thể gặp được lãnh vực Siêu thế là nơi mà chúng sanh 
sanh vào đó. 


Tất cả Pháp thực tanh như Tam... được phân ra thành 
bốn (4) loại theo lãnh vực bởi mãnh lực của nơi chốn và sự 
sinh diễn theo tương ứng với hành vi như sau: 
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* Một nhóm Pháp là nơi dạo di, sinh diễn của ái duc 
(sự vui thích hài lòng trong ngũ dục) là cảnh của ái dục cho 
nên mới được gọi là Pháp dục giới (kãmãvacaraddhamma). 
Đây là tên theo thực tánh do nhắm vào ái dục (kamatanha) 
hoặc bởi vì là thực tánh du nhập vào ái dục. 

Một lý khác nữa, gọi là Pháp đục giới bởi vì là Pháp 
phần nhiều sinh diễn trong mười một (11) cõi dục ( bốn (4) 
cõi khổ, cõi nhân loại, sáu (6) cõi chư Thiên), 

* Một nhóm Pháp là nơi dạo đi, sinh diễn của Ái sắc 
(sự vui thích hài lòng trong thiển hữu sắc và trong cõi Sắc 
giới) là cảnh của Ái sắc cho nên mới được gọi là Pháp Sắc 
giới (rũpavacaradhamma). 

Một lý khác nữa, gọi là Pháp Sốc giới, bởi vì là Pháp 
dạo đi phần nhiều sinh diễn trong mười lăm (15) cõi Sắc 
giới (trừ cõi Vâ trưởng). 

* Một nhóm Pháp là nơi dạo đi, sinh diễn của Ai vô 
sắc (sự vui thích hài lòng trong thiển vô sắc và trong cõi vô 
sắc giới) là cảnh của ái vô sắc cho nên mới được gọi là 
Pháp Vô Sắc giới (arũpävacaradhamma). 

Một lý khác nữa, gọi là Pháp vô sắc, bởi vì là Pháp 
dạo đi phan nhiều sinh diễn trong bốn (4) cõi Vô Sắc giới. 

* Một nhóm Pháp không là nơi dao đi, không là cảnh 
của bất cứ ái nào, nhóm Pháp này gọi là Pháp Siêu thế. 
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Từ “Siêu thế” tức “Vượt ra khỏi thế gian” nghĩa là 
thoát khỏi ngũ Thủ uẩn, bởi không dính dấp trong ngũ Thủ 
uẩn cho nên mới không là cảnh của bất cứ Ái nào. 

Đối với việc phân Tâm ra thành bốn (4) loại theo 
lãnh vực thì Tâm được gọi là Tâm Dục giới 
(Kãmavacaracitta) cũng theo cách thức đã để cập tức nhóm 
Tâm này được gọi là Tâm Dục giới vì có ý nghĩa là nơi dạo 
đi của ái duc, là cảnh của ái duc. 


Trong nơi đây Ngài gọi ái dục (kãmatanhä)'là “Duc”. 
(kama) lược bớt từ “ái” (tanhã). Từ “avacara™ là nơi dao di, 
cho nên từ “kamavacara” (kama + avacara) tức “ nơi dao di 
của ái dục”. 

Một lý khác nữa, nhóm Tâm này cho dù có dao di 
trong cõi Sắc giới và cõi Vô sắc giới đi nữa nhưng vẫn là 
Pháp phần nhiễu đạo đi trong mười một (11) cõi Dục giới, 
vì vậy mới gọi là Tâm Dục giới. 

Cũng theo cách thức này Ngài gọi cõi Dục giới 
(kamabhũmi) là “Dục” bỏ bớt từ sau tức từ “Cõi” (bhiimi). 

Ngay cả nhóm Tâm được gọi là Tâm Sắc giới, Tâm 
Vô sắc giới, bậc thiện trí nên hiểu theo lời giải thích tương 
ứng với cách thức trên. 


Đối với tất cả Tâm Siêu thế (lokuttaracitta) tức Tâm 
Đạo và Tâm Quả của tất cả bậc Thánh nên hiểu theo lời 
giải thích như sau: 
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Tâm Dao gọi là Tâm Siêu thé hởi vi có ý nghĩa đang 
vượt thoát khỏi thế gian tức ngũ thủ uẩn bởi không là cảnh 
của Lau hoặc hay ái (tanha). 
Tâm Quả gọi là Tâm Siêu thế bởi vì có ý nghĩa đã 
vượt thoát khỏi thế gian. 


Một lý khác nữa, Tâm Dao, Tâm Quả cùng Nip-ban 
được gọi là Siêu thế vì là Pháp cao thượng tột cùng hơn thế 
gian do mãnh lực Ân đức và không là cảnh của Lậu hoặc. 


Bsn 
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Tâm Dục Giới 


(Kamavacaracitta) 


Mười Hai (12) Tam Bất Thiện 


Vấn: Trong tất cả bốn (4) loại tâm thì tâm đục giới 
như thế nào? 


Đáp: Gồm có nhóm tâm như sau: 


- Somanassasahagatam Ditthigatasampayuttam 
Asankharikamekam, Sasankharikamekam: Tam déng 
sanh tho hy tương ưng kiến, một vô trợ, một hữu trợ 
(12). 

- Somanassasahagatam Ditthigatavippayuttam 
Asankharikamekam, Sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh tho hý bất tương ưng kiến, một vô trợ, một hữu 
trợ (3,4). 

- Upekkhasahagatam Ditthigatasampayuttam 
Asankharikamekam, Sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ xả tương ưng kiến, một vô trợ, một hữu trợ 
(5,6). 

- Upekkhasahagatam Ditthigatavippayuttam | 
Asankharikamekam, Sasankharikamekam: Tâm déng 
sanh thọ xả bất tương ưng kiến, một vô trợ, một hữu 
trợ (7,8). 
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Tám (8) tâm trên gọi là tâm đồng sanh tham 
(lobhasahagatacitta) hoặc gọi là tâm tham căn 
(lobhamilacitta). 


- Domanassasahagatam Patighasampayuttam 
Asankharikamekam, Sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ ưu tương ung phan, một vô trợ, một hữu trợ 
(1,2). 


Cả. hai (2) tâm trên gọi là tâm tương ung phan 
(patighacitta) hoặc tâm sân căn (dosamilacitta). 


- Upekkhasahagatam vicikicchãsampayuttamekam: Tâm 
đồng sanh thọ xa tương ưng hoài nghỉ. 

- Upekkhasahagatam uddhaccasampayuttamekam: Tâm 
đồng sanh thọ xả tương ưng phóng dat. 


Hai (2) tâm trên gọi là tâm sỉ (momihacitta) hoặc gọi 
là tâm si căn (mohamulacitta). 

Giải Thích Về Mười Hai (12) Tâm Bất Thiện 

Trong tất cả bốn (4) loại tâm nói thco lãnh vực thì 
ngài Giáo thọ Sư để cập trước tiên là tâm dục giới, và trong 
tất cả tâm dục giới được phân ra thành ba (3) loại theo 
“tánh” (sabhava) tức thiện, bất thiện và vô ký (quả và tố). 
Trong tất cả ba (3) loại tâm phân theo tánh thì ngài Giáo 
thọ Sư đề cập đến tâm bất thiện trước bởi vì là tâm thô 
thiển, biết được dễ dàng, khi thẩm xét được tâm bất thiện 
rồi thi tâm thiện... bậc thiện trí cũng thẩm xét được không 
khó khăn. 
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Ý nghĩa của từ “Tánh” (sabhäva) 


Trước khi phân ba (3) loại tâm theo tánh thì nên hiểu 
sự giải thích về từ “tanh” bởi vì có nghĩa là nơi sanh lên tức 
nơi diễn tiến chung với nhau của các Pháp cho dù không 
giống nhau nhưng có tánh chất cùng loại giống nhau như: 


- Một nhóm Pháp mặc dù khác nhau, không giống 
nhau theo lãnh vực tức một loại là dục giới, một loại là sắc 
giới, một loại là vô sắc giới, một loại là siêu thế. Nhưng 
nhóm Pháp này cũng có tánh chất cùng loại giống nhau, 
như tạo ra qua di thục an lạc cho sanh lên trong vị lai, chính 
tánh chất tạo ra quả dị thục an lạc cho sanh lên này là một 
loại tanh gọi là “thiên”. Tâm có tanh chất như vậy cho dù 
có khoảng bao nhiêu tâm, mỗi tâm có lãnh vực như thế nào 
đi nữa thì mỗi tâm đó đều gọi là tâm thiện. 


- Đối với tánh chất tạo ra quả di thục khổ sanh lên 
trong vị lai cũng tính là một loại tánh nữa gọi là “bất 
thiện”. Tâm có tánh chất như vậy cho đù có khoảng bao 
nhiêu tâm đi nữa, mỗi tâm đó đều gọi là “tâm bất thiện”, 
tâm bất thiện này nói theo lãnh vực cũng cùng một nhóm 
dục giới. Tâm bất thiện chẳng sanh vào lãnh vực sắc giới.. 
được bởi vì lãnh vực sắc giới.. là lãnh vực của bậc tác 
chứng được do đoạn trừ bất thiện và có năng lực chế ngự 
bất thiện cho nên tâm bất thiện mới duy nhất là nhóm tâm 
dục giới. 
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- Từ “vô ký” (abyakata) là ngoài ra thiện và bất 
thiện bởi vì không có tánh chất được xem là thiện hoặc bất 
thiện, nghĩa là nhóm Pháp như “qua” (vipäka) gồm có tâm 
và tâm sở dòng sanh trong tâm quả của thiện hoặc bất 
thiện. “Tố” (kiriya) tức tâm và tâm sở đồng sanh trong tâm 
tiến hành theo tánh chất chỉ đưa đến thành tựu trong cơ 
tánh của bậc A-la-hán mà chẳng phải là phước tội tức 
không có tánh chất thiện hoặc bất thiện và không phải là 
quả của thiện, bất thiện. 

“Sắc pháp” (rũpa) có sự khác nhau bởi sắc Tứ đại 
và sắc y sinh. “Nip-ban” (Nibbana) là cảnh của tâm Dao và 
tâm Quả. - Bốn (4) nhóm Pháp này không có tánh chất 
được xem là thiện hoặc bất thiện cho nên mới không được 
ngài thuyết là thiện hoặc bất thiện, mà là một loại tánh nữa 
gọi là “vô ký”. 

Nguyên nhân mà ngài có ý định thuyết tất cả tâm 
bất thiện trước đã được trình bày. Nên hiểu rằng sự việc mà 
ngài thuyết tâm đồng sanh tham hoặc tâm tham căn trước, 
bởi vì trong thời tục sinh vào các sanh hữu thì tâm lộ đâu 
tiên diễn tiến đối với chúng sanh trong lúc tục sinh là tâm 
lộ của tâm đổng lực đồng sanh tham. Khi đã thuyết tâm 
tham rồi, tiếp theo ngài mới thuyết đến tâm tương ưng phẫn 
hoặc tâm sân căn, nêu lên tuần tự tiếp theo và sau cùng 
ngài thuyết tâm sỉ hoặc tâm si căn, bởi nắm giữ theo việc 
sắp xếp tuần tự của căn (mila) mà Dức Thế Tôn nêu lên 
thuyết rằng: “Tham, sân, sỉ”. 
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nee ens 
Giải Thích Về Tám (8) Tâm Déng Sanh Tham 


Tâm tốt hoặc người có tâm tốt gọi là hảo tâm 
(sumana) sự hình thành tâm tốt hoặc sự hình thành người có 
tâm tốt gọi là “han hoan” (somanassa). 


Từ hân hoan này là tên gọi của thọ lạc theo đường 
tâm gọi là lạc tâm. Tâm gọi là déng sanh tho hy 
(somananassasahagatam) bởi vi dòng sanh tức hòa trộn với 
thọ hy, hoặc cùng sanh lên chung... với thọ hý, nghĩa là 
đồng sanh với nhau, đồng diệt với nhau, có cảnh như nhau 
Và cùng nương một vật như nhau với thọ hỷ. 


Từ “Tương ưng kiến” (ditthigatasampayuttam) tức 
một loại Pháp gọi là “tà kiến” do ý nghĩa là thấy sai, Từ 
“kiến” theo thông thường là từ “thấy” ám chỉ đến chánh 
kiến cũng được, ám chỉ đến tà kiến cũng được tùy theo từ 
này hiện bày trong nơi nào. Nhưng trong nơi đây nên hiểu 
là “tà kiến” tức “sự thấy sai” bởi không cin phải có từ “tà” 
(micchä) kèm theo phía trước, vì có sự đặc biệt liên quan 
với tâm sở bất thiện đổng sanh với tâm bất thiện và khi là 
tâm sở bất thiện thì cũng chẳng phải là chánh kiến. Chính 
tà kiến (ditthi) gọi là “ditthigata”, nên hiểu rằng từ “gata” 
phía sau không có ý nghĩa đặc biệt nữa. 

Diu này cũng giống như để cập đến hành 


(sankhara) là “sankhäragata”, để cập đến sự tăm tối (tama) 
là “tamagata”. 
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Một lý khác nữa, sự chấp thủ bản ngã (atta) hay ngã 
sở (attaniya).. cũng dẫn đến ý nghĩa: “như vậy sự chấp thủ 
về bản ngã... là sự thật ngoài ra đây, là hư ngụy không thật” 
cũng gọi là “tà kiến” bởi vì là suy đoán trong sáu mươi hai 
(62) tà kiến tức liên quan trong sáu mươi hai (62) tà kiến. 
Tâm gọi là “tương ưng kiến” (sampayuttaditthi), bởi vì 
thường xuyên kết hợp với tà kiến bằng các tánh chất như 
đồng sanh... với nhau. 

Từ “vô trợ?” (asankharikam), “hữu trợ” 
(sasankhãrikam) được giải thích như sau : 

Trước tiên, nên hiểu về sự liên quan của từ “hữu 
trợ” trong nơi đây. Sự nỗ lực dẫn dắt trước (pubbapayago) 
cho tâm khởi hiện gọi là “hữu trợ” bởi vì có ý nghĩa chuẩn 
bị, sắp xếp cho vững chắc. Tức do sự nỗ lực của mình hoặc 
của người khác tiến hành liên quan đến việc giao phó sức 
mạnh cho tâm (hoặc người có tâm sẵn sàng) đang lùi sụt 
trong phận sự để trở thành sự nỗ lực đúng đắn hay không 
đúng đắn, tiến hành theo sự thúc đẩy hoặc động viên cho 
phát sanh sự nỗ lực và chấm dứt sự thối lùi. Đối với sự nỗ 
lực của chính mình diễn tiến theo ba (3) môn như bằng 
đường thân thì sắp đặt oai nghi làm cho phát sanh sự nhận 
thức rằng: “ta là người đáng tin tưởng”.. bằng đường ngữ 
thì chuẩn bị lời nói thanh tao đáng thương mến với người 
nghe... và bằng đường ý thì suy xét theo các trường hợp đó. 
Đối với sự nỗ lực của người khác tiến hành bằng hai (2) 
môn trừ ý môn, nghĩa là bằng đường thân thì gật đầu, vẫy 
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tay hay chỉ cho thấy... va bằng ngữ thi lên tiếng dẫn dắt cho 
thấy hay cho nghe.. Sự nỗ lực tiến hành trước theo trường 
hợp đã để cập trên là việc sửa soạn sắp đặt tâm cho vitng 
chắc mới gọi là “hữu trợ”. 


Tâm nào không có sự trợ giúp như nỗ lực liên quan 
với việc thúc đẩy, dẫn dắt tiến hành trước thì tâm đó gọi là 
“tô trợ”. 


Chính sự không trợ giúp ngài gọi là vô trợ 
(asankharika) tức tâm có sự vững chắc theo thực tánh, 
không phải nhờ vào sự trợ giúp hay chờ đợi sự thúc đẩy dẫn 
dắt. 

Tâm nào có sự trợ giúp tâm đó gọi là “hữu trợ”, 
chính nhờ sự trợ giúp nên ngài gọi là hữu trợ (sasankharika) 
tức tâm có được sự vững chắc phải nhờ vào trợ giúp. 


Từ “Bất tương ung kiến” (ditthigatavippayuttam) có ý 
nghĩa không hòa trộn lẫn nhau với tà kiến, tức ly tà kiến. 


Từ “Đồng sanh với tho xå” (upekkhãsahagatam) có ý 
nghĩa nhắm đến phận sự hưởng cảnh vừa vặn không 
nghiêng về cảnh tốt (itthdrammana) là cảnh mà chúng sanh 
mong muốn và cảnh xấu (anittharammana) là cảnh mà 
chúng sanh khang mong muốn, và khi cảm thọ cảnh thường 


cảm thọ bằng trạng thái trung dung không lạc và không 
khổ. 
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Tâm này gọi là dòng sanh với tho xå 
(upekkhasahagatam) cùng lý giống như đồng sanh với thọ 
hỷ. 

Vì vây, tâm tham ngài phân ra thành tám tâm do 
nương vào “thọ” (hỷ và xả) cùng với “kiến” và “trợ” làm 
diéu kiện để phân ra. 

Tâm này nói theo căn (mila) thì duy nhất có một 
loại là tâm tham căn. Nhưng nếu nương vào thọ làm điều 
kiện để phân ra thì có hai (2) tức một tâm đồng sanh với 
thọ hỷ, nói đơn giản có thọ hỷ, một tâm đồng sanh với thọ 
xả, nói đơn giản có thọ xả. Tâm tham không hợp với thọ 
khác như khổ thọ bởi vì tâm đồng sanh với tham thường 
diễn tiến trong cảnh đáng mong muốn, nhưng nếu là khổ 
thọ thì phải dién tiến trong cảnh không đáng mong muốn. 
Khi có cảnh đối lập nhau như vậy thì tâm đồng sanh với 
tham không thể diễn tiến cùng chung với thọ khổ được. Do 
đó, nói theo thọ thì tâm tham có hai (2) tâm. 

Lại nữa, tà kiến khi sanh lên luôn sanh lên trong tâm 
tham bởi có cảnh cùng chung với tham, vì vậy có thể nương 
vào “tà kiến” làm điều kiện phân ra nữa. Nên hiện bày hai 
(2) tâm chỉ khác nhau về thọ, mỗi tâm còn phân ra thành 
hai (2) tâm nữa tức một tâm tương ưng kiến, một tâm bất 
tương ưng kiến nên gom. lại là bốn (4) tâm do mãnh lực của 
“kiến” thêm vào làm điều kiện để phân ra. 
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Trong bốn (4) tâm đó thì mỗi tâm có thể phân ra 
thành hai (2) tâm nữa theo “sự trợ giúp” bởi liên quan đến 
một tâm không có sự trợ giúp là vô trợ, một tâm có sự trợ 
giúp là hữu trợ nên gom lại thành tám (8) tâm do mãnh lực 
của “sự trợ giúp” thêm vào làm điều kiện để phân ra. 

Tóm lại chỉ một tâm tham có thể phân ra thành tám 
(8) tâm do nương vào ba (3) Pháp là “thọ, kiến và trợ” làm 
điều kiện để phân ra theo trường hợp đã trình bày. Nên 
hiểu rằng tâm tham có thể phân ra nhiều hơn tám (8) tâm 
do nương vào duyên làm điều kiện để phân ra nữa như: ba 
(3) thời, sáu (6) cảnh, mười (10) bất thiện nghiệp dao... cho 
đến không thể đếm hết số lượng. 


Trong nơi đây không thể nêu lên duyên để trình bày 
phân ra nhiều hơn bởi vì có thé dẫn đến nhầm lẫn rắc rối 
cho người bắt đầu học cho nên hãy hiểu theo cách này. Sự 
việc mà ngài chỉ phân ra thành tám (8) tâm cũng vừa vặn 
và đầy đủ đế hiểu được hoàn chỉnh về tâm tham. 

Do nguyên nhân chỉ nương vào “thọ” như hỷ.. 
“kiến” và “trợ” làm diéu kiện phân ra thành tám (8) tâm 
mà không nương vào pháp khác để làm điều kiện phân ra. 


Vấn: Trong tất cä tâm tham khi tâm sở đồng sanh 
như xúc, tu, tầm, tứ... hiện hữu sanh lên với tâm hoặc thức 
udn thì sanh lên đầy đủ tất cả tâm sở thuộc 3 danh uẩn như 
thọ, tưởng và hành nhing tại sao ngài chỉ nương vào tho 
hy... làm điều kiện để phân ra, nguyên nhân là gì? 
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Đáp: Ngài phân như vậy bởi vì tho hy... không phổ 
biến khắp cùng với mỗi tâm tham, nghĩa là một số tâm hỷ 
thọ, một số tâm không có, ngay cả xả thọ. kiến và uy cũng 

có lý giống như vậy đều không phổ biến khấp cùng. Vì 
vậy, có thể nương vào làm điều kiện phân tâm ra để chí 
cho thấy một tâm có sự khác biệt với một tâm khác, như 
một tâm đồng sanh với hỷ, một tâm khác thì không đồng 
sanh với hỷ, nhưng nếu cùng đồng sanh với thọ xả và cùng 
đồng sanh với tho hy như nhau thì môt tâm tương ưng kiến, 
còn tâm khác là bất tương ưng kiến. Bởi vì nhóm Pháp này 
làm điều kiện phân ra không phố biến khắp cùng nên ngài 
mới nương vào để phân ra thành tám (8) tâm tham theo số 
lượng không ít hơn hay nhiều hon mà vừa vặn giúp học 
viên hiểu biết được tường tận về tâm tham không khó 
khăn. 

Đối với duyên khác như xúc.. là duyên cho mỗi 
giống tâm bất cứ là thiện, bất thiện hoặc vô ký vì là tâm sở 
biến hành đồng sanh với mỗi tâm. Hoặc một số tâm sở như 
si.. dù không đông sanh với mỗi tâm nhưng khi đồng sanh 
với tất cả tâm bất thiện thì có tánh chất là sanh lên được 
trong tất cả tâm bất thiện mà không phải chỉ riêng biệt tâm 
tham. Cho nên không thể dùng nhóm tâm sở nay làm diéu 
kiện phân ra thành tám (8) tâm tham hoặc trở thành loại 
khác nữa, điều này cho thấy được sự khác biệt nhau của tất 
cả tâm tham. Do đó, ngài mới nương vào Pháp không phổ 
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biến khắp cùng như thọ hy... để làm diéu kiện phân ra 
thành nhóm tâm tham này. 

Nhân Sanh Hy, Xa, Kiến Va Trợ 

Vấn: Tai sao tất cả Pháp như hy... có trong một số 
tâm và không có trong một số tâm? 

Đáp: Sự việc tất cả Pháp như hy... chỉ có riêng biệt 
trong một số tâm và không có trong một số tâm là do liên 
quan đến nhân, nghĩa là khi có nhân thì sanh lên, khi không 
có nhân thì không sanh lên. 

Vấn: Nhân sanh của tất cå Pháp như hy... là gì ? 

Đáp: Nhân sanh của thọ hỷ riêng biệt trong tâm bất 
thiện như sau: 

1. Có cảnh tốt theo thực tánh hoặc theo riêng biệt 

2. La người có tâm tục sinh đồng sanh với hy thọ. 

3. Là người thường không có sự sâu sắc. 

Giải thích: 

Cảnh như Sắc.. được gọi là cảnh tốt bởi vì là cảnh 
mà tất cả chúng sanh hằng mong mỏi, đc muốn, tim cầu. 

Gọi là cảnh tốt theo thực tánh (itthdrammanasabhava) 
vì là cảnh tốt theo thực tánh thật sự của pháp làm cảnh mà 
không liên quan đến chúng sanh khác có sự thích thú hoặc 


không thích thú hay không, như hình tướng chư thiên hiện 
bầy cho thấy rõ là cảnh tốt thuần nhất bởi là cảnh sanh lên 
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bằng mãnh lực của thiện nghiệp, cho dù là khi gặp được sẽ 
phát sanh sự vui thích hài lòng hoặc sợ hãi do tưởng rằng 
thấy ma quỷ đi nữa. 


Goi là cảnh tốc theo riêng biệt 
(itthdrammanaparikappa) vì là cảnh tốt do tưởng tâm điên 
đảo của tất cả chúng sanh. Nghĩa là cảnh đó khi mình đã 
thấy, đã nghe và phát sanh sự vui thích hài lòng do tưởng là 
cảnh tốt (itthdrammana) như hình tướng của bàng sanh là 
cảnh xấu (cảnh mà chúng sanh không mong muốn) theo 
thực tánh bởi vì sanh lên do mãnh lực của bất thiện nghiệp 
nhưng do có thân hình hoặc màu sắc đẹp đẽ nên tạo sự 
thích thú với người thấy. Cảnh này thường là cảnh chúng 
sanh ưa thích gọi là cảnh tốt theo riêng biệt. 

Cảnh tốt theo thực tánh và cảnh tốt theo riêng biệt 
thường là nhân làm cho phát sanh thọ hỷ dẫn đến tham. 
Phân nhiễu cảnh tốt theo riêng biệt do tất cả chúng sanh có 
sự điên đảo (vipallãsa) sâu đậm nên thường có tưởng trong 
các cảnh là đáng ưa thích bởi mãnh lực của điên đảo như 
mỹ điên đảo (subhavipallasa)... 


* Tâm tục sinh của nhân loại thuộc dị thục quả là 
quả của nghiệp đã tạo ra trong kiếp trước, là tâm khởi đầu 
trong kiếp sống, làm phận sự giống như nối tiếp từ kiếp 
sống cũ với kiếp sống mới, không cho gián đoạn kiếp sống. 
Bởi vì làm phận sự này nên ngài gọi là tâm tục sinh. Chúng 
sanh có các tâm gọi là: Sanh ra, khởi sanh, phát sanh bởi vì 
có tâm tục sinh. Tâm tục sinh đồng sanh với một loại thọ 
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nao trong 2 tho nhu hy va xả. Người nào có tâm tục sinh 

đông sanh với thọ hỷ, họ sẽ dễ đàng phát sanh sự thích thú 

trong cảnh, dé dàng vui đùa, dễ dang mim cười, dù là cảnh 

tốt chỉ chút ít cũng phát sanh tho hy yui mừng vô cùng với 

cảnh đó, bởi vì tâm tục sinh làm duyên cho tâm xuôi theo 
hoàn cảnh đó. F 

Do đó, ngài mới để cập rằng: “Người cd tâm tuc 
sinh đẳng sanh với hy là nhân phát sanh tho hy” tức là nhân 
làm cho phát sanh thọ hỷ với tâm khác nữa như tâm tham... 
sanh lên trong thời gian kế tiếp đó sau khi tục sinh. 

* Lại nữa, người thường nhiên không có sự sâu sắc 
nghĩa là người thường xuyên không có trí suy xét trong 
cảnh gặp được, cũng là nhân làm cho phát sanh thọ hy. 
Thật vậy, trong lúc người gặp được cảnh tốt như sắc đẹp, 
tiếng thanh tao.. nhưng chỉ nhắm vào một số trường hợp 
đáng ưa thích trong cảnh, mà không có sự suy xét cho sâu 
sắc thêm. Khi không suy xét cho sâu sắc thì không thấy 
được một số trường hợp không đáng ưa thích (có thể đang 
có trong cùng một cảnh) nên họ chỉ mải vui thích với cảnh. 
Do đó, ngài mới để cập rằng người thường nhiên không có 
sự sâu sắc là nhân sanh thọ hỷ. 

* Đối với nhân sanh của thọ xả như sau : 


1, Có cảnh trung bình (itthamajjhattärammaua - cảnh 
đáng ưa thích bình thường). 
2. Là người có tâm tục sinh đồng sanh với thọ xả. 
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C 
3. La người thường nhiên có sự sâu sắc. 
Giải thích: 


Cảnh đáng ưa thích, đáng mong muốn trung bình tức 
có hình dang kích thước vừa vặn như không đẹp lắm, có ít 
giá tri, tìm được dé dàng, xuất hiện dẫy đây nhiều vô sõ... 
không phải là vật vô cùng quý giá, khó tìm được, cho nên 
dù có gặp được cũng khởi lên trạng thái vừa lòng trung 
bình, trạng thái vui mừng thích thú không hiện bày rõ, có 
thể nói là thọ xả đang diễn tiến trong lúc đó. Vì vậy mới dé 
cập là cảnh đáng ưa thích trung bình là nhân sanh thọ xả. 

Đối với người có tâm tục sinh đồng sanh với thọ xả 
và người thường nhiên có sự sâu sắc là nhân sanh thọ xả, 
thì bậc thiện trí nên hiểu theo cách thức đã để cập trong 
nhân sanh thọ hỷ. 


* Nhân sanh tà kiến như sau : 

1.Giao du thân cận với người có kiến suy vong 
(ditthivipatti) gọi là kiến suy vong tức tà kiến. 

2.Là người có khuynh hướng thường kiến, đoạn 
kiến. 

Giải thích: 

Trong kiếp sống hiện tại người nào thích giao du 
thân cận với người có kiến suy vong như có quan kiến 
nghịch lý lệch lac, hoặc là đệ tử của ngoại đạo có quan 
kiến lệch lạc như “bố thí không có quả báo, nghiệp tốt 
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nghiệp xấu không có quả báo”... không ưa thích giao dụ 
thân cận với bậc thiện trí, thường xuyên giao tiếp thân cận 
chap giữ theo lễ lối của người có tà kiến. Thường xuyên 
như vậy thì sẽ có sự nhận định xuôi theo quan kiến của 
người có tà kiến do mãnh lực của việc thường xuyên được 
nghe phi chánh Pháp và do ảnh hưởng của việc thường 

xuyên gặp gỡ hành vi của người có tà kiến. 
Do đó, ngài mới để cập rằng thân cận giao du với 

người có kiến suy vong là nhân sanh tà kiến. 


Phần nhiễu tâm có tánh chất xuôi theo trạng thái gọi 
là khuynh hướng. Một số người tâm có khuynh hướng xuôi 
theo sự buông bỏ, không chấp giữ dính theo đối tượng thời 
gian đài, khi đó gọi là người có cơ tanh vô tham hoặc có 
khuynh hướng vô tham. Một số người có khuynh hướng tâm 
xuôi theo sự thấy rằng “thường còn” hoặc “tiêu mất” trong 
tất cả cảnh gọi là người có cơ tánh tà kiến hoặc có khuynh 
hướng tà kiến... Sự việc được thành tựu như vậy bởi vì có 
tâm tích lũy, huân tập theo các trường hyp đó từ kiếp sống 
quá khứ, như thế nào? Bởi do liên quan đến tà kiến tức một 
số người trên thế gian này trong kiếp sống quá khứ thích 
giao du thân cận với người có kiến suy vong hoặc nghe 
Pháp và thực hành Pháp của tu sĩ ngoại đạo có kiến suy 
vong. 


Kiến suy vong mặc dù có nhiều vô số loại cũng 
được gom vào hai (2) loại kiến là ;hường kiến (sassataditthi) 
theo cách: “Sau khi thân hoại mạng chung thi chúng sanh 
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sẽ có nữa, sẽ sanh lên nữa”... và đoạn kiến (uccheditthi) 
theo cách: “Sau khi thân hoại mạng chung chúng sanh sẽ 
không có, sẽ không sanh lên nữa”... Tâm của họ thường 
xuyên tiếp nhận tích lũy huân tập liên quan từ việc giao du 
với người như vậy. Khi giao du thân cận với người có kiến 
suy vong hoặc nghe Pháp, thực hành Pháp của tu sĩ ngoại 
đạo thì nhát sanh tin tang, thường có tâm xuôi theo tà kiến 
nhận thức rằng “thường còn” hay “tiêu mất” trong tất cả 
cảnh hiện bày nơi phạm vi của môn, từ đó làm thành tựu 
khuynh hướng trong kiếp sống sanh lên kế tiếp, người đó 
được gọi là người có khuynh hướng tà kiến. Khi thành tựu 
khuynh hướng này thì trong lúc gặp cảnh như sắc.. theo 
đường môn như mắt.. sẽ khởi lên sự tầm cầu, sự tầm cầu 
khởi hiện đó thường ảnh hưởng bởi mãnh lực có khuynh 
hướng ẩn sâu trong cơ tánh trở thành cận y duyên 
(upanisayapaccaya) làm cho tâm tham sanh lên hầu như 
đồng sanh với tà kiến, diễn tiến cùng với tà kiến. 

Nên ngài mới để cập rằng người có khuynh hướng 
thấy rằng: “thường còn”, “tiêu mất” cũng là nhân sanh tà 
kiến. 

* Nhân sanh vô trợ (asankhärika) 


Tức tất cả duyên thích hợp như: thời tiết, vật thực... 
khi người cảm nhận được thời tiết nóng, lạnh (xung quanh 
của thiên nhiên) thích hợp nghĩa là không lạnh quá, không 
nóng quá như nói với nhau rằng thời tiết tốt lành. Trong nơi 
đây ngài gọi là “thích hợp” bởi vì tạo nên sự thoải mái, 
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phấn chấn, thường hay vui tươi không có tâm chán nản 
trong các công việc và trong việc nhận biết cảnh theo các 
môn cũng tự phát sanh sự hân hoan không chờ đợi người 
khác nhắc nhở động viên cho hân hoan. Ngay cả khi thọ 
dụng được vật thực ngon ngọt không có tổn hại chỉ có lợi 
ích làm cho khỏe mạnh, có sức lực đổi đào, thường phát 
sanh sự hân hoan, nhiệt tình trong công việc làm... cho nên 
ngài mới để cập rằng: thời tiết, vật thực... thích hợp là nhân 
phat sanh sự vô trợ. 


Ngược lại là thời tiết,vật thực... không thích hợp bởi 
vì không tạo nên sự sảng khoái như đã để cập, hoặc không 
nhận được thời tiết, vật thực... thích hợp thường làm điều 
kiện phát sanh sự hữu trợ. 


* Tiếp theo sẽ để cập về trạng thái sanh lên của tám 
(8) tâm tham theo tuân tự. 


Trong lúc nào mà người vui mừng hớn hở bởi có tà 
kiến dẫn đầu như sự thấy sai khởi lên trong lúc gặp cảnh 
như sắc... theo các môn như theo đường mát... bằng tánh 
chất như sau: “tat cå ngữ duc không có tác hại chỉ cả, chỉ 
thuần nhất có lợi ích”. Rồi dẫn đến chìm đắm, thọ dụng 
ngũ dục. Hoặc tin tưởng các điều kiết tường như sự thấy là 
một diéu kiết tường (ditthamangala - điều kiết tường khởi 
hiện do thấy được sắc đẹp mắt) như “do thấy được hình ảnh 
đức vua như thế này thì ngày này ta sẽ gặp được sự thành 
công thịnh vượng...”. Hoặc tin tưởng sự nghe là điều kiết 
tường (sutamangala - diéu kiết tường khởi hiện do nghe 
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được tiếng êm tai) như do nghe được lời nói: “xin hay là 
người trường thọ, xin hãy là người vô bệnh... ” như thế này 
thì chắc chắn ta sẽ gặp được sự thành công thịnh vượng. 
Hoặc tin tưởng do suy tư riêng là một diéu kiết tường 
(mutamangala - điều kiết tường khởi hiện do được ngửi mùi, 
nếm vị hay xúc chạm cảnh đáng ngửi..) như: “lợi lộc cla ta 
như thế này, vận may của ta như thế này do ta ngửi được mùi 
nhang trầm trong lễ hội Bà-la-môn chắc là như vậy...”. Khi 
các điều này trở thành then chốt rồi dẫn đến chìm đắm thọ 
dụng trong ngĩ dục như sắc đẹp, tiếng hay.. bằng tâm 
mạnh mẽ không có sự nhắc nhở thúc đẩy do tự mình hoặc 
từ người khác làm cho thích thú, tham muốn, dính mắc 
trong các cảnh, trong lúc đó gọi là tâm bất thiện thứ 1 sanh 
lên. 

~ Trong lúc nào mà người vui mừng hớn hở... bằng 
tâm yếu đuối thiếu sự nỗ lực và có sự thúc đẩy dẫn dắt cho 
phát sanh sự hân hoan, trong lúc đó gọi là tâm bất thiện thứ 
hai (2) sanh lên. 

- Trong lúc nao họ chỉ vui mừng hôn hő mà không có 
tà kiến dẫn đầu, chỉ nhắm đến thụ hưởng an lạc thuần nhất 
của cảnh như hành dâm, hay nhắm đến tài sản của người 
khác hoặc trộm cắp dé vật của người khác... bằng tâm bạo 
dạn bình thường, không có sự nỗ lực, trong lúc đó gọi là 
tâm bất thiện thứ ba (3) sanh lên. 
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- Trong lúc nào họ chi duy nhất vui mừng hớn hå., 
bằng tâm yếu đuối, thiếu sự nỗ lực, trong lúc đó gọi là tâm 
bất thiện thou tu (4) sanh lên. 


- Trong lúc mà người gặp tất cả cảnh ngũ dục không 
được trọn vẹn như sắc đẹp không đáng ưa thích lắm chỉ là 
trung bình... thì không là nhân phát sanh thọ hỷ như trong 
bốn (4) tâm đầu. Trong lúc đó gọi là bốn (4) tâm bất thiện 
đồng sanh với thọ xả còn lại sanh lên, một trong bốn tâm 
nầy khi sanh lên thì sanh lên theo cách như đã dé cập trên 
chỉ thay đổi từ thọ hỷ thành thọ xả. 

Cả tám (8) tâm này gọi là tâm đồng sanh tham bởi vì 
là tâm cùng sanh lên với “tham”, gọi theo căn (mila: Pháp 
cội rễ làm nhân) là tâm tham căn cũng được vì tám (8) tâm 
này cho dù có căn khác nữa như căn si nhưng “tham” là căn 
đặc biệt của tâm tham không phổ biến khắp cùng. 

Giải Thích Về Hai (2) Tâm Sân 

Tâm không tốt hoặc người có tâm không tốt gọi là 
phiên muộn (dumana). Việc trở thành tâm không tốt hoặc 
trở thành người có tâm không tốt gọi là ưu (domanassa). 

Từ “Ưu” này là tên gọi của thọ khổ theo đường tâm, 
nghĩa là khổ tâm. tâm không an lạc. 


Tâm gọi là đổng sanh với thọ wm 
(domanassasahagatam) đồng sanh tức hòa trộn với thọ wu 
hoặc sanh lên cùng với thọ ưu. 
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Từ “Tương ung phan” (patighasampayuttam) chính 
sân gọi là phan vì có trạng thái va chạm cảnh. Gọi là sân 
bởi có thực tánh hung dữ nên diễn tiến giống như đang va 
chạm cảnh. 


Thật vậy, hai (2) tâm này có cùng một thọ đồng sanh 
là ưu thọ và có cùng một Pháp tương ưng là phan uất (sân). 
Nhưng ngài muốn dé cập đến tên gọi để trình bay sự khác 
nhau giữa hai tâm này bởi liên quan với trợ (sankhärika) 
như một tâm vô trợ, một tâm hữu trợ, mà không muốn dé 
cận đến tên gọi của tho và Phấn tương ưng khác làm cho 
dài dòng. Bậc thiện trí nên hiểu rằng sự việc ngài dé cập 
đến tên gọi của hai (2) tâm do dựa vào thọ và Pháp tương 
ung, hổi liên quan đến thọ mu là thọ không phổ biến với 
loại tâm bất thiện khác mà chỉ là thọ sanh lên được trong 
hai (2) tâm này mà thôi. Và việc nêu lên rõ tên gọi của thọ 
để làm cho hiểu được rằng hai (2) tâm này có tho gì, có bao 
nhiêu loại đồng sanh. 

Lại nữa, việc nêu rõ tên gọi của Pháp tương ưng là 
phẫn uất để lam cho hiểu rang thọ ưu dién tiến không tách 
rời với phẫn uất mà diễn tiến ông cùng với phan uất. Do 
đó, ngài mới dé cập đến hai (2) tâm này đồng sanh thọ ưu 
tương ung phan uất. 

Sự Khác Biệt Giữa Ưu Thọ Với Phẫn Uất 

Nên hiểu về hai (2) loại Pháp Uu tho và Phin uất 

(sân) không diễn tiến tách Na nhau được, trong lúc diễn tiến 
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cùng nhau thì có trạng thái tương tự nhau như thực tanh 
không ham muốn hoặc thối lùi lại khỏi cảnh, cho nên việc 
thẩm xét rằng đây là thọ ưu, đây là phẫn uất mới là điều 
không dễ dàng. Do đó để làm cho sáng tỏ về tâm sân bậc 
thiện trí nên hiểu sự khác biệt nhau của ưu thọ với phẫn uất 
như sau: 


Goi Thọ là Pháp thực tanh cảm giác cảnh như cảm 
giác bằng trạng thái đắm chìm trong vị của cảnh, không 
phải riêng về việc nếm vị của cảnh giống như Pháp đồng 
sanh khác như xúc... cho nên Đức Thế Tôn mới phân Pháp 
tanh này ra xếp vào thành một uẩn riêng biệt trong ngũ uẩn 
gọi là thọ uẩn. 


Có ba (3) loại thọ thì thọ ưu có trạng thái cảm giác 
vị của cảnh xấu tức cảnh mà chúng sanh không ưa thích 
(như sắc không đẹp...) liên quan vào trong thọ wan. Bởi vì 
dù là tho gì đi nữa cũng déu gom vào trong tho uẩn theo 
trạng thái giống nhau tức cảm giác cảnh. Còn phẫn uất là 
một loại Pháp tánh nữa có trạng thái hung dữ dính dấp vào 
trong hành uẩn vì có trạng thái tạo tác Pháp hữu vi, tức ngũ 
uẩn. 

Nếu như nói đến nhân làm cho sanh lên được, thì thọ 


ưu có một cảnh xấu là nhân, còn phẫn uất thì có chín (9) 
Pháp là nhân sanh. 
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Từ "oán sự” (@ghdtavatthu) tức cứ điểm nương vào 
của sự oán hận là nơi nương sanh của sự oán hận hung dữ 
có chín (9) Pháp là: 

- Người khởi lên sự oán hận do suy nghĩ liên quan 
đến hành động của người khác đối với mình: 

1. Họ đã làm tổn hại đến ta. 

2. Họ đang làm tổn hại đến ta. 

3. Họ sẽ làm tổn hại đến ta. 

- Khởi lên sự oán hận do suy nghĩ liên quan đến 
hành động của người khác đối với người yêu thương của 
mình: 

1. Họ đã làm tốn hại đến người yêu thương của ta. 

2. Họ đang làm tốn hại đến người yêu thương của ta. 

3. Họ sẽ làm tổn hại đến người yêu thương của ta. 

- Khởi lên sự oán hận do suy nghĩ liên quan đến 
hành động của người khác làm điều lợi ích cho kẻ thù của 
mình: 

1. Họ đã làm điều lợi ích cho người mà ta thù ghét. 

2. Họ đang làm điểu lợi ích cho người mà ta thù 

ghét, 

3. Họ sẽ làm diéu lợi ích cho người mà ta thù ghét. 
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we 
Tóm lại chín (9) Pháp liên quan đến ba (3) nhóm 
người: 
1. Chính mình. 
2. Người mà mình yêu thương. 
3. Người mà mình thù ghét. 


Kết hợp với ba (3) thời quá khứ.. thì sân tức nóng 
giận sẽ có sức mạnh gọi là oán hận. 


Một lý khác nữa, trong khi nào oán hận có sức mạnh 
hoặc không có sức mạnh cũng gọi là oán hận bởi vì có thực 
tánh nhắm vào sự hung dữ. 


Nhân nương sanh của oán hận tức việc suy nghĩ như 
đã trình bày gọi là “oán sự” (äghãtavatthu). 


Một lý khác nữa, oán sự này tính thành mười (1U) 
Pháp tức thêm vào nhân không thích hợp (athãna) như nóng 
giận vì trời mưa, nóng giận vì gốc cây làm cho mình đi 
đường bị vấp ngã... 


Nhóm oán sự này là nhân sanh của sân đồng sanh 
với thọ ưu, thực tánh của hai (2) Pháp này hiện bày rõ ràng 
trong lúc tâm phẫn uất sanh lên có một Pháp nào trong hai 
(2) Pháp chủ yếu dẫn đầu. 

Trung lúc nào mà người tức giận người khác, không 
hài lòng, nổi cáu, bực tức thì trong lúc đó gọi là sân chủ 
yếu dẫn đầu, thực tánh của sân hiện bay rõ ràng trong lúc 
như vậy. Còn trong lúc mà người buồn rau, than thở, thất 
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vọng, nuối tiếc liên quan đến sự chia lia người thương yêu, 
tài sản suy vong... thì trong lúc đó gọi là thọ ưu làm chủ yếu 
dẫn đầu, thực tánh của thọ ưu hiện bày rõ rang trong lúc 
như vậy. 

Trạng Thái Sanh Lên Của Hai (2) Tâm Phẫn Uất 

Sự sanh lên của hai (2) tâm này bậc thiện trí nên 
hiểu rằng trong khi tiến hành táo bạo tức có sức mạnh và 
yếu ớt kém sức mạnh như trong lúc người tạo các bất thiện 
nghiệp đạo như sát sanh... 

Nghia là trong khi tạo bất thiện nghiệp đạo nếu diễn 
ra táo bạo thì gọi là vô trợ nhưng nếu diễn ra yếu ớt như 
được thúc đẩy kích động thì gọi là hữu trợ. 

Tóm lại tâm uất được chia ra làm hai (2) tâm do _ 
mãnh lực thuần nhất của trợ. 

Hai (2) tâm này gọi theo căn (mila) là “tâm sân 
căn” (dosamilacitta) cũng được bởi vì dù cho có căn khác 
nữa như si nhưng “sân” là căn đặc biệt không phổ hiến 
khắp cùng với tâm bất thiện ngoài ra. 

Bậc thiện trí nên hiểu về việc phân ra tâm phẫn uất 
không nhiều hơn hai (2) tâm đã để cập này. 

Giải Thích Về Hai (2) Tâm Si 

Hai (2) tâm si này đồng sanh với một thọ duy nhất là 

thọ xả nên hiểu theo cách đã để cập. 
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SS GNNGGOINGNHNNNNNNNNNNGSss=. 

Từ “Tương ung hoài nghỉ” (vicikicchasampay uttam) 
nghĩa là một loại Pháp tánh gọi là “hoài nghi” bởi vì là 
nhân làm cho khó phân tích được pháp thực tánh do chính 
sự phân vân ngờ vực. Giống như người đi đến ngã ba th 
tâm khởi lên phân vân rằng: “Con đường này nên rẽ trái 
hay rễ phải thi đíng?”. 


Tuy nhiên tất cả sự phân vân lưỡng lự khởi lên như 
nghe Pháp rồi mà không hiểu được rõ ràng và khởi lên ngờ 
vực thì sự ngờ vực này không gọi là hoài nghỉ. Bởi vì, 
không có tánh bất thiện, không đưa đến tội lỗi mà ngược lại 
đưa đến lợi ích. 

Sự phân vân lưỡng lự được xem là “hoài nghỉ” phải 
là “hoài nghi” liên quan với tám (8) trường hợp như: 

1- Liên quan đến An Đức Phật như: “Ngai la Bậc 
Toàn Giác thấu hiểu mọi Pháp chăng?” hoặc liên quan đến 
kim than Phật, như: “Ngài hội dü ba mươi hai (32) tướng đại 
nhân có thật chdng?”... 

2- Liên quan đến Ân Đức Pháp về chín (9) Pháp siêu 
thế và Pháp học như: “Pháp này thuộc lãnh vực giác ngô 
chon chánh hoàn toàn có thật chăng? Chắc chdn không sai 
lệch chăng?”. 

3- Liên quan đến Ân Đức Tăng như Ân Đức của Bậc 
Nhập Luu... rằng: “Che Tăng cửa Đức Phật là bậc thực 

hành chon chánh (supafipanna) có thật chăng?”. 
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4- Liên quan đến tam học như Tăng Thượng Giới 
Hoc(adhisilasikkha), Tăng Thượng Tâm Học (adhicittasikha) 
và Tăng Thượng Tuệ Học (adhipaññäsikkhã) rằng: “Tam 
học mà Ngài tuyên bố là Pháp dẫn xuất khỏi khổ có thật 
chăng?” 


5- Liên quan đến uẩn quá khứ như uẩn đã từng có 
trong quá khứ trong kiếp sống trước, rằng: “Trong thời quá 
khứ ta đã từng có, từng hình thành phải chăng?”... 

6- Liên quan đến uẩn vị lai như uẩn sẽ có nữa trong 
vị lai tức trong kiếp sống tương lai, rằng: “Trong thời vị lại 
ta sẽ có nữa hoặc không có nữa chăng ?”... 


7- Liên quan đến udn quá khứ lẫn vị lai về udn dang 
có trong hiện tại, rằng: “Trong thời hiện tại ta đang hiện 
hữu có thật chăng”... Bởi vì chừng nào chưa có trí tuệ thấy 
được sự thật trong uẩn hiện tại thì chừng đó còn hoài nghỉ 
về uẩn quá khứ lẫn vị lai. 

Do đó hoài nghỉ về udn hiện tại, mới gọi là hoài nghỉ 
về uẩn quá khứ lẫn uẩn vị lai. 

8- Liên quan về Pháp duyên khởi (paticcasamuppada) 
là Pháp duyên làm cho quả nương vào sanh lên, rằng: “Do 
vô minh làm duyên nên có hành, do hành làm duyên nên có 
thức... do sanh làm duyên nên có già, chết, sâu, bi, khô, uu, 
não sanh lên của khối khổ đau có được do trường hợp này” 
như vậy: “Pháp duyên khởi là sự liên quan của nhân và quả 
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diễn tiến nối tiếp nhau cho đến khi chấm ditt nhân, chấm đit 
duyên có thật chăng?” 


Một lý khác nữa, ngay đến hoài nghỉ trong Vòng 
luân hôi như sự luân chuyển trong sanh hữu lớn, nhỏ không 
gián đoạn của chúng sanh do mãnh lực của nhân duyên, 
rang: “Goi là vàng luân hồi là vậy có thật chăng ?”... được 
xếp vào hoài nghỉ gồm vào trong tám (8) lãnh vực bởi vì 
khi loại trừ chúng sanh, người thuộc chế định ra thì vòng 
luân hồi tức là Pháp duyên khởi. 

Sự phân vân lưỡng lự trong tám (8) lãnh vực như đã 
đề cập gọi là hoài nghỉ (vicikiccha) 

Trong tâm si đầu tiên này tương ưng với hoài nghỉ 
cho nên mới gọi là “tong ung hoài nghỉ” 
(vicikicchasampayuttam) 

Còn từ “tương ung phong dau” 
(uddhaccasampayuttam) được giải thích là phóng tán tức sự 
lao chao không vững trú trong các cảnh của tâm gọi là 
phóng dat. 


Phóng đật sanh lên trong mười hai (12) tâm bất 
thiện. Tuy nhiên khi sanh lên trong tâm bất thiện ngoài ra 
tâm tương ưng phóng dat thì không có sức mạnh bởi vì bị 
Pháp khác như tham hoặc sân.. lấn áp, nhưng phóng dat 
dòng sanh trong tâm tương ung phóng dat thì không có 
Pháp nào có thể lấn áp được cho nên mới có toàn quyển 
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sức mạnh và diễn tiến dẫn đầu làm chánh yếu của tất cả 
Pháp đồng sanh với nhau. 


Do đó, ngài mới nêu lên trong lãnh vực tương ưng 
rổi gọi tên tâm này là tong ung phóng dâl 
(uddhaccasampayuttam) để trình bày cho thấy sự khác biệt 
với tâm si đầu tiên hoặc với mười một (11) tâm bất thiện 
còn lại đều có phóng dat đồng sanh. 


Vấn: Nếu như có người hoài nghỉ liên quan đến việc 
thọ đồng sanh với hai (2) tâm si rôi phản bác rằng hai (2) 
tâm sỉ này bắt lấy cânh tối, cảnh xấu, cảnh trung bình được 
phải chăng? Như vậy thì tại sao tâm sỉ chỉ có thọ xả duy 
nhất, bởi vì nếu trong lúc bắt cảnh tốt thì lẽ ra có thọ hỷ 
được, trong lúc bắt cảnh xấu thì lẽ ra có thọ uu được và 
trong lúc bắt cảnh trung bình nên mới có thọ xã giống như 
tâm tham có hai thọ là hỷ và xã bồi vì bắt được hai (2) loại 
cảnh là cảnh tốt và cảnh trung bình, tâm sân thì chỉ có một 
thọ duy nhất là ưu thọ bởi vì bắt lấy cảnh xấu? 

Đáp: Hai (2) tâm sỉ này là tâm mê muội chủ yếu do 
sỉ căn bởi vì chỉ thuẫn nhất có si căn mà không có căn khác 
như tham hoặc sân làm cho xuôi theo chiều hướng hy hoặc 
tu trong cảnh. 


Một lý khác nữa, tâm giao động bởi do đồng sanh 
với Pháp tương ưng giao động, nghĩa là tâm đầu đồng sanh 
với hoài nghỉ giao động liên quan với ngờ vuc, không 
khẳng quyết, không quyết định trong cảnh rằng như thế này 
là chấc chắn, như thế kia là chấc chắn. 


——_ 
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Còn tâm thứ hai (2) déng sanh với phóng dat giao 
động liên quan với sự phóng tán không dừng lại trong cảnh 
đo hai (2) nguyên nhân: 
1. Bởi có sự mê muội do si vượt trội. 
2. Bởi có tâm ngờ vực do hoài nghi và tán loạn do 
phóng dật. 


Như đã trình bày thọ sanh lên trong hai (2) tâm này 
mới không chìm đắm trong việc bắt lấy cảnh cho dù cảnh 
tốt cũng diễn tiến trung bình không dẫn đến thọ hỷ hay cho 
dù gặp cảnh xấu cũng tiến hành trung dung không dẫn đến 
thọ ưu nghĩa là chỉ duy nhất là thọ xả. 

Lại nữa, nên hiểu rằng hai (2) tâm này ngài không 
phân ra theo trợ như hữu trợ hay vô trợ. Sự việc ngài không 
phân ra theo trợ do liên quan đến sự mê muội vượt trội 
thuân nhất của một căn (mila) là căn si. Bởi vì chỉ có tâm 
ngờ vực và phóng tán cho nên không có thực tánh mạnh 
bạo theo thông thường nên không xem là vô trợ, không có 
thực tánh thúc đẩy lôi kéo cho sanh lên sự mạnh bạo nên 
không được tính là hữu trợ. Nghĩa là cho dù có sự thúc đẩy 
cũng không thể khởi sanh thực tánh mạnh bạo tháp tùng 
theo mãnh lực của việc thúc đẩy lôi kéo đó cho nên ngài 
mới không phân ra thành vô trợ và hữu trợ. 

Hai (2) tâm này gọi là tâm si bởi vì có ý nghĩa tắm 
tối tức mê muội vượt trội do si mê mà không có cần nào 
khác. Hai (2) tâm này được gọi thêm một tên khác là tâm sỉ 
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căn (mohamilacitta) tức là tâm có si là căn duy nhất mà 
không có căn đặc biệt khác nữa. 

Như vậy ngài Giáo thọ Sư Anuruddha phân chia 
mười hai (12) tâm bất thiện ra theo sự đồng sanh với hỷ, xả 
và kiến... theo sự đồng sanh với phẫn uất... và theo sự đồng 
sanh với hoài nghi... 

Trong tất cả mười hai (12) tâm bất thiện thi bat thiện 
gọi là đối lập lại với thiện giống như kẻ thù đối chọi lại bạn 
hữu. 

Việc đối lập nhau của thiện với bất thiện bậc thiện 
trí nên hiểu rằng một loại là Pháp đoạn trừ, còn một loại 
nữa là Pháp bị đoạn trừ. 

Kệ Ngân Tám Lược Mười Hai (12) Tâm Bất Thiện 

Ngài Giáo thọ Su Anuruddha khi dé cập phân mười 
hai (12) tâm bất thiện theo mỗi loại tâm. Bây giờ, ngài có ý 
định tóm lược lặp lại tâm bất thiện mới trình bay gom lại 
kệ ngôn như sau: 

Atthadha lobhamilani Dosamilani ca dvidha 

Mohamnlãni ca dveti Dvadasakusala siyum 


Tham căn có tám (8) tâm, sân căn có hai (2) tâm và 
sỉ căn có hai (2) tâm nên có mười hai (12) tâm bất thiện. 

Giải thích vé kệ ngôn này: Tâm tham có tham căn, 
“căn” giống như cội rễ bởi làm cho tâm được thành tựu 
ving chắc cho nên nhóm tâm có căn tham này nới gọi là 
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m 
tâm tham căn (lobhamilacitta), tám (8) tâm này có sự khác 
biệt nhau như thọ... 


Goi là tâm sân căn (dosamilacitta) cũng cùng trường 
hợp giống như vậy, có hai (2) tâm theo sự khác biệt nhau 
của trợ. 

Tam si căn (mohamulacitta) tức tâm có sỉ làm căn bởi 
vì có thuần nhất một loại sỉ làm căn, có hai (2) tâm theo sự 
khác biệt nhau của pháp tương ưng. 


Tâm bất thiện hiện khởi có mười hai (12) tâm. 


Tâm Bất Thiện Làm Thành Tựu Bất Thiện Nghiệp 
Đạo Nào Trung Mười (10) Dất Thiện Nghiệp Đạo 


Gọi là các bất thiện nghiệp đạo được thành tựu do 
mãnh lực của mười hai (12) tâm bất thiện này, vì vậy bậc 
thiện trí nên hiểu tâm bất thiện nào làm thành tựu bất thiện 
nghiệp đạo nào. 


Trước tiên nên hiểu rằng tất cả nghiệp bất thiện như 
sát sanh.. gọi là đạo - con đường (patha) bởi vì là con 
đường đưa đến khổ cảnh cho nên mới gọi là bất thiện 
nghiệp đạo, ám chỉ lấy Pháp bất thiện hiện diện trong lãnh 
vực là nhân đưa đi tục sinh, có mười (10) loại là: 

1. Sát sanh (paņātipāta): Làm cho sanh mạng (Sử 
sống) chúng sanh chấm dứt lin tức thì, ám chỉ đến giết 
chúng sanh. 
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2. Trộm cắp (adinnadana): Lấy đổ vật mà họ không 
cho, nghĩa là ăn cắp, ăn trộm. 

3. Tà dâm (kamesumicchacara): Hành vi sai quấy 
trong các dục như trong việc dâm dục. Nghĩa là xâm phạm 
đến hai mươi (20) nhóm nữ nhân do mãnh lực giao hợp phi 
pháp. 

4. Nói dối (musavada): Nói lời giả dối. 

5. Nói đâm thọc (pisunavacd): Nói xúc xim, xúi 
giục lầm cho người chia rẽ nhau. 

6. Nói thô tục (pharusavaca): Nói lời thô bi, hạ liệt. 

7. Nói vô ích (samphappalapa): Nói v câu chuyện 
nhảm nhí mông lung. 

8. Tham ác (abhijjha): Tham muốn nhắm đến của 
cải người khác. 

9. Sân ác (byapada): Ham hại. 

10. Tà kiến ác (Micchaditthi): Quan kiến sai trái theo 
phương châm bố thí không có quả báo... 

Trong tất cả bất thiện nghiệp đạo thì bất thiện 
nghiệp đạo phan đầu là sát sanh, trộm cắp và tà dâm được 
tinh vào là than nghiệp (kãyakamma) bởi vì phần nhiều diễn 
tiến theo đường thân môn, bốn (4) bất thiện nghiệp đạo tiếp 
theo là nói đối, nói đâm thọc, nói thô tục, và nói vô ích 
được tính vào là ngữ nghiệp (vacTkamma) bởi vì phần nhiều 
diễn tiến theo đường ngữ môn, bất thiện nghiệp đạo sau 
cùng là tham ác, sân ác và tà kiến ác được tính vào là ý 
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nghiệp (manokamma) bởi vì cho dù không hành động thay 
hoặc ngữ cũng thành tựu bằng tâm. 

Trong tất cả thập bất thiện nghiệp đạo thì tâm tham 
căn làm thành tựu bảy (7) loại bất thiện nghiệp đạo là hai 
(2) loại thân nghiệp trừ ra sát sanh và ba (3) loại ngữ 
nghiệp trừ ra nói thô tục, hai (2) loại ý nghiệp trừ ra sân ác, 

Con tam sản căn làm thành tựu được bay (7) loại bất 
thiện nghiệp đạo là hai (2) loại thân nghiệp trừ ra tà dâm, 
bốn (4) loại ngữ nghiệp, một (1) loại ý nghiệp là sân ác. 

Còn tâm sỉ căn lầm. thành' tựu được thập bất thiện 
nghiệp đạo bằng cách đơn độc một mình hay bằng tánh 
chất hòa hợp với tham căn hoặc sân căn. Dé cập như vậy là 
trình bày riêng biệt trong lúc tạo nghiệp đó mà thôi không 
phai trong lúc trước khi lầm hoặc sau khi làm. 

- Bậc thiện trí nên hiểu theo chỉ tiết liên quan đến 
vấn để trong chương năm (5) tiếp theo. Do đó có thể phân 
tâm bất thiện ra được nhiễu hơn mười hai (12) tâm do mãnh 
lực của nhóm bất thiện nghiệp đạo này. 


Kết thúc nội dung liên quan đến mười hai (12) tâm bất thiện 


RW 
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(Ahetukacitta) 


An” 


Trước tiên nên hiểu về từ “nhân” (hetu) trong nơi 
đây có nghĩa là “căn” (milla) tức “cội rễ” không có ý nghĩa 
là nguyên nhân (karana), tức Pháp tạo cho quả sanh lên. 

Giống như trong nơi khác, từ “nhân” có nhiều ý 
nghĩa. Từ “căn” tức “cội rễ” có nghĩa là duy trì cho tâm 
được thành tựu vững chắc, giống như rễ của thân cây bám 
giữ duy trì cho thân cây được tươi tốt vững chắc. 

Nhân tức nhóm căn có sáu (6) loại là: Tham, sân, si, 
vô tham, vô sân, vô si. Các tâm này không có sáu (6) loại 
nhân đông sanh dù chỉ duy nhất một nhân cho nên mới gọi 
là tâm vô nhân. 

Chính vì không có nhân đồng sanh nên các tâm này 
không được vững chắc tốt đẹp, giống như rong tảo không 
có sự vững chắc thường bị lay động ngã nghiêng và trồi đi 
khấp nơi béi sức mạnh của sóng và gió. 

Tâm vô nhân có ba (3) nhóm là : 


1. Quả bất thiện (akusalavipaka) 
2. Quả thiện vô nhân (ahetukakusalavipaka). 
3. Tố vô nhân (ahetukakiriya). 


CoB ED 
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Bay (7) Tam Qua Bat Thién 


Ngài Giáo thọ Sư Anuruddha khi phân ra ba (3) loại 
tâm bất thiện theo sự khác biệt của căn, thành mười hai 
(12) tâm theo sự khác biệt của tương ưng (đồng sanh với 
tho...) rôi. Bấy giờ, ngài có ý định trình bày tiếp theo đến 
tâm vô nhân do liên quan với nhóm tâm vô tịnh hảo (tâm 
không có tâm sở tốt đẹp đồng sanh) giống như tâm bất 
thiện đã trình bày. 

Trong tất cả ba (3) nhóm tâm vô nhân thì ngài muốn 
trình bày nhóm tâm quả bất thiện trước bởi vì là quả của 
tâm bất thiện bằng cách phân ra thành bầy (7) tâm theo sự 
khác biệt nhau của vật (nơi nương sanh) như mắt (thân kinh 
nhãn).. và có phận sự tiếp thâu (nhận lấy cảnh).. gom 
chung lại với nhau rồi dé cập rằng: 

Upekkhasahagatam cakkhuvififianam, tatha 
sotavififianam ghanavififianam jivhavififianam 
dukkhasahagatam kãyaviññãnam. 

Upekkhasahagatam sampaticchannam, tatha 
Sanfiranañccti imani sattapi akusalavipakacittani nama. 

Nhóm tâm này như: 


1. Tâm nhãn thức đồng sanh thọ xa. 
2. Tâm nhĩ thức đồng sanh thọ xå. ˆ 
3. Tâm tỷ thức đồng sanh thọ xả. 

4. Tâm thiệt thức đồng sanh thọ xả. 


5. Tâm thân thức đồng sanh thọ khổ, 
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6. Tâm tiếp thâu đồng sanh thọ xå. 

7. Tâm quan sát đồng sanh tho xå. 

Bảy (7) Tâm này gọi là Tâm quả bất thiện. 

Giải Thích Về Bảy (7) Tâm Quả Bất Thiện 

Đầu tiên theo tuần tự là “Tâm nhãn thức”. Trong tất 
cả nhóm tâm này thì “nhãn” (cakkhu) có ý nghĩa: 
“cakkhatiti cakkhu” gọi là nhãn bởi vì có ý nghĩa “báo lại” 
tức khi cảnh đến xúc chạm nơi nương của thức thì thấy 
được sắc do mắt (thần kinh nhãn), giống như báo lại cho 
biết đến tuyến đường hoặc khu vực bằng phẳng hay lồi 
lõm. 

Tâm này được gọi là nhấn thức vì có ý nghĩa là sự 
biết nơi con mắt nương vào thần kinh nhãn mà sanh lên. 
Điều này thích hợp như ngài Giáo thọ Sư sớ giải nêu lên để 
cập rằng: “Trạng thái của nhãn thức có nhãn là nơi nương 
để biết được sắc”. 

Gọi là nhãn thức đổng sanh với xd 
(upekkhäsahagatam) bởi vì hòa trộn như một với thọ xả. 

Trong lúc nhìn thấy sắc thì sự thấy trong lúc đó là 
Pháp biểu hiện có nhãn thức sanh lên vì việc thấy sắc là 
phận sự của nhãn thức. 


Đối với nhĩ thức... được giải thích như sau: 


Gọi là “nhĩ” (sota) bởi vì có ý nghĩa khi cảnh xúc 
chạm đến nơi nương của thức thì nghe được tiếng đo tai 
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(thần kinh nhĩ). Tâm này được gọi là nh? thức bởi vì có ý 
nghĩa là sự biết nơi tai nong vào thần kinh nhĩ mà sanh 
lên. 


Trong lúc được nghe tiếng thì sự nghe tiến g lúc đó là 
Pháp hiện bày có nhĩ thức sanh lên do việc nghe tiếng là 
phân sự của nhĩ thức. 

Gọi là “tỷ” (ghana) bởi vì có ý nghĩa khi cảnh xúc 
chạm đến nơi nương của thức thì ngửi được mùi do mũi 
(thần kinh tỷ). Tâm này gọi là tý ¿hức bởi vì có ý nghĩa là 
sự biết nơi lỗ mũi nương vào thần kinh tỷ mà sanh lên. 

Trong lúc ngửi mùi thì sự ngửi mùi khi đó là Pháp 
biểu hiện có tỷ thức sanh lên bởi việc ngửi mùi là phận sự 
của tỷ thức. 

Thiệt là nhân của sanh mạng bởi vì liên quan đến 
người muốn nếm vị rôi thọ dụng vật thực làm cho sanh 
mạng được tổn tại, gọi là “sanh mạng” (jivita) vì là tên gọi 
của thành quả khởi lên, “thiệt” (jivha) gọi là sanh mạng bởi 
vì việc nuôi dưỡng sanh mang do vị trực tiếp qua lưỡi (thân 
kinh thiệt). 

Tâm này gọi là zhiĝt thức bởi vì có ý nghĩa là sự biết 
nơi lưỡi nương vào thần kinh thiệt mà sanh lên. 

Trong lúc đùng vật thực có vị ngon ngọt... lưỡi khởi 
lên sự nếm như nhận biết được vị ngon ngọt... thì trong lúc 
đó gọi là thiệt thức sanh lên do việc nếm vị là phận sự của 
thiệt thức. 
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Nên hiểu rằng ba (3) tâm như nhĩ thức... déu là Pháp 
đồng sanh duy nhất với thọ xả giống như nhãn thức. 


Thân hội đủ chỉ thể lớn nhỏ (sasambharakaya), gọi là 
“thân” vì là nơi hội tụ của tất cả thể trược (kotthasa) như 
tác... đáng nhờm gém, thần kinh thân cũng gọi là thân giống 
nhau bởi vì ảnh hưởng chung với chỉ thể lớn nhỏ của thân. 
Tâm này gọi là ¿hân (hức bởi vì có ý nghĩa là sự biết nơi 
thân (thần kinh thân) nương vào thân mà sanh lên. Trong 
lúc có cảnh xúc (như lạnh, nóng, cứng, mền, căng, din...) 
đến xúc chạm nơi thân hoặc trong lúc người dùng tay cầm 
lấy để vật rồi nhận biết vật này cứng, vật này nóng... 
trong lúc đó thân thức sanh lên do việc nhận thức vật tế, 
xúc chạm thuộc phận sự của thân thức 

Thọ được gợi là khổ do ý nghĩa là Pháp tánh không 
đáng ưa thích vì lấy mất đi sự an lạc theo đường thân hoặc 
do ý nghĩa làm cho chúng sanh khó chịu đựng được. Trong 
nơi đây gọi là thọ khổ theo đường thân là đau, nhức, rat, 
buốt, đói, khát... gọi là tâm thân thức quả bất thiện đồng 
sanh với thọ khổ (dukkhasahagatam) bởi vì chỉ hòa trộn duy 
nhất với thọ khổ. 


Còn râm tiếp thâu và tâm quan sát được giải thích 
như sau: 


Tâm gọi là /iếp thdu (sampaticchäna) do ý nghĩa là 
nhận lấy cảnh hoàn chỉnh như sắc.. mà năm (5) thức như 
nhãn thức... bắt lấy bằng sự thấy... 
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Tâm gọi là quan sát (santirana) do ý nghĩa xcm xét 
đúng đắn như thẩm xét cảnh sắc... do tâm tiếp thâu đưa đến 
để trợ giúp cho sự khẳng quyết của tâm tố phán đoán tiếp 
theo. 


a0 


Tất cả tâm gọi là “di thục qua” (vipaka) bởi vì là quả 
chín muĝi của tất cả thiện và bất thiện do chúng sanh tích 
lũy tạo nên. 


Từ “di thục quả” là tên thường dùng để gọi tất cả 
danh Pháp là quả của nghiệp. Khi đị thục quả sanh lên thì 
tất cả chúng sanh thường nhận biết rằng: “ta cảm thọ an 
lạc, ta cảm giác đau khổ”, an lạc, đau khổ là quả chín muỗi 
mà chúng sanh nhận lãnh. Cho nên tất cả nhóm sắc Pháp 
mặc dù sanh lên từ nghiệp, ngài cũng không gọi là dị thục 
quả vì sắc là Pháp diễn tiến sanh lên từ nghiệp mà tất cả 
chúng sanh không thể khởi lên nhận thức được rằng: “ta 
cảm thọ an lạc, ta cảm giác đau khổ” do sắc Pháp là Pháp 
tánh mù lòa, không nhận thức được.cảnh. 

Bảy (7) tâm này là quả của một (1) trong mười hai 
(12) tâm bất thiện cho nên mới gọi là “tâm quả bất thiện” 

Quả của nghiệp bất thiện là nhóm tâm quả bất thiện 
này, có thể hiểu theo đường lối cảnh tức tất cd cảnh như 
sắc... của nhóm tâm quả bất thiện này phải là cảnh xấu 
theo thực tánh thuần nhất mà không phải là cảnh tốt. 

Từ “cảnh” (ãrammana) là Pháp tánh mà tất cả tâm 
và tâm sở bám víu để biết, có 6 loại là cảnh sắc, cảnh 
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thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc: gồm có ba (3) dai 
(dhatu) như: địa đại (pathavidhatu: thực tanh cứng, mềm), 
hỏa đại (tejodhãtu: thực tánh nóng, lạnh), phong đại 
(vayodhatu: thực tanh căng, dùn) và Pháp (Pháp tanh ngoài 
ra năm (5) cảnh dau và chế định). 


Sáu (6) nhóm Pháp này khi làm cảnh cho tâm và tâm 
sở thì gọi là cảnh sắc, cảnh thinh... 


Sáu (6) cảnh này nên hiểu được phân thành 2 loại là 
loại cảnh tốt và loại cảnh xấu. Đối với cảnh của tâm quả 
cho dù là cánh tốt hay cảnh xấu cũng theo thực tánh mà 
không phải theo riêng biệt (parikappa) vì là quả nhận lãnh 
của nghiệp tốt và nghiệp xấu đã tạo. Tâm quả thiện thì có 
cảnh thuộc cảnh tốt theo thực tánh, còn tâm quả bất thiện 
thì có cảnh thuộc cảnh xấu thco thực tánh. 

Gọi là qua thì bất cứ ai cũng không thể bưng bít, 
biến đổi theo sự điên đảo (vipallasa) của mình được. 

That vay, sắc của bàng sanh cho dù có hình đáng 
xinh đẹp đi nữa cũng xếp vào là cảnh xấu theo thực tánh, 
do sanh lên từ nghiệp bất thiện. Cho nên nhãn thức sanh 
lên khi nhìn thấy hình tướng của loài bàng sanh đố cũng 
được xếp vào là quả bất thiện ngay đến tâm tiếp thâu nhận 
cảnh từ nhãn thức và tâm quan sát xem xét cảnh đều là quả 
bất thiện. Sự thích thú khởi lên cùng với tâm tham sau khi 
nhìn thấy hình tướng đó không thể che đậy hoặc biến đổi 
quả đó cho trở thành quả thiện được, vì không thể biến đổi 
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cảnh xấu theo thực tánh trở thành cảnh tốt theo thực tánh 
được, liên quan đến người đang nhận lãnh quả của nghiệp 
bất thiện đã từng tạo tác. Ngay cả trong lúc nhĩ thức... được 
nghe tiếng... thuộc cảnh xấu, bậc thiện trí nên hiểu then 
cách tương tự như vậy. 


Còn tâm tiếp thâu quả bất thiện có cảnh xấu do năm 
(5) nhóm cảnh đó, nghĩa là trong lúc đó tâm tiếp thâu nhận 
cảnh sắc từ tâm nhãn thức đã thấy cũng được gọi là có cảnh 
sắc làm cảnh. Nếu tâm tiếp thâu sanh lên kế tâm nhĩ thức 
nhận lãnh cảnh thinh mà nhĩ thức đã nghe, cũng được gọi là 
có cảnh thinh làm cảnh... nên tâm tiếp thâu có được năm (5) 
loại cảnh. . 


Con tâm quan sát quả bất thiện là tam đặc biệt hơn 6 
tâm quả dau, nguài phận sự xem xét cảnh, còn có đến bốn 
(4) phận sự khác nữa là: tục sinh (patisandhi) nối tiếp từ 
kiếp sống trước; hữu phan (bhavanga) chi phan của kiếp 
sống; tỬ (cuti) chuyển khỏi kiếp sống: và na cảnh 
(tadalambana) giữ lại cảnh của đổng lực. Cho nên mới có 
thế bắt lấy sáu (6) loại cảnh xấu theo tương ứng với phận 
su của việc làm trong lúc đó theo sáu (6) môn hoặc ngoại 
môn. Cho dù chỉ làm phận Sự quan sát riêng biệt thì cũng 
có năm (5) cảnh phía đầu tùy theo sự sanh lên trước đó 
nhận được cảnh gì rồi mới đưa qua cho xem xét. 


Bậc thiện trí nên hiểu Sự liên quan lẫn nhau giữa các 
tâm quả vô nhân với sáu (6) cảnh, sáu (6) môn, mười bốn 
(14) sự theo chỉ tiết trong chương ba (3). 
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Tám (8) Tâm Quả Thiện Vô Nhân 


Ngài Giáo thọ Sư đã dé cập kết thúc bay (7) tâm qua 
bất thiện, bay giờ ngài có ý định trình bày tâm quả thiện vô 
nhân tiếp theo rằng: 


Upekkhasahagatam cakkhuviññanam tatha 
sotavinhanam ghãnaviññãnam Jivhäviññanam 
sukhasahagatam kãyaviññãnam. , 

Upekkhasahagatam sampaticchannam 
somanassasahagatam santiranam upekkhasahagatam 


santiranaficeti imani atthapi kusalavipakacittani nama. 
Các tâm như: 

. Tâm nhãn thức đồng sanh thọ xả. 

. Tâm nhĩ thức đồng sanh thọ xå. 

. Tâm tỷ thức đồng sanh thọ xả. 

. Tam thiệt thức đồng sanh thọ xá. 

Tâm thân thức đồng sanh thọ lạc. 


NAVNE 


. Tâm tiếp thâu đồng sanh thọ xå. 
. Tâm quan sát đồng sanh thọ xả. 


% ND 


Tâm quan sát đồng sanh thọ hỷ. 

Tám (8) tâm này gọi là tâm quả thiện vô nhân. 

Giải Thích Vè Tám Tâm Quả Thiện Vô Nhân 

Nên hiểu về lời giải thích liên quan đến tám (8) tâm 
quả thiện phan nhiều cũng giống như đã để cập trong tâm 
quả bất thiện, chỉ khác nhau là tâm quá bất thiện và tâm 
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quả thiện. Khi là tâm quả thiện thì cảnh đó thuộc cảnh tốt 
theo thực tánh. 

Tiếp theo xin giải thích riêng về diéu khác biệt liên 
quan đến tâm thân thức và tâm quan sát. 

Trong từ “tâm thân thức đồng sanh thọ lạc” nên hiểu 
rằng thọ gọi là “lạc” do có ý nghĩa làm mất đi sự bệnh 
hoạn theo đường thân hoặc có ý nghĩa tất cả chúng sanh dễ 
dàng chịu đựng. Trong nơi đây ám chỉ đến thọ lạc theo 
đường thân khi có cảnh xúc đáng ưa thích liên quan đến sự 
không nóng lắm không lạnh lắm, không cứng lắm không 
mềm lắm, không căng lắm không dùn lắm đến xúc chạm 
thân. Thân thức sanh lên trong lúc có cảnh xúc đáng ưa 
thích đến xúc chạm thân là pháp tanh thuần nhất đồng sanh 

| với thọ lạc cho nên ngài mới gọi là "tâm thân thức đồng 


sanh thọ lac” (sukhasahagatam kayavififianam). 


Còn tâm quan sát thuộc về quả thiện ngài phân ra 
thành hai (2) tâm là một tâm đồng sanh với thọ hỷ, một tâm 
đồng sanh với thọ xả. Do có lời giải thích đến nguyên nhân 
liên quan đến việc phân ra thành hai (2) tâm như sau: 


Nếu trong lúc nhận được cảnh tốt rồi xem xét cảnh 
tốt thì là thọ hý. Thọ hý sanh lên được trong mỗi giếng tâm, 
nếu trong lúc đó nhận được cảnh trung bình rồi xem xét 
cánh trung bình thì là thọ xả. 


t Vấn: Nếu như vậy thì tâm quan sát quả bất thiện 
đáng lẽ ngài phải phân ra thành hai (2) tâm giống như vay, 
T4 
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tức một tâm đồng sanh thọ uu trong lúc nhân được cẳnh xấu 
roi xem xét cảnh xấu đó, một tâm đồng sanh với thọ xả 
trong lúc nhận được cảnh trung bình (cảnh không đáng ưa 
thích trung bình). Tại sao ngài chỉ đề cập duy nhất dên một 
tâm đồng sanh với thọ xd? 


Đáp: Tâm quan sát quả bất thiện không thể diễn 
tiến tương tự giống như tâm quan sát quả thiện được, bởi vì 
tho ưu chỉ thuần nhất có tánh bất thiện phải đổng sanh 
chung với phẫn uất không tách lia khỏi nhau được, phan uất 
cũng chỉ thuần nhất là tánh bất thiện. Nhưng nếu tâm này 
thuộc giống quả thì không phải là bất thiện mà chỉ là quá 
của hat thiện cho nên không thể đồng sanh chung với ưu là 
thọ thuộc giống bất thiện được. 

Sự thật thì tất cả nhóm danh pháp khi c6 giống khác 
nhau thì không thể déng sanh cùng nhau được. Còn đối với 
thọ xå thì được cå ba (3) tanh tức tanh thiện, tanh bất thiện, 
tánh vô ký. Vì vậy cho dù nhận được cảnh xấu thì tâm quan 
sát quả bất thiện cũng phải là thọ xå mà không phải là thọ 
ưu. 


Vấn: Nếu như vậy thì bốn thức đầu như nhãn thức... 
mỗi tâm phải phân ra thành hai(2) thọ giống nhu tâm quan 
sát. Như một tam đông sanh thọ hy trong hic nhận được 
cảnh tốt, một tâm đồng sanh thy xả trong lúc nhận được 
cảnh trung bình. Nhưng tại sao không là như vậy? 
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Đáp: Thọ của bốn thức đầu thuộc quả thiện hoặc 
cho dù thuộc quả bất thiện cũng duy nhất chỉ có thọ xả, bởi 
vì không phải chỉ có cảnh mà còn có duyên khác nữa làm 
diéu kiện cho sanh lên. Nghĩa là còn có việc xúc chạm 
.nhau của vật với cảnh tức vật (nơi nương sanh của tâm) 
nhãn vật (thần kinh nhãn).. là nơi nương sanh của nhóm 
thức đó thuộc sắc y sinh (sắc nương vào tứ đại) cho dù cảnh 
như sắc... đến xúc chạm với thần kinh nhãn... cũng là sắc y 
sinh giống như vậy. Sự việc sắc y sinh xúc chạm với sắc y 
sinh là thực tánh yếu sức mạnh, giống như bông gon xúc 
chạm với bông gòn. Cho nên bốn nhóm thức đầu thuần 
nhất là pháp đồng sanh thọ xả trong tất cả cảnh, bất cứ 
cảnh nào đù là cảnh tốt, cảnh trung bình hoặc cảnh xấu. 


Vấn: !g¡ sao thọ của tâm thân thúc lại khác biệt 
nhau, như quả bất thiện lại đồng sanh thọ khổ, còn qua 
thiện thì đồng sanh thọ lạc? 


Đáp: Đối với tâm thân thức nương sanh thân vật là 
thần kinh thân và có ba (3) đại là địa đại, hỏa đại và phong 
đại gọi là cảnh xúc. Nhóm cảnh này là sắc đại hiển 
(mahäbhũtarũpa) không phải là sắc y sinh. Khi cảnh xúc 
đến chạm vào than kinh thân là sắc y sinh (upädãyarũpa) thì 
phải xúc chạm vào sắc đại hiển là nơi nương của thần kinh 
thân. Sự việc sắc đại hiển chạm với sắc đại hiển là Pháp 
tánh có sức mạnh vượt trội (tức xúc chạm mạnh bao) giống 
như người lấy hông gòn đặt lên cái de rồi dùng búa đập, khi 
búa chạm vào bông gòn đó thì va mạnh vào cái đe. Việc va 
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cham nhau của sắc đại hiển là cảnh với sắc đại hiển là nơi 
nương của thân vật thuộc Pháp tánh có sức mạnh vô cùng, 
nên tâm thân thức nương vào thân vật sanh lên mới là pháp 
đồng sanh thọ khổ nếu cảnh đến xúc chạm đó là cảnh xấu, 
và là Pháp đồng sanh thọ lạc nếu cảnh đến xúc chạm đó là 
cảnh tốt. Tâm đồng sanh thọ khổ là quả bất thiện, tâm đồng 
sanh thọ lạc là quả thiện. 

Vấn: Đối với thọ của hai (2) tâm tiếp thâu thì giải 
thích như thế nào? 

Đáp: Hai (2) tâm tiếp thâu sanh lên kế tiếp các thức 
như nhãn thức... thì có nơi nương sanh không giống như nơi 
nương sanh của nhãn thức. Nghĩa là nhãn thức co nhãn Vật 
là nơi nương sanh, nhĩ thức có nhĩ vật là nơi nương sanh... 
còn tâm tiếp thâu có sắc ý vật! là nơi nương. Khi nhãn 
thức... diệt đi thì sự diệt đi bằng duyên gọi là vô gián duyên 
làm cho tâm tiếp thâu sanh lên. Khi tâm tiếp thâu sanh lên 
bằng vô gián duyên từ tâm có nơi nương sanh khác nhau 
không phải cùng một nơi nương nên là pháp không có 
nhiều sức mạnh. Mặc dù Đức Thế Tôn xếp tâm tiếp thâu 
vào nhóm ý giới (chỉ là giới biết cảnh, ám chỉ không có sức 
mạnh trong việc biết cảnh) giống như người không được 
người bạn ngang bằng với mình giúp đỡ trong công việc: 


"y , z 
Ý vật là một loại sắc pháp nương vào tứ đại có kích cổ như nụ bông sen 
trắng là nơi nương cho số lượng máu bên trong trái tim 
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Do đó, tâm tiếp thâu mới là Pháp đồng sanh thuân nhất với 
thọ xả. 


Vấn: Tại sao trong tất cả tâm vô nhân thuộc nhóm 
quả ngài Giáo tho Su Anuruddha dé cập đến quả bất thiện 
bằng từ “tâm quả bất thiện” mà không kèm theo từ “v6 
nhân” vào thành “tâm quả bất thiện vô nhân” giống như đã 
đề cập đến quả thiện là “tâm quả thiện vô nhân”? 


Đáp: Quả của bất thiện là pháp thuần nhất không có 
nhân, trong tất cả sáu (6) nhân như tham... nếu có nhân thì 
nhồm nhân đó phải là nhân không tốt như tham, sân, sỉ và 
quả của bất thiện là tâm đồng sanh với nhân này, nhưng tại 
sao cũng có các nhân không dồng sanh với tâm được? Bởi 
vì ba (3) nhân như tham... chỉ thuẫn nhất thuộc giống bất 
thiện, không sanh lên trong các tâm thuộc giống quả được. 
Nếu các nhân này vẫn sanh lên trong tâm quá được thì bất 
cứ ai dù cho Đức Chánh Đẳng Giác cũng không thể đoạn 
trừ tham, sân, si. Vì Đức Phật khi còn hiện diện trên thế 
gian thì phải có mắt.. Đức Phật phải nhận lãnh quả của bất 
thiện nghiệp theo thường nhiên mà Ngài đã tạo trong quá 
khứ. Nghĩa là Ngài sẽ có nhóm tâm quả bất thiện này sanh 
lên khi thấy hình ảnh thuộc cảnh xấu đến xúc chạm với 
thần kinh nhãn, nghe tiếng thuộc cảnh xấu trong lúc âm 
thanh đó đến xúc chạm thần kinh nhĩ.. Khi nhóm quả bất 
thiện này vẫn còn tiến hành với nhân như tham... được thì 
lúc này ai sẽ là người đoạn trừ tham.. vì tất cả tâm quả 
không phải là pháp cần phải đoạn trừ, chỉ có bất thiện mới 
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là pháp cần phải đoạn trừ cho nên quả bất thiện mới không 
có nhân bất thiện đồng sanh. 


Lại nữa, cũng chẳng có cơ hội cho ba (3) nhân còn 
lại như vô tham... đồng sanh vi ba (3) nhân này thuộc về 
thiện, không có cơ hội trở thành quả của bất thiện, cho nên 
quả bất thiện mới là vô nhân tức không có một loại nhân 
nào đồng sanh cả. Khi thuần nhất vô nhân thì lúc để cap 
đến cũng không cần thiết phải kèm theo từ “vô nhân” 
(ahetuka) vào cho rườm rà như: “tâm quả bất thiện vô 
nhân”, và sẽ có cơ hội chỉ trích đến việc để cập như vậy có 
thể làm cho một số người hiểu sai rằng: “tâm quả bất thiện 
hữu nhân cũng có, đây là chỉ trường hợp vô nhân” 
chắn như vậy. 


chắc 


Còn tất cả tâm quả thiện thì không giống như tâm 
quả bất thiện bởi vì có hai (2) loại là vô nhân và hữu nhân 
cho nên bắt buộc phải dùng từ vô nhân hoặc hữu nhân kèm 
theo dé nêu rõ loại tâm quả thiện sẽ dé cập đến cho được 
sáng tó. 


BBO 
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Ba (3) Tâm Tố Vô Nhân 
(Ahetukiriyacitta) 

Ngài Giáo thọ Sư khi để cập kết thúc hai (2) loại tâm 
quả vô nhân bấy giờ ngài có ý định đề cập đến loại tâm tố vô 
nhân, tiếp theo phần còn lại để cập rằng: 

Upekkhasahagatam paficadvaravajjanam tatha 
manodvaravajjanam somanassasahagatam hasituppadacittaficeti 
imani tinipi ahetukakiriyacittani nama. Iccevam sabbathapi 
atthdrasa ahetukacittani samattani. 

Các tâm nhir: 

1. Tam khai ngũ môn đồng sanh thọ xả. 

2. Tâm khai ý môn đồng sanh thọ xả. 

3. Tâm Ưng Cúng vi tiếu đồng sanh thọ hy. 

Ba tâm này gọi là “tâm tố vô nhân”. 

Giải Thích Về ba (3) Tâm Tố Vô Nhân 

Trước hết, từ “tố” (kiriy8) nên hiểu gọi là zố bởi vì chỉ có 
hành động thuần nhất mà không có quả của hành động giống 
như thiện hoặc bất thiện. Do không có thực tanh là nghiệp làm 
cho dị thục quả sanh lên và không phải là quả của bất cứ 
nghiệp nào giống như nhóm tâm quả. 

Tam tố có hai (2) nhóm là: 

1. Tâm tố hữu nhân (sahetukakiriyäcitta). 

2. Tâm tố vô nhân (ahetukakiriyäcitta). 
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Ngài Giáo tho Sư trình bày tâm tố vô nhân trước bởi vì 
ngài có ý định trình bày tất cả tâm vô nhân cho chấm dứt trước 
theo các trường hợp rồi mới trình bày tất cả nhóm tâm tố hữu 
nhân tiếp theo. 

Tâm tố vô nhân ngài Giáo thọ Sư đề cập đến ba (3) tâm 
theo sự khác biệt nhau của phận sự. 

Theo thứ tự đầu tiên là tâm khai ngũ môn 
(paficadvavajjanacitta), Gọi là tâm khai ngũ môn hổi vì làm 
phận sự khai mở tức hướng đến cảnh nơi xúc chạm theo đường 
ngũ môn như nhãn môn... nghĩa là hành động hướng đến cảnh 
tiếp chạm đó giống như làm phận sự nhận biết rằng: “hiện giờ 
cảnh đến phạm vi môn này” để làm duyên cho năm (5) thức 
như nhãn thức... sanh lên hoặc để làm duyên cho tâm nơi cơ 
tánh thoát khỏi tâm hữu phân (bhavanga) diễn tiến xuôi theo 
thành lộ tâm (vithicitta) như tâm lộ nhãn thức (hoặc tâm lộ nhãn 
môn)... tức tâm mà Đức Thế Tôn gọi thêm một tên nữa là “tố ý 
giới” (manodhatukakiriya). 

Còn tâm khai ý môn (manodvärävajjanacitta) nên hiểu 
theo lời giải thích như sau: 

Tâm hữu phần (là thành phần tâm của kiếp sống thuộc 
ngoại tâm lộ) là tâm trước khi sanh lên lộ tâm và khi lộ tâm đã 
điệt đi thì làm duyên cho tâm này. Tâm khai ý môn sanh lên 
gọi là “ý môn” bởi vì là tâm hình thành môn tức đường lối cho 
sự diễn hoạt của lộ tâm thứ sáu (6) gọi là tâm ý thức 
(manodvaravajjana) do ý nghĩa làm phận sự hướng đến cảnh đã 
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được thấy, da được nghe,... đã được xúc chạm theo năm (5) môn 
đầu hoặc một cảnh nào đến phạm vi của ý môn trực tiếp làm 
duyên cho tâm trong cơ tánh vượt ra khỏi dòng tâm hữu phan 


rồi xuôi theo sự diễn tiến của lộ tâm déng lực như dong lực bất 
thiện... 


Thật vậy, khi tâm này sanh lên rôi diệt đi thì tâm đồng 
lực xử sự cảnh đó trở thành thiện hay bất thiện. Nên có thể đề 
cập rằng thiện hay bất thiện của các tâm đổng lực có tâm khai 
ý môn làm duyên. 


Lại nữa, tâm khai ý môn vẫn có thể làm phận sự “phán 
đoán” (votthabbana) tức khẳng quyết cảnh mà tâm quan sát đã 
xem xét theo đường năm (5) môn đầu để tâm đổng lực xử sự 
tức trở thành thiện hoặc bất thiện..Tâm khai ý môn còn làm 
thêm phận sự phán đoán nữa nên còn có tên gọi là ¿âm phán 
đoán (votthabbanacitta). 


Còn tâm Ứng Cúng vi tiếu (hasituppadacitta) nên hiểu 
rằng có tên gọi là Ứng Cúng vi tiếu do ý nghĩa làm cho khởi 
lên sự mỉm cười (hasita + uppada = hasituppäda; hasita: sự mỉm 
cười, uppada: làm cho khởi lên) đối với Bậc A-la-hán trong lúc 
ngài khởi lên hân hoan trong tất cả cảnh không thô thiển. 

Từ “trong cảnh không thô thiển” nơi đây là sẩu (6) cảnh 
không hiện bày rõ dối với khắp mọi người nhưng là cánh hiển 
lộ trong tâm của bậc A-la-hán bằng trạng thái đặc biệt như 
bằng cách suy xét đến oai lực của Phật Tuệ hay bằng cách suy 
xét đến thực tanh mà chính Ngài đã thoát khỏi như: 
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- Diễn tiến trong cảnh sắc, đối với bậc A-la-hán khi gặp 
được trú xứ thích hợp cho việc tinh cần thì vui thích rằng: “Ta 
được trú xứ thích hợp sẽ làm cho ban thân sống được an lạc 
trong hiện tại”, hoặc trong lúc nhìn thấy loài ngạ quỷ bằng 
thiên nhãn thì hân hoan rang: “Oi! Chúng sanh đau khổ như 
vậy” mặc dù ngạ quỷ có thân tế hơn nhân loại thông thường mà 
Phật Tuệ nhìn thấy thấu đáo được tiền nghiệp (pubbakamma) 
bất khả tư nghì (acinteyya) của tất cå chúng sanh rồi nghĩ đến: 
“Ta đã thoát khỏi hoàn toàn trạng thái như vay”... 

- Diễn tiến trong cảnh thinh, đối với bậc A-la-hán nghe 
được tiếng như: “Xin hãy cho tôi trước, xin hãy dâng cho thầy 
tế độ của tôi trước ”... trong nơi mà các vị tỳ kheo phân chia thực 
phẩm cho nhau... rồi hân hoan rằng: “Tham ái như vậy ta đã 
đoạn trừ”... 

- Diễn tiến trong cảnh khí, đối với bậc A-la-hán trong 
lúc cúng dường bảo tháp bằng vật thơm hoặc bông hoa, rồi hân 
hoan rằng: “Ta cúng dường Đức Thế Tôn bằng phẩm vật có 
mùi thơm như vay”... 

- Diến tiến trong cảnh vị, đối với bậc A-la-hán trong lúc 
chia sẻ vật thực thượng vị mà Ngài khất thực, rồi thọ dụng cùng 
với bạn đồng phạm hạnh, thì hân hoan rằng: “Pháp lục hòa 
(siraniyadhamma) ta đã thực hành đây đủ không thiếu sot”... 

- Diễn tiến trong cảnh xúc, đối với bậc A-la-hấn trong 
lúc làm phận sự thắng hạnh (abhisamacarikavatta) như phận sự 
tiếp đón khách (ãgantukavatta)... đã làm đây đủ, rồi hân hoan 
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rang: “Ta đã làm phận sự lớn, nhỏ phải làm bằng thân được 
trọn vẹn”... 


- Diễn tiến trong cảnh pháp, như lúc Đức Phật hiểu được 
bằng vị lai trí (anägatamsañana) rằng ba (3) ngày nữa kể ty 
ngày này trở đi người thương buôn này sẽ mạng chung sanh 
vào địa ngục rồi ngài hé môi cười. Hoặc giống như trong lúc 
ngài hiểu được trong vị lai Đề Bà Đạt Đa sẽ tác chứng Độc 
Giác Tuệ trở thành Đức Phật Độc Giác hông danh Atthissara 
bằng vị lai trí rồi ngài biểu lộ sự mỉm cười... 

Tâm của bậc A-la-hán biểu lộ sự mỉm cười cho dù là 
tâm khác không nhải tâm này cũng có, nhóm tâm đó đều là 
tâm hữu nhân biểu lộ sự mỉm cười theo cách thông thường 
giống như tất cả mọi người nhưng tâm này là tâm vô nhân. 

Vấn: Có lời phan bác rằng ngoại trừ bậc thinh văn A-la- 
hán thi tâm tố (Ứng Cúng vi tiếu) vô nhân không có trí mê suy 
xét này mà có thể sanh lên với Đức Thế Tôn được chăng? 
Không mâu thuẫn với câu rằng: “Lam cho mọi thứ diễn tiến 
theo đường thân của Đức Thế Tôn có ba (3) Pháp như Túc Mạng 
Trí (pubbeniväsänusatiñäna), Vi Lai Trt (andgatamsafiana) và 
Toàn Giác Tri (sabbaññutañāņa) dẫn đầu biến chuyển tháp ting 
theo trí hay sao?” 

Đáp: Không mâu thuẫn, hành động mỉm cười của Đức 
Thế Tôn cho dù thực hiện bằng tâm Ứng Cúng vi tiếu vô nhân 
cũng được xem là biến chuyển theo trí đó, tức Túc Mang TH... 
sanh lên trước rồi tâm này sanh lên lién ké theo sau cho nên 
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không mâu thuẫn với Pali chỉ cả. Nếu như vẫn còn lời phản bác 
nữa thì nều tâm vô nhân khác như nguyên nhân sở sanh làm 
cho thân lay động di chuyển (tâm khai ý môn) sẽ không thể có 
với Đức Thế Tôn được giống như vậy. Bởi vì lời giải thích như 
vậy bậc thiện trí nên thấy rằng theo đường năm (5) môn thì tâm 
này chỉ sanh lên thọ hý chưa có thể làm cho biểu lộ sự mim 
cười được vì tâm sanh khởi nơi năm (5) môn kém sức mạnh để 
có thé làm cho biểu lộ sự mim cười. Nên hiểu sự diễn tiến của 
tâm Ứng Cúng vi tiếu theo trường hợp đã dé cập trên. 

Như vậy tâm vô nhân có mười tám (18) bởi do tánh chất 
như quả bất thiện có bay (7) tâm, quả thiện có tám (8) tâm, tố 
có ba (2) tâm. 

Kệ Ngôn Túm Lược Gom Lại Mười Tám (18) Tâm Vô Nhân 

Ngài Giáo thọ Sư muốn tóm lược nhắc lại tất cả tâm vô 
nhân đã để cập mới sáng tác bằng kệ ngôn rang: 

Sattakusalapakani Paññapākāni atthadha 

Kriydcittani mu Attharasa ahetuka. 

Mười tám (18) tâm vô nhân tức bảy (7) tâm quả bất 
thiện, tám (8) tâm quá thiện và ba (3) tâm tố. 


Kết thúc nội dung liên quan đến mười tám (18) tâm vô nhân 


BRD 
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Năm Mươi Chín (59) Tâm Tịnh Hao 
(Sobhanacitta) 
Ngài Giáo thọ Sư khi đã trình bày đủ ba mươi tâm 
(30) tâm là: Mười hai (12) tâm bất thiện và mười tám (18) 
tâm vô nhân rồi. Bây giờ, ngài trình bày đến tâm ngoài ra 
ba mươi (30) tâm đó bằng cách đặt tên gọi giống nhau rằng 


“tịnh hảo” (sobhana) nên dé cập kệ ngôn rằng: 
Papahetukamuttani Sobhananiti vuccare 
EkũnasatthT cittäni Athekanavutipi vã 


Tâm ngoài ra tâm tội lỗi (tâm bất thiện) và tâm vô 
nhân có năm mươi chín (59) tâm hoặc chín mươi mốt (91) 
tâm gọi là tam tịnh hảo. 

Giải Thích Kệ Ngôn Tập Yếu 

Tâm nào làm cho người nương vào đưa đến khổ cảnh 
như khổ trong địa ngục... tâm đó gọi là tâm tội lỗi, gồm có 
mười hai (12) tâm bất thiện. Tâm nào không đồng sanh với 
tất cả nhân như tham... tâm đó gọi là tâm vô nhân, gồm có 
mười tám (18) tâm vô nhân. Tâm gọi là tinh hao đo ý nghĩa 
là tâm không thuộc giống bất thiện và hoàn toàn là tâm 
đồng sanh với nhân. 

Tâm tịnh hảo nay có năm mươi chín (59) tâm là tất 
cả hai mươi bốn (24) tâm dục giới còn lại, hai mươi bẩy 
(27) tâm đáo đại và tám (8) tâm siêu thế, hoặc nói theo 
chín mươi mốt (91) tâm cũng được bằng cách phân tám (8) 
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tâm siêu thế mỗi tâm ra thành năm (5) theo cách đồng sanh 
với năm (5) thiển như sơ thiển.. vì vậy không có tâm siêu 
thế nào mà không diễn tiến đồng sanh với thién như sơ 
thiền... 

Do đó, tâm siêu thế đồng sanh với sơ thiên có tám 
(8) tâm, đồng sanh với nhị thin... mỗi loại có tám (8) tâm 
tổng cộng là bốn mươi (40) tâm siêu thế. 

Tâm tịnh hảo này nói theo tánh có hai (2) là tánh 
thiện và tánh vô ký, hoặc nói có ba (3) thì phân vô ký ra 
thành hai (2) là giống quả và giống tố. Các tâm này gọi là 
tâm tịnh hảo hữu nhân theo ba (3) trường hợp. 

Trong tất cả năm mươi chín (59) tâm thì nhóm tâm 
thuộc giống thiện gọi là tâm tịnh hảo bởi vì là tâm dẫn đến 
điều lợi ích tốt đẹp, nghĩa là tao các điều lợi ích tốt đẹp như 
bố thí, trì giới.. được khởi hiện thành tựu do các tam thiện 
này. Cho nên các tâm thiện này mới gọi là tâm tịnh hảo. 

l Nhóm tâm thuộc giống quả gọi là tâm tịnh hảo do có 
tâm nhân là Pháp dẫn đến lợi ích tốt đẹp tức có các tâm 
thiện là nhân. 

Nhóm tâm thuộc giống tố gọi là tâm tịnh hảo do chỉ 
là tâm đồng sanh với nhân không có tội lỗi, như nhân vô 
tham... 

CB BED 
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Hai Mươi Bốn (24) Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 


Tám (8) Tâm Thiện Dục Giới 
Tiếp theo ngài Giáo thọ Sư trình bày tâm tịnh hảo 


như tâm thiện... tuần tự theo bốn (4) lãnh vực như dục giới.. 
khởi đầu bằng tâm thiện dục giới trước theo nội dung gom 
lại như sau: 


Các tâm: 


Somanassasahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikamekam, sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ hỷ tương ưng trí, một tâm vô trợ, một tâm 
hữu trợ (1,2). 

Somanassasahagatam ñãnavippayuttam 
asankharikamekam, sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ hỷ bất tương ưng trí, một tâm vô trợ, một 
tâm hữu trợ (3,4). 

Upckkhãsahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikamekam, sasankharikamekam: Tâm đẳng 
sanh thọ xả tương ưng trí, một tâm vô trợ, một tâm 
hữu trợ (5,6). 

Upekkhãäsahagatam fianavippayuttam 
asankharikamekam, sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ xả bat trong ưng trí, một tâm vô trợ, một 
tâm hữu trợ (7,8). 


Tám tâm này gọi là tâm thiện dục giới hữu nhân 


(sahetukakamavacarakusalacitta). 
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Giải Thích Về tám (8) Tâm Thiện Dục Giới Hữu Nhân 
Ngài Giáo thọ Sư nêu lên trình bày tâm thiện trước 
bởi vì mỗi lãnh vực như lãnh vực dục giới.. thì thiện đứng 
phần dau theo tuần tự của việc thuyết pháp, bậc thiện trí 
nên hiểu ý nghĩa của từ hiện diện trong tên gọi của tám (8) 
tâm nhĩ sau: 


Trong từ “tương ưng thọ hy” 
(sahagatasomanassavedana) này nên hiểu ý nghĩa và lời giải 
thích của từ “dong sanh” (sahagata) và từ “thọ hy” 
(somanassavedana) theo như đã để cập trong tám (8) tâm 
tham chỉ khác nhau là bất thiện và thiện cho nên nhân 
thiện trong bốn (4) tâm thiện thọ hỷ đồng sanh lên từ một 
nhân với nhau và thọ hỷ trong tâm bất thiện hoàn toàn khác 
nhau. 


Nhân Sanh Của Thọ Hý 


Bậc thiện trí nên hiểu đến nhân sanh của thọ hỷ 
trong bốn (4) tâm thiện thọ hỷ như sau : 

- Sức mạnh của tín (balavasaddha): Mãnh lực của đức 
tin do liên quan với việc suy xét rằng: “lợi lộc của ta đã 
được day đủ như thế này khi có cơ hội thì sẽ tạo phước bố 
thí...” 

- Đây đã tri kiến (dassanasampatti): Gọi là day đủ tri 
kiến hoặc thành tựu tri kiến là tên gọi của chánh kiến tiến 
hành trong lúc tạo các việc phước bằng suy nghĩ “bố thí mà 
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người đã tạo chắc chấn có quả báo”... mà không có tâm ngờ 
vực trong hành động theo cách suy nghĩ “chắc chắn có 
được quả báo hay không có được qua báo nhỉ?”. 

- Đẩy dů tứ vật dụng và người thọ nhận... 
(paccayapatiggahakadisampatti): 

Đầy đủ tứ vật dụng như vat thực.. déu là vật thù 
thắng và có được đầy đủ không thiếu sót, phù hợp với 
mong muốn (nhu cau) của người thọ nhận tứ vật dụng là 
người day đủ giới hạnh như vai nghi thu thúc đáng tịnh tín, 
đáng cung kính, đáng cúng dường... 


Từ “..” bao hàm nơi chốn tạo phước, thời gian tạo 
phước được thuận tiện, thiện bạn hữu sån sàng hướng dẫn 
là cảnh tốt, là người có tâm tục sinh déng sanh thọ hy, là 
người có sự sâu sắc, suy xét thường xuyên về quả báo của 
phước như tất cả phước đưa đến nhân sản, thiên sản, Níp- 
ban sản... 


Trong bốn (4) tâm thiện thọ hỷ sanh lên nương vào 
nhân như đã để cập trên. Bốn (4) tâm thiện này đồng sanh 
với thọ hý cho nên mới gọi là déng sanh thọ hy 
(somanassasahagatam). 

Từ “tương ưng trí” (sampayuttañäna) nên hiểu theo từ 
“tương ưng” đã dé cập trong tâm bất thiện. Còn từ “trí” 
(ñãna) tức trí tuệ (pafifia), Pháp tánh gọi là trí tuệ do ý nghĩa 
biết được tất cả trường hợp. Chính tuệ (pafifia) gọi là trí 
(ñãna) do ý nghĩa là biết thấu đáo theo tương ứng với thực 
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tanh. Các tâm thiện này là pháp tương ung với trí nên mới 
gọi là tương ưng trí (ñãnasampayuttam). 


Nhân Sanh Tâm Tương Ung Trí 


Bậc thiện trí nên hiểu nhân sanh tâm tương ưng trí 
như sau: 

- Nghiệp thực hiện cùng với trí tuệ 
(paññãsamvattanikakammam): 

Nghiệp tạo cùng với trí tuệ nghĩa là trong lúc tạo các 
nghiệp thiện như bố thí... thường suy xét như đây là nghiệp 
nên làm, thuần nhất liên quan với lợi ích mà không có tôi lỗi, 
là việc làm mà bậc thiện trí tán thán, hoặc suy xét thấy được 
quả báo của việc làm đưa đến lợi ích trong đời này, trong đời 
sau hoặc ngay câ lợi ích cao thượng. Tâm thiện sanh lên trong 
lúc đó phần nhiều là tâm đồng sanh với trí tuệ. 

- Sanh vào trong thế gian không có sự trở ngại 
(abyäpajjalokũpapatti). 

Nhĩr sanh vào cõi sắc giới bởi vì trong cõi sắc giới có 
duyên làm điểu kiện như: cảnh, thời tiết (thực tánh lạnh, 
nóng...) it gây trở ngại cho trí tuệ, còn duyên làm điểu kiện 
hỗ trợ cho trí tuệ thi nhiều, hầu như trí tuệ có cơ hội sanh 
lên thuận lợi. Cho dù chết từ cõi phạm Thiên đó tục sinh 
vào cõi chư Thiên và cõi nhân loại thì loại tâm thiện này 
cũng vẫn dễ dàng sanh lên được trong tất cả cảnh do mãnh 
lực của việc từng quen tích lũy trong kiếp trước. 
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- Chu kỳ chín mudi của quyền (indriyaparipako). 


“Quyén” trong nơi đây ám chỉ đến trí tuệ tức trí tuệ 
làm nhân cho tâm tương ưng với trí. 


Thật vậy, trong giai đoạn thời gian moat trăm năm 
(100) năm là thọ kiếp? (@yukappa) Ngài phân ra thành mười 
(10) giai đoạn, mỗi giai đoạn là mười (10) năm bằng cách 
xác định rằng giai đoạn thời gian mười (10) năm, năm đầu 
gọi là “thập niên hý lạc” (khiddadasaka) bởi vì là thời điểm 
mười (10) năm chỉ chơi đùa nghịch ngợm... giai đoạn mười 
(10) năm, năm thứ năm (5) Ngài gọi là “thập niên dụng trí” 
(pafifiddasaka) bởi vì là thời điểm mười (10) năm có trí tuệ 
chín muĝi tức sanh lên dễ dàng hơn trong thời điểm khác. 
Ngài nói rằng người có tuổi thọ trong giữa giai đoạn hơn 
bốn mươi (40) năm, cho đến năm mươi (50) năm cho dù 
ngày trước là người tối dạ, người khờ khạo, chỉ là do không 
biết nhưng đến khi họ nhận thức, học hỏi thì sẽ hiểu được 
các sự việc ấy dù chỉ là một diéu đơn sơ nhỏ nhoi. Còn đối 
với người thông minh am hiểu theo thông thường thì không 
cần phải nói đến. Tóm lại vào giai đoạn có trí tuệ già mạnh 
làm duyên thì tâm thiện đồng sanh với trí thường có cơ hội 
khởi hiện dễ dàng. 


? Thọ kiếp tức thời điểm xác định tuổi tho trung bình của nhân loại trong chu 
kỳ đó. Trung thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian ngài tuyên bố răng tho 
kiếp của nhân loại trong châu diêm phù khoảng một trăm (100) năm. 
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- Là người xa lia khỏi phiền não (kilesadirabhavo) 

Nên hiểu rằng ngay cả người xa ha phiển não bởi 
mãnh lực của việc tu tiến chỉ tịnh hoặc minh quán cũng là 
nhân sanh tâm tương ưng trí được vì chỉ tịnh hoặc minh 
quán sanh khởi thì đoạn trừ phién não là ké thù của trí tuệ 
chi chực chỡ làm cho trí tuệ suy giám hết năng lực theo 
tương ứng với mãnh lực. Do đó, trí tuệ mà có cơ hội sanh 
lên dễ dàng do nương vào thực tánh này. 


Lại nữa, người có tâm tục sinh tam nhân như vô 
tham, vô sân, vô si thì cũng được xếp vào là một nhân nữa 
làm cho tâm tương ưng trí có cơ hội sanh lên. 

Người muốn phát triển làm tăng thượng thiện Pháp 
(adhikusala) như chỉ tịnh hoặc minh quán cho đến chứng 
đắc thiển, tác chứng Đạo - Quả được thì phải hội đủ tất cả 
Pháp làm duyên, như kiếp trước đã tích lãy phước ba la mật 
trong việc tu tiến chỉ tịnh hoặc minh quán được hoàn chỉnh... 


Tại sao trong tất cả nhóm Pháp làm duyên đó thì 
người có tâm tục sinh tam (3) nhân làm duyên trọng yếu 
nhất trong kiếp sống hiện tại? Bởi vì việc phát triển làm 
tăng thượng thiện pháp được thành tựu tốt đẹp phải nương 
vào trí tuệ vượt trội không thể thiéu được, trí tuệ này phải 
huân tập cho sanh lên thường xuyên và phát triển vun bồi 
déi dao cho đến khi đạt được thành quả mong muốn do 
hành giả có tâm tục sinh vững chắc tức đồng sanh với ba 
(3) nhân (vô tham, vô sân, vô si). 
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Từ “..” vẫn còn có các nhân hỗ trợ như thiện bạn 
hữu, như lý tác ý... 


Còn từ “bất tuong ung tri” (vippayuttañãna) nghĩa lạ 
tâm thiện đó cho dù đồng sanh với tho hy hay đồng sanh 
với thọ xả mà gọi là bất tương ưng trí bởi vì tách la khỏi 
trí, không đồng sanh với trí do khiếm khuyết nhân trí tuệ, 
như nghiệp không thực hiện cùng với trí tuệ... 


Lại nữa, công việc mà thường xuyên làm, lần đầu 
được thành tựu tốt đẹp do nương vào trí tuệ, thì lần sau 
được thành tựu không cần nương vào trí mê hổi vì có sự 
quen thuộc thông thạo, giống như việc học thuộc lòng pali 
lần đầu phải dùng trí tuệ suy xét ý nghĩa, thẩm nghiệm 
pháp trong lúc học thuộc lòng, lần sau thì ý nghĩa và pháp 
tự hiển lộ mà không cần phái dùng trí tuệ để suy xét bởi vì 
đã quen thuộc. Cho nên bậc thiện trí nên hiểu rằng đối với 
cảnh đã từng quen làm cho trí tuệ phát sanh, về sau đó thì 
tâm tiến hành theo pháp tánh bất tương ưng trí do ảnh 
hưởng bởi sự quen thuộc như đã để cập trên. 

Còn từ “đông sanh với thọ xả” (upekhasahagatam) 

Bậc thiện trí nên hiểu ý nghĩa của từ theo cách đã 
trình bày, còn nhân sanh của thọ xả nên hiểu theo cách đối 
lập với nhân của thọ hỷ đã trình bày như: không có sức 
mạnh của đức tin... 

Lại nữa, trong cảnh (rung bình (majjhattarammana) 
tức cảnh vừa vặn không đáng ưa thích lắm, người thường có 
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sy sâu sắc tức hầu như suy xét trưđc khi làm, người có tâm 
tục sinh đồng sanh thọ xả... gom chung vào là nhân sanh của 
thọ xả. Thọ xả trong bốn (4) tâm thiện này nương vào 
những trường hợp đã để cập trên mà hiện khởi. 

Bốn (4) tâm thiện đồng sanh tho xả cho nên mới gọi 
là đông sanh với thọ xả. 

Còn từ “vô trợ hữu trợ” (asankharikam, 
sasankhãrikam) 

Nên hiểu ý nghĩa của từ này theo cách đã trình bày 
trong tâm bất thiện. 

Nên hiểu nhân sanh của “vô trợ” điểm chánh yếu 
trong tâm thiện như sau: 

Thân và tâm có tiểm lực năng nổ, linh hoạt bởi vì 
nhận được các pháp thích hợp, thời tiết thích hợp... là nhân 
sanh vô trợ. Thật vậy, người mà thân tâm có tiểm lực do 
nhận được các pháp thích hợp khi tạo phước như hố thí... 
phần nhiều là người tích cực trong việc tạo phước không 
cần phải chờ đợi người khác thúc đẩy dẫn dắt. 

Một lý khác nữa, việc thường quen tạo các phước 
nghiệp sự như bố thi... nghĩa là thường quen tích lũy phước 
trong kiếp trước cũng được xếp vào là nhân sanh vô trợ, vì 
sao? Bởi vì khi thường xuyên tạo trữ làm cho mình trở 
thành người có khuynh hướng tâm nghiêng theo, xuôi theo, 
hướng theo trong việc tạo phước. Theo thông thường khi 
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đến lúc tạo phước cho dù không có người dẫn dắt cũng lạ 
người vui thích tự mình tạo phước. 


Còn nhân sanh hữu trợ nên hiểu theo cách đối lập lại 
nhân sanh vô trợ. 


Tiếp theo sẽ trình bày dẫn chứng trạng thái sanh lên 
của tám (8) tâm thiện dục giới. 


Nên hiểu về trạng thái sanh lên của nhóm tâm thiện 
dục giới như sau: 


Trong lúc người có sự hân hoan vui thích do nhân thọ 
hy, có đầy đủ vật thí (như tứ vật dụng)... và người thọ thí... 
hoặc do nhân thọ hy khác như chánh kiến điễn tiến theo 
cách “cúng dường đến ngài sẽ được quả báo”... dẫn dau, có 
tâm không lùi sụt, không giải đãi nên không cần có người 
khác nhắc nhớ thúc đẩy để tạo các việc phước như bố thí... 
thì trong lúc đó tâm thiện của họ là Pháp đồng sanh với thọ 
hy tương ung trí vô trợ. 

Từ “là người có sự hân hoan vui thích” là từ trình 
bày đến tâm đồng sanh với thọ hỷ. 


Từ “có chánh kiến... dẫn đâu là từ trình bày đến tâm 
tương ưng trí. “Trí” ngài gọi là chánh kiến do ý nghĩa thấy 
đúng tức thấy chín chắn theo thực tánh không biến đổi. 

Từ “nên không cần có người khác nhắc nhở thúc 
đẩy” là từ trình bày đến vô trợ. 
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Như đã dé cập trên là dẫn chứng trình bày trạng thái 
sanh lên của tâm thứ nhất, 


Trong lúc người có sự phấn chấn hân hoan theo cách 
đã trình bày, có chánh kiến dẫn đầu những tâm chân chờ, 
không năng nỗ bởi mãnh lực không thoát khỏi sự dứt bỏ, 
không thoát khỏi xả ly, nghĩa là vẫn còn tâm tiếc nuối dính 
mắc đối với vật thí sẽ cho.. được người khác thúc đẩy lôi 
kéo mới tạo phước thì trong lúc đó tâm thiện của họ là 
đồng sanh tho hy tương ưng trí nhưng chỉ khác là hữu trợ. 
Bởi vì được người khác thúc đẩy Idi kén là từ trình bay đến 
hữu trợ. Đây là trình bày dẫn chứng trạng thái sanh lên của 
tâm thứ hai. 

Bọn trẻ con quen thuộc trong việc tạo phước bởi vì 
thường xuyên nhìn thấy được việc làm đúng của quyến 
thuộc, ám chỉ cho biết rằng việc làm này là việc tốt mà tất 
cả mọi người ưa thích làm. Khi vừa gặp được các vị Tỳ 
kheo đến thì phát sanh vui thích và cho dù không được 
người lớn khuyến khích nhắc nhở cũng mau chóng cúng 
dường đồ vật đang có trên tay hay đảnh lễ, thì trong lúc đó 
tâm thiện của bọn trẻ là đồng sanh tho hy bất tương ưng trí 
vô trợ. 


Từ “bọn tré con... ám chi cho biết rằng việc làm này 
là việc tốt mà tất cả mọi người wa thích lam” là nhóm từ 
trình bày đến tâm bất tương ưng trí bởi vì bọn trẻ không 
biết được chỉ cả và chỉ làm theo người lớn mà không có trí 
tuệ suy xét đến nhân quá nên tạo phước trong lúc đó. Sự 
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việc dé cập đến bọn trẻ là trình bày vi dụ cho thấy rõ và 
hiểu được dễ dang trong trường hợp này là tâm thiện bất 
tương ưng trí vô trợ sanh lên nhưng không có nghĩa là tâm 
nay không sanh lên đối với người lớn không biết chi cả. 
Đây là trình bày dẫn chứng trạng thái sanh lên của tâm thứ 
ba. 


Trong lúc mà bọn trẻ gặp được các vị Tỳ kheo thì 
phát sanh sự vui thích, nhưng có tâm chân chờ không năng 
nő phải được thân quyến dẫn dắt sách tấn rằng: “Hãy cúng 
đường cho các ngài, hãy đảnh lễ các ngài” mới làm theo thì 
trong lúc ấy tâm thiện của bọn trẻ đó thuộc pháp tanh đồng 
sanh thọ hy bất tương ưng trí hữu trợ là tâm thứ tu. 

Trong lúc người không vui thích tạo các phước 
nghiệp sự... như bốn (4) trường hợp đã để cập bởi vì không 
có nhân sanh thọ hỷ, có đầy đủ vật thí và người thọ thí.. 
nhưng có sự tiến hành ngoài ra như đã để cập trong bốn (4) 
tâm đầu, trong lúc đó thì bốn (4) tâm còn lại theo tuần tự 
đều đồng sanh với thọ xả mà sanh lên. 

Nên hiểu rằng tâm thiện dục giới được phân ra thành 
8 tâm do mãnh lực của của “thọ, trí và trợ” theo cách giống 
như tâm tham được phân ra thành tám (8) tâm do mãnh lực 
của thọ, kiến, trợ. 

Từ “atthapi” tức “ tam (8) tâm” nên hiểu rằng “pi” là 
từ mà ngài Giáo thọ Sư gom lại thành nhiều tâm theo tâm 
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thiện do mãnh lực của thập phước nghiệp sự 
(puññakiriyävatthu)... 


Tiếp theo là phương pháp tính tâm thiện dục giới 
được nhiều hơn tám (8) tâm. 

Các ngài Giáo thọ Sư tiền bối sáng tác kệ ngôn như: 

Kamena puññavatthihi Gocaradhipatihi ca 

Kammahinadito ceva Ganeyya nayakovido. 

Người théng thạo về cách tính tam thiện theo tuần tự 
tất cả phước nghiệp sự bằng cảnh, Pháp trưởng, nghiệp và 
theo loại của tâm bậc hạ... 

Giải thích: 

Tâm thiện lần đầu có thể tính thành tám mươi (80) 
tâm bằng cách phân mỗi tâm thành mười (10) theo mười 
(10) loại phước nghiệp sự bởi vi tất cả phước nghiệp sự 
được tiến hành bởi mãnh lực của nhóm tâm thiện này. 

Mười (10) loại nghiệp như bố thí.. gọi là phước 
(puñña) do ý nghĩa gột rửa tâm của minh cho trong sạch 
hoặc là Pháp cần phải làm cho đẩy đủ. 

Gợi là hành vi (kiriya) bởi vì là pháp cần phải làm và 
gọi là sự (vatthu) bởi vì là nơi dựa vào để tính quả báo 
thành hàng trăm cho nên mới gọi là phước nghiệp sự. 

Có mười (10) loại là: 

1. Bố thí (dana): Sự cho, chia sé. 

99 


————— 


Scanned with CamScanner 


THANG PHAP TAP YEU LUAN 
VÀ LOI GIẢI THÍCH 


—ễềễ—_ 


2: 


10. 


Trì giới (sila): Sự thực hành tránh xa ác giới. 

Tu tiến (bhãvan8): Sự trau dồi tâm theo đường lối 
chỉ tinh hoặc theo đường lối minh quán. 

Cung kính (apacäyana): Tôn kính bậc đáng tôn 
kính. 

Phục vụ (veyyavacca): Tích cực đúng đắn đối với 
phận sự. 

Hồi hướng phước (pattidana): Chia sẻ việc làm 
thiện của mình như hồi hướng việc làm thiện mà 
mình đã tạo cho người khác. 

Tùy hy phước (pattanumodana) : Tùy hy việc làm 
thiện mà người khác đã tạo. 

Thính pháp (dhammasavana): Lắng nghe pháp. 
Thuyết pháp (dhammadesana): Thuyết giảng 
Pháp. 

Chấn chỉnh tri kiến (ditthujukamma): Lam cho tri 
kiến đúng đắn để chánh kiến sanh lên. 


Ý nghĩa tóm tắt của thập phước nghiệp sự này nên 
hiểu theo chỉ tiết trong chương năm (5) tiếp theo sau. 


Trong tất cả nhóm phước nghiệp sự này thì tám (8) 
tâm thiện diễn hoạt liên quan với bế thí là một nhóm, liên 
quan với trì giới là một nhóm... cho nên khi tính số lượng 
tâm thiện điễn hoạt liên quan với thập phước nghiệp sự thì 
có tám mươi (80) tâm. 


` 
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Lai nữa, tim mươi (80) tâm thiện liên quan với thập 
phước nghiệp sự tiến hành theo sáu (6) cảnh như sắc... bởi 
vì trong lúc bố thí thì nếu lúc đó bố thí sắc thì gọi là cảnh 
sắc, nếu trong lúc đó bố thí thỉnh thì gọi là cảnh thinh... cho 
đến phước nghiệp sự còn lại như trì giới.. cũng nên gom 
vào cảnh theo tương ứng, như khi tránh xa sát sanh thì gọi 
là cảnh pháp (sanh mạng của chúng sanh)... Việc phân ra 
theo chi tiết liên quan với sáu (6) cảnh và gom lại cảnh 
theo nhóm phước nghiệp sự này sẽ trình bày trong chương 
năm (5). Do đó, tám mươi (80) tâm nhân với sáu (6) cảnh 
thì tính thành bốn trăm tám mươi (480) tâm 

Còn khi lấy Pháp trưởng vào để tính thì số lượng tâm 
này tăng lên nữa. Bốn (4) Pháp trưởng là: 

1. Dục (chanda): Sự mong muốn làm. 

2. Cân (viriya): Sự nỗ lực. 

3. Tâm (citta): Tâm liên kết trong cảnh. 

4. Thẩm (vimamsa): Sự thẩm xét pháp là tên gọi 

của trí tuệ. 

Ngài gọi là trưởng (adhipatt) do ý nghĩa lớn mạnh bởi 
liên quan đến phận sự dẫn đầu trong việc sắp xếp pháp 
đồng sanh nỗ lực trong phận sự của mình cho đến khi đạt 
được thành quả mong muốn. Nhóm pháp trưởng này hiện 
hữu trong bốn trăm tám mươi (480) tâm thiện. Khi phân ra 


theo Pháp trưởng thì nhóm tâm bất tương ưng tri có bảy 
trăm hai mươi (720) tâm (lấy số lượng hai trắm bốn mươi 
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(240) tâm nhân với ba (3) Pháp trưởng) trừ thẩm trưởng bởi 
vì không có trí tuệ trong nhóm tâm này. 


Riêng hai trăm bốn mươi (240) tâm còn lại là nhóm 
tương ưng trí thì có chin trăm sáu mươi (960) tâm (lấy ső 
lượng hai trăm bốn mươi (240) nhân với bốn (4) Pháp 
trưởng). Do đó, nhóm tâm thiện này được tính thành một 
ngần sáu trăm tám mươi (1680) tâm. i 


Một ngàn sáu trăm tám mươi (1680) tâm khi phân ra 
theo ba (3) loại nghiệp là thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý 
nghiệp thì được tính thành năm ngàn không trăm bốn mươi 
(5040) tâm. 


Năm ngàn không wim bốn mươi (5040) tâm thiện 
thuộc bậc hạ cho quả ít hoặc diễn tiến với người nghĩ đến 
phước do thấy được lợi ích trong đời này thành một nhóm. 
Thuộc bậc trung chơ quả trung bình vừa đủ hoặc diễn tiến 
với người nghĩ đến phước do nhìn thấy được lợi ích trong 
đời sau thành một nhóm. Thuộc bậc thượng cho quả thi 
thắng hoặc diễn tiến với người nghĩ đến phước do nhìn thấy 
được lợi ích cao thượng (Nip-ban) thành một nhóm. 

Do đó, khi nhân với ba (3) do liên quan đến tánh 
chất bậc hạ... thì nhóm tâm này có đến mười lăm ngàn một 
tram hai mudi (15.120) tâm. 

Bậc thiện trí có thể tính số lượng tâm thiện nhiều 
hơn đã dé cập bằng cách phân ra theo ba (3) thời như quá 
khứ... hoặc phân theo cách khác như ba (3) cối. 
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Nhưng nếu nói theo sát-na tâm thì mỗi sát-na liên 
quan đến một tâm sanh lên rồi diệt đi có một tâm mới sanh 
lên tiếp theo như vậy, thì nhóm tâm này có vô số không thể 
ước lượng, không thể tính được số lượng. 


Như đã để cập trên là chỉ dẫn chứng trình bày cho 
thấy được việc phân ra tính số lượng tâm thiện nhiều hơn 
tám (8) tâm để cho hiểu rằng việc phân số lượng ra thành 
tám (8) tâm là một cách, không khẳng định nêu rõ số lượng 
phải có tám (8) tâm theo các trường hợp, tâm này phân ra 
số lượng nhiều hơn nữa cũng được tùy theo các điều kiện 
để phân ra thêm. Nên hiểu theo các cách như đã nêu lên 
trình bày dẫn chứng trên. Vì vậy cũng không cần phải nắm 
giữ số lượng cho nhiều quá nên ngài Giáo thọ Sư 
Anuruddha chỉ để cập riêng biệt số lượng tám (8) tâm, vì 
ngài thấy được việc phân số lượng thích hợp để cho học 
hiểu về nhóm tâm thiện dục giới được dễ dàng và không 
lẫn lộn; còn việc phân ra số lượng thêm nữa thì ngài muốn 
cho hiểu theo cùng một cách với việc trình bày các tâm bất 
thiện trong phân đầu. 

Nguyên Nhân Nhóm Tâm Này Được Gọi Là “Thiện ” 

Vấn: Vì sao nhóm tâm này được gọi là thiện? 

Đáp: Nên hiểu về ý nghĩa của từ “thiện” như sau: 
“Kucchite papadhamme salayantiti kusalani” gọi là thiện do 
ý nghĩa các ác pháp làm cho bậc hiển trí kinh tóm, nghĩa là 
nhóm tâm gọi là thiện do ý nghĩa các ác pháp làm cho bậc 
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hiển trí giao động kinh töm hoặc kinh tém để diệt trừ, hay 
Kinh tổm để xa lìa. 

Một lý khác nữa, “Kucchitakãrena santane sayanato 


pavattanato kusasankhate päkadhamme sunanti chindatitj 
kusalani”. 


Goi là thiện do ý nghĩa cắt đứt tức đoạn trừ các ác 


pháp, gọi là “ác xấu”(kusa) hổi vì ngủ ngầm diễn tiến trong 
cơ tanh theo tanh chất mà bậc hiên trí kinh tém. 


Một lý khác nữa, nói theo thực tánh thì nhóm tâm 
được gọi là thiện do có quá dị thục an lạc. 


Nhân Cận Của Tâm Thiện 

Trong tất cả tâm có giống khác nhau như thiện... nên 
hiểu rằng nhân cận của tâm thiện là một loại, nhân cận của 
tâm bất thiện là một loại.... 

Cảnh hay môn... là nhân phổ biến cùng khắp của mỗi 
giống tâm kể cả giống thiện. Nhưng khi để cập đến nhân 
cận, tâm có giống khác nhau thì nhân cận làm cho sanh lên 
khác nhau như: 


Tâm thiện cố nhân cận là khéo tác ý 
(yonisomanasikãra). 


Tâm bat thiện có nhân cận là không khéo tác ý 
(ayonisomanasikara), 

Tâm quả có nhân cận là nghiệp. 
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Tâm tố có nhân cận là tâm hữu phân (bhavanga) định 
vị trước tâm khai môn, và trong cơ tánh không có tiểm 
miên. 

Trong phần nội dung chánh của tâm thiện này sẽ để 
cập về nhân cận của tâm thiện là khéo tác ý. 

Khéo tác ý là gì? Làm cho tâm đúng theo phương 
pháp hoặc dting theo lè lối gọi là khéo tác ý 
(yonisomanasikära), tức tác ý đến tánh chất của cảnh. Khi 
đã tác ý thì là nhân làm cho thiện pháp chưa sanh sẽ sanh 
lên, thiện pháp da sanh dược tăng trưởng. Như khi gặp 
chúng sanh khổ nếu tác ý đến tánh chất khổ mà chúng sanh 
đang nhân lãnh thì tâm thiện như bi mẫn chưa sanh sé sanh 
lên trong sát-na nay... Do đó, khi khéo tác ý trong tất cå 
cảnh thì tâm thiện sẽ thường xuyên sanh lên. 

Vấn: Việc khéo tác ý trong tất cd cảnh thì một số 
người có thể làm cho sanh lên thường xuyên, còn môt số 
người thì không thể làm cho sanh lên như vậy, có nhân 
duyên gì trong sự khác biệt này chăng? 


Đáp: Việc khéo tác ý có nhân duyên làm cho sanh 
lên và diễn tiến được thường xuyên, có năm (5) trường hợp: 


1- Ở trong nước thích hợp (patirũpadesaväso): Ở trong 
vùng, trong khu vực, trong địa phận có bậc chân nhân trú 
ngụ. 

2- Thân cận bậc chân nhân (sappurisũpasamsevo): 


Được vào ở trong nơi có bậc chân nhân, được đi đến giao 
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du thân cận với các bậc chân nhân (trong một số noj à 
sappurisunissayo: đi đến nương tựa bậc chân nhân Cũng nhự 
nhau). 


3- Được nghe Pháp của bậc chân nhập 
(sadđhammassavanam): Không chỉ giao du thân cận các bậc 
chân nhân mà còn vui thích nghe Pháp từ ngài và cung kính 
chú tâm lắng nghe Pháp ấy. 


4- Giữ minh theo lë chánh ( allasammapanidhi): 
Khéng chi nghe Pháp của các bậc chân nhân mà còn giữ 
mình tức giữ tâm của mình theo lẽ chánh, theo thiện Pháp 
là thường xuyên, nghĩa là giữ tâm khi chưa có đức tin thì 
làm cho phát sanh đức tin, giữ tâm khi chưa tho tri giới thì 
lập nguyện thường xuyên trì giới... bằng cách cung kính lấy 
Pháp đã được nghe làm chuẩn mực thực hành để thường 
xuyên phat sanh tâm thiện. 


5- La người đã tạo phước trong kiếp trước 
(pubbekatapufifiata): Là người tạo nhiễu thiện Pháp như bố 
thí... trong kiếp trước nên thường khởi lên sự hân hoan vui 
thích tán thán đối với việc làm thiện, dân trở thành khuynh 
hướng dính theo cơ tánh nối tiếp nhau cho đến kiếp hiện 
tại. 


Đây là nhân sanh và thường đưa đến khéo tác ý. Bốn 


(4 nhân đầu là nhân hiện tại, duy nhất nhân sau cùng là 
nhân quá khứ. 
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Vấn: Tại sao trong lời kết thúc ngài Giáo thọ Su đề 
cập rang: “tám tâm thiện dục giới hru nhân” 
(sahetukakamavacarakusalacitta) lâm thiện dục giới vô nhân 
không có hay chăng mà sao ngài chỉ nêu lên tám (8) tâm 
hữu nhân? 

Đáp: Không có tâm thiện dục giới vô nhân bởi vì 
không có tâm thiện dục giới khác ngoài ra tám (8) tâm đã 
để cập. 

Tám (8) tâm này đều có nhân nghĩa là bốn (4) tâm 
tương ưng trí có ba (3) nhân đồng sanh là vô tham, vô sân, 
và vô si gọi là nhóm tâm tam nhân, còn bốn (4) tâm bất 
tương ưng trí còn lại có hai (2 nhân đồng sanh là vô tham 
và vô sân, không có vô si, vì vô si là tên gọi của trí tuệ. Gọi 
là nhóm tâm hữu nhân cho nên mới đều có nhân. Nhưng 
ngài Giáo thọ Sư để cập như vậy bới do nhắm đến tâm bất 
thiện và tâm vô nhân đã dé cập khi trước để trình bay cho 
thấy rằng tám (8) tâm đã để cập này khác biệt rõ ràng với 
nhóm tâm kia dù cùng là tâm dục giới như nhau nhưng một 
nhóm tâm là bất thiện, còn nhóm tâm này là thiện, nhóm 
tâm kia là võ nhân nhưng nhóm tâm này là hữu nhân. 

Khi hiểu biết được điều này thì sẽ nói đến nhóm 
tâm này là “tam thiện dục giới” chỉ bấy nhiêu cũng được 
Xem như đúng đắn đây đủ. 

Nên hiểu rằng tám (8) tâm thiên duc giới này ngài 
goi ngắn gon là “âm dai thiện” bởi vì là tâm thiện, là Pháp 
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mà các bậc hiển trí hằng quý trọng, là nhân làm diéu kiện 
dẫn đến tâm tục sinh của Bô-tát. Nghĩa là người sanh lên 
trong thế gian này trở thành Đức Bồ- tát là bậc sẽ tác 
chứng Toàn Giác Trí cũng do tạo trữ mười (10) Pháp ba- 
la-mật như bố thi... được trọn vẹn, nhóm Pháp ba-la-mật ấy 
được tiến hành do năng lực của tám (8) tâm thiện này. 

Hoặc gọi là “tâm đại thiện” bởi vì là tâm thiện 
quảng đại, liên quan đến việc thành tựu vô số phước 
nghiệp sự cả mười (10) loại như bố thí... 

Nội dung chính yếu của tâm thiện dục giới hữu nhân 
như đã để cập trên, tiếp theo nên hiểu đến tám (8) tâm quả 
dục giới hữu nhân là quả của tâm thiện dục giới hữu nhân 
như sau: 


Tám (8) Tâm Quả Dục Giới Hữu Nhân 
(Sahetukakamavacaravipakacitta) 


Các tâm như: 


- Somanassasahagatam fidnasampayuttam 
asankharikamekam sasankharikamekam: Tâm đông 
sanh tho hy tương ung trí, một tâm vô trợ, một tam 
hữu trợ (1,2). 

- Somanassasahagatam ñãnavippayuttam 
asankhärikamekam sasankharikamekam: Tâm đồng 


sanh thọ hỷ bất tương ưng trí, một tâm vô trợ, một 
tâm hữu trợ (3,4). 


108 


Scanned with CamScanner 


CHƯƠNG 1: 


TAM TAP YEU 
ese 
- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 


asaykharikamekam sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ x4 nrang ưng trí, một tâm vô trợ, một tâm 
hữu trợ (5,6). 

-  Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam 
asankharikamekam sasankhärikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ xå bất tương ưng trí, một tâm vô trợ, một 
tâm hữu trợ (7,8). 


Tam tâm này gọi là tâm qua dục giới hữu nhân. 


Giải Thích Về Tám (8) Tâm Quả Dục Giới Hữu Nhân 

Các tâm gọi là tâm quả dục giới bởi vì là quả của 
nghiệp thiện dục giới. Từ “quả” có ý nghĩa như đã dé cập 
trong phần tâm vô nhân. 

Tâm thiện đã để cập diễn tiến liên quan với phước 
nghiệp sự, liên quan với môn của nghiệp, liên quan với 
nghiệp và liên quan với các Pháp trưởng như thế nào thì 
nhóm tâm quả này không diễn tiến giống như vậy. 

Thật vậy, tâm thiện là Pháp cần phải làm cho tăng 
trưởng, tức cần phẩi làm cho sanh lên, cần phái vun bồi bởi 
vì là nhân dẫn đến tất cå lợi ích. Người được gọi là làm cho 
tâm thiện tăng trưởng cũng do tạo trữ các phước nghiệp sự 
như bố thí.. cho nên mới gọi là diễn tiến liên quan với 
phước nghiệp sự. Còn tất cả tâm quả thì không phải là 
Pháp cần phải làm tăng trưởng vì chỉ là quả của nghiệp 
thiện mà người đã làm tăng trưởng chín muổi. 
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Lại nữa, bởi vi là quả thành tựu của nghiệp nên quả 
mới có thực tánh yên tịnh, không tích cực, mà bất cứ ai 
cũng không thể làm cho quả tăng trưởng lên được. Quả 
sanh lên mỗi sát-na cũng không phải diễn tiến do mãnh lực 
làm cho tăng trưởng, mà do mãnh lực của nghiệp tạo tác 
tích lũy đưa đến. Cho nên tất cả tâm quả dù là quả thiện 
cũng gọi là diễn tiến không liên quan với phước nghiệp sự. 

Lại nữa, các tâm thiện này khi trở thành nghiệp, 
nghĩa là khi tư (cetan3) trong các tâm thiện này trở thành 
nghiệp thì sẽ làm cho quả sanh lên tiếp tục trong vị lai, còn 
làm cho môn của nghiệp tức đường lối tiến hành của 
nghiệp như thân môn (kãyadvãra)... khởi hiện lên trước. 

Giải thích: 

Khi trở thành thân nghiệp (nghiệp được thành tựu 
qua đường thân) như cúng dường bằng tự tay của mình... thì 
các tâm thiện này làm bằng thân môn tức thân biểu ti 
(kãyaviññatt)” là trạng thái cử động di chuyển của thân 
khởi hiện làm cho chuyển động trước thì việc cúng dường 
bằng tay mới thành tựu. Khi trở thành ngữ nghiệp như bảo 
người khác cúng dường... thì cũng làm hằng ngữ môn tức 
ngữ biểu tri* là trạng thái chuyển động xê dịch của lời nói 
nơi khu vực phát sanh ra tiếng để cho lưỡi đụng đến nóc 


* Thân biểu tri là Sắc pháp trong phan chỉ tiết liên quan với lời giải thích 
thuộc chương sáu (6). 

* Ngữ biểu trí là sắc pháp wong phân chỉ tết liên quan với lời giải thích thuộc 
chương sáu (6). 
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họng, môi trên đụng với môi dưới... trong lúc phát khởi ra 
lời nói trước thì việc cúng dưỡng theo cách thức đồ mới 
thành tựu được. Khi trở thành ý nghiệp như trú tâm vào 
nghiệp xứ.. diễn tiến theo đường ý môn thì việc chú tâm 
vào nghiệp xứ mới được hoàn thành, tâm diễn tiến nối tiếp 
nhau như vậy trong nơi đây gọi là ý môn. Do đó, tất cả tâm 
thiện mới gọi là diễn tiến liên quan với nghiệp môn. Còn 
nhóm tâm quả thì không diễn tiến như vậy bởi vì cho dù 
diễn tiến nối tiếp nhau nhiều sdt-na cũng không có sức 
mạnh trong việc lầm cho sắc biểu tri khởi hiên được vì tâm 
quả là pháp tánh yên tinh, không tích cực, nên không nương 
vào cơ tánh để làm cho thành tựu bất cứ nghiệp gì được, 
mà diễn tiến nối tiếp nhau bởi mãnh lực duy nhất của 
nghiệp đưa đến. Do đó, tất cả tâm quả mới gọi là không 
diễn tiến liên quan với nghiệp môn. 

Lại nữa, tư trong nhóm tâm thiện khi đầy đủ duyên 
như môn... và quen thuộc trong cảnh thì có thể thành tựu 
nghiệp làm cho tâm quả sanh lên tiếp tục trong vị lai. Khi 
tư trở thành nghiệp hiện hữu trong các tâm thiện thì các 
tâm thiện đó được gọi là diễn tiến liên quan đến nghiệp. 
Còn tâm quả cho dù có tư đồng sanh, tư là pháp tánh hiện 
hữu phổ biến khắp mỗi tâm, nhưng tu trong tâm quả không 
thể làm cho quả nào sanh lên được bởi vì chính mình là quả 
của nghiệp, bị nghiệp tạo ra cho nên nhóm tâm quả này 
mới gọi là diễn tiến không liên quan đến nghiệp. 
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Lại nữa, nhóm tâm thiện này trong lúc diễn tiến có 
một pháp nào trong bốn pháp trưởng như dục... làm phận sự 
dẫn đầu nên gọi là diễn tiến liên quan đến phấp trưởng. 
Còn nhóm tâm quả mặc dù đồng sanh với nghiệp có dục, 
cũng không làm cho duc... làm phận sự dẫn đầu bởi vi tam 
quả có thực tánh yên tịnh, không tích cực, hiện điện liên 
quan đến lãnh vực quả cho nên bốn (4) pháp như dục... đang 
có trong nhóm tâm quả này Đức Thế Tôn mới không thuyết 
là trưởng. Vì vậy nhóm tâm quả này mới không gọi là điễn 
tiến liên quan đến nhóm trưởng. Nên hiểu sự diễn tiến 
khác biệt nhau của nhóm tâm thiện và tâm quả theo trường 
hợp đã dẫn chứng. 


Nhân Sanh Của Thọ Trong Tám (8) Tâm Quả 


Nên hiểu rằng cảnh tốt (cảnh mà chúng sanh ưa 
thích) theo thực tanh, không phải theo riêng biệt, là nhân 
sanh của tho hy trong nhóm tâm qua này. Còn cảnh trung 
bình (cảnh mà chúng sanh ưa thích bình thường) là nhân 
sanh của thọ xå. 


Thọ của tâm quả luôn diễn tiến xuôi theo thực tánh 
duy nhất của cảnh mà không xuôi theo sự ưa thích hoặc 
không ưa thích của chúng sanh, bởi vì là quả di thục của 
nghiệp, bị nghiệp tạo ra. Lời giải thích còn lại liên quan 
đến nhân sanh của thọ trong nhóm tâm này nên hiểu theo 
tương tự như đã để cập trong 3 tâm quan sát vô nhân phần 
đầu. 
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Nguyên Nhân Trở Thành Tương Ung Trí Và Bất Tương 
Ưng Trí Của Nhóm Tâm Quả 


Nên hiểu rằng nghiệp tương ưng trí là tư trong tâm 
thiện tương ưng trí thường là nghiệp có nhiều sức mạnh hơn 
nghiệp bất tương ưng trí là tư trong tâm thiện bất tương ưng 
trí bởi vì chính trí tuệ làm cho tâm cùng tất cả tâm sở như 
tư.. có sức mạnh. Cho nên tâm quả trở thành tâm tương ung 
trí được cũng do sanh lên từ nghiệp tương ưng trí mà không 
sanh lên từ nghiệp bất tương ưng trí. Tâm quả trở thành bất 
tương ưng trí cũng do sanh lên từ nghiệp bất tương ưng trí. 


Đề cập như vậy ám chỉ lấy tư trở thành hai (2) loại 
nghiệp là tương ưng trí và bất tương ưng trí diễn tiến đủ ba 
(3) thời điểm tức lúc trước khi làm, lúc đang khi làm và lúc 
sau khi làm, trong khi tạo các việc phước như bố thí... giống 
nhau. 

Giải thích tiếp theo: 

Trong lúc tạo các việc phước như bố thí... thì tư diễn 
tiến trong lúc chuẩn bị vật thí để bố thí trong ngày khác thì 
gọi là tư diễn tiến lúc trước khi làm; tư diễn tiến trong sát- 
na xả thí đến tay người thọ thí ngay trong ngày gọi là tư 
diễn tiến trong lúc đang làm, tư déng sanh với thọ hy sanh 
lên do nhớ đến việc thiện sau ngày mà mình đã tạo gọi là 
tư diễn tiến lúc sau khi làm là tư tương ưng trí. Nếu như tiến 
hành đủ ba (3) thời điểm thì được xếp vào có sức mạnh 
vượt trội sẽ cho quả tương ưng trí với mình; nhưng nếu 
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thiếu sót tư không đủ ba (3) thời điểm như không có tự 
trước khi làm hoặc sau khi làm, sức mạnh của nghiệp bị 
giảm xuống thì không thể làm cho quả tương ưng trí Sanh 
lên mà chỉ cho quả bất tương ưng trí và các tâm quả vệ 
nhân. Còn tư bất tương ưng trí cho dù tiến hành đủ ba (3) 
thời điểm cũng không thể làm cho quả tương ưng trí sanh 
lên được vì thông thường ngay cả chính mình cũng chưa có 
trí đẳng sanh thì làm thế nào mà có khả năng cho quả tương 
ưng trí sanh lên được. Do đó, quả sanh lên do nghiệp bất 
tương ưng trí loại cao nhất cũng chỉ là loại bất tương ưng trí 
mà thôi. Bâc thiện trí nên hiểu đến chỉ tiết về nghiệp có 
sức mạnh và không có sức mạnh làm cho quả sanh lên 
trong chương 5 sẽ trình bày đến phần sau. 


Nguyên Nhân Trở Thành Vô Trự Và Hữu Trợ 
Của Tám (8) Tâm Quả 


Trước hết nên hiểu về tám (8) tâm quả thiện có bốn 
(4) phận sự trong mười bốn (14) phận sự của tâm như: 

- Tuc sinh (Patisandhi) “nối tiếp kiếp sống trước” 
được xếp vào là phận sự của tâm sanh lên trong sát-na đầu 
tiên của kiếp sống. 

- Hữu phần (Dhavanga) “thành phần của kiếp sống” 
là chi phần hiện diện của kiếp sống liên quan nối tiếp với 
dòng tâm không gián đoạn, là nhân làm cho chúng sanh 
duy trì được suốt tuổi thọ. 
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- Tử (Cuti) “chuyển đổi khỏi kiếp sống”. 

- Na cảnh (tadalambana hoặc tadérammana) “có cảnh 
của đồng lực làm cảnh” tức giữ lại cảnh của đổng lực diễn 
tiến phía trước để làm thành cảnh của mình khi sát-na tâm 
đổng hyc sau cùng chấm đứt. 


Nên hiểu theo chỉ tiết liên quan đến mười bốn (14) 
phận sự của tâm trong chương ba (3). Sự liên quan đến 
nhân trở thành vô trợ... chỉ riêng biệt có bốn (4) phận sự 
như dé cập trén. 

Nên hiểu về vô trợ... của tất cả tâm quả dục giới hữu 
nhân làm bốn (4) sự như sau: 

Nhóm tâm quả này bất cứ là quả thiện vô trợ hay 
quả thiện hữu trợ thì tự mình không là vô trợ hoặc hữu trợ 
theo thiện hữu nhân được. Bởi vì thiện vô trợ lam cho quả 
hữu trợ sanh lên được, và thiện hữu trợ làm cho quả vô trợ 
sanh lên được. Cho nên mới để cập rằng việc trở thành vô 
trợ hoặc hữu trợ của nhóm tâm quả này liên quan đến thiện 
là nhân của mình. 


Vấn: Như vậy thì liên quan như thế nào? 


Đáp: Trước hết đối với tâm quả làm phận sự tục 
sinh, hữu phần và tử thì liên quan đến các duyên như 
nghiệp... hiện bày thành cảnh giai đoạn cận tử trong kiếp 
trước theo hai (2) trường hợp là: 
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1. Ty hién bay. 
2. Có người động viên dẫn dat. 


Đối với tâm quả làm phận sự na cảnh thì liên quan 
đến duyên khác như thời tiết, vật thực... thích hợp hoặc 
không thích hợp giống như thiện. 

Giải thích: 

Vào lúc chúng sanh gần cận tử trong kiếp trước nếu 
chúng sanh chưa chấm dứt ái dục thì thông thường dẫn đến 
việc tục sinh trong kiếp sống tiếp theo nữa. Trong lúc cận 
tử thì tâm lộ sau cùng của kiếp sống luôn nắm giữ lại ba (3) 
cảnh như nghiệp, nghiệp tướng va thú tướng, một loại nào 
làm cảnh cho tâm tục sinh tiếp tục trong kiếp sống mới. 


Trong ba (3) loại cảnh có lời giải thích tóm tat như 
sau; 


— Nghiệp (kamma): Nghiệp tốt hoặc nghiệp xấu đã làm 
trước khi chết. 

— Nghiệp tướng (kammanimitta): Đổ vật sử dụng để tạo 
nghiệp như vật thực ngon ngọt, tanh hôi, vải, y cúng 
dường đến chư Tăng, gươm, giáo, cung tên để giết 
chúng sanh... 

— Thú tưởng (gatinimitta): Hình ảnh thiên cung, cây 
như ý, hình ảnh phụ nữ có thai, hình ảnh ngọn lửa, 
hình ảnh rừng núi, sông rach... hiện bay trong lúc 
chúng sanh sắp chết là dấu hiệu của nhàn cảnh và 
khổ cảnh mà chúng sanh sẽ sanh vào sau khi chết. 
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Đối với chúng sanh tích lũy cå phước và tội, nếu như 
trong lúc cận tử phước tích lũy có cơ hội cho quả thì tâm 
thiện của họ nghĩ đến một loại nào trong ba (3) loại như 
nghiệp... thuộc cảnh tốt như: “Trong ngày nọ ta đã hố thi, 
trong ngày kia ta đã trì giới”... tự mình không cần có người 
khác đến dẫn dắt nhắc nhở, gọi là cânh ty hiện bày. 

Khi tâm lộ sau cùng của kiếp sống có cảnh tự hiện 
bày chấm dứt thì tâm quả tục sinh trong kiếp sống mới của 
họ thuộc vô trợ. Nếu như cånh hiện bày bởi mãnh lực của 
sự nhắc nhở từ quyến thuộc như: “Ngài hãy nhớ đến việc 
bố thí mà ngài đã làm trong ngày đó di”... thì tâm quả tục 
sinh của họ thuộc hữu trợ. Tâm tục sinh như thế nào thì tâm 
hữu phần, tâm tử cũng như thế đó, bởi vì là một loại tâm 
quả như nhau, được thành tựu từ nghiệp như nhau, chỉ là 
sát-na đầu tiên của kiếp sống gọi là tục sinh, sát-na sau 
cùng của kiếp sống gọi là tử, trong khoảng giữa thì gọi là 
hữu phần. 

Nội dung chi tiết lién quan đến ba (3) loại cảnh như 
nghiệp... hiện bày làm cảnh cho chúng sanh lúc cận tử sẽ 
sanh vào nhàn cảnh hoặc khổ cánh trong kiếp sống tiếp 
theo sẽ trình bay sau trong chương năm (5). 

Đối với tâm qua làm phận sự na cảnh trở thành vô 
trợ hoặc hữu trợ do liên quan đến duyên như: Thời tiết, vật 
thực... thích hợp hoặc không thích hợp theo cách thức giống 
như đã để cập trong tâm thiện bởi vì diễn tiến trong thời 
bình nhật sau khi đã tục sinh giống như tâm thiện. 
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Nên hiểu về nguyên nhân trở thành vô trợ và hữu trợ 
của tâm quả dục giới hữu nhân theo trường hợp đã để cập 
trên liên quan từ các tâm quả dục giới có hai (2) loại là vô 
nhân (ahetuka) và hữu nhân (sahetuka) cho nên ngài Giáo 
thọ Sư muốn chỉ đích danh về loại cho rõ ràng mới nêu lên 
dé cập trong lời kết thúc: “Tám tâm này gọi là tâm quả duc 
giới hitu nhân” 


Lại nữa, tám (8) tâm này ngài gọi ngắn gọn là “tâm 


đại quả” (mahävipäkacitta) bằng tên gọi nương theo tâm đại 


thiện là nhân. 


Kết thúc nội dung chính trong tâm quả duc giới hữu nhân 
CBB ED 


NS ———=——=— 
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Tám (8) Tâm Tố Dục Giới Hữu Nhân 
(Sahetukakamavacarakiriyacitta) 
Các tâm như: 

- Somanassasahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikamekam sasankharikamekam: Tâm déng 
sanh tho hy tương ung trí, một tâm vô trợ, một tâm 
hữu trợ (1,2). 

- Somanassasahagatam ñãnavippayutam 
asankhãrikamckam sasankharikamckam: Tâm đồng 
sanh thọ hỷ bất tương ưng trí, một tâm vô trợ, một 
tâm hữu trợ (3,4). 

- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikamekam sasankharikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ xả tương ưng trí, một tâm vô trơ, một tâm 
hữu trợ (5,6). 

- Upekkhasahagatam ñãnavippayuttam 
asankharikamekam sasankhãrikamekam: Tâm đồng 
sanh thọ x4 bất tương ưng trí, một tâm vô trợ, một 
tâm hữu trợ (7,8). 

Tám (8) tâm này gọi là tâm tố duc giới hữu nhân 
(sahetukãmävacarakiriyäcitta). 

Theo như cách đã để cập trên có hai mươi bốn (24) 
tâm là tâm thiện dục giới hữu nhân, tâm quả dục giới hữu 
nhân và tâm tố dục giới hữu nhân. 
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Giải Thích Về Tam Tâm Tố Duc Giới Hữu Nhân 


Tám tâm diễn tiến trong cơ tánh của phầm nhân và 
các bậc Thánh hữu học là tâm thiện, khi diễn tiến trong có 
tánh của bậc Lậu-tận tức bậc A-la-hán đã sát tuyệt lậu 
hoặc, gọi là tâm tố bởi vì là thực tánh đứt tuyệt hoàn toàn 
quả di thục. 


Bậc thiện trí nên hiểu ý nghĩa của từ “tế” (kiriya) 
như đã dé cập ở phần đâu, giống như thiện chỉ khác là 
không thể tạo ra quả cho sanh lên được, nên mới có nhân 
sanh thọ hy, nhân sanh tương ưng trí, nhân sanh vô trg... 
giống như tâm thiện. Nhưng nên hiểu thêm một chút nữa 
rằng tất cả bậc Lậu- tận khi làm phận sự pháp hành như 
phận sự của thầy tế độ bằng tâm tương ưng trí thường 
xuyên cho đến khi thuần thục thì về sau ngài làm các phận 
sự pháp hành đó cho dù không bằng tâm tương ưng trí cũng 
được, kiếng như các vị Tỳ kheo học thuộc lòng Kinh Tạng 
sâu sắc thường xuyên bằng tâm tương ưng trí sau đó được 
thuần thục hoàn chỉnh thì cũng có thể đọc thuộc lòng cho 
dù bằng tâm bất tương ưng trí. 


Do đó, tâm bất tương ưng trí của bậc A-la-hán mới 
không giống như tâm bất tương ưng trí của bọn trẻ con như 
đã dẫn chứng trình bày trong phần tâm thiện. Tâm tố dục 
giới này thuần nhất là hữu nhân giống như tâm thiện dục 
giới mà chẳng phải là vô nhân như đã đề cập trong phần 
tâm vô nhân. Cho nên ngài Giáo thọ Sư muốn chỉ đích danh 
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phân loại cho rõ ràng mới dé cập rằng: “Tám (8) tâm này 
gọi là tâm tổ dục giới hitu nhân”. 

Kết thúc nội dung chính của tám (8) tâm tố dục giới 
hữu nhân. Như vậy tâm tịnh hảo dục giới tổng cộng có hai 
mươi bốn (24) tâm là tám (8) tâm thiện dục giới hữu nhân, 
tám (8) tâm quả dục giới hữu nhân, tám (8) tâm tố dục giới 
hữu nhân. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Dé Cập Về Nam Mươi Bốn (54) 


Tâm Dục Giới 
Vedanafianasankhara Bhedena catuvisati 
Sahetukãmävacara Pufifiapakakriya mata 
Kame tevisa pakani Puññãpuññãni visati 
Ekãdasa kriya ceti Catupafifiasa sabbatha 


Hai mươi bốn (24) tâm là: Tâm thiện dục giới hữu 
nhân, tâm quả dục giới hữu nhân, tâm tố dục giới hữu nhân 
theo sự khác biệt nhau của tho, trí, trợ... 

Tổng cộng trong tâm dục giới có năm mươi bốn (54) 
tâm tức hai mươi ba (22) tâm quả, tám (8) tâm thiện, mười 
hai (12) tâm bất thiện và mười một (11) tâm tố. 


Giải Thích Về Kệ Ngôn 
Tâm thiện dục giới hữu nhân, tâm quả dục giới hữu 
nhân, tâm tố dục giới hữu nhân gom lại thành hai mươi bốn 
(24) tâm theo sự khác biệt nhau của tương ung trí và bất 
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tương ung trí, của vô trợ va hữu trợ, của tho hy và thọ xå, 
Bằng cách phân một (1) tâm thiện ra thành hai (2) tâm theo 
sự khác biệt nhau của thọ, phân hai (2) tâm đó ra thành bốn 
(4) tâm nữa theo sự khác biệt nhau của tương ưng trí và bất 
tương ưng trí, và phân bốn (4) tâm đó ra thành tám (8) tâm 
nữa theo sự khác biệt nhau của tâm vô trợ và hữu trợ. 


Ngay cả tâm quả và tâm tố cũng phân ra theo giống 
như trường hợp đã để cập nên có ba (3) nhóm tâm như 
nhóm tâm thiện, nhóm tâm quá và nhóm tâm tố, tổng cộng 
có hai mươi bốn (24) tâm. Ngài Giáo thọ Sư muốn gom lại 
tất cả tâm theo lãnh vực dục giới mới để cập rằng: “kãme 
tevisa...” 

Nghia là trong cõi duc mặc dù có nhiều vô số tâm 
theo sự khác biệt nhau của môn, thời, cảnh... nhưng cũng 
tính vào năm mudi bốn (54) tâm theo sự khác biệt nhau của 
giống, mỗi giống đó được phân loại theo thọ... như sau: 

Tâm thiện có tám (8) tâm, tâm bất thiện có mười hai 
(12) tâm, tâm quả có hai mươi ba (23) tâm. 

Vậy hai mươi ba (23) tâm đó là gì? Tức tám (8) tâm 
qua thiện hữu nhân, tám (8) tâm quả thiện vô nhân tổng 
cộng mười sáu (16) tâm quả thiện, còn tâm quả bất thiện có 
bay (7) tâm. Tâm tố có mười một (11) tâm là tám (8) tâm 
tố hữu nhân và ba (3) tâm tố vô nhân. 

Kết thúc tâm duc giới 
Bee 
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Tâm Sắc Giới - 
(Rũpävacaracitta) 


Tâm Thiện Sắc Giới 

(Rũpävacarakusalacitta) 
Các tâm như: 
Vitakkavicarapitisukhckaggatasahitam 
pathamajjhanakusalacittam: Tâm thiện so thién đồng 
sanh với tam, tứ, hy, lac và nhất hành. 
Vicarapitisukhekaggatasahitam 
dutiyajjhanakusalacittam: Tâm thiện nhị thién déng 
sanh với tứ, hy, lạc và nhất hành. 
Pitisukhekaggatasahitam tatiyajjhanakusalacittam: 
Tâm thiện tam thién đồng sanh với hy, lạc và nhất 
hành. 
Sukhekaggatasahitam catutthajjhanakusalacittam: Tâm 
thiện tứ thién đồng sanh với lac và nhất hành. 
Upekkhekaggatasahitam  pañcamajjhãnakusalacittam: 
Tâm thiện ngũ thién đồng sanh với xả và nhất hành. 


Tổng công năm (5) tâm này gọi là tâm thiện sắc giới. 
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Giải Thích Về Tâm Thiện Sắc Giới 

Khi đã để cập kết thúc tất cả tâm dục giới, kế đến 
ngài Giáo thọ Sư muốn để cập đến lãnh vực tâm sắc giới 
tiếp theo. 

Lại nữa, bởi vì tâm thiện sắc giới là tâm tịnh hảo 
thuần nhất nên tâm mới có ba (3) giống là thiện, quả và tố 
trừ ra giống bất thiện thuần nhất thuộc về tâm vô tịnh hảo. 

Và trong tất cả tâm sắc giới đó ngài Giáo thọ Sư 
muốn để cập về giống theo tuần tự nên ngài mới nêu lên 
tâm thiện để trình bày trước bằng câu: “vitakkavicãra.. 
kusalacittam”.. như Đức Thế Tôn phân ra thành năm (5) 
tâm theo sự khác biệt nhau của thiển. Nghia là tâm đồng 
sanh với nhóm Pháp như tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành được 
xếp vào tâm thiện thứ nhất gọi là tâm thiện sơ thiển 
(pathamajjhanakusalacitta). Bốn (4) tâm còn lại cũng giống 
ý nghĩa như vậy. 

Giải thích: 

Tâm thiện này đồng sanh với năm (5) chỉ thiển gọi 
là tâm thiện sơ thiển, déng sanh với bốn (4) chỉ thiển trừ 
“tầm” gọi là tâm thiện nhị thiển, tâm đồng sanh với ba (3) 
chi thién trừ “tầm, tứ” gọi là tâm thiện tam thiên, đồng 
sanh với hai (2) chỉ thiển là “lạc và nhất hành” gọi là tâm 
thiện tứ thién, đồng sanh với hai (2) chi thiển nhưng đổi 
“lạc” thành “xa” gọi là tâm thiện ngũ thin. 
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Nên hiển rằng các tâm thiện sắc giới này được 
chứng đắc bởi tu tiến hai mươi sáu (26) nghiệp xứ sắc Pháp 
là: Mười (10) án xứ hoàn tịnh (kasina), mười (10) án xứ bất 
mỹ (asubha), một (1) án xứ thân hành niệm (kayagatasati), 
một (1) án xứ nhập xuất tức niệm (anäpãnasati) và bốn (4) 
án xứ phạm trú (brahmavihara) trong bốn mươi (40) chỉ tịnh 
nghiệp xứ (samathakammathäna). 


Giải Thích Về Các Chỉ Thiền Như Tầm... 


Trong tất cả Pháp thuộc nhóm chi thiển nên hiểu về 
thực tanh của mỗi chi thién như sau: 


Tầm (vitaka): 


Định nghĩa từ “Tầm”: “Ärammanam vitakketi 
sampayuttadhamme abhiniropetiti vitakko”. 

Thực tánh Pháp gọi là “Tầm” do ý nghĩa suy nghĩ 
tức đem các pháp tương ưng đến cảnh. 

Trạng thái của tam là đem các pháp đồng sanh với 
mình đến cảnh, nghĩa là dẫn tâm vào tìm đến cảnh. So sánh 
giống như một nhóm dân làng muốn vào yết kiến đức vua 
phải nhờ người bạn là quan cận thần hoặc bạn thân tín của 
đức vua mới có cơ hội vào yết kiến đức vua như thế nào thì 
tâm phải nương vào tầm mới vào đến cảnh được như thế 
đó. 


Vấn: Một số tâm không có Tâm gồm có nhóm tâm 
ngũ song thức như nhãn thức... và tâm nhị thiền... các tâm 
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này mặc dit không có tầm cũng vẫn biết cảnh được, khi có 
sự biết cảnh thì gọi là vào đến cảnh. Bằng cách nào các tâm 
này vào đến cảnh khi mà không có Tầm? 


Dap: Đối với ngũ song thức theo thực tánh là tâm 
không có tầm cũng vào đến cảnh được do mãnh lực của 
việc xúc chạm giữa vật như nhãn vật.. với cảnh như cảnh 
sắc... Còn tâm nhị thiển... cho dù không có tầm cũng gọi là 
vào đến cánh (như án xứ hoàn tịnh thuộc tương tự tướng 
(patibhaganimitta) do sức mạnh của tầm đã quen thuộc với 
cảnh từ việc tu tiến bậc thấp hơn trong giai đoạn tu tiến có 
tầm. Điều này được giải thích như sau: 

Ví như dân làng phải nhỡ người bạn thường xuyên 
dẫn vào yết kiến đức vua rồi dẫn trở nên qucn thuộc với 
đức vua. Sau đó, cho dù xa cách khỏi người bạn cũng 
không có sự lo sợ hoang mang, mà đơn độc tự mình vào yết 
kiến đức vua như thế nào, thì tâm nhị thiển... cho đù không 
có tâm nhưng do tu tiến trong giai đoạn bậc thấp hơn trước 
khi chứng đắc nhị thiển (như án xứ hoàn tịnh thuộc tương tự 
tướng..) do sức mạnh liên tục của tầm thì trở nên quen 
thuộc với cảnh. Khi đã quen thuộc thì đơn độc vào đến 
cảnh đó mà không cần “tầm” bởi do mãnh lực . 


Tif (vicara): 
Định nghĩa từ “Tứ”: “Arammane tena cittam vicaratiti 


vicaro”, 
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Thực tanh pháp gọi là “Tứ” do ý nghĩa là nhân cho 
tâm dạo đi trong cảnh. 


Trạng thái của tứ có sự chìm vào theo cảnh. Tứ được 
Đức Thế Tôn nêu lên thuyết là: “Sự nối tiếp theo 
(anusandhãnatä)”. 
Sự khác biệt giữa Tam và Tứ 
Tầm với tứ phần nhiều có sự giống nhau bởi liên 
quan đến thực tánh làm cho tâm và Pháp tương ưng còn lại 
được thấy cảnh. 


Do đó, để không lầm lẫn về hai (2) Pháp này nên 
hiểu về sự khác biệt nhau như sau: 

Trong hai (2) Pháp này thì “Tầm” đem tâm đến lân 
dau tiên giống như việc đánh chuông lần đầu (ám chỉ đến 
tiếng chuông vang lên từ việc đánh chuông lần đầu) bởi vì 
có thực tánh thô hơn tứ và dẫn đầu cho Tứ, còn “Tứ” là sự 
di theo qua lại giống như tiếng ngân vang của chuông. 


Lại nữa, tâm có trạng thái rung chuyển theo cử động 
của tâm như con chim muốn tung bay lên trời mới vỗ cánh 
bay lên và giống như con ong say mê trong mùi mới bay sà 
xuống nhắm ngay vào bông sen, còn tứ có sự diễn tiến yên 
tịnh hơn là trạng thái tâm không cử động nhiều lắm giống 
như con chim bay lên bầu trời rồi dang đôi cánh ra bay đi 
và giống như con ong bay sà xuống ngay trước bông sen rồi 
bay lượn vòng quanh phía trên của bông sen. 
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Hy (piti): 

Định nghĩa từ “Hy”: “Pinayati kayacittam tappeti 
vaddhetiti va pIti”. 

Pháp tánh gọi là Hy do ý nghĩa làm cho thân tâm no 
vui hoặc do ý nghĩa làm cho thân tâm được tăng trưởng. 

Trạng thái của hy có tánh chất dẫn đến sự hân hoan. 

Giải thích: 

Trạng thái nhận lấy cảnh đầy đủ không thiếu sót. Hỷ 
có năm (5) loại là: 

1. Tifu hy (khuddakapiti): Hý có chút ít. 

2. Sdt-na hy (khanikäpTti): HY có trong chốc lát. 

3. Hải triều hy (okkhantikapiti): Hý như nước tat 

vào. 
4. Khinh than hy (ubbengapiti): HY làm cho thân bay 
Io lửng. 

5. Sung mãn hý (pharanapiti): Hý lan tỏa khắp thân. 

- Tiểu hy (khuddakapiti): Hý chỉ có thể làm cho lông 
dựng đứng lên. 

- Sdi-na hy (khanikapiti): Hý lóe lên trong chốc lát 
giống như tia sáng chớp. 

- Hải triều hy (okkantikäpTti): Hý như nước tat vào 
thân giống như sóng tạt vào bờ rồi tan đi. 
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- Khinh thân hý (ubbengapiti): Hý sanh lên với người 
nào thường làm cho thân của người đó bay bổng vượt thoát 
lên trên hầu trời. 


- Sung mãn hy (pharanäpTt): Làm cho no vui khắp 
toàn thân. 


Trong tất cả năm (5) loại hy này thì sung mãn hy là 
hỷ chi thiển. 

Lạc (sukha): 

Dinh nghĩa từ “Lạc”: “Sampayuttadhanune 
sukhayatiti sukham”. 

Pháp tanh gọi là Lạc do ý nghĩa làm cho Pháp tung 
ưng được an lạc. Trong trạng thái lạc có sự hưởng cảnh mà 
chúng sanh mong muốn hoặc trong trạng thái có sự hưởng 
cảnh theo tánh chất mà chúng sanh mong muốn. Trong nơi 
đây tức thọ Lạc theo đường tâm hoặc gọi theo tên khác nữa 
là “thọ hỷ” (somanassa). 


Sự Khác Biệt Giữa Hỷ Và Lạc 


Bởi vì “HY” và “Lac” có phần tương tự nhau do liên 
quan với thực tánh thích thú trong cảnh như nhau nên cần 
phải hiểu về sự khác nhau như sau: 

Ví như người mệt lả đi trên con đường hiểm trở mà 
gap được rừng cùng với nước thì tam phấn khởi vui mừng 
rằng: “Thật là vui thích, thật là hân hoan”. Lúc đi đến tắm 
rửa, uống nước cũng như đi nghỉ ngơi dưới bóng mát của 
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rừng cây thì nghĩ rằng: “Thật là sung sướng, thật là hạnh 
phúc”. Ví dụ này như thế nào thì “hy” có sự hiển lộ rõ ràng 
theo tanh chất tâm phấn khởi trong lúc dau tiên gặp được 
khu rừng cùng hé nước. Còn “lạc” có sự hiển lộ rõ rang 
trong lúc hưởng cảnh đáng vui mừng giống như trong lúc 
người đó tắm, uống, nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây. 

Nói về uẩn thì “Hý” được tính vào hành uẩn, “Lac” 
tính vào thọ uẩn. 

Nhất hành (ekaggatā): 

Định nghĩa từ “nhất hành”: 
“Nãnãlambanavikkhepäbhävena ekam arammanam aggam 
imassati ekaggam tassa bhãvo ekaggata samadhi”. 

Tâm được gọi là nhất hành do ý nghĩa có một cảnh 
duy nhất bởi vì không có sự phóng tán trong cảnh, trạng 
thái của nhất hành (thực tánh tâm có một cảnh duy nhất) 
gọi là định. 

Thật vậy, tâm tương ưng với định không phóng tán 
trong các cảnh bởi do mãnh lực của định. 

Ý nghĩa Của Từ “Sơ Thiền” 

Năm (5) nhóm Pháp như tam... gọi là sơ thiển bởi vi 
có ý nghĩa gọi là thứ nhất (pathama) theo tuần tự sanh lên, 
tức sanh lên lần đầu tiên và theo tuần tự thuyết tức nhóm 
mà Đức Phật thuyết trước tiên và được gọi là thiển (jhãna) 
bởi vì có hai (2) ý nghĩa: 
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1. Chú vào tức chuyên chú vào cảnh. 

2. Thiêu đốt tức thiêu đốt pháp nghịch như triển cái... 

Năm (5)chi gom lại với nhau gọi là thién, giống như 
bộ phận của xe: bánh xe, trục xe... hợp lại với nhau gọi là 
chiếc xe, nên ngoài ra năm (5) chỉ này thì Pháp khác không 
gọi là thiển (jhana). 

Thật vậy, ngài thuyết trong bộ Phân Tích (Vibhanga) 
rằng: “Tam, tứ, hy, lạc, nhất hành của tâm gọi là thiển”. 

Tâm thiện tương ưng với sơ thiển tức năm (5) chỉ 
thiển gọi là tâm thiện sơ thiển (pathamajjhanakusalacitta). 


Nguyên Nhân Năm Pháp Như Tâm... 
Được Gọi Là Chỉ Thiên 


Vấn: Tại sao có Pháp đông sanh khác nhau như: xúc, 
tưởng. tu... cũng hiện hữu nhưng Đức Thế Tôn chỉ thuyết 
riêng biệt năm (5) Pháp như tam... là năm (5) chỉ thiền? 

Đáp: Sự việc Đức Phật chỉ thuyết riêng biệt năm (5) 
Pháp như tầm... là năm (5) chỉ thiển mà không thuyết đến 
pháp khác hởi vì có hai (2) nguyên nhân: 

1. Do năm (5) Pháp này có phận sự đặc biệt chú vào 
cảnh. 

2. Do năm (5) Pháp này là Pháp thiêu đốt Pháp nghịch, 
tức năm (5) triển cái, do đối lập lại nhóm triển cái. 


131 


Scanned with CamScanner 


THANG PHÁP TAP YẾU LUAN 
VÀ LOI GIÀI THÍCH 


.- 

Khi tầm đem tâm đến cảnh, tứ làm cho tâm chìm vào 
trong cảnh, hỷ tạo nên sự no vui cho tâm và lạc làm tăng 
trưởng cho tâm, tuần tự theo đó nhất hành nhận được sự hỗ 
trợ từ phận sự đem đến của tầm, từ phận sự chìm vào của 
tứ, từ phận sự no vui của hỷ và từ phận sự làm cho tăng 
trưởng của lạc. Cho nên làm cho tâm có sức mạnh cùng tất 
cả pháp đồng sanh xuôi theo phận sự của mình được vững 
chắc ngang bằng hựp thea trong một cảnh duy nhất như "án 
xứ hoàn tịnh” (kasina).. thì gọi là “kiên cố” (agga). Tức 
được vững chắc do liên quan đến sự không chao đảo trong 
cảnh khác, làm cho ngang bằng do liên quan đến sự quân 
bình của quyển và hợp theo do liên quan đến sự xa lia Pháp 
đối nghịch. Phận sự nghĩa là làm cho tâm và các Pháp 
tương ưng vững chắc, ngang bằng và hợp theo cảnh nhất 
hành. Theo như trường hợp đã để cập trên gọi là phận sự 
chú vào. 

Nhất hành được gọi là chi thiển bởi vì có phận sự 
chú vào. Còn tầm... ngoài ra được gọi là chi thién do liên 
quan là chi phần hỗ trợ trọng yếu cho nhất hành được hoàn 
thành phận sự chú vào. 

Lại nữa, năm (5) loại trién cái (nivarana: Pháp làm 
dièu kiện cần trở thiện Pháp tức thiền) là: 

— Duc dục (Kãmachanda): Sự thích thú ham muốn 

trong ngũ dục. 

— Sân độc (byapada): Sự nóng giận. 
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— Hôn thuy (thinamiddha); Sự dã dượi và lừ đừ buồn 
ngủ. 

— Trạo hối (uddhaccakukkucca): Sự phóng tán và 
tâm bút rứt khó chịu, 

— Hoài nghỉ (vicikiccha): Sự phân vân lưỡng lự (rằng 
phương pháp này là nhân làm chứng đắc kiên cố 
định có thật hay không thật...) 


Nhất hành (ekaggata): Tức định xem như đối nghịch 
trực tiếp với duc đục bởi vì là kẻ thù đối nghịch lại tham ái. 


Thật vậy, tâm bị cảnh đáng ưa thích dỗ dành thường 
đôn đáo loạn động tìm kiếm cảnh do mãnh lực của dục dục 
và sẽ được định tĩnh vững chắc tốt đẹp bởi mãnh lực của 
nhất hành. 


Con hy (piti) bởi vì có thực tánh hân hoan nên được 
xem là đối nghịch trực tiếp với sân độc có thực tanh không 
hài lồng, chẳng có sự hân hoan. 

Tâm (vitaka) bởi vì dem tâm đến cảnh do mãnh lực 
suy nghĩ đúng nên được xem như đối nghịch lại hôn thuy là 
Pháp có thực tánh lùi sụt khỏi cảnh do mãnh lực của sự dã 
dugi và l div buồn ngủ. 


Lạc (sukha) đạt đến sự an tịnh khỏi tâm bấn loạn và 
có sự mát mẻ nên được xem là đối nghịch trực tiếp đối với 
trạo hối là thực tánh bấn loạn và ray rứt. 

Còn rú (vicdra) bởi vì có thực tanh giống như trí tuệ 
do liên quan đến việc chìm vào cảnh của tứ như sự suy xét 
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cảnh của trí tuệ nên xem như là đối nghịch lại với hoài 
nghỉ. 


Là Pháp đối nghịch lại với nhóm triển cái nên các 
Pháp như nhất hành.. mới gọi là Pháp thiêu đốt Pháp 
nghịch tức triển cái. 


Năm (5) Pháp này có phận sự đặc biệt chú vào cảnh 
và là Pháp thiêu đốt Pháp nghịch nên Đức Thế Tôn mới 
thuyết đến năm (5) Pháp như tàm... là chỉ thién, Như các 
ngài Giáo thọ Sư tiền bối để cập rằng: 

Upanijjhanakiccatta Kamadipatipakkhato 
Santesupi ca aññesu Paficevajjhanasannita 


Mặc dù pháp khác (như xtc...) cùng đồng sanh, ngài 
cũng ám chỉ năm pháp (như tàm...) là chi thiển bởi vì có 
phận sự chú vào cảnh và là pháp đối nghịch lại với triển 
cái như dục dục... 

Sự đặc biệt của thiển sắc giới và thiển vô sắc giới sẽ 
được để cập tiếp theo hoặc cho dù thiển siêu thế cũng liên 
quan đến việc từ bỏ chỉ thiển theo tuần tự, cảnh và cách tu 
tiến... sẽ trình bày trong chương chín (9). 


Người chứng đắc sơ thiển nếu muốn tiếp tục tu tiến 
có thể chứng đắc được thiển định tịnh chỉ tầm, có bốn (4) 
chi thin không có “tim” được gọi là nhị (2) thiển, tâm 
thiện tương ưng với nhi thién gọi là tâm thiện nhị thiền 
(dutiyajjhanakusalacitta) ngay cả được gọi là tâm thiện tam 
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thiên (tatiyajjhãnakusalacitta)... cũng tương tự giống như 
vậy. 

Tâm thiện sắc giới này không được ngài phân ra 
theo trợ, vì vậy nên hiểu rằng ¿âm ¿hiện sắc giới không 
phân ra theo vô trợ hoặc hữu trợ. 


Vấn: Vì sao không phân ra thành vô trợ và hữu trợ 
bởi vì lẽ ra nhóm tâm này được để cập rằng: “Do thudn tu 
tiến chỉ tinh cũng xem như là hữu trợ bởi mãnh lực tu tiến 
bằng yù (manopayoga) tức tâm tiến hành liên quan với việc 
tu tiến trước mới chứng đắc thiền. Và do tác chứng dao 
thuộc đạo tương ưng thiền (maggasiddhijhana: Thiền được 
thành tựu khởi hiện do tác chứng Đạo) không có tu tiến chỉ 
tịnh trước giống như thiền của ngài Cñjapanthaka hoặc 
giống như thiền của bậc Bất Lai là bậc lạc quán 
(sukkhavipassaka) sanh lên lúc cận tt được xem như là vô 
trợ? 

Đán: Thiện thién sắc giới không thể nói được như 
vậy, bởi thành tựu được do uy lực của đạo cũng không thể 
xếp vào là vô trợ được vì dù như thế nào đi nữa cũng sanh 
lên do sự tích lũy sắp xếp trước dù chỉ là nhỏ nhoi cũng là 
nhân cho thién sanh lên. Như nhìn thấy khoảng trống của 
cửa sổ là nhân làm cho án xứ hư không sanh lên cấp kỳ, 
nhìn thấy mặt nước trong khi ngồi trên thuyén là nhân làm 
cho án xứ nước sanh lên tức thì... thiện thiển sắc giới không 
thể thiếu sót sự tích lũy sẵn để sắp xếp như đã để cập thì 
không được xem như là vô trợ (asankhãrika). 
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Vấn: Nhưng vì sao bắt buộc phải nương vào sự tích 
lãy sẵn để sắp xếp dién tiến như vậy, lẽ ra thiện thiên sắc 
giới phải được xếp vào hitu trợ nhưng cũng không là hitu trợ 
được nữa? 


Đáp: Bởi vì thiện sắc giới không thể sanh lên được 
chỉ nương vào duy nhất sự tích lũy sắp xếp. 


Thật vậy, nếu không có lập nguyện chủ tâm rằng: 
“Tiếp theo ta sẽ chứng đắc thiên” thì cho dù có tích lãy sắp 
xếp sẵn cho việc tu tiến nối tiếp nhau lâu đến chừng não 
cũng không chứng đắc thiển được. Cho nên bắt buộc phải 
có chủ tâm lập nguyện, khi có chủ tâm lập nguyện thì 
không thể nói là hữu trợ (sasankhãrika) bởi vì khi có chủ 
tâm lập nguyện thì tâm đó có sự năng động nỗ lực không 
cần phải nương vào sự thúc đẩy nhắc nhở. 

Tóm lại, nếu phai dựa vào sự ¿ích lity sắp xếp sẵn thì 
phan bác sự vô trợ. Còn nếu phải dựa vào sự chỉ tâm lập 
nguyện thì phủ nhận sự hữu trợ. Do đó, thiển thiện sắc giới 
mới không có vô trợ hoặc hữu trợ. 

Một lý khác nữa, thiển đang khởi hiện do mãnh lực 
của sự tích lũy sắp xếp sẵn diễn tiến trước thì không có vô 
trợ theo như cách đã trình bày, khi không có vô trợ thì cũng 
không có hữu trợ bởi vì hữu trợ mà ngài nêu lên diễn tiến 
khác biệt nhau. 

Lại nữa, cho dù ngài Giáo thọ Sư để cập rằng thiện 
thiển sắc giới có năm tâm theo sự khác biệt nhau trong việc 
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đồng sanh với chi thién bằng từ “paficapi” tức “tổng cộng 
năm (5) tâm” tính theo thiển năm (5) bậc, tức tính theo 
cách có năm (5) tâm. 

Nên hiểu rằng “pi"là từ trong hợp từ “pañcapi” này 
ngài gom lại theo thién bốn (4) bậc tức tính theo cách chỉ 
có bốn (4) tâm để thuận theo Kinh Tạng mà ngài thuyết về 
bốn thiên sắc giới, không có ngũ thin. Việc tính thiển theo 
bốn (4) bậc như vậy tức thién có đủ năm (5) chi gọi là sơ 
thién; chỉ có ba (3) chỉ bởi vì tịnh chỉ tầm tứ thì gọi là nhị 
(2) thiền (tức là tam (3) thin theo thiên năm (5) bậc); có 
hai (2) chi là lạc và nhất hành bởi vì diệt đi hy thì gọi là 
tam (3) thién (tức tứ (4) thiển theo thiển năm (5) bậc), có 
hai (2) chi là xả và nhất hành bdi vì diệt đi lạc gọi là tứ (4) 
thién (tức ngũ (5) thiển thco thién năm (5) bậc). 


Do đó, tâm thiện sắc giới tính có bốn cũng được theo 
thiển bốn (4) bậc của Kinh Tang hoặc tinh có năm (5) cũng 
được theo thiển năm (5) bậc của Thắng Pháp Tạng. 

Thiển thco cả hai (2) bậc có thể phân loại ra được 
nhiều hơn nữa theo bốn (4) đạo hành như sau: 


— Dukkhäpatipadadandhabhiñña: Hành khó thắng trí 


chậm. 

— Dukkhapatipadakhippabhififia: Hành khó thắng wi 
nhanh. 

— Sukhapatipadadandhabhififia: Hành dễ thắng trí thắng 
tri chậm. 
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= Sukhapatipadakhippabhififia: Hành dé thắng trí nhanh 


Nên hiểu về ý nghĩa liên quan đến từ “thực hành” 
(patipada) và từ “ "thắng trí” (abhiñña) như sau: 


Tu tiến giai đoạn đầu diễn tiến kể từ khi thu thúc 
tâm trong nghiệp xứ lần đầu bằng cách chuẩn bị tu tiến 
rằng: “Đất (pathavi)! Đất (pathavi)!” hoặc “Nước (apo)! 
Nước (apo)!”... cho đến khi hoàn toàn vắng lặng trin cái do 
cận định (upacärasamädhi) sanh lên gọi là thực hành 
(patipadä). Gọi là thực hành khó (dukkhäpatipadä) do ý 
nghĩa thực hành trở ngại bởi vì khó làm cho triển cái vắng 
lặng lẫn khó làm cho cận định khởi hiện được, nguyên 
nhân liên quan đến từ việc thiếu Pháp thích hợp 
(sappayadhamma: Pháp tạo nên sự thuận lợi cho việc tu 
tiến) như trú xứ thích hợp... hoặc là người có nhiều ái dục... 

Trí tệ tiến hành kể từ khi nhận được cận hành thiển 
(upacärajhäna) sanh lên cho đến khi kiên cố thiển 
(appanajhana) khởi hiện gọi là thắng trí (abhififia). 

Trong nơi đây không phải là lục thông bởi vi tanh 
chất của thắng trí là biết tốt hơn trí tuệ trong giai đoạn đầu. 
Goi là thắng trí chậm (dandhabhififia) do ý nghĩa là nhân 
làm cho chứng đắc được kiên cố định chậm trễ hoặc không 
được mau chóng vì là người không thiện xảo về mười (10) 
Pháp làm cho kiên cố định sanh lên (appanäkosala) như 
điều hòa ngu (5) quyển cho quân bình.. không khiếm 
khuyết một Pháp nào, hoặc là người nhiều vô minh... Thién 
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gọi là “hành khó thắng trí chậm” do ý nghĩa thực hành trở 
ngại thắng trí lầu đắc. 

Từ “dé dàng” (sukhã) tức “thuận lợi” và từ “nhanh” 
tức “mau le” nên hiểu theo cách ngược lại như đã dé cập. 

Khi cả hai (2) thiển tính theo bậc có thể phân loại ra 
cho nhiều thêm lên theo bốn (4) đạo hành (patipada) thì tâm 
đồng sanh với nhóm thiển đó cũng phân loại ra nhiều thêm 
lên theo nhóm thién đó. 

Thiển bốn (4) bậc (hãnacatukkanaya) và thiên năm 
(5) bậc (jhanapaficakanaya) mà phân loại theo bốn đạo hành 
được phân ra thêm nhiều hơn nữa theo cảnh như sau: 

— Thiển hy thiểu có cảnh hy thiểu (paritta). 

— Thién hy thiểu có cảnh vô lượng(appamäãna). 

— Thin vô lượng có cảnh hy thiểu. 

— Thién vô lượng có cảnh vô lượng. 

Trong từ “hy thiéu” và “vô lượng” được giải thích 
như sau: 

Thiển chưa được thuần thục không thể lầm duyên 
cho thiển bậc cao gọi là hy hiểu tức có uy lực nhỏ nhoi. 

Thiển sanh lên có cảnh ấn tướng không được mở 
rộng như kích cỡ bằng cái thúng hoặc cái âu gọi là có cảnh 
hy thiểu tức có cảnh kích cỡ nhỏ. 
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Còn vô lượng tức có uy lực không ước lượng được, lạ 
thiển thuần thục có thể làm duyên cho thiển bậc cao, Cø 
cảnh vô lượng tức có cảnh không ước lượng được là thiển 
khởi hiện có cảnh ấn tướng (nimitta) được mở rộng. 

Do đó, nhóm tâm thiện sắc giới khi gom vào thiền 
có uy lực và cảnh thì phân loại ra theo thiền như vậy. 

Bậc thiện trí có thể phân số lượng thiên sắc giới cho 
nhiều thêm hơn bằng mãnh lực của cảnh nghiện xứ như 
mười (10) án xứ hoàn tịnh (kasina)... để chứng đắc kiên cố 
thién, nhưng để tránh sự dài dòng nên không dé cập dén, 
xin hiểu theo cách này mà thôi. 

Nên hiểu rằng nhóm tâm này diễn tiến với phầm 
nhân và Thánh hữu học trong cõi vui duc giới, và đắc 
chứng thién sắc giới sau khi chết cũng vẫn sanh vào cõi sắc 
giới theo tương ứng, và tất cả phàm nhân và Thánh nhân 
hữu học trở thành Phạm Thiên trong cõi Phạm Thiên đó. 


Kết thúc tâm thiện sắc giới 
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Tâm Quả Sắc Giới 
(Rũpävacaravipäkacitta) 
Nội dung dé cập đến tam quả sắc giới như sau: 
Các tâm như: 


- Vitakkavicarapitisukhckaggatasahitam 
pathamajjhanavipakacittam: Tâm qua sơ thiển đồng 
sanh với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

- Vicäraprtisukhekaggatäsahitam 
dutiyajjhanavipakacittam: Tâm quả nhị thiển déng 
sanh với tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

- Pitisukhekaggatasahitam tatiyajjhanavipakacittam: 
Tâm quả tam thién đổng sanh với hy, lạc và nhất 
hành. 

- Sukhekaggatasahitam catuthajjhãnavipäkacittam: Tâm 
quả tứ thiên đổng sanh với lạc và nhất hành. 

- Upekkheggatasahitam paficamajjhanavipakacittam: 
Tâm quả ngũ thiển đồng sanh với xả va nhất hành. 

Năm (5) tâm này gọi là tâm quá sắc giới. 
Giải Thích Về Tâm Quả Sắc Giới 
Dị thục quả của thiển làm cho sanh lên thuần nhất 
giống như thiển đó, cho nên ngài mới phân ra tâm quả 
thuần nhất giống như tâm thiện thiển chỉ khác nhau là thiện 
va quả. 
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Vấn: Tại sao trong tâm quả dục giới có musi sáu 
(16) tâm không giống với nghiệp thiện chỉ có tám (8) tâm, 
còn trong tâm quả sắc giới chỉ có năm (5) tâm giống nhy 
tâm thiện sắc giới? 

Đáp: Tất cả tâm quả dục giới được thành tựu từ tâm 
thiện dục giới diễn tiến bởi năng lực của ái dục 
(kamatanhã) diễn hoạt theo sáu (6) cảnh như cảnh sắc. 
tâm thiện dục giới diễn hoạt nương theo đục ái đa dạng 
bằng đủ loại cảnh khác nhau, là nghiệp có thé làm cho qua 
sanh lên được vô số xuôi theo năng lực ca dục ái. Còn 
thiện sắc giới tiến hành thuần nhất theo uy lực của hữu ái 
(bhavatanhä) có cảnh hạn chế trong thién, và hiện khởi do 
mãnh lực của chuẩn bị tưởng (parikammasafifia) rằng: “Dat 
(pathavi)! Đất (pathavi)!”.. chỉ thuần nhất một án xứ tiến 
hành lập di lập lại cho đến khi tương tự tướng 
(patibhdganimitta) sanh lên. Khi tương tự tướng hiện khối thì 
kiên cố định (appanasamadhi) mới sanh lên. T ùy theo nơi 
cảnh tương tự tướng mà tương tự tướng chỉ duy nhất khởi 
hiện do mãnh lực chuẩn bj tưởng. Thiện sắc giới làm cho 
quả sanh lên bởi xuôi theo năng lực của hữu ái và kiên cố 
định chỉ có một cảnh như nhau theo chuẩn bị tưởng. Do đó, 
quả của thiện sắc giới mới giống như thiện sắc giới về số 
lượng, cả đồng sanh với chỉ thién lẫn cảnh, Ngay cả tâm vô 
sắc giới và tâm siêu thế cũng được giải thích đến tâm thiện 
Và tâm quả giống như tâm sắc giới. 
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Bậc thiện trí nên hiểu về năm (5) tâm quả sắc giới 
thực hiện theo phận sự tục sinh, hữu phần và tử của tất cå 
nhóm phạm Thiên trong bốn (4) cõi sắc giới như cối sơ 
thiển... như sau: 

Tâm quả sơ thién thực hiện phận sự tục sinh... cho tất 
cå nhóm phạm thiên trong cõi sơ thiển. 

'Tâm quả nhị (2) thiền và tâm quả tam (3) thiển thực 
hiện phận sự tục sinh.. cho tất cả phạm thiên trong cõi nhị 
thiển. 

Tâm quả tứ (4) thiển thực hiện phận sự tục sinh... cho 
tất cá phạm thiên trong cõi tam thiền. 

Tâm quả ngũ (5) thién thực hiện phận sự tục sinh... 
cho tất cả phạm thiên trong cõi tứ (4) thiền. 


Kết thúc tâm quả sắc giới 
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Tâm Tố Sắc Giới 


(Rapavacarakiriyacitta) 
Nội dung để cập đến tâm tố sắc giới như sau: 
Các tâm như: 


- VitakkavicärapTtisukhekaggatäsahitam 
pathamajjhanakiriyacittam: Tâm tố sơ thiển đồng sanh 
với tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

- Vicarapitisukhekaggatasahitam 
dutiyajjhanakiriyacittam: Tâm tố nhị thiên đồng sanh 
với tứ, hỷ, lạc và nhất hành. 

- Pitisukhekaggatasahitam tatiyajjhanakiriyacittam: Tâm 
tố tam thién đồng sanh với hy, lac và nhất hành. 

- Sukhekaggatasahitam catutthajjhanakiriyacittam: Tâm 
tố tứ thién đồng sanh với lac và nhất hành. 

- Upekkhekaggatasahitam 
paficajhamajjhanakiriyacittam: Tâm tő ngũ thién đồng 
sanh với xả và nhất hành. 

Năm (5) tâm tố này gọi là tâm tố sắc giới. 
Giải Thích Về Tâm Tố Sắc Giới 
Nên hiểu rằng tâm tố sắc giới diễn tiến giống như 
tâm thiện sắc giới chỉ khác nhau về giống. Nghĩa là sinh 
dién trong cơ tánh phàm nhân và Thánh hữn hoc thì là 
giống thiện, sinh diễn trong cơ tánh của bậc Lậu Tận thì là 
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giống tố. Từ “tố” (kiriyã) có ý nghĩa như đã trình bày trong 
các tâm tố dục giới. 

Lại nữa, trong việc thuyết về tâm thiện sắc giới thì 
đã trình bày đến thành phân phải đoạn trừ là các nhóm 
triển cái, còn trong việc thuyết về tâm tố sắc giới thì không 
để cập đến nhóm triển cái phải đoạn trừ, bởi vì tất cá phiển 
não gồm cả triển cái phải đoạn trừ thì không có đối với bậc 
Lậu-tận, do ngài đã sát tuyệt trong thời điểm tác chứng A- 
la-hán Thánh đạo. Tất cả tâm tố không có thực tánh là 
pháp đoạn trừ bất thiện giống như các tâm thiện. Nhóm 
tâm tố sắc giới này sinh diễn đối với bậc Lâu- tận trong cõi 
vui duc giới và trong tất cả cõi sắc giới. ' 


Kết thúc tâm tố sắc giới 
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Kệ Ngôn Dé Cập Tóm Lược Mười Lim (15) Tâm Sắc Giới 


Pañcadha jhanabhedana  Rñũpavacaramãnasam 

Pufifiapakakriyabheda Tam pañcadasadhã bhave 

Tâm sắc giới có năm (5) tâm theo sự khác biệt nhan 
của thiển nên tâm sắc giới có mười lăm (15) tâm phân loại 
theo thiện, quả và tố. 

Giải Thích Về Kệ Ngôn Tám Lược 

Tâm sắc giới có năm (5) tâm theo sự khác biệt nhau 
của thién tức theo sự khác biệt nhau của việc đồng sanh với 
năm (5) chi thiển, bốn (4) chi thiển, ba (3) chỉ thiền, hai (2) 
chỉ thiển và hai (2) chỉ thiển một lần nữa. 

Nghĩa là đồng sanh với năm (5) chỉ thiểu có một 
tâm, đồng sanh với bốn (4) chỉ thiển có một tâm, đồng sanh 
với ba (3) chỉ thiển có một tâm, đồng sanh với hai (2) chỉ 
thién có một (1) tam và đồng sanh với hai (2) chi thiển theo 
cách khác nữa có một (1) tâm. 

Tâm sắc giới có được mười lăm (15) tâm phân loại 
theo sự khác nhau của giống như thiện, quả, tố, mỗi loại có 
năm (5) tâm mà không khác biệt nhau bởi déng sanh với 
chi thiển 

Kết thúc tâm sắc giới 
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Tâm Vô Sắc Giới 
(Arũpavacaracitta) 


Tâm Thiện Vô Sắc Giới 
(Arũpavacaraltusalacitta) 


Nội dung để cập đến tâm thiện vô sắc giới 
(artipavacarakusalacitta) như sau: 

Các tâm như: 

- Akdasanaficayatanakusalacittam: Tâm thiện không 
vô biên xứ 

-_ Viññãnañcãyatanakusalacittam: Tâm thiện thức vô 
biên xứ 

-  Äkiñcaññiãyatanakusalacittam: Tâm thiện vô sở 
hữu xứ 

-  Nevasaññänäsaññãyatanakusalacittam: Tâm thiện 
phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bốn (4) tâm này gọi là tâm thiện vô sắc giới. 
Giải Thích Về Tâm Thiện Vâ Sắc Giới 


Giải Thích Về Tâm Thiện Thứ Nhất 


Tâm vô sắc giới được phân ra thành bốn (4) tâm như 
tâm không vô biên xứ... là phân theo sự khác biệt nhau của 
cảnh. Trong từ “tâm thiện không vô biên xứ” này nên hiểu 
theo việc phân tích từ “không vô biên xứ” 
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(akasanaficdyatana) tức “hư không” (akasa) gọi là “vệ cùng 
tận” (ananta) vì không có nơi tận cùng. Không có nơi tận 
cùng khởi đầu tức sự sanh lên và nơi tận cùng sau cuối tức 
sự diét đi bởi vì chi là chế định. 

Một lý khác nữa, gọi là “vô cùng tận” bởi vì không 
có nơi tận cùng do mãnh lực của chuẩn bi tu tiến 
(parikammabhavana) rằng: “Hư không vô cùng tận! Hy 
không vô cùng tận!”. Cùng là một Pháp được gọi là hự 
không bởi vì là khoảng trống, gọi là vô cùng tận bởi vì 
không có nơi tận cùng cho nên mới gom chung lại gọi là 
“hư không vô cùng tận” (äkãsãnanta), tức hư không là 
khoảng trống của ấn tướng án xứ hoàn tịnh [(kasinanimitta) 
(án xứ hoàn tịnh trở thành tương tự tướng (patibhaganimitta) 
như án xứ đất (pathavikasina)].. bị loại bổ đi gọi là hư 
không được chú niệm thoát thai từ ấn tướng của án xứ hoàn 
tịnh (kasinugghätimäkäsa). 

Hư không có ba (3): 

1. Hư không giao giới (pariechedäkãsa). 

2. Hư không chú niệm được thoát thai từ án xứ hoàn 

tịnh (kasinugghatimakasa). 

3. Khoảng trống hư không (ajatakasa). 


- Trong ba (3) loại hư không thì khoảng trống là nơi 
ấn định ranh giới của mỗi bọn sắc, phân cách sắc Pháp cho 
tách rời nhau thành mỗi bọn, không lẫn lộn với nhau, không 
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dính nhau thành một dãy gọi là hư không giao giới, tức hư 
không là nói phân ra thành từng phần bọn sắc. 


- Ilu không tức khoảng trống là nơi thoát thai từ ấn 
téng của án xứ hoàn tịnh (án xứ trổ thành tương tự tướng) 
gọi là “kasinugghatimakasa: Hư không thoát thai từ án xứ 
hoàn tịnh”. Gọi là “thoát thai từ” tức làm cho gián đoạn bởi 
mãnh lực của sự không tác ý, không nghĩ đến ấn tướng của 
án xứ hoàn tịnh (kasinanimitta) mà tác ý nghĩ đến khoảng 
trống nơi không có ấn tướng bằng mãnh lực của chuẩn bị tu 
tiến rằng: “Hu không! Hư không! (akãsa) " hoặc “Hu không 
vô cùng tận! Hư không vô cùng tận!” của hành giả chứng 
đắc ngũ thiển (hoặc tứ thién theo Tạng Kinh) trong chín (9) 
án xứ hoan tinh như án xứ ñaát (pathavTkasina) trừ án xứ hư 
không (akasakasina) hướng đến tu tiến thiển vô sắc tiếp tục. 

- Hư không là nơi thoáng đãng sáng sủa, là nơi đàn 
chim bay qua bay lại cũng là nơi của thế gian giới 
(lokadhatu), của luân vi thế giới (cakkavala) gọi là khaảng 
trống hư không (ajatäkãsa). 


Trong ba (3) loại hư không thì hư không là khoảng 
trống thoát thai từ án xứ hoàn tinh (kasinugghatimakasa) tức 
cảnh của thiền vô sắc thứ nhất. 

Do đó, hư không vô biên cũng tức là khoảng trống, 
là nơi thoát thai từ án xứ hoàn tịnh. 

Thật ra có thể để cập rằng: “Vô cùng tận hư không!” 
(anantikasa) nhưng ngài để cập ngược lại “Hw không vô 
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cùng tận!" (ñkñsananta) bởi liên quan đến việc dùng từ đặc 
biệt là từ “vô cùng tận” (ananta) đặt phía sau giống như từ 
“agyāhīto” (xuất xứ từ aggi tức lửa mà họ đem đến cúng 
dường...) 

Hư không vô cùng tận (Akãsãnanfa) trở thành hy 
không vô biên (äkãnañca) bởi thay đổi từ theo tánh chất ý 
nghĩa (tức có ý nghĩa từ trước không thay đổi ý nghĩa). 

Hư không vô biên là xứ (ãyatana) bởi vì có ý nghĩa là 
nơi trú của thin cùng với các Pháp đồng sanh, từ “xứ” là 
nơi trú cũng được giống như từ “nơi trú của chư thiên 
devatãyatana” cho nên mới được gom chung với nhau là “hy 
không vô biên xứ” (äkãsänañcãyatana). Như vay hư không 
vô biên xứ này lần đầu tiên là tên gọi của hư không là nơi 
thoát thai từ án xứ hoàn tịnh trước mà chưa phải là tên gọi 
của thiển vô sắc. 

Tiếp theo khi tâm thiên vô sắc lân đầu tiên được 
vững chắc, trở thành kiên cố trong cảnh hư không vô biên 
xứ th được gọi là “hư không vô biên xứ 
(ākāsānañcāyatana)” như nhau bởi tên gọi theo cảnh, giống 
như thiển có án xứ đất làm cảnh được gọi là “án xứ đất”. 

Một lý khác nữa, có định nghĩa theo cách tóm tắt 
rằng tâm vô sắc giới đâu tiên được gọi là không vô biên xứ 
bởi vì có ý nghĩa hư không vô biên là xứ tức nơi trú làm 
cảnh. Tâm thiện tương ưng với thiên không vô biên xứ gol 
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là tâm thiĝn không vô biên xứ 
(äkãsãnañcãyatanakusalacitta). 

Tâm thiện vô sắc thứ nhất sanh lên từ việc hành giả 
đắc chứng ngũ thiển trong các án xứ như án xứ đất.. Do 
nhìn thấy tác hại trong sắc mới hướng đến tu tiến thiển vô 
sắc để thoát khỏi sắc, nên nhập ngũ thiển của một loại án 
xứ nào trong chín (9) án xứ hoàn tịnh như án xứ dít... ngoại 
trừ án xứ hư không. Khi xuất thiển thì không tác ý đến án 
xứ hoàn tịnh, chỉ khai triển khắp mọi nơi theo như ý muốn 
nhưng tác ý đến hư không tức khoảng trống ngay bên vòng 
tròn của án xứ hoàn tịnh khi thi triển đi khắp mọi nơi, bằng 
tác niệm lặp đi lặp lại rằng “Hư không vô biên! Hư không 
vô biên!" gọi theo phương cách như vậy là “thoát thai từ 
biến xứ hoàn tịnh”, và hư không đó được gọi là nơi thoát 
thai từ án xứ hoàn tònh (kasinugghatimakasa). Khi đó tất cả 
triển cái cũng được tỉnh chỉ theo tuần tự thì kiên cố định 
(appanäsamadhi) hoặc kiên cố thiển (appanajhana) sanh lên 
từ cảnh hư không là nơi thoát thai từ án xứ hoàn tịnh hiện 
khổi trong lúc nao, trong lúc đó gọi là tâm thiện thiển vô 
sắc thứ nhất tức tâm thiện không vô biên xứ đã hiện khởi, 
sanh lên trước theo tuân tự đầu tiên cũng gọi là tâm thứ 
nhất. Nên hiển về cách tu tiến theo chỉ tiết được giải thích 
trong chương chín (9). 

Chỉ thiển trong tâm vô sắc thứ nhất cũng vẫn có hai 
(2) chỉ là xả và nhất hành giống như chỉ thiển trong tâm 
thiện ngũ thiển sắc giới. Việc chứng đắc thiển vô sắc giới 
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không là nhân làm cho thay đổi chi thiển bởi vì Sự tu tiến 
không ảnh hưởng đến mãnh lực tỉnh cần vượt qua chị thiền 
theo tuần tự giống như các tâm thiện sắc giới, nhưng tiến 
hành theo mãnh lực thay đổi việc tác niệm trong cảnh 
thuộc nghiệp xứ sắc trở thành tác niệm trong cảnh thuộc 
nghiệp xứ vô sắc. Cho nên, hai (2) chỉ thiển mới gom vào 
trong tâm ngũ thiền, 

Tóm lại, tâm thiện ngũ thin có hai (2) loại là thuộc 
sắc giới và loại thuộc vô sắc giới, ngay cả tâm thiện vô sắc 
giới ngoài ra cũng thuộc về tâm thiện ngũ thiển do mãnh 
lực của hai (2) chỉ thiền. 


Giải Thích Về Tam Thiện Vô Sắc Giới Thứ Hai 


Trong từ “thite vô biên xứ” (viññiãnañcäyatana) được 
phân tích như sau: 


Tâm thức vô sắc mới đầu dù rằng có sự chấm dứt 
sanh lên.. bởi vì là Pháp hữu vi không phải là chế định 
nhưng cũng gọi là vô cùng tận (ananta) bôi mãnh lực của 
chuẩn bị tu tiến (parikammabhavana) tiến hành kể từ đầu 
rằng: “Thức vô cùng tận! Thức vô cùng tận!”. 
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một từ "na”, ngoài ra đó thì thay đổi từ theo cách đã để cập 
về từ “không vô biên” (ākāsānañca). Từ “thức vô cùng tận 
(viññãnanana) mới thay đổi thành “thức vô biên” 
(viññanañca). 

Một lý khác nữa, thức vô sắc thứ nhất (1) tức thức 
không vô biên xứ gọi là “(hức vô biên” (viññãnañca), bởi vì 
có ý nghĩa làm thành cảnh cho thiển thức vô sắc thứ hai (2) 
được chứng đắc. Chính thức vô biên là xứ bởi vì là nơi trú, 
nơi nương vào làm cảnh của tâm thiển vô sắc thứ hai (2), 
nên mới gọi là thức vô biên xứ. 

Như vậy, thức vô biên xứ (viññãnañcãyatana) này 
lần đầu là tên gọi của thức vô sắc thứ nhất (1) tức thức 
không vô biên xứ trước, cũng thức thứ nhất (1) này thay đổi 
trong vai trò khác tức trong vai trò thức là nơi trú, nơi nương 
vào làm cảnh cho thiển vô sắc thứ hai (2). 


Tiếp theo thiên vô sắc thứ 2 vững chắc trở thành 
kiên cố trong cảnh, tức tâm thức vô sắc thứ hai (2) cũng 
được gọi tên theo cảnh của mình là "thức vô biên xứ” 
(vififianaficayatana) như nhau, giống như thiển có án xứ đất 
làm cảnh thì được gọi tên theo cảnh là “án xứ đất”. Tâm 
thiện tương ưng với thién thức vô biên xứ gọi là tâm thiện 


thức vô biên xứ (viññãnañcäyatanakusalacitta). 


Tâm thiện vô sắc thứ hai (2) mà hành giả đã chứng 
đắc nương từ tâm thiện vô sắc thứ nhất (1). Do nhìn thấy 
được tác hại của tâm thiện vô sắc thứ nhất (1) vẫn còn gần 
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kể với sắc... nên hướng đến tu tiến thiển vô sắc VƯỢT trội 
hơn, bằng cách nhập vào thiển vô sắc thứ nhất (1) khi xuất 
ra thì tác ý đến tâm thiện vô sắc thứ nhất (1), tác niệm 
rằng: “Thức vô cùng tận! Thức vô cùng tan!” hoặc thậm chí 
chỉ là “Thitc! Thức” thì kiên cố định hoặc kiên cố thiển 
khởi hiện trong cânh của thién vô sắc giới thứ nhất (1) vag 
lúc nào, thì lúc đó tâm thiện vô sắc giới thứ hai (2) gọi là 
tâm thiện thức vô biên xứ sanh lên. 


Sanh lên theo man tự thứ hai (2) thì gọi là tâm thứ 
hai (2). Nên hiểu về cách tu tiến thco chỉ tiết được giải 
thích trong chương chín (9). 


Giải Thich Về Tam Thiện Vô Sắc Giới Thứ ba 


Trong từ “vô sở hữu xứ” (Akiñcaññäyatana) được 
luận giải như sau: 

Chính tâm thức v6 sắc mới đầu bắt lấy thức không 
vô biên xứ để tu tiến bằng tên gọi là vô sở hữu (akiñcana) 
bởi vì tâm thức vô sắc này có ý nghĩa là bất cứ cái gì cũng 
không có cho dù chỉ chút ít thậm chí tận cùng chỉ có sát-na 
diệt cũng không còn lại (Akificana: bất cứ cái gì cũng 
không có, chỉ chút ít cũng không có). Bất cứ Pháp gì dù chỉ 
chút ít cũng không có gọi là vô sở hữu. Ngay cả tâm thức 
vô sắc đầu tiên cũng không có, theo chế định ngài gọi là 
“vô hữu chế định” (natthibhava). Vô sở hữu là xứ có ý 
nghĩa là nơi trú, là ndi nương vào làm cảnh của thién cùng 
với Pháp tương ưng, cho nên mới gọi là vô sở hữu xứ 
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(ãkiñcaññayatana). Như vậy lần đầu tiên từ “vô sở hữu xứ” 
này là tên gọi của thức vô sắc đầu tiên mà chế định rằng 
“không có” do mãnh lực tác niệm từ ban đầu của hành giả 
nhìn thấy tác hại của tâm thién vô sắc thứ hai (2) rằng tam 
thiển vô sắc thứ nhất (1) là chướng ngại gần kể rôi hướng 
đến tu tiến để chứng đắc thiển vô sắc thứ ba (3) tiếp tục. 
Thiển vô sắc thứ ba (3) vững chắc trở thành kiên cố 


j“ 


trong cảnh vô hữu của tâm thức vô sắc mới gọi là “vô sở 
hữu xứ”, cũng được gọi tên theo cảnh của mình là “vô sở 
hữu xứ” như nhau, giống như thién có án xứ đất làm cảnh 
thì được gọi là án xứ đất. Tâm thiện tương ưng với thiển vô 
sở hữu xứ gọi là tâm thiện vô sở hữu xứ 
(Akificafifidyatanakusalacitta). 

Tâm thiện vô sắc giới thứ ba (3) có được do hành giả 
nhìn thấy được tác hại trong tâm thiện vô sắc giới thứ hai 
(2) rằng có tâm thiện vô sắc giới thứ nhất (1) là mối nguy 
hại, rồi tỉnh cần tu tiến để đắc chứng thiển vô sắc thứ ba (3) 
bằng cách nhập vào thiển vô sắc thứ hai (2), khi xuất ra thì 
tác ý đến sự không có, không còn dư sót dù chút ít của tâm 
thién vô sắc giới thứ nhất (1) (Không vô biên xứ), rồi tác 
niệm rằng: “Không có! Không có! hoặc Rỗng không! Rỗng 
không!” thì kiên cố định hoặc kiên cố thiển sanh lên trong 
cảnh về sự không có của tâm vô sắc giới thứ nhất (1) này 
vào lúc nào, thi lúc đó tâm thiện thiền vô sắc thứ ba (3) gọi 
là tâm thiện vô sở hữu xứ sanh lên, khởi hiện lên theo tuần 
tự thứ ba (3) gọi là tâm thứ ba (3). 
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Nên hiểu về cách tu tiến theo chỉ tiết được giải thích 
trong chương chín (9). 

Tâm thiện vô sắc giới thứ hai (2) và thứ ba (3) mỗi 
tâm có cảnh liên quan với tâm thứ nhất (1) chỉ khác nhau là 
tâm thứ hai (2) dựa vào tâm thứ nhất (1) làm cảnh, tâm thứ 
ba (3) dựa vào sự không có của tâm thứ nhất (1) làm cảnh. 


Giải Thích Về Tâm Thiện Vô Sắc Giới Thứ Tư (4) 


Trong từ “phi tưởng phi phí lưởng xứ” 
(nevasaññänäsaññäyatana) này được luận giải như sau: 

Từ “phi tưởng phi phi tưởng” được gom lại từ hai (2) 
từ “phi rưởng" (nevasafifia) và từ “phi phi tưởng” (na 
asafifia) déu là tên gọi duy nhất của tưởng, tức chính tưởng 
đó gọi là “không phải tưởng” (neva safifia) bởi vì không liên 
quan đến trạng thái hoặc phận sự của tưởng. 

Nghĩa là việc ghi nhớ nhằm biết được trọn vẹn rõ 
ràng đối với việc bắt cảnh của minh quán để đem đến lợi 
ích cho sự nhàm chán sanh lên cho dù là rrởng nhưng trong 
lúc đó diễn tiến như là không phải tưởng cho nên mới gọi 
là “phi tưởng”. Cũng tưởng đó gọi là “phi phi tưởng” 
(không phải tưởng cũng không phải) bởi liên quan đến thực 
tánh Pháp đang có không phải là không có mà chỉ là đang 
có tưởng vi tế được xem như là điểu vụn vặt còn lại của 
Pháp hành. giống như hỏa đại còn thừa lại trong nước nóng, 
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cho nên mới được gọi chung với nhan là “phi tưởng phi phi 
tưởng”. 

Thiền vô sắc thứ tư (4) được gọi là “phi tưởng phi phi 
tưởng” bởi vì có ý nghĩa có tưởng, gọi phi tưởng phi phi 
tưởng là xứ tức là nơi của mình cùng với các Pháp tương 
ưng theo tưởng, là Pháp đồng sanh chung với mình. Như 
vậy, thiển vô sắc thứ tư (4) chẳng phải được gọi tên theo 
cảnh giống như thiển vô sắc trước nhưng được gọi tên theo 
tưởng có trang thái đặc biệt đồng sanh chung với mình. Nên 
hiểu rằng sự việc ngài định đặt tên gọi của thiển theo tưởng 
chỉ để dẫn chứng, cho dù các Pháp khác như thọ trong thiển 
đó thì cũng gọi là “phi thọ phi phi thọ” được 
(nevavedanänävedanä).. tâm thiện tương ưng với thiển phi 
tưởng phi phi tưởng xứ gọi là tâm thiện phi tưởng phi phi 
tưởng xú (nevasaññänäsaññãyatanakusalacitta). 

Tâm thiện vô sắc giới thứ tư (4) này sanh khởi do 
hành giả nhìn thấy được tác hại trong tâm thiện vô sắc giới 
thứ ba (3) rằng có tâm vô sắc thứ hai (2) là trở ngại gần 
kể... rồi tinh cần tu tiến tiếp tục để chứng đắc tâm thiện vô 
sắc giới thứ tư (4) bằng cách nhập vào thiển vô sắc giới thứ 
ba (3), khi xuất ra thì tác ý đến tâm thiện vô sắc giới thứ ba 
(3) bằng tác niệm liên tục rằng: “Tam này (tâm thiện vô sắc 
giới thứ ba (3) ) an tịnh! Tâm này an tịnh!”. 

Khi kiên cố định hoặc kiên cố thiển sanh lên trong 
cảnh tức tâm thiện vô sắc giới, tác ý đến trong lúc nào thì 
trong lúc đó tâm thiện vô sắc giới thứ tư (4) gọi là tâm 
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thiện phi tưởng phi phi tưởng xứ sanh lên. Tâm thiện vô sắc 
giới này gọi là tâm có tâm thiện vô sắc giới thứ ba (3) làm 
cảnh, được tính vào là thứ tư (4) bởi vì sanh lên theo tuân tự 
thứ tư (4). Nên hiểu về cách tu tiến theo chỉ tiết được giậi 
thích trong chương chín (9). 


Từ “pi” trong từ cattaripi tức “cd bốn (4) tâm” này 
ngài Giáo thọ Sư gom lại tâm thiện vô sắc giới theo cách 
khác nhau lẫn lộn nhau của cảnh và phương Pháp thực 
hành... như đã dé cập theo cách trong tâm thiện sắc giới. 

Tâm thiện vô sắc giới có bốn tâm bởi khác nhau về 
cảnh phải vượt qua và theo sự khác biệt nhau của cảnh phải 
bắt lấy như sau: 


Tâm thiện vô sắc giới đầu tiên gọi là “tâm thiện 
không vô biên xứ” (akasanaficayatanakusalacitta) là tâm 
vượt qua cảnh ấn tướng của án xứ hoàn tịnh (kasinanimitta) 
là cảnh của ngũ thiển sắc giới, bắt lấy hư không thoát thai 
từ án xứ hoàn tịnh (kasinugghatimakasa) làm cảnh. 

Tâm thiện vô sắc giới thứ hai (2) gọi là “Tâm thiện 
thức vô biên xứ” (vififianaficdyatanakusalacitta) là tâm vượt 
qua cảnh hư không được thoát thai từ án xứ hoàn tịnh, bắt 
lấy thức tiến hành dối với hư không tức tâm thiện vô sắc 
thứ nhất làm cảnh. 

Tâm thiện vô sắc thứ ba (3) gọi là “tâm thiện vô sử 
hữu xứ” (akiñcaññayatanakusalaoitta) là tâm vượt qua cảnh 
tức tâm thiện vô sắc giới thứ nhất (1), bắt lấy sự không có 
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của tâm thiện vô sắc thứ nhất (1) gọi là “vô hữu chế định” 
(natthibhãvapaññatri) làm cảnh. 

Tâm thiện vô sắc giới thứ tư (4) gọi là “tâm thiện phi 
tưởng phi phi tưởng xứ” 
(nevasaññänäsaññayatanakusalacitta) là tâm vượt qua khỏi 
cảnh vô hữu chế định, bắt lấy tâm thiện thứ ba (3) làm 
cảnh. 

Từ “vượt qua” nghĩa là không tác ý, không nghĩ đến, 
không làm thành cảnh do sức mạnh của việc tác niệm ban 
đầu. 

Từ “bắt lấy” tức tác ý đến làm cho thành cảnh bởi 
sức mạnh của việc tác niệm ban đầu. 

Từ “phận sự” gồm cả “vượt qua” và “bắt lấy” tiến 
hành cùng lúc với nhau, nghĩa là khi bắt lấy cảnh này cũng 
gọi là vượt qua cảnh kia. 

Tóm lại tâm thiện vô sắc giới theo cảnh phải vượt 
qua có bốn (4) loại khác biệt nhau theo tuân tự như sau: 

1. Ấn tướng của án xứ hoàn tịnh (kasinanimitta). 

2. Hư không thoát thai tř án xứ hoàn tịnh 

(kasinugghatimakasa), 

3. Tâm thiện không vô biên xứ. 

4. Vô hữu (natthibhäva) tức không có tâm thiện 

không vô biên xứ. 
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Và theo cảnh phải bắt lấy có bốn (4) loại khác biệt 
nhau theo tuần tự như sau: 

1. Hư không thoát thai từ án xứ hoàn tịnh. 

2. Tâm thiện không vô biên xứ. 

3. Vô hữu chế định (sự không có của tâm thiện 

không vô biên xứ). 

4. Tâm thiện vô sở hữu xứ. 

Sự liên quan riêng biệt về việc vượt qua có hai (2) loại: 

1. Vượt qua chỉ thiển. 

2. Vượt qua cảnh. 

Tâm thiện sắc giới có sự vượt qua chi thiển tức loại 
bô chi thiển thô như tàm... theo tuần tự của thin như sơ 
thién... mà không có sự vượt qua cảnh vì hành giả có thể tu 
tiến cả năm thién trong cùng một cảnh có ấn tướng là án xứ 
hoàn tịnh. Còn tâm thiện vô sắc giới chỉ vượt qua cảnh của 
án xứ hoàn tinh... mà không vượt qua chi thiển, bởi vì bốn 
(4) tâm thiện vô sắc giới mỗi tâm chỉ có hai (2) chỉ thién là 
xả và nhất hành như nhau. 


Kết thúc lời giải thích về tâm thiện vô sắc giới 


wets 
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Tâm Quả Vô Sắc Giới 


(Arũpävacaravipäakacitta) 


Các tâm như: 


- Äkãsãnañcäyatanavipäkacittam: Tâm Quả không vô 


biên xử. 
Viññãnañcãyatanavipäkacittam: Tâm Quả thức vô 
biên xứ. 

- Akificafifidyatanavipakacittam: Tâm Quả võ sở hữu 
xí. 


- Nevasaññānāsaññāyatanavipākacittam: Tâm Quả phi 
tudng phi phi tudng xú. 
Bốn (4) tâm này gọi là Tâm Quả vô sắc giới. 
Giải Thích Vé Tâm Quả Vô Sắc Giới 

Bốn (4) Tâm Quả vô sắc giới như Tâm Quả không 
vô biên xứ.. là quả của bốn (4) tâm thiện vô sắc giới như 
tâm thiện không vô biên xú... theo tuần tự diễn hoạt liên 
quan đến việc tục sinh, hữu phan và tử trong hőn (4) cõi vô 
sắc như cõi không vô biên xứ.. của hành giả đắc chứng 
thién vô sắc mà không hoại thiển. Sau khi chết được sanh 
vào cõi vô sắc đó theo tương ứng với thiển vô sắc mà mình 
đã đắc chứng. Nếu như đắc chứng nhiều bậc thiển thì thiển 
cao nhất cho quả sanh lên, thién thấp hơn trở thành vô hiệu 
nghiệp (ahosikamma) không cho quả. 
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Ngài Giáo thọ Sư để cập rằng “cả bốn (4) tâm” trình 
bày cho hiểu rằng Tâm Quả vô sắc giới chỉ có bốn (4) tâm 
giống như tâm thiện vô sắc giới, không có nhiều hơn bởi vì 
thiện thuộc kiên cố cho quả có số lượng bằng với số lượng 
của mình, giống như năm (5) tâm thiện sắc giới cho ra năm 
(5) Tâm Quả sắc giới. 


Kết thúc lời giải thích về Tâm Quả vô sắc giới 


BED 
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Tâm Tố Vô Sắc Giới 


(Arũpävacaraldriyäcitta) 


Các tâm như: 

- Äkãsãnañcãyatanakiriyñcittam: Tâm tố không vô biên 
xứ. = 

- Viñfñiãnaficäyatanakiriyäcittam: Tâm tố thức vô biên 


- _ Äkiñcaññãyatanakiriyäcittam: Tâm tố vô sở hữu xứ. 
- Nevasañññnäsaññayatanakiriyäcitam: Tâm tố phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

Bốn (4) tâm này gọi là tâm tố vô sắc giới. 

Theo như phương cách đã trình bày trên thì có mười 
hai (12) tâm là: Tâm Thiện vô sắc giới, Tâm Quả vô sắc 
giới và Tâm Tố vô sắc giới. 

Giải Thích Về Tâm Tố Vô Sắc Giới 


Tâm thiện vô sắc giới diễn hoạt trong cơ tánh của 
phàm nhân và các bậc Thánh hữu học, khi điễn hoạt trong 
cơ tánh của bậc Lau Tận là bậc không còn phién não tiểm 
miên thì trở thành tâm tố. 

Lại nữa, nếu bậc Thánh Lậu Tận khi còn là phàm 
nhân hoặc Thánh hữu học tu tiến chứng đắc tâm thiện vô 


sắc thứ hai (2), sau khi tác chứng A-la-hán thì tâm thiện vô 
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sắc giới thứ hai (2) trở thành tâm tố và tâm tố vô sắc thự 
hai của ngài vẫn còn cảnh ban đầu là tâm thiện vô sắc giới 
thứ nhất làm cảnh, không thay đổi cảnh tháp tùng theo tâm 
tố bởi vì là tâm kiên cố. Nếu như ngài tu tiến chứng đắc 
tầm tố vô sắc gidi thứ hai trong thời điểm đã trổ thành bậc 
A-la-hán thì tâm tố thứ hai (2) của ngài mới có tâm tố vô 
sắc thứ nhất (1) làm cảnh. Ngay cả liên quan đến cảnh của 
tâm tố vô sắc thứ tư (4) cũng nên hiểu theo tương tự giống 
như vậy. Lời giải thích ngoài ra cũng giống như đã để cập 
trong phần tâm thiện. 


Kết thúc lời giải thích về tâm tố vô sắc giới 


Kết thúc tâm vô sắc giới 


gR 
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Tâm Siêu Thế 
(Lokuttaracitta) 


Nội dung tóm lược để cập đến tâm thiện siêu thế 
(lokuttarakusalacitta) như sau: 

Các tâm như: 

- Sotapattimaggacitlam: Tâm Nhập Lưu Dao 
- Sakadãgãämimaggacittam: Tâm Nhất Lai Đạo 
- Anägămimaggacittam: Tâm Bất Lai Dao 
- Arahattamaggacittam: Tâm A-la-hán Đạo. 
Bốn (4) tâm này gọi là tâm thiện siêu thế. 
Giải Thích Về Tâm Thiện Siêu Thế 

Tâm thiện siêu thế được xếp vào có bốn (4) tâm 
theo sự khác biệt nhau của việc đồng sanh với bốn (4) Đạo 
là: 

. Nhập Lưu Dao. 
. Nhất Lai Đạo. 

. Bất Lai Dao. 

. A-la-hán Dao. 

Mỗi đạo có tám (8) chi như chánh kiến... hội dé trong 
lúc tác chứng Níp-bàn, liễu tri tứ Thánh Đế. Tổng cộng bốn 
(4) lần được gọi là Nhập Lưu Đạo... nên hiểu theo ý nghĩa 
của mỗi tên gọi như sau: 


AUNE 
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Thánh đạo có tám (8) chỉ như chánh kiến...ngài gọi là 
“sota” do ý nghĩa “dòng nước” bởi vì chảy trực diện đến 
Nip-ban, tức tác chứng Níp-bàn. 

Một lý khác nữa, gọi là “sota” nghĩa là vào đến dòng 
nước tức Thánh Đạo (ariyamagga) vì A có nghĩa là xuôi 
chắy vào lần đầu tiên (sota + ã + patti = sotapatti). 

Còn từ “Đạo” (magga) là ngữ căn có ý nghĩa là 
thành tựu trong ngôn ngữ magadha khác biệt nhau như sau: 

Nibbanam maggetigi maggo: Tám (8) chỉ hợp lại như 
chánh kiến... gọi là “Đạo” bởi vì tầm cầu Níp-bàn (thành 
tựu từ ngữ căn magga có nghĩa là “tâm cầu”). 

Nibbanatthikehi vã maggiyatiti maggo: Tám (8) chi 
hợp lại như chánh kiến... gọi là “Đạo” bởi vi là người mong 
muốn tâm cầu Nip-ban (thành tựu từ ngữ căn magga có 


A 6, 


nghĩa là “tầm cầu”). 

Kilese marento gacchatiti maggo: Hợp lai gọi là 
“Đạo” bởi vì có ý nghĩa vào đến sát tuyệt các phién não 
(thành tựu từ ngữ căn magga có nghĩa là “vào đến”). 

Một lý khác nữa, đạo (magga) tức “con đường”, tám 
(8) chỉ được gọi là “đạo” bởi vì giống như con đường thực 
hành hoặc phương Pháp chứng đắc Nip-ban. 


Dao của bậc Nhập Lưu gọi là “Nhập Lưu 
Đạo ”(sotapattimagga). 
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Một nhóm bậc Thánh nhân gọi là “Bậc Nhất Lai” 
(Sakadagami) bởi vì sanh vào nhân giới do mãnh lực tục 
sinh lại một lần nữa (sakim ekavaram patisandhivasena 
imam manussalokam agacchati) nghĩa là sanh vào nhân giới 
một lần nữa rồi tác chứng A-la-hán viên tịch Nip-ban trong 
nhân giới. 

Bậc Nhất Lai có năm (5) nhóm là : 

1. Tác chứng Nhất Lai trong nhân giới vỀ sau tác 
chứng A-la-hán rồi viên tịch Nip-ban trong nhân giới. 

2. Tác chứng Nhất Lai trên thiên giới vè sau tác 
chứng A-la-hán rồi viên tịch Níp-bàn trên Thiên giới. 

3. Tác chứng Nhất Lai trong nhân giới mệnh chung 
sanh lên thiên giới, sau đó tác chứng A-la-hán rồi viên tịch 
Nín-hàn trên Thiên giới. 

4. Tác chứng Nhất Lai trên thiên giới khi mệnh 
chung sanh vào nhân giới, sau đó tác chứng A-la-hán rồi 
viên tịch Níp-bàn trong nhân giới. 

5. 'Tác chứng Nhất Lai trong nhân giới, mệnh chung 
sanh lên Thiên giới, sau khi sanh trở lại nhân giới thì tác 
chứng A-la-hán rồi viên tịch Nip-ban trong nhãn giới. 


Gọi là bậc Nhất Lai là “bậc đến một lần nữa” là tên 
goi do nương vào bậc Nhất Lai nhóm thứ năm (5). 


Thánh Đạo có tám (8) chỉ mà hành giả tác chứng rồi 
trở thành bậc Nhất Lai gọi là “Nhất Lai Đạo” 
(sakadãägãmimagga). Từ “Nhất Lai” cho dù là tên gọi của 
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bậc thành tựu quả đi nữa, nhưng ngài cũng nêu thành tên 
gọi của đạo là “Nhất Lai Dao” để trình bay đến đạo thứ hai 
(2) là nhân trở thành tên gọi của bậc này. 


Còn một nhóm Thánh nhân nữa gọi là “Bậc Bất Lai" 
(Anāgāmī) là bậc “không trở lại” bởi vì tác chứng Bất Lai 
trong nhân giới hoặc trong cõi chư Thiên dục giới sau khi 
chết sanh vào phạm Thiên giới. Khi đã sanh vào phạm 
Thiên giới thì sẽ tác chứng A-la-hán rôi viên tịch Nip-ban 
trên phạm Thiên giới, không trở lại nhân giới hoặc cõi chư 
Thiên dục giới nữa, và nhóm Phạm Thiên tác chứng Bất 
Lai trên Phạm Thiên giới cũng giống như vậy. 

Đạo của bậc Bất Lai tức Thánh Đạo có tám (8) chỉ 
mà hành giả tác chứng trở thành bậc Bất Lai gọi là “Bất 
Lai Đạo” (anägãñmimagga). 

Một nhóm hậc Thánh nhân gọi là “hac A-la-hán” 
(Arahanta) bởi vì là bậc xa lia phiển não. 

Giải thích: 

Bậc ở rất xa phiển não, là bậc đã xa lia phiển não 
mà ngài đã đoạn tận, lam cho các phién não đó không sanh 
trở lại với ngài được nữa. 

Một lý khác nữa, gọi là bậc A-la-han hổi vì ngài 
không tạo ác nghiệp trong nơi khuất lấp. 
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Tác chứng A-la-hán gọi là Bậc A-la-hán, từ “A-la- 
hán” là tên gọi của Tâm Qua thứ tư (4). Đạo làm nhân trở 
thành bậc A-la-hán gọi là “*A-la-hán Dao” (arahattamagga). 

Đạo có bốn (4) như: Nhập Lưu Đạo, Nhất Lai Đạo, 
Bất Lai Đạo, A-la-hán Đạo. 


Tâm thiện tương ứng với bốn (4) đạo như Nhập Lưu 
đạo... gọi là tâm Nhập Lưu đạo, tâm Nhất Lai đạo. tâm Bất 
Lai đạo, tâm A-la-hán đạo theo tuần tự. 

Bốn (4) tâm này gọi là tâm kiên cố giống như nhóm 
tâm sắc giới và tâm vô sắc giới, bởi vì chỉ vững trú riêng 
biệt thuần nhất trong cảnh Níp-bàn, sanh lên chỉ duy nhất 
môt sát-na sát tuyệt phin não cần phải sát tuyệt bằng đạo 
do mãnh lực của việc tu tiến minh quán theo tuần tự của 
thất thanh tịnh (visuddhi) như kiến thanh tinh... Phương Pháp 
tu tiến minh quán tuần tự theo thất thanh tịnh này ngài để 
cập trong chương chín (9). 

Từ “pi” trong từ “cattaripi” (bốn tâm này) nên hiểu 
rằng có thể phân ra được nhiều hơn bốn (4) tâm bằng cách 
tu tiến liên quan đến chi thiển có trong nhóm Tâm Đạo và 
Pháp trưởng... gom vào theo như ngài thuyết trong bộ Phân 
Tích về Đế (saccavibhanga). 

Nên hiểu rằng việc phân ra theo tóm tắt chỉ có bốn 
(4) tâm là phân theo sự khác nhau của bốn nhóm Tâm Đạo 
nay tương ưng như Nhập Lưu dao... 
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Nội dung tóm lược để cập đến Tâm Quả siêu thế 
(lokuttaravipakacitta) như sau ; 


— Sotäpattiphalacittam: Tâm Nhập Lưu Quả. 
— Sakadagamiphalacittam: Tâm Nhất Lai Quả. 
Anägamiphalacittam: Tâm Bất Lai Quả. 
Arahattaphalacittam: Tâm A-la-hán Quả. 


Bốn (4) tâm này gọi là Tâm Quả siêu thế. 

Giải Thích Về Tâm Quả Siêu Thế 
Tâm Quả của bậc Nhập Lưu (bậc vào đến dòng nước 
Thánh đạo lần đầu tiên) gọi là tâm Nhập Lưu Quả. Tâm Quả 
của bậc Nhất Lai và của bậc Bất Lai gọi là Tâm Quả Nhất 
Lai và Tâm Quả Bat Lai theo tuân tự. Còn Tâm Quả của bậc 
A-la-hán gọi là tâm A-la-hán Quả. Bốn Tâm Quả đền là quả 
của bốn (4) Tâm Đạo. Bốn (4) Tâm Quả này đều là tâm kiên 
cố giống như Tâm Đạo vì vững trú thuần nhất chỉ riêng biệt 
trong cảnh Níp-bàn, nhưng không có phận sự liên quan đến 
việc đoạn trừ phiền não giống như Tâm Đạo mà chỉ làm phận 
sự hoàn thành công việc đoạn trừ phiển não của Tâm Dao. 
Phân sự liên quan đến việc doan trừ phién não hoặc phận sự 
liên quan đến bốn thánh đạo như biến tri khổ... xem như đã 
được an tịnh vắng lặng ngay khi Tâm Đạo diệt đi thì Tâm Quả 
sanh lên liền tức thì. Tâm Quả này sanh lên hai (2) ba (3) sát- 
na tiếp nối từ Tâm Đạo hoặc nhiều sát-na không thể ước 
lượng được trong lúc bậc Thánh muốn đi ẩn tránh nơi thanh 
vắng viễn ly rồi làm cho lộ tâm thuần nhất diễn hoạt hướng 
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đến cảnh Níp-bàn nối tiếp thời gian hai (2)- ba (3) ngày gọi là 
“nhập thiên quả” (phalasamäpatti) giống như người đắc thin 
rồi nhập thiền. 

Như vậy, tâm siêu thế có tám (8) tâm là bốn (4) Tâm 
Đạo thuộc về thiện và bốn (4) Tâm Quả thuộc về quả. 

TY “tam siêu thế” (lokuttaracitta) là tâm vượt ra khỏi 
thế gian, gọi là thế gian (loka) trong nơi đây tức ngũ thủ uấn là 
khổ, bốn (4) Tâm Đạo gọi là tâm siêu thế vì có sức mạnh vượt 
ra khỏi thế gian, còn bốn (4) Tâm Quả gọi là tâm siêu thế bởi 
vì đã vượt ra khỏi thế gian. 

Nội Dung Dé Cập Đến Kệ Ngôn Tóm Lược Về Tám (8) 
Tâm Siêu Thế Như Sau 
Catumaggappabhedana  Catudhä kusalanattha 

Pakantassa phalattati Atthadhãnuttaram matam 

Ngài dé cập đến tâm siêu thế có tám (8) tâm bằng 
cách phan ra thành bốn (4) Tâm Đạo, bốn (4) Tâm Quả bởi 
vì là quả của tâm thiện. 

Giải Thích Về Kệ Ngôn 

Tâm siêu thế gọi là tâm vô lượng (anuttaracitta) bởi 
vì không có tâm khác cao trội hơn. Ngài thuyết rằng có bốn 
(4) tâm thiện siêu thế được xếp vào là bốn (4) Tâm Đạo 


theo sự khác biệt nhau của việc déng sanh chung với bốn 
(4) Tâm Đạo nht Nhập Lưu Dao... do mãnh lực của việc 
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đoạn trừ kiết sử. Như Nhập Lưu Đạo đoạn trừ thân kiến, 
hoài nghỉ và giới cấm thủ không còn dư sót. Nhất Lai Đạo 
làm cho ái dục và sân hận được giám nhẹ; Bất Lai Dao 
đoạn trừ duc ái và sân han không còn dư sót; A-la-hán Đạo 
đoạn trừ năm kiết sử còn lại là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, 
phóng dat và vô minh dứt tuyệt không còn dư sót. 


Mỗi Đạo có kha năng khác nhau theo Pháp quyển 
(indrtya) như tin... Các Pháp quyền trong các Tâm Đạo có 
sự khác biệt nhau như sau: 


Quyển trong tâm Nhập Luu Đạo không già mạnh 
lắm; quyển trong tâm Nhất Lai Đạo già mạnh hơn; quyển 
trong tâm Bất Lai Đạo già mạnh vượt trội; và quyển trong 
tâm A-la-hán Đạo được già mạnh tột cùng. 

Còn Tâm Quả hởi vì là quả của tâm thiện nên có 
bốn tâm giống nhau theo tương ứng với tâm thiện. 

Tại sao tâm siêu thế không có tâm tố ? 

Vấn: Trong tất cả tâm kiên cố hiệp thế thì mười lăm 
(15) tâm sắc giới có ba(3) giống là năm (5) tâm thiện, năm 
(5) Tâm Quả và năm (5) tâm tố. Ngay đến mười hai (12) 
tâm vô sắc giới cũng có ba (3) giống là bốn (4) tâm thiện, 
bốn (4) Tam Quả và bốn (4) tâm tố. 

Như vậy tại sao nhóm tâm kiên cố siêu thế không có 
ba (3) giống, lẽ ra tâm siêu thế phải có mười hai (12) tâm 
giống như vậy tức có bốn (4) tâm thiện siêu thế, bốn (4) Tâm 
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Quả siêu thế và bốn (4) tâm tố siêu thế nhưng vì sao không 
có tâm tố siêu thế ? 


Đáp: Tất cả tâm thiện hiệp thế như tâm thiện dục 
giới... diễn hoạt trong cơ tánh của phàm nhân và bậc Thánh 
hữu học trước, thời gian sau đó trở thành tâm tố khi người 
này tác chứng A-la-hán. Trình bày cho hiểu rằng tất cả tâm 
tố hiệp thế giai đoạn trước đó thuần túy cũng chính là tất cả 
tâm thiện hiệp thế. Tất cả tâm tố siêu thế nếu như có thì sẽ 
trình bày rằng trước đây các tâm này là tâm thiện tức tâm 
thiện siêu thế dù là tâm gì đi nữa cũng chính là bốn (4) 
Tâm Đạo bởi vì không có tâm thiện siêu thế khác nữa, 
nhưng các Tâm Đạo này chỉ sanh lên duy nhất một sát-na 
để sát tuyệt chấm dứt phiển não, phiển não đã bị sát tuyệt 
không có cơ hội sanh lên lại nữa. 

Như vậy thì Tâm Đạo sanh lên lập đi lập lại đem 
đến lợi ích như thế nào để sát tuyệt phiển não đã bị sát 
tuyệt. Cho nên mới không có cơ hội để cho tâm thiện siêu 
thế tức Tâm Đạo riêng biệt về tâm A-la-hán đạo sanh lên 
lập đi lập lại trong cơ tánh của bậc A-la-hần trổ thành tâm 
tố giống như tất cả tâm hiệp thế, vì vậy mới không có loại 
tâm tố siêu thé. 

Hoặc dé cập như thé này cũng được: Trong bốn (4) 
Tâm Đạo thì tâm của bậc Thánh hữu học vẫn còn đang 
thực hành tam học không phải là của bậc Thánh vô học đã 
thành tựu Tam học. Do đó, mới không có cơ hội sanh lên 
để trở thành tâm tố với bậc A-la-hán là bậc vô học được. 
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Nên hiểu rằng nhóm Tâm Quá siêu thế diễn tiến nối 
tiếp nhau được nhiễu sát-na chỉ riêng biệt trong lúc bậc 
Thánh nhập thiền quả. 


Nội Dung Đề Cập Tóm Lược Kệ Ngôn Gom Lại Số 
Lượng Tâm Trong Bốn (4) Giống Và Bốn (4) Lãnh Vực 
Như Sau: 


Dvadasakusalanevam  Kusalãnekavisati 


Chattimseva vipakani Kriyäcittăni visati 


Catupaññasadhakame Rūpe pannarasiriye - 


Cattani dvadasariipe Atthadhanutttare tatha 
Itthamekinanavutip Pabhedam pana manasam ` 
Ekavisasatam vatha Vibhajanti vicakkhana 


Tâm bất thiện có mười hai (12) tâm, tâm thiện có hai 
mươi mốt (21) tâm, tâm quả có ba mudi sáu (36) tâm, tâm 
tố có hai mươi (20) tâm. 

Bậc thiện trí nên để cập đến tâm dục giới có năm 
mudi bốn (54) tâm, tâm sắc giới có mười lam (15) tâm, tâm 
vô sắc giới có mười hai (12) tâm. Tâm siêu thế có tám (8) 
tâm, và nên dùng trí tuệ thấy rõ việc phân tâm ra thành 
tám mươi chín (89) thứ hoặc phân ra thành một trăm hai 
mudi mốt (121) thứ. 


174 


Scanned with CamScanner 


CHƯƠNG 1: 
TAM TAP YEU 


a 
Giải thích: 
Nhóm từ “tâm bất thiện có mười hai (12) tâm...” là 
gom số lượng tâm lại theo bốn (4) giống, như giống bất 
thiện... 


Còn nhóm từ “bậc thiện trí nên đề cập đến tâm dục 
giới có năm mươi bốn (54) tâm...” là gom số lượng tâm lại 
theo bốn (4) lãnh vực như lãnh vực dục giới... nghĩa là nên 
để cập tâm trong lãnh vực dục giới có năm mươi bốn (54) 
tâm, tâm trong lãnh vực sắc giới có mười lăm (15) tâm, tâm 
trong lãnh vực vô sắc giới có mười hai (12) tâm, tâm trong 
lãnh vực siêu thế có tám (8) tâm. 


Bậc thiện trí có trí tuệ thấy rõ biết được tất cả ý 
nghĩa bằng cách đặc biệt phân tâm ra thành tám mươi chín 
(89) thứ liên quan đến việc phân tâm trong bốn (4) lãnh 
vực theo sự khác biệt nhau của giống. 

Một lý khác nữa, vẫn còn phân tâm ra thành một 
trăm hai mươi mốt (121) thứ được nữa. 

Nội dung tóm lược để cập đến số lượng tâm phân ra 
thành một trăm hai mươi mốt (121) thứ như sau: 

Vấn: Tám mươi chín (89) tâm phân ra thành một 
trăm hai mươi mốt (121) tâm là như thế nào? 

Đáp: Tâm siêu thế có day đủ đến bốn mươi (40) tâm 
tức Tâm Đạo đầy đủ có hai mươi (20) tâm là: 
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-Tâm Nhập Lưu Dao sơ thiên đồng sanh với tam, tứ, 
hỷ, lạc và nhất hành. 
-Tâm Nhập Lưu Đạo nhị thiên đồng sanh với tứ, hy, 
lạc và nhất hành. 
-Tâm Nhập Lam Đạo tam thiên đồng sanh với hy, lạc 
và nhất hành. 
-Tâm Nhập Lưu Đạo tứ thiển đồng sanh với lạc và 
nhất hành. 
-Tâm Nhập Iam Đạo ngũ thién đồng sanh với xå và 
nhất hành. 
Năm (5) tâm này gọi là tâm Nhập Luu đạo. 
Tâm Nhất Lai đạo, tâm Bất Lai đạo và tâm A-la-hần 
đạo mỗi tâm có năm (5) tâm tương tự như trên. Tâm Quả 
đây đú cũng có hai mươi (20) tâm giống như Tâm Đạo. 


Kệ Ngôn Gom Lại Nói Về Cách Thức Của Một Tram 
Hai Mươi Mốt (121) Tâm 
Jhanangayogabhedena Katvekekantu pañcadhã 
Vuccatanuttaram cittam Cattalisavidhanti ca 
Yatha ca ripavacaram Gayhatanuttaram tatha 
Pathamadijjhanabhede Aruppaficapi pañcame 
Ekadasavidham tasma Pathamadikamiritam 


Jhanamekekamantetu Tevisatividham bhave 
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Sattatimsavidham puññam Dvipafifidsavidhantatha 
Pakamiccahu cittãni Ekavisasatambudha. 


Tâm vô lượng (tâm siêu thế) có bốn mươi (40) tâm 
do việc làm của mỗi tâm (trong tám (8) tâm) làm cho hình 
thành năm (5) tâm tùy theo sự khác biệt nhau của việc 
đổng sanh với chỉ thiển giống như dựa vào sự khác biệt 
nhau của tâm thiền sắc giới như sơ thién... như thế nào thì 
tâm siêu thế như sơ thiên... giống như vậy, ngay cả tâm vô 
sắc giới cũng dựa vào tâm ngũ thiển, cho nên mỗi tâm 
thiển như sơ thiền... có mười một (11) tâm, tâm thiển sau 
cùng (tâm ngũ thiển) có hai mươi ba (23) tâm. 


Như vậy, ngài để cập có một trăm hai mươi mốt 
(121) tâm là ba mươi bảy (37) tâm thiện, năm mươi hai (52) 
Tam Quả (tâm bất thiện và tâm tố có số lượng bằng như 
ban đầu). 

Giải thích: 

Tâm Nhập Luu đạo được gọi là râm Nhập Liutu dao 
sơ thiên bởi liên quan đến chi thiên được tính vào là sơ 
thiển tức có năm (5) chi thiển giống như các tâm sơ thiển 
hiệp thế, cho dù gọi là zâm Nhập Titu đạo nhị thiền... cũng 
được giái thích giống như vậy. Ngay cả tất cả Tâm Dao còn 
lại như tâm Nhất Lai đạo sơ thiền... cũng có lý giống như 
vay. 

Bốn (4) Tâm Đạo được gọi là tâm sơ thién... bởi vì 
chi thién hiển lộ rõ như tầm... giếng như thiển đó do mãnh 
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lực của thién làm nên tång quán xét vê thiển và khuynh 
hướng một Pháp nào là nhân làm cho ngài Giáo tho Sư dé 
cập rằng: “Tam siêu thé... thy theo sự khác biệt nhau của 
việc đồng sanh với chỉ thin” điều này như thế nào ? 

Trong tất cả nhân như thién làm nền tång... khi hành 
giả đắc chứng thiển hiệp thế rồi nhập thiên để làm nên 
tảng cho minh quán, nhưng vừa xuất khỏi thiển không quán 
xét chỉ thiển mà trở lại quán xét Pháp hành danh sắc (Pháp 
dục giới pakinnakasankhära) tu tiến như vậy khi xuất hành 
minh quán (vutthänagäminTvipassanä) diễn tiến thì Tâm Đạo 
hiện khởi thường sanh lên cùng với chỉ thiển giống như lấy 
thiển làm nên tang, nghĩa là nếu như có sơ thin làm nền 
tang thi Tâm Đạo hiện khởi sanh lên cùng với năm (5) chỉ 
thiên như tam... 

Nhóm từ “thiên làm nền tång” là thiền cơ 
(padakajhana), trong nơi đây thiên làm nên tảng là nhân cận 
của xuất hành minh quán. 

Một hành giả khác là người chứng đắc thién hiệp thế 
khi nhập thiển để làm nền tång cho minh quán, vừa xuất 
khỏi thiển thì quán xét chỉ thiển, tu tiến như vậy khi xuất 
hành minh quán diễn tiến thì Tâm Đạo hiện khởi sanh lên 
cùng với chi thiển giống như quán xét về thién. 

Một hành giả khác nữa, là người đắc chứng một lần 
nhiều thiển chứng nhập vào một thiển chứng nào để làm 
nên tang cho minh quán. Khi xuất khỏi thiên thì quán xét 
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chi thiển nếu như có khuynh hướng tức có tâm va thích 
hướng về thiển đó trước, rằng “Xin cho Tâm Đạo cúa tôi 
hãy là Tâm Đạo đồng sanh với năm (5) chi thiên giống như 
sơ thiên của tôi”. Tu tiến như vậy khi xuất hành minh quán 
diễn tiến thì Tâm Đạo hiện khởi sanh lên cùng với chỉ thiển 
tùy theo khuynh hướng, tức giống như thiển làm nén tang 
cũng được, giống như quán xét về thiển cũng được. Nếu 
như không có khuynh hướng như đã để cập trên thì Tâm 
Đạo sanh lên cùng với chỉ thiển là thiển cao nhất mà mình 
đã đắc chứng bởi vì thiển cao hơn có sức mạnh nhiễu hơn 
thiển thấp. 

Còn đối với hành giả lạc quán (sukkhavipassaka) thì 
không có thiển làm nèn tang... kể từ ban dầu chỉ tu tiến 
minh quán thuần nhất ghi nhận Pháp dục giới nếu như có 
Tâm Đạo sanh lên thì Tâm Đạo của vị này sanh lên cùng 
với chỉ thiển sơ thiển nghĩa là có năm (5) chi thiên nhw 
tâm... 

Một lý khác nữa, hành giả cho dù chứng đắc thiển 
nhưng nếu không lấy thién làm nên tầng từ ban dau chỉ tu 
tiến minh quán ghi nhận thuần nhất Pháp dục giới thì Tâm 
Đạo hiện khởi sanh lên cùng với năm (5) chi thién giống 
như vậy. 
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Thọ Trong Bốn Muti (40) Tâm Siêu Thế 


Nên hiểu về thọ trong các tâm siêu thế này như sau: 


Tất cả thọ trong tâm siêu thế đều đồng sanh với chị 
thién cho nên Tâm Dao được gọi là Pháp đồng sanh với thọ 
hy vì đồng sanh với chỉ thiên được tính theo sơ thiển, nhị 
thin, tam thiển và tứ thin, được gọi là Pháp đồng sanh với 
thọ xả bởi vì Tâm Đạo đồng sanh với chi thién được tính 
theo ngũ thiền. Nhóm thọ này tiến hành xuôi theo việc ghi 
nhận của xuất hành minh quán. Bậc thiện trí có thể hiểu 
đến sự khác biệt nhau của giác chi, chi đạo... trong các Tâm 
Đạo này bởi xuôi theo sự khác biệt nhau của chỉ thiển nên 
hiểu theo chỉ tiết trong các bộ sổ giải. 

Hai mươi (20) Tâm Quả cũng nên hiểu là quả tương 
ứng với hai mươi (20) Tâm Đạo nên có thọ có chỉ thiển 
tương ứng... giống như Tâm Đạo về mọi thứ. 

Việc phân tầm siêu thế ra theo tóm tắt thành tám (8) 
tâm là phân theo sự khác biệt nhau của bốn (4) Tâm Đạo 
tương ưng và Pháp làm quả của Tâm Đạo. Việc phân ra 
thành tám (8) tâm không thể nêu rõ phân loại của thọ cho 
chấc chắn được, còn phân ra thành bốn mươi (40) tâm thì 
có thể nêu rõ phân loại của thọ chắc chắn được. 


Giải thích tiếp theo phần còn lại 


Bậc thiện trí dựa vào sự khác biệt nhau của tâm 
thién sắc giới, như sơ thiên... rồi gọi tên là “âm thiện so 
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thiên” (pathamajjhanakusalacitta)... như thế nào, dựa vào 
tâm siêu thế do sự khác biệt nhau của thiền như sơ thiên... 
rôi gọi là “tâm Nhập Lưu đạo sơ thiền” 
(pathamajjhanasotapattimaggacitta)... giống như vậy, ngay cả 
tâm vô sắc giới do có hai (2) chi thiển bằng nhau và giống 
nhau với ngũ thiền sắc giới. Do dựa vào ngũ thiền nên ngay 
cả việc gọi tên là “(âm thiện không vô biên xứ”.. cũng 
không gọi là “tâm thiện ngũ thiên” giống như nhóm tâm sắc 
giới. Do đó, ngài Giáo thọ Sư mới nêu lên để cập trong bộ 
Namaripapariccheda rằng: 

Ripavacaracittani Gayhatanuttarani ca 

Pathamadijjhanabhede  Äruppañcäpi pañcame 

Bậc thiện trí dựa vào tâm sắc giới và tâm siêu thế do 
sự khác biệt nhau của thién như sơ thiên... và cho dù là tam 
vô sắc cũng dựa vào trong ngũ thiển. 

Do đó, tâm thién như tâm sơ thiển.. kể từ tâm sơ 
thién cho đến tâm tứ thién trừ tâm ngũ thiển mỗi loại có 
mười một (11) tâm thuộc về hiệp thế (sắc giới) có ba (3) 
loại như thiện, quả và tố. Thuộc về tám (8) tâm siêu thế thì 
có hai (2) loại là: Bốn (4) tâm thiện, bốn (4) Tâm Quả. 
Tâm thiển sau cùng là tâm ngũ thiển có đến hai mươi ba 
(23) tâm tức thuộc về sắc giới có ba (3) tâm là: Tâm thiện, 
Tâm Quả, tâm tố. Thuộc vé vô sắc giới có mười hai (12) 
tâm là bốn (4) tâm thiện, bốn (4) Tâm Quả, bốn (4) tâm tố. 
Thuộc về siêu thế có tám (8) tâm là: Bốn (4) tâm thiện và 
bốn (4) Tâm Quả. 
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Việc thêm vào số lượng tám mươi chín (89) tâm 
thành một trăm hai mươi mốt (121) tâm thì chỉ có trong 
nhóm tâm siêu thế có trong giống thiện và giống quả, 
không có trong giống tố. Cho nên trong giống thiện và 
giống quả có số lượng thêm vào từ ban đâu. Do đó, ngài 
Giáo thọ Sư có ý định trình bày số lượng khác nhau từ ban 
đầu của giống thiện và giống quả này mới để cập rằng: 
“Tâm thiện có ba mươi bảy (37) tâm, Tâm Quả có 52 tâm” 
mà không để cập đến giống bất thiện và giống tố bởi vì 
giống bất thiện và giống tố có số lượng như ban đâu. 


Kết Thúc Chương 1 


Tâm Tộp Yếu 
G2 BBO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 


$% 
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Kệ Ngôn Tóm Lược 

Ekuppada nirodha ca Ekalambanavatthuka 

Cetoyutta dvipafifidsa Dhammā cetasika mata 

52 Pháp tương ưng với tam, như đồng sanh, đồng 
diệt, déng có cảnh và vật như nhau với tâm. Nên hiểu là 
tâm sỞ. 

Giải Thích Kệ Ngôn: 

Ngài Giáo thọ Sư phân tâm ra theo sự khác biệt của 
lãnh vực, giống, tương ưng, trợ, thiển, cảnh và đạo theo 
tương ứng như sau: 

Tâm Dục Giới (kamavacaracitta): 


Nói về tâm thuộc lãnh vực dục giới Ngài phân ra 
theo sự khác biệt nhau của lãnh vực. 


Theo sự khác biệt nhau của giống có bốn (4) như 
giống thiên, giống bất thiện. giống quả, giống tố. 
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Theo sự khác biệt nhau của wong ung nhir một nhóm 
đồng sanh với thọ hỷ, một nhóm đông sanh với thọ xả, một 
nhóm đồng sanh với tà kiến, một nhóm không đông sanh 
với tà kiến, một nhóm đồng sanh với trí tuệ, một nhóm 
không đồng sanh với trí tuệ. 

Theo sự khác biệt nhau của trợ tức sự “tự nỗ lực” 
trong việc làm, hay cần “sự thúc đẩy, dẫn dắt” nên có một 
nhóm thì hữu trợ, một nhóm thì vô trợ. 


Tâm sắc giới (Rũpävacaracitta): 


Ngài phân ra theo sự khác biệt nhau của lãnh vực, 
nói về tâm thuộc lãnh vực sắc giới. 


Theo sự khác biệt nhau của giống có ba giống là 

giống thiện, giống quả và giống tố trừ giống bất thiện. 

Theo sự khác biệt nhau của thiển tức năm chỉ thiển 
như tầm... nói về một tâm đồng sanh với năm chỉ thiên, 
một tâm đồng sanh với bốn chỉ thin... một tâm đồng sanh 
với hai chỉ thiển. 

Tâm vô sắc giới (Arpävacaracitfa): 

Ngài phân ra theo sự khác biệt nhau của lãnh vực, 
nói vỀ tâm thuộc lãnh vực vô sắc giới. 

Theo sự khác biệt nhau của giống có ba (3) giống như 
giống thiện, giống quả và giống tố (trừ giống bất thiện). 
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Theo sự khác biệt nhau của cảnh như cảnh hư không 
thoát thai từ biến xứ hoàn tịnh (kasinagghatimakasa).., nói 
về một tâm có hư không thoát thai từ biến xứ hoàn tịnh làm 
cảnh...một tâm có thức vô sở hữu xứ 


(akificafifidyatanavififiana) làm cảnh. 


Tâm siêu thế (Lokuttaracitta): 

Ngài phân ra theo sự khác biệt nhau của lãnh vực, 
nói về tầm thuộc lãnh vực siêu thế. 

Theo sự khác biệt nhau của giống có hai (2) giống là 
giống thiện và giống quả. 

Theo sự khác biệt nhau của Đao tức bốn (4) Đạo như 
Nhập Lưu đạo..; một tâm đồng sanh với Nhập Lưu đạo... 
một tâm đồng sanh với A-la-hán Đạo. 

Bấy giờ theo tuân tự đến việc phân tích tâm sở, Ngài 
muén làm cho hiểu biết đến trạng thái của tâm sở trước 
nên mới bắt đầu bằng hợp từ “Năm mudi hai (52) Pháp 
đồng sanh với tam”... 

Trạng thái (Lakkhana) có hai (2) là: 

— Trạng thái phổ biến (Sãdhãranalakkhana). 

- Trạng thái riêng biệt của Pháp thực tanh 

(Paccattalakkhana). 

Ví như trạng thái biết cảnh là trạng thái phổ biến của 

mỗi tâm, còn trạng thái nương vào nhãn để thấy được cảnh 
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sắc là trạng thái riêng biệt của tâm nhãn thức, trạng thái 
nương vào nhĩ để nghe được cảnh thính là trạng thái riêng 
biệt của tâm nhĩ thức... Trạng thái đẳng sanh và đông diệt 
với tâm... là trạng thái phổ biến của mỗi tâm sở, còn trạng 
thái chạm cảnh là trạng thái riêng biệt của tâm sở xúc, 
trạng thái hưởng cảnh là trạng thái riêng biệt của tâm sở 
thọ... 

Ngài Giáo tho Sư dé cập kệ ngôn khởi đâu là phân 
theo trạng thái phổ biến trước. 

Tâm sở mà Ngài gọi là Pháp bởi vì gìn giữ trạng 
thái của mình có năm mươi hai (52) tâm sở, năm mươi hai 
(52) tâm sở, có bốn (4) trạng thái phổ biến là: 

1. Đồng sanh với tâm. 

2. Dong diệt với tâm. 

3. Đồng có một cảnh với tâm. 

4. Đồng nương một vật với tâm. 

Do đó, Ngài Giáo thọ Sư mới dé cập rằng “Ekuppada 
nirodhäca - Đồng sanh và đồng diét với tam”, 


Giải Thích: 
Nhóm từ “đồng sanh với tâm” tức cùng sát-na sanh 


(uppädakhana) là sát-na sanh của tâm sở và sát-na sanh của 
tâm cùng với nhau. 
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Nhóm từ “đồng diệt với tâm” tức có sát-na điệt 
(bhangakhana) là sát-na diệt của tâm sở và sát-na diệt của 
tâm cùng với nhau. 


Nhóm từ “đồng có một cảnh với tâm” tức tâm sở 
thuộc danh Pháp mới là Pháp biết cảnh giống như tâm. tâm 
biết cảnh nào thì tâm sở đông sanh với tâm cũng biết cảnh 
đó. 

Nhóm từ “đồng nương một vật với tâm” tức tâm phải 
nương vào một trong sáu vật như nhãn vật, nhĩ vật.. mà 
sanh lên. Khi tâm nương vào vật nào thì tâm sở déng sanh 
cũng nương vào vật đó mà hiện khởi. 


Vấn: Tâm sở phải có dây đủ bốn (4) tướng trạng 
đúng vậy chăng? Nếu chỉ có một (1) hoặc hai(2) hay ba (3) 
tướng trạng, không đây đủ bốn (4) tướng trạng thì có sự hiểu 
nhằm tâm sở với các Pháp khác phải chăng? 

Đáp: Phải rồi, Pháp gọi là tâm sở phải có đầy đủ 
bốn (4) tướng trạng cho nên Ngài mới để cập như vậy, nếu 
như không đầy đủ bốn (4) tướng trạng thì sẽ trở ngại như 
sau: 


Sắc tâm có tâm làm sở sanh (samutthãna) có sự đồng 
sanh với tâm, nếu như Pháp thực tanh được gọi là tâm sở 
chỉ là thuần nhất đồng sanh với tâm thì tất cá sắc tâm cũng 
được gọi là tâm sở nhưng sắc không phải là tâm sở. Cho 
nên để ngăn chặn sự hiểu lầm rằng sắc tâm cũng là tâm sở 
nên Ngài Giáo thọ Sư mới để cập thêm một tướng trạng 
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nữa là “đồng diệt với tâm”. Bởi vì sắc tâm mặc dù đồng 
sanh với tâm nhưng chẳng phải đồng diệt với tâm do sắc là 
Pháp thô diệt chậm hơn tâm. 


Lại nữa, nếu như goi là tâm sở chỉ có hai (2) tưởng 
trạng đầu tức sanh và diệt cùng với tâm thì hai (2) sắc biểu 
tri (viññatti - thân biểu tri và ngữ biểu tri) cũng được gọi là 
tâm sở bởi vì trong tất cả sắc Pháp thì hai (2) sắc biểu tri có 
sự sanh và diệt đồng với tâm. 

Nhưng sắc biểu tri không phải là tâm sở cho nên để 
ngăn chặn sự hiểu lầm rằng sắc biểu tri là tâm sở nên Ngài 
Giáo tho Sư mới để cập rằng “đông có một cảnh với tâm”. 
Vì hai (2) sắc biểu trí cho dù có sự sanh và diệt cùng với 
tâm nhưng lại chẳng biết được cảnh nào cả giống như tâm, 
bởi vì tất cả sắc Pháp là Pháp mù lòa không biết được 
cảnh. 

Còn hợp từ “đồng nương một vật với tâm” là trình 
bày đến trạng thái đặc biệt của tâm sở đồng sanh với tâm 
sanh lên trong cõi ngũ (5) un, bởi vì tâm sanh lên trong cõi 
ngũ (5) uẩn là tâm nương vào vật ma khởi hiện, trong tất cả 
sáu (6) vật như nhãn vật... tâm nương vào vật nào sanh lên 
thì tâm sở đồng sanh với tâm cũng nương vào vật đó mà 
sanh lên. Còn tâm sở đồng sanh với tâm sanh lên trong cõi 
tứ (4) uẩn (trừ sắc uẩn) tức cõi vô sắc thì không có tướng 
trạng này bởi vì tâm trong cõi vô sắc không nương vào sắc 
mà sanh lên do sáu (6) vat là sắc Pháp không có trong cdi 
tứ (4) uẩn. 
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Tóm lại, tâm sở đồng sanh với tâm trong cõi ngũ(5) 
udn có đủ bốn (4) tướng trạng, còn tâm sở đồng sanh với 
tâm trong cối tứ (4) uẩn thì có ha (3) tướng trạng. 

Đối với cõi nhất uẩn (cõi chỉ có một uẩn tức sắc uẩn 
là cõi vô tưởng) thì không có tướng trạng nào bởi vì là cõi 
chỉ hiển lộ thuần nhất có sắc Pháp mà không có danh Pháp. 
Như vậy, tâm sở phải có bốn (4) tướng trạng hoặc có ít nhất 
ba (3) tướng trạng theo tương ứng với cõi. 

Ngai Giáo tho Sư khi trình bày bốn (4) tướng trạng 
của tâm sở, tuần tự tiếp đến Ngài trình bày tất cả tâm sở 
bằng cách nêu lên thành ba (3) nhóm: 

1. Nhóm tâm sé tg tha (afifiasamandcetasika). 

2. Nhóm tâm sở bất thiện (akusalacetasika). 

3. Nhóm tâm sở tịnh hảo (sobhanacetasika). 


Rồi trình bày đến việc đồng sanh với tâm, như tâm 
sở đồng sanh được với tâm nào, có số lượng lớn bao nhiêu 
và gom số lượng tất cå tâm sở vào trong mỗi tâm như tâm 
đó có bao nhiêu tâm sở đồng sanh. i 
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Mười Ba (13) Tâm Sở Tợ Tha 


(Ahñasamänäcetasika) 


*GỒm có bay (7) tâm sé td tha biến hành 
(sabbacittasadharanacetasika): 

1. Xúc. 

2. Thọ. 

3. Tưởng. 

4. Tư. 

5. Nhất hành. 

6. Mạng quyền. 

7. Tác ý. 

*Gôm có sáu (6) tâm sở biệt cảnh 
(pakinnakacetasika): 


Gidi thich: 
Từ “nh thé nào?” là câu hỏi nêu lên để tự trả lời 


(kathetukamyatapuccha) câu hỏi đến Pháp thực tánh cùng 
với trạng thái đỒng sanh. 
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Có năm (5) câu hỏi: 

1. Aditthajotanapuccha: Hỏi để được sáng tô đến điển 

mình chưa hiểu. 

2. Ditthasamsandanapuccha: Hỏi để đối chiếu điều 

mà mình đã hiểu với người hiểu biết khác nữa. 

3. Vimatichedanapuccha: Hỏi để chấm dứt hoài nghỉ 

trong vấn để còn ngờ vực. 

4. Anumatipuccha: Hỏi để quan kiến được xuôi theo. 

5. Kathetukamyatapuccha: Hỏi để tự mình trả lời. 

Trong nơi đây là câu hỏi để tự mình trả lời. 

* 
Giải Thích Về Mười Ba (13) Tâm Sở Tợ Tha 
A. Bay (7) Tâm Sở Tg Tha Biến Hành 

1. Xúc (Phassa) 

Từ xúc (phassa) có định nghĩa như: “Phussatiti 
phasso”. Thực tánh Pháp gọi là xúc do có ý nghĩa chạm 
vào. Xúc có trang thái chạm vào cảnh. Thật vậy, mặc dù 
xúc là danh Pháp cũng vẫn diễn tiến thco trạng thái chạm 
vào cảnh. Trạng thái chạm vào cảnh của xúc nên hiểu 
gidng như sự việc một người nhìn thấy người khác đang 


nhai đổ chua thì chảy nước miếng mặc dù đổ chua đó 
không chạm đến lưỡi của mình. 
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Một lý khác nữa, có định nghĩa theo sự việc nhự; 
“Phusati etenati phasso”, gọi là xúc bởi vì có ý nghĩa Ịạ 
nhân xúc chạm. Thật vậy, các Pháp tương ưng khi diễn tiến 
trong cảnh thì diễn tiến giống như đang chạm vàu cảnh, 
như theo đường ngũ môn thì xúc trợ giúp cho vật chạm vào . 
cảnh, theo đường ý môn thì xúc trợ giúp cho tâm chạm vào 
cảnh. 


Xúc có sự kết nối vật như nhãn vat... và cảnh như 
cảnh sac... vào với nhau, giống như Ngài Nagasena ví dụ 
trong Milinda vấn đạo (milindapañhä) rằng: “Tau đại vitang 
giống như hai (2) con dé cụng nhau thì nhãn giống như con 
dé thứ nhất(1), sắc giống như con dê thứ hai (2), xúc giống 
như sự cụng nhau (xúc chạm nhau) của hai (2) con dê. 
Trạng thái của xúc là chạm cảnh và phận sự có sự kết nối 
nhau. 


Một lý khác nữa, tâu đại vương giống như hai (2) 
lòng bàn tay chạm vào nhau thì nhãn giống như lồng bàn tay 
thứ nhất (1), sắc giống như lòng ban tay thứ hai (2), xúc 
giống như sự chạm nhau của hai lòng bàn tay. Trạng thái 
của xúc là chạm cảnh và phận sự có sự kết nối nhau”. 

Nên hiểu rằng Ngài trình bày trạng thái bằng ví dụ 
đầu tiên, trình bày phận sự bằng ví dụ thứ hai (2). Và hợp 
từ “trạng thái chạm cảnh” có nghĩa là xúc có trạng thái 
chạm cảnh và là nhân cho việc chạm cảnh. 

Đức Thế Tôn thuyết rằng: “Cakkhufica paticca ripe 
ca uppajjati cakkhuviññãnam tinnam sangati phasso”. 
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“Nương vào nhãn vật, cảnh sắc và nhãn thức sanh 

lên, gọi là xúc do day đủ ba (3) Pháp”. 
ˆ Giải thích: 

Đầy đủ tức hội tụ nhau của ba (3) Pháp như nhãn 
vật, cảnh sắc, nhãn thức. Trong lúc có cảnh sắc vào đến 
phạm vi của nhãn vật thì nhãn thức sanh lên hiện bày nhãn 
xúc. Nếu cảnh sắc vào đến phạm vi của nhãn vật nhưng 
nhãn thức chưa sanh lên thì gọi là chưa có nhãn xúc. Nhãn 
thức sanh lên mới được xem là Pháp xác nhận rằng có xúc 
sanh lên, xúc đồng sanh với nhãn thức gọi là làm phận sự 
kết nối nhãn vật và cảnh sắc vào với nhau làm cho trùng 
khớp nhau, giáp mặt nhau, ngay cả theo đường môn còn lại 
như nhĩ môn... cũng diễn tiến tương tự như vậy. 


2. Thọ (Vedand) 


Từ “thọ” (vedana) có định nghĩa như: “Vedeyati 
alambanarasam anubhavatiti vedanã”. 


Pháp tánh gợi là tho do có ý nghĩa là cảm giác tức 
hưởng vị của cảnh. Trạng thái của thọ tiến hành theo tánh 
chất thụ hưởng. Tâm và tâm sở khác ngoài ra cũng là Pháp 
biết cảnh bởi vì là danh Pháp cũng được xem là có phần 
hưởng vị của cảnh nhưng bởi vì có trạng thái riêng biệt 
khác của mình hoặc nhắm đến phận sự khác, như chạm vào 
cảnh... cho nên trạng thái hưởng vị của cảnh mới không dẫn 
đầu hiển lộ rõ rang. Còn thọ bởi vì không có trạng thái 
riêng biệt khác hoặc nhắm đến phận sự khác ngoài ra sự 
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hưởng vi của cảnh, chính trạng thái hưởng vị của cảnh mới 
dẫn đầu hiển lộ rõ ràng trong việc thụ hưởng day đủ, Cho 
nên việc hưởng vi của cảnh Ngài mới để cập là trạng thái 
riêng biệt của thọ, nghĩa là thọ có sự lớn mạnh trong việc 
hưởng vị của cảnh vượt trội hơn tâm và tâm sở khác, Chính 
diéu này là nhân làm cho tâm sở này gọi là “tho”, 

Giải thích thêm: 

Tất cå tâm và tâm sở khác đồng sanh với nhau cho 
dù đạt đến phạm vi hưởng vị của cảnh được nhưng chỉ 
hưởng được một phần mà không hưởng được trọn vẹn, 
Nghĩa là xúc được gọi là hưởng cảnh bởi vì chỉ là xúc chạm 
cảnh, tưởng được gọi là hưởng cảnh vì chỉ là ghi nhận cảnh, 
tư được gọi là hưởng cảnh bởi chỉ là chủ tâm trong cảnh, 
tâm được gọi là hưởng cảnh vì chỉ là biết cảnh... Nhóm tâm 
và tâm sở này mới không được xếp vào là lớn mạnh trong 
việc hưởng vị của cảnh. Còn đối với thọ hưởng vị của cảnh 
được trọn vẹn bởi vì làm chủ, có sự lớn mạnh, có uy lực 
trong việc thụ hưởng. 


Ví như người đầu bếp chế biến thức ăn có vị ngon 
tuyệt hảo khác nhau rồi để vào trong một hộp đựng thức an 
đóng dấu niêm phong lại đem đến don bày ra trong nơi ngự 
thiện của đức vua. Đến khi người có trách nhiệm kiểm soát 
đến gỡ dấu niêm phong, mở hộp đựng thức ăn chỉ múc lấy 
phần tuyệt hảo của canh bỏ vào dé đựng rồi nếm thử xem 
có độc hại hay không độc hại, vị được vua ưa thích haY 
không được vua ưa thích, khi đó mới đem dé đựng các thức 
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ăn có vị tuyệt hảo vào dâng cho đức vua. Bởi vi đức vua là 
chủ nhân làm trưởng có vương quyển trong việc thụ hưởng 
các vật thực này, vì vậy không chỉ đức vua nếm hương vị 
mà còn Hưởng thụ được trọn ven theo ý muốn của đức vua 
như thế nào thì thọ cũng làm chủ lớn mạnh có uy lực trong 
việc hưởng vị của cảnh như thế đó. Nên thợ hưởng vị của 
cảnh được đầy đủ không thiếu sót. Cho nên mới đấm chìm 
trong cảnh dù lạc, khổ hay xả tùy theo tương ứng phân loại 
của cảnh như cảnh tốt.. Việc hưởng cảnh của nhóm tâm và 
tâm sở khác so sánh giống như việc nếm vị của vật thực chỉ 
là để biết vị của người có trách nhiệm, để kiểm soát hoặc 
ngay đến người đầu bếp nhắm đến việc chế biến vị cho 
đúng theo vị mà đức vua ưa thích. Còn việc hưởng vị cảnh 
của tâm sở thọ giống như việc đức vua hưởng thụ vị tuyệt 
hảo của vật thực. 

Đối với việc phân loại của ba (3) loại thọ là lạc, khổ, 
phi khổ phi lạc (xå), hoặc nam (5) loại thọ là lạc, khổ, hy, 
ưu, xå thì Ngài Giáo thọ Sư sẽ dé cập đến trong chương ba 
(3), Ngài cũng đã để cập một phần nào trong lời giải thích 
liên quan đến tâm đồng sanh với thọ trong chương 1. 

3. Tưởng (Sañwa) 

Từ “tưởng” có định nghĩa như sau: 
“Niladibheddrammanam sañjãnäti saññam katva janatiti 


ws gy 


Sanna’, 
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Pháp tanh gọi là sia: bởi vì có ý nghĩa là ghi nhớ 
cảnh khác nhau theo màu sắc như màu xanh... Trạng thái 
của tưởng làm dấu hiệu để nhận biết. Tưởng có sự ghi nhớ 
trường hợp khác biệt trong cảnh làm thành dấu hiệu để yg 
sau nhận biết trở lại được nữa, giống như HE thợ mộc 
gạch dấu trên gỗ làm dấu hiệu để nhận biết về sau tức 
trong thời gian về sau được nữa, như: “Đây là phía trên, đây 
là phía dưới" hoặc “Ta phải đão gỗ cho đến dấu gạch này, 
không được vượt quá dấu gạch này”, giống như người nương 
vào nét ruổi son trên khuôn mặt của một người để làm đấu 
hiệu ghi nhớ về sau, như “Người này là người tên như vậy”, 
Và giống như quan thi kho ghi nhớ vật trang sức khác nhau 
của đức vua, khi nghe đức vua phán truyền rang “Hay đem 
vật trang sức loại này đến” thì đi vào kho chứa vật trang 
sức lấy vật trang sức loại đó đem ra bởi vì nương vào tướng 
trạng sai biệt từ vật trang sức loại khác để làm dấu hiệu ghi 
nhớ. 


Vấn: Nếu như tưởng mỗi lần hiện khởi thì phận sự 
của tưởng là ghi nhớ sự thay đổi của cảnh như màu sắc, 
hình dáng... làm dấu hiệu, để giúp ích cho việc ghỉ nhớ duy 
nhất về sau, như vậy không có tưởng thì có thể ghi nhớ cảnh 
được chăng? 


Đáp: Tưởng không có trạng thái không ghi nhớ cảnh 
được, nghĩa là sát-na sanh lên ghi nhớ sự khác biệt của 
cảnh như màu sắc, hình dáng.. làm dấu hiệu để giúp ich 
cho việc ghi nhớ về sau nữa, việc ghỉ nhớ cảnh đó có điểu 
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chỉ khác nhau như vay: Tức trong cảnh không từng ghi nhớ 
trước thì trạng thái ghi nhớ không rõ ràng, phận sự làm dấu 
hiệu để ghi nhớ về sau thì rõ ràng, còn trong cảnh đã được 
ghi nhớ trước thì trạng thái ghi nhớ được rõ ràng, phận sự 
làm dấu hiệu để ghi nhớ về sau thi không rõ ràng tức yếu 
đi. 

Như đã để cập về tưởng sanh lên trước ghi nhớ cảnh 
và tạo hiện tượng như màu sắc, hình dáng... thành dấu hiệu 
để ghi nhớ cho tưởng khác sanh lên về sau. Bậc thiện trí 
nên hiểu rằng người ghi nhớ được theo dấu hiệu đó bởi 
nương vào tưởng trong tâm đổng lực thiện, bất thiện và tế 
làm chánh yếu béi vì chỉ là ghi nhớ theo sự việc làm cho 
màu sắc, hình dáng.. thuân nhất thành dấu hiệu nên được 
xem chỉ là biết của sự ghi nhớ mà không thấu đáo được 
Pháp thực tánh làm cảnh theo sự thật nên việc ghi nhớ của 
tướng mới có cơ hội sai lệch khỏi sự thật trở thành tưởng 
điên đảo (saññävipällãsa) được, giống như con bd lầm tưởng 
hình nộm con bù nhìn được làm bằng cỏ là người thật. 


4. Tư (Cetana) 


Từ “tư?” có định nghĩa “Ceteti attanä 
sampayuttadhamme ñrammane abhisandahati, 
sankhatabhisankharane va byaparamaijjatiti cetana”’. 

Pháp tanh gọi là tư do có ý nghĩa là chủ tâm. Tức 
sắp xếp các Pháp đồng sanh với mình trong cảnh. 
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Một lý khác nữa, gọi là tư bởi vì có ý nghĩa là nỗ Iwe 
trong việc tạo tác Pháp.hữu vi. 


Thật vậy tư khi diễn tiến trong cảnh thì chủ tâm sắp 
xếp cho Pháp tương ưng được tiến hành trong cảnh theo 
tánh chất của mình, giống như nói rằng “Ngài hãy cdm lấy, 
Ngài hãy giữ lấy”. Như sắn xến cho xúc tiến hành trong 
cảnh theo tánh chất chạm vào cảnh, sắp xếp cho thọ tiến 
hành trong cảnh theo tánh chất hưởng cảnh.. Giống như 
người cầm đầu nhóm học trò khi tự mình học thuộc lòng thì 
việc học thuộc lòng của mình làm cho học trò cấp dưới ảnh 
hưởng theo học thuộc lòng cùng với mình. 

Lại nữa, người thợ chánh khi bắt tay vào việc d&o gỗ 
thì làm cho những người thợ phụ cũng vào kết hợp trong 
công việc của người thợ chánh như déo gỗ... như thế nao thi 
tư khi tiến hành trong cảnh làm cho Pháp đồng sanh tiến 
hành trong cảnh theo tánh chất của mình hoặc làm cho xuôi 
theo phận sự của mình. Bởi vì khi tư bắt đầu phận sự của 
mình thì đồng thời nhóm Pháp đổng sanh cũng bắt dau 
phận sự của mình là xuôi theo việc làm của tư đó. 


Lại nữa, tất cả năm mươi (50) tâm sở trừ thọ và 
tưởng ra thì được gọi là hành uẩn bởi vì tạo tác Pháp hữu vi 
(sankhatadhamma). Nhưng trong nhóm hành uẩn đó thì tư 
làm chánh yếu trong việc tạo tác bởi vì nhóm hành uẩn đó 
tiến hành trong cảnh theo tánh chất của mình bằng sự sắp 
xếp của tư một lần nữa. Do đó, trong bộ Pháp Tụ 
(dhammasangani) Đức Thế Tôn thuyết trong phần ngũ uẩn 
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khi thuyết đến ý nghĩa của từ “hành” (sankhara) rằng: 
“Gọi là hành bởi vì có ý nghĩa tạo tác Pháp hữu vi” rồi 
Ngài thuyết giải thích riêng biệt v tư như sau “Tư sanh 
lên từ nhãn xúc”... 

Tư trở thành Hành được tính vào liên quan trong 
hành uẩn bởi vì trạng thái tạo tác Pháp hữu vi có hai trường 
hợp: 


1- Tạo tác Pháp hữu vi như sắp xếp làm cho Pháp 
đồng sanh với tư được tiến hành trong cảnh theo tánh chất 
của mình, gồm có tư sanh lên trong mỗi tâm. 


2- Tạu tác Pháp hữu vi như sắp xếp làm cho Tâm 
Quả và sắc nghiệp sanh lên trong thời gian tiếp theo. Nên 
gồm có tư trong tâm thiện và tâm bất thiện trở thành 
nghiệp làm cho Tâm Quả và sắc nghiệp sanh lên. - 

Tương ứng như Ngài thuyết rằng: “Cetanaham 
bhikkhave kammam vadāmi” — “Này các Tỳ kheo, ta nói 
rằng tư chính là nghiệp”. 

5. Nhất Hành (Ekaggata) 

Nhất hành đã để cập trong phần nói về chi thiển ở 
chương một (1), nhưng để cho được đây đủ về lời giải thích 
của năm mươi hai (52) tâm sở xin nêu lên lời giải thích để 
trình bày lại trong chương hai (2) cùng thêm vào lời bình 
luận về lời giải thích đó. 
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Từ “nhất hành” có dinh nghị. 
“Nanalambanavikhepabhavena ekam Aarammanam aggam 
imassati ekaggam cittam tassa bhãvo ekaggata”. i 


Goi là nhat hành do có ý nghia là cao quý, có duy 
nhất một (1) cảnh bởi vì không có sự phóng tán trong các 
cảnh, thực tánh của nhất hành (thực tanh tâm có một cânh 
duy nhat) gọi là nhất hành tức định. 


Thật vậy, tâm tương ưng định sẽ không có tán loạn 
(không có phóng dật sanh lên) bởi mãnh lực của định. 


Vấn: “Tâm tương ưng với định sẽ không có tán loạn 
bởi mãnh lực của định” đúng như vậy phải chăng? Bởi vì 
nhất hành là tâm sở biến hành của mỗi tâm, còn phóng dat 
là tâm sở biến hành của mỗi tâm bất thiện nhưng nhất hành 
lại đồng sanh với phóng dật trong mười hai (12) tâm bất 
thiện, khi đồng sanh với nhau thì trình bày được rang nhất 
hành chẳng phải là Pháp lam cho tịnh chi sự phóng tán? 


Đáp: “Tâm tương ưng với định sẽ không có tán loạn 
bởi mãnh lực của định” không sai, bởi vì người muốn tịnh 
chi sự tán loạn ma thành tựu được ý muốn bang cách phải 
tu tiến định. Nên hiểu về lời mà Ngài để cập ám chỉ đến 
nhất hành cần phải tu tiến tức nhất hành trong tâm thiện là 
chánh yếu. Thật ra, nhất hành có sức mạnh thêm lên bởi vì 
tu tiến theo tuần tự cố uy lực làm cho tâm an tịnh diễn tiến 
trong một cảnh duy nhất nối tiếp nhau lâu đài khép kín, lại 
không cho phóng dat có cơ hội sanh lên nên đạt đến lãnh 
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vực được gọi thêm một tên nữa là “định” (samadhi) tức 
“Thực tánh luôn vững chắc và thích hợp trong cảnh”. 


Nhất hành khi không có sự tập trung để làm cho 
phát sanh sức mạnh thì chỉ là diễn tiến làm cho tâm trú vào 
trong một cảnh đang biết mà thôi. Nghĩa là tâm sanh lên 
mỗi sát-na chỉ thun nhất biết một cảnh mà không được 
biết vượt hơn khỏi cảnh do mãnh lực của nhất hành. Nhất 
hành trong tất cả tâm bất thiện không phải là nhất hành cần 
phải tu tiến, mà chỉ là tiến hành làm cho tâm trụ vào trong 
một cảnh, nên không có đầy đủ sức mạnh để áp chế phóng 
dat được. Vì vậy, phóng dat mới sanh lên được trong các 
tâm hat thiện này cho dù là tâm có nhất hành đồng sanh. 
Sự việc Ngài nêu lên dé cập đến phóng dat đối lập lại với 
định là trong lãnh vực khác, tức khi phóng dật sanh lên 
trong tâm trước, là nhân làm cho tâm tiếp theo vứt bó cánh 
ban đâu nên biết, để nắm giữ cảnh khác bởi dé dàng bat 
lấy cảnh này, cảnh kia, chứ không phải để cập đến lãnh 
vực đồng sanh nhau với nhất hành. 


6. Mạng Quyền (Jivitindriiya) 


Từ “mạng quyển” có định nghĩa như: “Jivanti tena 
sampayuttadhammati jïvfam tadeva sahajātānupālane 
adhipaccayagena indriyanti jivitindriyam”. 

Pháp tánh gọi là quyển do có ý nghĩa là nhân làm 
cho các Pháp tương ưng được tổn tại, chính sanh mạng là 
quyền bởi vì kết hợp làm trưởng trong việc bảo tổn Pháp 
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đồng sanh cho nên mới gọi là mang quyền. Trạng thái của 
mạng quyển là theo bảo tổn Pháp đồng sanh giống như 
nước bảo tổn hông sen... 


Thật vậy, bông sen trong nước được nước bảo tổn 
cho được tổn tại. Từ “bảo tổn” có nghĩa là “làm cho điễn 
tiến”. Mạng quyển cho dù có cách thức bảo tôn các Pháp 
đồng sanh với mình đi nữa nhưng bảo tôn được nhóm Pháp 
đồng sanh chỉ riêng biệt trong sát-na mà mạng quyển vẫn 
đang còn tổn tại, giống như nước bảo tổn được bông sen chỉ 
riêng biệt trong lúc nước vẫn dang cồn. 


Nên hiểu rằng các Pháp tương ưng mặc dù sanh lên 
từ duyên của chính các Pháp tương ưng đó, nhưng cũng có 
mạng quyển theo bảo tổn giống như nhũ mẫu nuôi dưỡng 
đứa bé sanh ra từ nữ nhân khác. 


Lại nữa, mạng quyền diễn tiến do liên quan với các 
Pháp mà mình làm cho tổn tại. Khi nhóm Pháp đó tổn tại 
thì chính mạng quyển cũng tổn tại theo cùng với nhóm 
Pháp đó. Giống như viên thuyển trưởng khi cho tàu chạy đi 
thì chính thuyén trưởng cũng tháp tùng đi cùng với đoàn tàu 
đó, cho nên mạng quyền bảo tổn nhóm Pháp đó cho tổn tại 
hon sát-na điệt cũng không được vì chính mạng quyền lẫn 
Pháp mà mạng quyển bảo tổn mỗi Pháp phải diệt cùng 
nhau mà không có Pháp thực tánh nào ngoài ra được. 


Lại nữa, việc bảo tổn nhóm Pháp đồng sanh mà gin 
giữ được cũng trong sát-na khi mạng quyển chưa diệt di, 
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giống tim dèn và dau sẽ duy trì ngọn đèn trong lúc tim đèn 
và dầu chưa hết. Còn trong sắt-na diệt thì không thể bảo 
tòn nhóm Pháp đồng sanh cho tổn tại được bởi vì ngay cả 
chính mạng quyền cũng đang diệt, giống như tim đèn và 
dầu hết thì không thể duy trì ngọn đèn cho tòn tại được. 
Bậc thiện trí nên hiểu rằng: “Mạng quyên “đáng lẽ” ra 
không cân phải có bởi vì cho dù không có mạng quyền thì 
nhóm Pháp đồng sanh cũng vẫn sanh lên từ duyên của mình 
được bởi vì thâng thường sanh lên rồi cuối cùng cũng phải 
diệt di. Như vậy thì mạng quyền không có giúp ích được gì 


a”, 


ca 


Dù thé nào đi nữa thi nhóm Pháp déng sanh cũng 
nhận lấy ba (3) uy lực của mạng quyển kể từ khi sanh lên 
cho đến sát-na diệt là: 

1. Bảo tổn Pháp đồng sanh, giống như nước bảo tổn hoa 
sen. 

2. Làm cho Pháp đồng sanh được diễn tiến, giống như 
viên thuyền trưởng làm cho tàu chạy đi. 

3. Duy trì Pháp đồng sanh được tôn tại, giống như tim 
đền và đầu trong lúc chưa hết, thì duy trì ngọn đèn 
được tổn tại. 


7. Tác Ý (Manasikara) 


Từ “tác ý” có định nghĩa như: “Karanam karo 
manasmim karo manasikãro'°. 
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Hành động gọi là “công việc”, việc làm trong tâm 
gọi là “tác ý”, rạng thái của tác ý dẫn tâm vào trong cảnh, 

Nhóm từ “dẫn tâm vào trong cảnh” nên hiểu lạ 
làm cho cảnh vào trong tâm. 

Giải thích: 

Tâm bị Pháp nào dẫn vào trong cảnh thì tâm đó phải 
có sự kết hợp với cảnh, cho nên ngay cå cảnh cũng gọi là bị 
Pháp đưa vào trong tâm giống nhir vậy, Pháp này gọi là tác 
ý. 

Tác ý khi có trạng thái làm cho cảnh vào trong tâm 
thì diễn tiến như là dẫn các Pháp đồng sanh với tác ý hướng 
đến ngay trước cảnh, hoặc nhắm thẳng đối diện cảnh, giống 
như người đánh xe diéu khiển ngựa cho chạy đi ngay trước 
mặt đường, hoặc nhắm thẳng đến con đường. 

Nên hiểu rằng Pháp thực tánh gọi là tác ý có ba (3) 


loại: 

1. Tác ý thành cảnh 
(arammanapatipidakamanasikara): Tác ý làm cho 
tâm tiến hành trong cảnh. 

2. Tác ý thành tâm lộ (vitthipatipadakamanasikara): 
Tác ý lầm cho lộ tam được diễn tiến. 

3. Tác ý thành đồng lực 
(javanapatipadakamanasikara): Tác ý làm cho đổng 
lực tâm được diễn tiến. 
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Trong ba (3) loại tác ý thì tác ý có ý nghĩa là “làm 
cho cảnh vào trong tâm” gọi là “tác ý thành cảnh” vì làm 
cho cảnh vào trong tâm tức là làm cho tâm tiến hành trong 
cảnh, giống như người đánh xe ngựa diéu khiển ngựa chạy 
theo con đường thẳng. 


Còn nhóm từ “tác ý thành tâm lộ” là tên gọi của 
tâm khai ngũ môn (pajicadvaravajjanacitta). 

Thật vậy, tất cả tâm được diễn hoạt do nối tiếp nhau 
từ tâm hữu phân (bhavanga), khi sự diễn hoạt của tâm hữu 
phần chấm dứt, nhưng diễn hoạt trở thành tâm lộ thì ngay 
lập tức tâm khai ngũ môn... sanh lên nối tiếp nhau theo tuần 
tự, chính tâm khai ngũ môn là Pháp khởi đầu cho tâm lộ 
như sau: tâm khai ngũ môn, tâm nhãn thức... tâm tiếp thâu, 
tâm quan sát, tâm phán đoán... Khi sanh lên thì tâm khai 
ngũ môn là nhân làm cho thoát khỏi sự diễn hoạt của tâm 
hữu phan, rồi điễn hoạt trở thành tâm lộ bằng cách có tâm 
khai ngũ môn là giai đoạn đầu, nên tâm khai ngũ môn trở 
thành một loại tác ý gọi là “tác ý thành tâm lộ” vì tác ý 
làm cho tâm lộ (riêng biệt lộ ngũ môn) được diễn tiến. 
Trong nhân sanh của tâm nhãn thức có bốn (4): 

1, Cảnh sắc. 

2. Than kinh nhãn. 

3. Ánh sáng. 


4. Tác ý. 
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Tác ý trong nơi đây là tác ý thành tâm lộ, ngay cả 

tác ý là nhân sanh của tâm nhĩ thức... cũng giống như Vậy, 


Còn từ “tác ý thành đổng lực” là tên gọi của tâm 
khai ý môn. 


Thật vậy, trong lúc năm (5) cảnh như sắc... một cảnh 
nào đến phạm vi năm (5) môn, thì một môn nào có cảnh có 
tuổi thọ vừa đủ sanh lên đến chặng đổng lực của tâm lộ 
diễn hoạt nối tiếp nhau theo tuần tự, thì ngay lập tức tâm 
khai ý môn (manodväravajjanacitta) sanh lên làm phận sự 
phán đoán (phận sự khẳng quyết cảnh) rôi diệt di thì các 
tâm đổng lực xử sự trong cảnh. 


Lại nữa, trong lúc một (1) cánh nào trong sáu (6) 
cảnh vào đến phạm vi ý môn, tâm khai ý môn sanh lên làm 
phận sự khai mở (ãvajjanakieca) rôi diệt di, thì các tâm 
đổng lực cũng xứ sự trong cảnh. Như vậy cũng thấy được 
rằng các tâm đổng lực xử sự trong cảnh được bởi do có tâm 
khai ý môn là Pháp hướng dẫn phía trước, Pháp dan dàu 
(purecärika) tức phải có tâm khai ý môn sanh lên rồi diệt đi 
trước. Như vậy cfing trình bay cho hiểu rằng chính tâm khai 
ý môn là Pháp làm cho các tâm đổng lực được diễn tiến vì 
nếu như không có tâm khai ý môn sanh lên rồi điệt đi trước, 
thì các tâm đổng lực không thể sanh lên xử sự trong cảnh 
được. Tâm khai ý môn Ngài mới xếp thành một loại tác ý 
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Lai nữa, tác ý thành đổng lực không phải chi làm 
cho tâm đổng lực xử sự trong cảnh, mà trong cơ tánh của 
chúng sanh vẫn còn phién não tiềm miên, làm cho các tâm 
đổng lực đó trở thành thiện hoặc bất thiện được nữa. 

Trong sé giải bộ Pháp Tụ (Atthasdlini) điều 598 
rằng: “Idam pana javanam kusalatãya va akusalataya va ko 
niyametiti avajjanaficeva votthabbanafica”. 

Vấn: Tâm nào xác định tâm đổng lực này là thiện 
hoặc bất thiện? 


Đáp: Tâm khai môn và tâm phán đoán. 
Giải thích: 


Khi sự diễn tiến nối tiếp nhau của tâm lộ (theo 
đường ý môn) bị tâm khai môn chuyển đổi theo đúng 
phương Pháp. khi cảnh (theo đường ngũ môn) bị tâm phán 
đoán khẳng quyết theo đúng phương Pháp thì tâm đổng lực 
sẽ trở thành thiện. Khi sự diễn tiến tiếp nối nhau của tâm lộ 
bị tâm khai môn chuyển đổi không đúng theo phương Pháp, 
khi cảnh bị tâm phán đoán khẳng quyết không đúng theo 
phương Pháp thì tâm đổng lực sẽ trở thành bất thiện. Bậc 
thiện trí nên hiểu rằng khi sự điễn tiến tiếp nối của tâm lộ, 
khi cảnh đã bị tâm này chuyển đổi và khẳng quyết theo 
đúng phương Pháp thì tâm đổng lực trở thành thiện, không 
đúng theo phương Pháp thì tâm đổng lực trở thành hất 
thiện. 
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Như ý nghĩa đã trình bày rằng sự trở thành thiện ya 
bất thiện của tâm đổng lực dèu liên quan đến tâm khai ý 
môn, nên Ngài nêu lên dé cập tâm này theo hai (2) phận sự 
là phận sự phán đoán (votthabbanakicca) theo đường ngặ 
môn va phận sự khai môn (ãvajjanakicca) theo đường ý 
môn. Do đó, từ “khéo tác ý” (yonisomanasikãra) hay 
“không khéo tác ý” (ayonisomanasikara) Ngài nêu lên 
thuyết trong các bộ kinh rằng nhân trở thành thiện và bất 
thiện nói theo Pháp thực tanh, cũng tức là tâm khai ý môn. 
Thích hợp như Ngài Giáo thọ Sư Sumangala dé cập trong bộ 
Abhidhammathavikãsin rằng: “Tattha yoniso patthena 
upayena manasikäro yonisomanasikaro, atthato pana... 
uppannamävajjanam yonisomanasikãro nama”. 

“Trong từ khéo tác ý có nghĩa là làm cho vào trong 
tâm bằng sự khéo léo. Tức theo đúng con đường, theo đúng 
phương Pháp gọi là khéo tác ý (yonisomanasikara), Còn nói 
theo Pháp thực tánh thì khai môn (tâm khai ý môn) sanh 
lên làm đình chỉ tâm hữu phần, bằng cách làm duyên cho 
các Pháp thiện khi có sự trùng khdp cùng với các nhân, như 
Ở trong nước đáng nên ở... trong lúc tất cả cảnh đến phạm vi 
sáu môn của chúng sanh có cơ tanh còn tiém miên gọi là 
khéo tác ý”. 

Tâm khai ngũ môn lẫn tâm khai ý môn được gọi là 
“làm cho tâm” (manasikara) theo định nghĩa khác (không 


phải làm cho vào trong tâm) như: “Purimamanato visadisam 
manam karotiti manasikãro”. 
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“Lam cho tâm (manasikara) do có ý nghĩa là làm cho 
tâm khác đi với tâm trước”, nghĩa là tâm khai ngũ môn và 
tâm khai ý môn làm cho tâm trở thành tâm lộ khác với tâm 
trước, tâm trước ở đây nên hiểu là tâm ngoại lộ tức tâm hữu 
phần, hoặc làm cho tâm đổng lực xử sự trong cảnh, cùng 
làm cho trở thành thiện hoặc bất thiện, khác đi với tâm 
trước không phải là thiện hoặc bất thiện (riêng biệt tâm 
khai ý môn và trong cơ tanh của người vẫn phin não tiềm 
miên). 

Tác ý thành tâm lộ và tác ý thành đổng lực là tâm 
không phải là tâm sở, Ngài không có ý muốn lấy tâm sở 
trong nơi đây làm chánh yếu hoặc để xién minh giải thích 
trình bay các tâm sở. 

Bay (7) tâm sở nhĩ xúc... san cùng là tâm sở tác ý 
goi là tâm sở tg tha biến hành 
(sabbacittasadharanacetasika) bởi vì là tâm sở phổ biến 
của tám mươi chin (89) tâm đồng sanh nhất định thường 
xuyên trong nhóm tam nay. 


B. Sáu (6) Tâm Sở Biệt Cảnh 
8. Tâm (Vitakka) 
Từ “tầm” cũng giống như nhất hành tuy đã dé cập 


một phần nào trong lãnh vực chi thién trong chương 1, 
nhưng cũng xin nêu lên giải thích trình bày lại trong nơi 
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cùng giải thích bổ sung thêm. 


Từ “tầm” có định nghĩa như: “Arammanam vitakketi 
sampayuttadhamme abhiniropetiti vitakko”. 


Pháp thực tánh gọi là tầm do có ý nghĩa là Suy nghĩ, 
tức đem các Pháp tương ưng đến cảnh. 


Trình bày rằng tâm khi sanh lên hiển lộ trạng thái 
đem các Pháp tương ưng đến cảnh. 


Ví như một số người nông dân nhờ vào người bạn là 
quan cận thần của đức vua mới đi theo người bạn vào 
hoàng cung, để yết kiến đức vua như thế nào, thì tâm cũng 
như vậy, do nương vào tầm mới vào đến cảnh được. Tâm 
giống như người nông dân, tâm giống như người bạn là 
quan cận thần, cảnh giống như đức vua. 


Vấn: Tam không có tầm đông sanh thì vào đến cảnh 
được chăng? 


Đáp: Một số tâm không có tim như tâm nhị thién.. 
cũng vào đến cảnh được, giống như người nông đân do đã 
quen thuộc với đức vua khi được người bạn là quan cận 
thần thường xuyên dẫn vào yết kiến đức vua. Về sau đó, 
tuy rằng gián đoạn không gặp được bạn của mình cũng 
không có sự e dé vào hoàng cung để yết kiến đức vua như 
thế nào, thì tâm cũng quen thuộc với cảnh do mãnh lực của 
tầm thường xuyên đem tâm vào cảnh, sau đó tuy rằng gián 
đoạn khỏi tầm, tâm cũng vẫn vào đến cảnh được. 
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Từ “quen thuộc” trong nơi đây tức tâm tu tiến có tâm 
thường xuyên diễn tiến nối liên nhau trong cắnh như có án 
xứ đất... làm cảnh duy nhất. 

Giải thích: 

Trong lúc hành giả bắt đầu tu tiến phát triển định thì 
tâm có tẩm thường xuyên diễn tiến trong cảnh có án xứ 
(kasina)... (thuộc tương tự tướng - patibhaganimitta) cho đến 
khi chứng đắc sơ thiền là thiển có tầm, rồi có thể gìn giữ 
thién chứng đắc đó không bị hoại; quán xét thấy tác hại 
của sơ thién vẫn còn tầm là gần kể với dục ái, thì bắt đầu 
tu tiến để chứng đắc thién không tầm thi tâm tu tiến thiện 
dục giới có tầm được tiến hành lặp đi lặp lại trước mới đắc 
chứng nhị thiển là thiển không có tầm duy nhất trong một 
cảnh như nhau. 


Vấn: Tâm nhị thiên không có tầm đem tâm đến cảnh 
thì tại sao cũng vẫn vào đến cảnh được? 

Đáp: Bởi vì đã tích tập quen thuộc với cảnh do tâm 
nối liền nhau thường xuyên đem tâm đến cảnh, trong lúc 
bất đầu tâm tu tiến để chứng đắc nhị thiển trước, khi đã 
thuần thục quen thuộc thì không bắt buộc phải nương vào 
tầm để vào đến cảnh nữa, việc tu tiến thuần thục quen 
thuộc trong cảnh là phương Pháp để ly tầm. 

Đối với một loại tâm không có tầm nữa là ngũ song 
thức như nhãn thức.. nên hiểu rằng các tâm này mặc dù 
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không có tầm cũng vào đến cảnh được do sức mạnh của 
việc xúc chạm nhau trực tiếp của vật với cảnh. 


Sự Khác Biệt Nhau Giữa Tầm, Tư Và Tác Ý 


Ba (3) Pháp tầm, tư va tác ý có phan giống nhau 
nhưng khác nhau về việc sắp xếp Pháp đồng sanh với mình 
vào trong cảnh. Như khác biệt nhau về trạng thái sắp xếp 
cho nên nếu như phân tích ấn định trạng thái khác nhau của 
nhóm này thì không được, vì có thể phát sanh sự hiểu lầm 
về nhóm Pháp thực tánh này. 


Do đó, nên hiểu theo trạng thái sắp xếp khác nhau 
chỉ một chút của nhóm Pháp này. 


Tâm diễn tiến theo trạng thái đem các Pháp đồng 
sanh với mình vào đến cảnh tức làm cho hiện diện được 
trong cảnh, giống như chực chờ bắt lấy nhóm Pháp đó đặt 
để vào trong cảnh. 


Tu diễn tiến theo trạng thái sắp xếp Pháp đồng sanh 
vào đến cảnh bởi mãnh lực của tư làm theo phận sự của 
mình, giống như vị tướng quân chỉ huy dẫn đoàn quân làm 
theo phận sự của mình. 

Tác ý diễn tiến theo trạng thái làm cho Pháp đồng 
sanh với mình hướng thẳng vé cảnh không cho thoát khỏi 
cảnh, giống như người đánh xe điều khiển con tuấn mã cho 
xe hướng thẳng tới con đường không cho xe chạy lệch ra 
khỏi con đường. 
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9. Tứ (Vicara) 


Từ “tứ” có định nghĩa như: “Arammane tena cittam 
vicaratiti vicaro”. Pháp thực tánh gọi là tứ do có ý nghĩa 
làm nhân cho tâm dạo đi quanh. Tứ có trạng thái như theo 
vôn vã cảnh, trạng thái theo vôn vã cảnh của tứ này bậc 
thiện trí thấy rõ được khi trình bày đến sự khác biệt nhau 
giữa tâm với tứ. 


Sự Khác Biệt Nhau Của Tầm Với Tứ 


Trong hai (2) Pháp này thì tầm đem tâm đến cảnh 
lần đầu tiên giống như tiếng chuông vang lên lần đầu tiên 
từ việc đánh chuông vì tầm có tánh chất thô hơn tứ và tầm 
có thực tánh dẫn đầu cho tứ, tứ là sự đi theo qua lại trong 
cảnh giống như tiếng chuông vang ngân nga dính lién với 
tiếng chuông vang lên từ việc đánh chuông lần dau tiên. 


Lại nữa, tâm là sự chuyển động của tâm thúc đẩy 
làm cho tâm vào đến cảnh, giống như sự vỗ cánh của con 
chim bay lên trên bầu trời thúc đẩy làm cho thân của nó có 
thể bay lên trên bầu trời được, hoặc giống như con ong say 
đắm trong mùi, bay xuống nhắm thẳng đến hoa sen. Còn tứ 
có sự diễn tiến an tịnh hơn tức trạng thái tâm không chuyển 
động thân quá mức, giống như con chim bay lên trên bầu 
trời rồi dang cánh lượn theo gió hoặc giống như con ong 
bay thẳng xuống hoa sen lượn vòng quanh trên hoa sen. 

Lại nữa, trong việc đánh bóng lu đồng thì một bên 
tay nắm chắc lų déng, giống như tầm có trạng thái dem 

213 


Scanned with CamScanner 


THANG PHÁP TẬP YẾU LUẬN 
VÀ LỜI GIẢI THÍCH 


———————————————————__.SBSBÖSÖ 
Pháp tương ưng vào nắm giữ lấy cảnh, một bên tay kia thì 
đánh bóng phía này phía kia giống như tứ có trạng thái theo 
dính lin với cảnh. Đây là sự khác biệt nhau của tầm với tứ. 


Lại nữa, trong ba (3) hành thì Đức Thế Tôn thuyết 
thành một nhóm nữa như thân hành, ngữ hành, tâm hành thì 
hơi thở vô và hơi thở ra gọi là thân hành, tầm và tứ gọi là 
ngữ hành, thọ và tưởng gọi là tâm hành. 

Vấn: Tại sao tầm và tứ gọi là ngữ hành? 

Đáp: Bởi vì trong lúc nói ra lời thì người nói cân 
nhắc tức suy nghĩ lời nói mà mình sẽ nói bằng tầm, suy xét 
theo tuần tự lời nói và ý nghĩa của lời mà mình muốn nói 
bằng tứ trước rôi mới nói ra, cho nên tầm và tứ mới được 
tính là Pháp làm duyên tạo tác lời nói gọi là ngữ hành. 
Tương ứng theo lời nói của trưởng lão ni Dhammadinna 
thuyết trong kinh Tiểu Phương Quảng (cũlavedallasutta) 


rằng: “Pubbe kho avuso visakha vitakketva vicāretvā vacam 
bhindati tasma vitakkavicara vacTsankhäro”. 


“Này Visakha, người cân nhắc trước rôi mới nói ra 
cho nên tầm và tứ gọi là ngữ hành”. 

10. Thắng Giải (Adhimokkha) 

Ty “thing giải” có định nghĩa như: 
“Adhimuccanam adhimokkho” “vững tin gọi là thắng giải 
(adhimokkha). Adhimuccanam cũng gọi là vững tin”. 


Trong nơi đây tức sự khẳng quyết, tương ứng theo Ngài 
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thuyết rằng: “Trạng thái của thắng giải có sự khẳng quyết 
trong cảnh”. 


Vấn: Ngay cå đức tin (saddha) cũng được gọi là 
thắng giải có phải chăng bởi vì đức tin cũng có sự vững tin 
giống như vậy? 

Thật vậy, trong mười (10) tùy phiền não quán 
(vipassaniipakilesa) như ánh sáng... cũng có thắng giải và 
thắng giải Ngài cũng thuyết là đức tin, sự vững tin của tâm 
sở thắng giải có sự khác biệt nhau với thắng giải của đức tin 
như thế nào? 


Đáp: Thắng giải của đức tin là sự vững tin xuôi theo, 
hướng theo mãnh lực của sự lắng sâu vào trong đối tượng 
bắt nguồn cho sự tin tưởng mà không có Pháp nào ngăn can 
trạng thái vững tin được. Tánh chất vững tin trong đối tượng 
đáng tịnh tín của đức tin như Đức Phật... giống như nước trôi 
chay xuôi theo chiéu từ trên cao chảy đến nơi thấp theo 
tuyến đường mà không có bất cứ vật gì như tang đá... cản 
trở. Còn tâm sở thắng giải là sự vững tin theo trạng thái 
không lưỡng lự trong việc nắm giữ cảnh, tâm có tâm sở 
thắng giải đồng sanh thì nắm giữ cảnh trọn vẹn không có sự 
phân vân, giống như người đi trên đường khi đến ngã ba 
không do dự sẽ quẹo con đường bên phải hoặc con đường 
bên trái. Do đó, lời giải thích mới bổ sung thêm rằng là sự 
khẳng quyết trong việc nắm giữ lấy cảnh. 
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Vấn: Tâm phán đoán (votthabbana) cũng khẳng quyết 
cảnh như vậy thì sự khẳng quyết cảnh của tâm phán đoán 
khác biệt nhau với sự khẳng quyết nắm giữ lấy cảnh của tâm 
sở thắng giải như thế nào? 


Đáp: Tâm phán đoán tiến hành theo trạng thái 
khẳng quyết trong Pháp thực tánh của cảnh mà tâm quan 
sát đã xem xét, hành vi khẳng quyết đó có thành quả tác 
động đến tâm đổng lực làm cho tâm đổng lực xử sự trong 
cảnh (đối với cảnh có tuổi thọ vừa đủ để làm duyên cho 
việc khởi hiện của đổng lực), luôn cả làm cho nhóm đồng 
lực trở thành thiện hoặc bất thiện trong cơ tánh của người 
chưa hết phiển não tiểm miên. Do đó, việc khẳng quyết 
giống như chấp nhận rằng “sai” hoặc “không sai” của 
người phán xử xem xét trước rồi mới khẳng quyết vụ kiện, 
cho nên mới không chỉ là khẳng quyết nhất định trong việc 
nắm giữ lấy cảnh mà còn không phân vân giống như tâm sở 
thắng giải. 

11. Cần (Viriya) 

Từ “cẩn” có định nghĩa như: “Viranam bhãvo 
kammam vati viriyam utasaho”, 

Pháp thực tanh gọi là cần do ý nghĩa có tánh chất 
hành động dũng mãnh của người, tức sự tinh cần. 

Hợp từ “tánh chất hành động đũng mãnh cửa 
người” tức căn cứ vào sự tinh cần để gọi là người ding 
mãnh. 
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Hợp từ “hành động dũng mãnh của người” thuộc 
về hành động là nhân để gọi người dũng mãnh, tức sự nỗ 
lực trong cảnh. 


Ngài dé cập đến sự tinh cân bởi vì trở thành người 
dũng mãnh là người nỗ lực không thối lùi, bởi mãnh lực của 
sự tỉnh cần, chính tỉnh cần đó Ngài thuyết giảng là sự nỗ 
lực cố gắng. Trạng thái của tinh cần là nâng đỡ Pháp đồng 
sanh với mình bằng cách không cho các Pháp đó thối lùi và 
từ bó phận sự của mình cần phải làm trong cảnh, giống như 
cây cột mà người chống để nâng đỡ ngôi nhà cũ kỹ không 
cho sụp đổ, ngôi nhà cũ kỹ không sụp đổ bởi do chủ nhà 
dùng cây cột chống để nâng đỡ như thế nào, thì các Pháp 
tương ưng không thối lùi, không từ bó phận sự của mình 
cần phải làm trong cảnh bởi do có cần nâng đỡ. 


Do đó, từ nâng đỡ trong nơi đây là giao phó sức 
mạnh cho các Pháp tương ưng, không chấp thuận cho rơi 
vào sự thối lui biếng nhác. Trong tâm không có cần thì các 
Pháp déng sanh cho dù có làm phận sự của mình cũng 
không có sự nỗ lực tỉnh cần trong phận sự của mình được. 


Một lý khác nữa, trạng thái của cần có sự hỗ trợ dìu 
dắt giống như khi đội quân nhỏ giao chiến với đội quân lớn, 
đội quân nhỏ thấy được sức mạnh vượt trội hơn nên thối lùi. 
Sau đó mới tấu trình chiến sự lên cho đức vua biết rõ, đức 
vua mới truyển lệnh cho đoàn quân cơ giới xuất binh cứu 
viện. Đội quân nhỏ của đức vua được đoàn quân cơ giới 
cứu viện hỗ trợ thì không thối lùi có thể chiến thắng quân 
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dich như thế nào, thì các Pháp đồng sanh với cần được cận 
hỗ trợ dìu dắt nên không thối lùi theo phận sự của mình 
trong cảnh như thế đó. 


12. Hỷ (Prti) 


Từ “hy” có định nghĩa như: “Pinayati kayacittam 
tappeti vaddhetiti vā”. 


Pháp gọi là hy do có ý nghia làm cho thân (danh 
thân tức tâm sở) và tâm được no vui, hoặc làm cho thân và 
tâm được phát triển (hoặc làm cho rộng lớn lên tức giống 
như khai mở cho thân và tâm rộng lớn lên). 

Trạng thái của hỷ diễn tiến theo tánh chất vui mừng 
(phấn chấn). 

Giải thích: 

Trạng thái của Pháp hỷ là nhận lấy cảnh được trọn 
vẹn day tràn thấm nhuần trong cảnh đẩy đủ không thiếu 
sót. 

Trong phần diễn giảng về chương tâm của sớ giải bộ 
Pháp tụ (atthakathãaatthasälim) có giải thích phân loại về hy 
(piti) như sau: 

Hỷ có năm (5) loại là: 

1. Tiểu hy (khuddakapiti): Hý có chút ít. 

2. Sát-na hy (khanikapiti): Hý có trong chốc lát. 

3. Hải triều hý (okkantikapiti): Hý như nước tat vào. 
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4. Khinh thân hy (ubbengapiti): Hý làm cho thân bay 
lơ lửng. 


5. Sung mãn hy (pharanapiti): Hý lan tóa khắp. 


Trong tất cả năm (5) loại hỷ thì tiểu hỷ là hỷ chỉ có 
thể làm cho lông dựng đứng. 


Sát-na hỷ là hỷ lóe lên trong tâm thoáng qua trong 
chốc lát thì chấm dứt, giống như tia chớp lóe lên. 

Hải triều hỷ là hỷ hiện khởi như nước tạt vào thân 
(danh thân tức tâm sở) và tâm thành từng gợn sóng, giống 
như sóng tạt vào bờ biển thành từng gợn sóng rồi tan đi. 


Khinh thân hỷ là hỷ có sức mạnh làm cho thân bay 
lơ lửng đi trên hư không. 

Vào ngày rằm lúc thời tiết mát mẻ, ngài trưởng lão 
Mahãtissa cư ngụ tại tịnh xá Punnavallikavihara di đến sân 
bảo tháp, vừa suy nghĩ “Trong lúc này hàng tứ chúng đang 
cùng nhau đảnh lễ bảo tháp” thì khinh thân hỷ có ân đức 
Phật làm cảnh, là cảnh mà thường nhiên đã từng quen 
thuộc sanh lên làm cho thân của ngài bay lơ lửng lên trên 
hư không rồi xuống đứng tại sân bảo tháp, giống như bông 
vụ kỳ diệu mà họ quay rơi trên nền nhà bằng phẳng. 

Ngay cả nàng Kuladhidãä trong làng Vattakälaka ở 
gần núi Kandakavihara cũng giống như vậy, nương vào sức 
mạnh của khinh thân hỷ có ân đức Phật làm cảnh thì bay 
lên trên hư không được. 


219 


Scanned with CamScanner 


THANG PHAP TAP YẾU LUẬN 
VÀ LOI GIẢI THÍCH 


TY, 

Tương truyền rằng vào một buổi chiéu, cha mẹ của 
nàng Kuladhida khi sắp đi đến tịnh xá để thính Pháp thì nói 
với tiểu thư rằng: “Này con, con còn bốn phận phải làm 
không thể đi với cha mẹ trong lúc không hợp thời được, cha 
và mẹ khi đã nghe Pháp rôi sẽ chia phước thiện đến cho 
con” rồi thì đi đến tịnh xá. Nàng Kuladhidã mặc dù muốn đi 
nhưng không thể cãi lời của cha mẹ nên bắt buộc phải ở 
nhà. Khi đứng tại cửa nhà nhìn thấy được sân Bảo Tháp ở 
trên cao tại núi Kandakavihara, cùng thấy các ngọn đèn 
cúng dường Bảo Tháp, lúc nhìn thấy được hàng tứ chúng 
cùng nhau cúng dường bằng các chùm hoa thơm.. nàng 
cũng được nghe tiếng tụng kinh của chư Tăng. Tuần tự theo 
đó, nàng suy nghĩ rằng: “Nhóm người này thật là có phước 
được đi đến tịnh xá, được đi nhiễu quanh chiêm bái Bảo 
Tháp và được nghe Pháp vi diệu”. 


Đang nhìn thấy Bảo Tháp giống như một khối ngọc 
trai thì phát sanh khinh thân hy làm cho thân nàng bay lơ 
lửng lên hư không, bước xuống sân bảo tháp từ đường hư 
không ngay tức thì trước mặt cha mẹ, đånh lễ Bảo Tháp rồi 
ngồi nghe Pháp. 

Tuần tự sau đó, khi cha mẹ đi đến và hỏi nàng rằng: 
“Này con! Con đến bằng đường nào?”. Nàng đáp rằng: 
“Con đến từ đường hư không, không phải đến bằng đường 
bộ”. Bà mẹ mới bác bő rằng: “Đường hư không chỉ có bậc 
lậu tận Ngài mới du hành trên hư không thì làm sao con đi 
được?”. Nàng đáp rằng: “Khi con đứng nhìn Bảo Tháp 
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nương vào ánh sáng mặt trăng thì mãnh lực của Pháp hy 
phát sanh có ân Đức Phật làm cảnh, sau đó con không biết 
rằng con đang đứng hoặc ngồi nhưng bay lơ lửng trên hư 
không do nhân nắm giữ ân Đức Phật làm cảnh, rồi đến 
đứng tại sân bảo tháp”. Như vậy, khinh thân hỷ là loại hỷ 
có sức mạnh làm cho thân bay lơ lửng trên hư không. 


Con sưng mãn hj là hy vừa sanh lên thì lan tỏa đi từ 
tâm thấm nhuần luôn cả thân, giống như bong bóng được 
bơm day hơi và giống như hốc núi mà dòng nước chảy vào 
đọng lại đây tran. 


13. Dục (Chanda) 


Từ “dục” có định nghĩa như sau: “Chandanam 
chando alambanenatthikata”. 


Sự hài long gọi là duc, tức Pháp mong muốn cảnh. 

Trạng thái của dục là Pháp mong muốn làm, tức 
trạng thái mong muốn làm cho Pháp đó trở thành cảnh của 
tâm. 

Ngài nêu lên dé cập trong sổ giải bộ Pháp Tu rằng: 
“Trong lúc tâm nắm giữ cảnh thì dục giống như ban tay duỗi 
ra”. Dục mới là sự mong muốn trao cảnh qua cho tâm cùng 
với Pháp tương ưng. 

Vấn: Nếu như dục là Pháp mong muốn cảnh thì duc 
đông sanh với tư là sự chủ tâm buông bỏ bố thí đồ vật cho 
người khác thì gọi là Pháp mong muốn cảnh như thé nào, 
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bồi vì trong lúc đó khi suy nghĩ sẽ buông bỏ cảnh tức bố thị 
đô vật đó thì không gọi là mong muốn cảnh được ? 


Đáp: Cho dù dục tiến hành trong lúc bố thí, xả bỏ độ 
vật cũng gọi là Pháp có sự mong muốn cảnh nên xả bỏ, 
nghĩa là khi suy nghĩ buông bỏ cảnh nào thì cũng gọi là có 
sự mong muốn cảnh để giúp ích cho việc buông bô trong 
lúc đó. Vì vậy “dục” là Pháp mong muốn cảnh mới không 
sai lệch chi cả, cho nên trình bày trạng thái của dục là sự 
mong muốn làm (cho trở thành cảnh) là lời giải thích trình 
bày rõ ràng về điều này rôi. 

Lại nữa, mặc dù ái dục (tanhã) cũng có sự mong 
muốn cảnh do mãnh lực say mê trong vị của cảnh cho nên 
ái này Ngài cũng gọi là “dục” giếng như trong câu 
“chandokamo” tức “sự hài lòng tham muốn” hoặc từ 
“kamachando” tức “hài long trong dục”... ngay cả sự tỉnh 
cần cũng là Pháp mong muốn cảnh do liên quan đến sự 
mong muốn làm cho tâm và các Pháp đồng sanh tiến hành 
trong cảnh tiếp nối nhau không buông bỏ, không thối giảm 
cho nên sự tinh cần Ngài cũng gọi là “duc” (chanda) giống 
như trong câu dé cập đến chánh cần (sammappadhana) 
rằng: “Chandam janeti vayamati” tức “thường luôn tinh 
cần làm cho dục sanh lên”... Như vậy thì cũng để cập được 
dục có ba (3) loại: 


1. Kattukamyatachanda: Dục là Pháp mong muốn làm. 
2. Tanhãchanda: Dục ái. 
3. Viriyachanda: Dục cần. 
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Sự việc Ngài để cập đến trạng thái của dục rằng: 
“Trạng thái của dục là sự mong muốn làm (cho thành 
cảnh)” để soi rọi cho hiểu rằng trong ba (3) loại dục Ngài 
muốn lấy dục là Pháp mong muốn làm là tâm sở dục làm 
chánh yếu để trình bày giải thích về tâm sở mà không có ý 
định lấy hai loại dục ngoài ra. Sáu tâm sở như tầm... sau 
cùng là dục gọi là tâm sở biệt cảnh (pakinnakacetasika). 


Ý Nghĩa Của Từ “Tâm Sở Biệt Cảnh” 

Từ “biệt cảnh” (Pakinnaka) có định nghĩa như: 
“§obhanesu taditaresu ca pakarena kiņņā vippakinnati 
pakinnaka”. 

Sáu (6) tâm sở như tầm... sau cùng là dục, gọi là biệt 
cảnh bởi vì có ý nghĩa day day theo khắp trường hợp, tức 
phân tán theo các trường hợp trong tâm tịnh hảo và ngoài 
tâm tịnh hảo (tức trong tâm vô tịnh hảo). 


Ý Nghĩa Của Từ “Tâm Sở Tợ Tha” 


Từ “tg tha” (Afifiasamana) được phân ra thành hai 
(2) từ là từ “añña” và từ “samana” nên có định nghĩa rằng: 
“Sobhanapekkhaya itare itarapekkhaya sabhanä ca aññe 
nama. Tesam samānā na uddhaccädisaddhãdayo viya 
akusaladisabhavayevati aññasamãnã”. 


“Hợp với tâm tịnh hảo thì không hợp với tâm vô tịnh 
hảo gọi là “khác” (añña) tức khác với tâm tịnh hảo, và hợp 
Với tâm vô tịnh hảo thì không hợp với tâm tịnh hảo gọi là 
“khác” tức khác với tâm vô tịnh hảo”. 
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Mười ba (13) tâm sở thì bẩy (7) tâm sở tợ tha biến 
hành (sabbasadharanacetasika) như xúc... sáu (6) tâm sở biệt 
cảnh (pakinnakacetasika) như tầm... gọi là tợ tha bởi vì có ý 
nghĩa giống nhau, ngang bằng nhau tức đồng sanh phổ biến 
với tâm, được gọi là “khác” (añña) tức không có thực tánh 
thuần nhất là bất thiện giống như tất cả tâm sở bất thiện 
như tâm sở phóng dật.. hoặc thuần nhất là tâm sở tịnh hảo 
giống như tất cả tâm sở tịnh hảo như tâm sở tin... Nghia là 
tâm sở phóng dat... thuần nhất là tâm sở bất thiện sanh lên 
trong tâm vô tịnh hảo là loại tâm bất thiện, tâm sở tín... 
thuần nhất là tâm sở tịnh hảo chỉ sanh lên trong tất cả tâm 
tinh hảo. Nhưng mười ba (13) tâm sở này là phổ biến ngang 
nhau sanh lên trong tâm tịnh hảo cũng được, sanh lên trong 
tâm vô tịnh hảo cũng được nên mới gọi là “tâm sở tợ tha” 
(afifiasamanacetasika) bởi vì từ “añña” tức là “khác”. Trong 
nơi đây tức tâm tịnh hảo khác với tâm vô tịnh hảo và tâm 
vô tịnh hảo khác với tâm tịnh hảo. 


® 
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Mười Bốn (14) Tâm Sở Bất Thiện 


(Akusalacetasika) 


Mười bốn (14) tâm sở: 
Tâm sở sĩ. 
Tâm sở vô tàm. 
Tâm sở vô úy. 
Tâm sở phóng dật. 
Tâm sở tham. 
Tâm sở tà kiến. 
Tâm sở ngã mạn. 
Tam sở sân. 
Tâm sở tật. 

. Tâm sở lận. 

11. Tâm sở hối. 

12. Tâm sở hôn trầm. 

13. Tâm sở thụy miên. 

14. Tâm sở hoài nghi. 


MÐ:09 pIIÊN CS ge ĐẠO cm 
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Gọi là tâm sở bất thiện. 
Giải thích: 
Ngài Giáo thọ Sư khi nêu lên mười ba (13) tâm sở để 
trình bày thành nhóm tâm sở tợ tha phân ra thành hai (2) 
nhóm tức nhóm tâm sở tợ tha biến hành và nhóm tâm sở tợ 
tha biệt cảnh này trước. Bây giờ Ngài muốn trình bày về 
mười bốn (14) tâm sở như si... thành nhóm tâm sở bất thiện 
............ 
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bởi vì sanh lên trong tất cả tâm bất thiện. Sau đó mới nêu 
lên hai mươi mươi lim (25) tâm sở nữa như tin... để trình 
bày thành nhóm tâm sở tịnh hảo bởi vì sanh lên trong tất cả 
tâm tịnh hảo tiếp theo.. Nên hiểu rằng sự việc mà Ngài 
không nêu lên nhóm tâm sở vô nhân lên để trình bày riêng 
rẽ thành một nhóm nữa, vì không có tâm sở nào sanh lên 
riêng biệt trong tất cả tâm vô nhân được tính vào là tâm sở 
vô nhân, cho dù chỉ là một tâm sở. 


1. Si (Moha) 


Từ “si” có định nghĩa như: “Arammane muyhatiti 


moho aññãnam”. 

Pháp thực tánh gọi là sỉ do có ý nghĩa là mê muội 
trong cảnh, tức sự không biết. 

Trạng thái của si là sự không biết, nhưng si thuộc về 
danh Pháp thì cũng biết cảnh được cho nên bậc thiện trí 
nên hiểu rằng si được gọi là biết cảnh cũng chỉ là nắm giữ 
lấy cảnh, mà không biết được sự thật trong cảnh. Và việc 
không biết được sự thật trong cảnh của sỉ nên hiểu rằng 
giống như việc không biết được sự thật của tâm bất tương 
ưng trí thì không có tội lỗi. Nhưng việc không biết được sự 
thật do thực tánh mê muội của si, bởi vì thực tánh mê muội 
của si thì che đậy sự thật nên biết trong cảnh, không cho 
hiện bày; là nhân làm cho người không thể thấu đáo được 
thực tánh của cảnh theo sự thật; là căn cội của mỗi loại bất 
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thiện Pháp ác xấu, là Pháp có tội lỗi, si sanh lên với người 
nào thì làm cho người đó trở thành người mù lòa tăm tối. 

Bậc thiện trí nên hiểu rằng chỉ dựa vào sự không 
biết mà gọi là si thì không phải, riêng biệt sự không biết 
Pháp thực tánh theo sự thật trong tất cả cảnh, là căn cội của 
tất cả Pháp bất thiện và là nhân làm cho luân hôi tiếp tục 
trường kỳ dai ding nên mới được gọi là sỉ. Si là Pháp cần 
phải đoạn trừ. 

Thật vậy, ngoại trừ bậc Chánh Đẳng Giác ra thì tất 
cả bậc A-la-hán khác cho dù đã hoàn toàn đoạn trừ si 
nhưng các ngài cũng không thể biết được con đường đi đến, 
không biết được địa điểm, không biết được tên gọi của đồ 
vật, của người... luôn cả không biết được Pháp ngoài ra lãnh 
vực của các ngài như Pháp thuộc lãnh vực của Đức Phật. 

Sự không biết theo chế định của dân gian... của các 
ngài không là căn cội của tất cả Pháp bất thiện, không là 
nhân làm cho luân hổi trường kỳ dai dẳng, mới không là 
Pháp càn phải đoạn trừ, cũng không phải là si. 

Do đó, trong Milinda vấn đạo câu hỏi về trí nhớ 
không lầm lấn của bậc Lậu Tận 
(khindsavasatisammosapaiiha) Ngai Nagasena trả lời câu 
hồi của đức vua Milinda rằng: “Việc biết được trọn vẹn mọi 
thứ mọi loại không phải thuộc lãnh vực của một vị A-la-hán 
nào bởi vì ngài không có năng lực biết được trọn vẹn mọi 
thứ, mọi loại. Tâu đại vương, bậc A-la-hán vẫn còn không 
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biết được tên, dòng giống của tất cå moi người, bậc A-la. 
hán vẫn còn không biết được con đường trên đất liền. Tay 
đại vương, sự giải thoát (vimutti) vị A-la-hán nào cũng ligy 
tri, bậc A-la-hdn lục thông thì liễu tri theo lãnh vực của 
Ngài. Tâu đại vương, chỉ có đấng Như Lai Bậc Toàn Giác 
mới thấu triệt được vạn Pháp". 


Lại nữa, Pháp bất thiện Ngài gọi là vô minh (avijja) 
vì không biết trong tám (8) lãnh vực như không biết về Tứ 
(4) Thánh Đế, không biết vé uẩn quá khứ, không biết về 
uẩn vị lai, không biết vé uẩn quá khứ lẫn vị lai, không biết 
về Pháp duyên khởi. Trong lời giải thích về Thắng Pháp thì 
sự không biết theo bốn lãnh vực tức Tứ (4) Thánh Đế, trong 
lời giải thích về Kinh thì nên hiểu rằng Pháp gọi là vô minh 
nói theo Pháp thực tanh cũng tức là si. 


2. Vô Tam (Ahirika) 


Từ “vô tam” có định nghĩa như: “Na hiriyati na 
lajjiyatiti ahiriko puggalo va dhammasamũho va. Ahirikassa 
bhavo ahirikkam tadeva ahirikam”. 


Người hoặc nhóm Pháp gọi là vô tàm do có ý nghĩa 
không hổ thẹn, tức không ghê sợ (đối với ác hạnh như thân 
ác hanh...) tánh chất không hổ then gọi là vô tam (trở thành 
người không hổ thẹn hoặc trở thành nhóm Pháp không hổ 
then). 
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3. Vô Uy (Anottappa) 


Từ “vô úy” có định nghĩa như: “Na attappatiti 
anottappam”. 

Pháp gọi là vô úy do có ý nghĩa không ngần ngại 
(đối với ác hạnh). 


Trong hai (2) Pháp này thì vô tàm có trạng thái 
không ghê sợ đối với tất cả ác hạnh như thân ác hạnh... 
giống như con chó không ghê sợ phẩn. Còn vô úy có trạng 
thái không e dè sợ hãi đối với tất cả ác hạnh như thân ác 
hạnh... giếng như con châu chấu không e dè sợ hãi lửa. 

Do đó, các Ngài Giáo thọ Sư tién bối mới để cập 
đến vô tàm và vô úy theo phương diện nhân sinh 
(puggaladhitthana) rằng: 


Jigucchati nahiriko Papa gutthava sũkaro 
Na bhayanti anottappi Salabho viya pavaka 


Người không hổ then thì không ghê sợ ác hạnh, 
giống như con chó không ghê sợ phẩn, người không e dé sợ 
hãi thì không ngần ngại đối với ác hạnh, giống như con 
châu chấu không sợ hãi lửa. 


Từ “..” trong câu “Tất cả ác hạnh như thân ác 
hạnh...” này nên hiểu là ngoài ra việc gom lại lấy ác hạnh 
còn lại như ngữ ác hạnh... thì vẫn còn gom lại lấy tất cả 
‘phiên não là nhân của ác hạnh. Vô tam và vô úy luôn hiện 
hữu trong tất cả tâm bất thiện. 
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Vào lúc nào bon trẻ con thd tay vào hố phân để nắm 
lấy loài thú có nọc độc thì lúc đó gọi là không ghê sợ vật 
do bẩn hoặc phan và gọi là không sợ hãi đối với loài thú có 
noc độc. Trong lúc nào mà người tao ác hạnh thì trong lúc 
đó gọi là không ghê sợ vật dơ bẩn tức ác hạnh bằng vô 
tàm, không rụt rè đối với tội lỗi tựa như không sợ hãi loài 
thú có độc chết người gọi là không ngần ngại e dè đối với 
ác hạnh bằng vô úy, cho nên hai (2) Pháp này mới diễn 
tiến song hành nhau. 


4. Phóng Dat (Uddhacca) 


Từ “phóng dật” có định nghĩa như: “Uddhatassa 
bhãvo uddhaccam”. 


Tánh chất của người phóng tán gọi là phóng dật. 


Phóng dat có trạng thái tâm không an tịnh, giống như 
người ném hòn đá vào trong đống tro, làm tro tung lên. Từ 
“không an tịnh” tức thực tánh tâm không lặng yên trụ vững, 
giống như ngọn cd di cho không lia khỏi cột cờ do sức 
mạnh của sợi dây cũng không thể lặng yên nơi cột cờ bởi 
sức mạnh của gió thổi dén dập như thế nào, thì phóng dat 
cho dù không lia khỏi cảnh do sức mạnh của thắng giải 
(thực tánh khẳng quyết tức quyết định trong cảnh) cũng 
không thể lặng yên đừng lại, chỉ có giao động trong cảnh 
do sức mạnh của phi như lý tác ý (ayonisomanasikãra). 
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5. Tham (Lobha) 
Từ “tham” có định nghĩa như: “Lubbhatiti lobho”. 
Tánh chất gọi là tham do ý nghĩa ham muốn. 


Trạng thái của tham có sự dính mắc trong cảnh, 
giống như con khỉ dính vào nhựa cây. Trong ví dụ này có 
điều so sánh như sau: 

Trong lúc con khỉ dính vào nhựa cây của người thợ 
săn đã đặt sẵn để bẫy thì tham cũng giống như con khỉ, 
cảnh giống như nhựa cây để bẫy con khỉ, sự việc tham dính 
vào trong cảnh giống như con khỉ dính vào trong nhựa cây. 

So sánh để cho thấy được rằng tham là Pháp dính 
trong cảnh. 


Một lý khác nữa, so sánh như trong lúc con khỉ bị 
dính vào cành cây... thì tham giống như nhựa cây là nhân 
làm cho bị con khỉ dính vào. Cũng vậy, tham làm cho người 
hoặc tâm dính vào cảnh như nhựa cây lam cho con khỉ dính 
vào cành cây. 

Tham đạt đến lãnh vực căn (mila) gọi là “tham” 
(lobha), đạt đến lãnh vực triển cái (nivarana) thì gọi là 
“dục duc” (kamachanda), đạt đến lãnh vực nghiệp dao thì 
gọi là “tham ác” (abhijjha), đạt đến lãnh vực ham muốn là 
nhân sanh của khổ thì gọi là “ái due” (anh), đạt đến lãnh 
vực tùy phién não quán (Pháp làm điều kiện cho minh quán 
bị bợn nhơ) hoặc dính mắc trong việc làm tăng trưởng thiện 
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Pháp thì gọi là “ái chấp” (nikanti)... nên có nhiều tên gọi 
theo lãnh vực hiện hành. 

Từ còn lại cần phải để cập đến tâm sở tham đã để 
cập trong chương một (1) phan nói về tâm tham. 


6. Tà Kiến (Ditthi) 

Từ “kiến” (ditthi) là sự thấy, lời nói chung chung 
ám chỉ đến chánh kiến (samaditthi) là sự thấy đúng, thấy 
chín chắn, còn tà kiến (micchäditthi) là sự thấy sai như đã 
để cập trong chương một (1) phần nói về tâm tham. 

Tuy nhiên từ “kiến” này trong phan chánh yếu của 
tâm sở thì được tính vào là một loại tâm sở bất thiện, bậc 
thiện trí nên hiểu là Ngài ám chỉ lấy tà kiến. 

Trong Kinh Phạm Võng (brahmajalasutta) Đức 
Phật thuyết đến sáu mươi hai (62) loại tà kiến là tà kiến 
diễn tiến liên quan đến ngã (atta) và thế gian (chúng sanh 
thế gian - satavaloka). 


Sáu mươi hai (62) loại tà kiến có thể tóm lại thành 
mười loại (10) như sau: 


. Thế gian thường tổn. 
- Thế gian không thường tôn. 


1 
2 
3. Thế gian vô tan. 
4. Thế gian không vô tận. 
5 


- Sanh mang (ngã) và thể xác (ngũ uẩn) là một. 
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. Sanh mạng là một loại, thể xác là một loại. 


6 

7. Sau khi chết chúng sanh còn nữa, 

8. Sau khi chết chúng sanh không còn nữa. 
9 


. Sau khi chết chúng sanh còn nữa và không còn 
nữa cũng được. 


10.Sau khi chết chúng sanh còn nữa cũng không 

phải, không còn nữa cũng không phải. 

Các tà kiến diễn tiến do nghĩ đến uẩn quá khứ của 
nhóm Sa-môn,bà-lamôn đắc được túc mạng thông 
(pubbenivasanussatifiana) nhớ được vô số kiếp trước cũng 
có, tà kiến diễn tiến do nghĩ đến uẩn vị lai của nhóm Sa- 
moan, bà-la-môn đắc được sanh tử thông (ciituppatafiana) 
cũng có, tà kiến diễn tiến do suy luận rôi chấp lấy chủ 
trương theo suy luận của nhóm Sa-môn, bà-la-môn là người 
suy luận cũng có. 

Lại nữa, còn có vô số tà kiến khác nữa ngoài ra đây, 
liên quan đến tà kiến chấp thủ về điều kiết tường (mangala) 
là tà kiến diễn tiến liên quan đến điều thực hành để làm 
cho được trong sạch thoát khỏi vòng luân hồi.. đều là tà 
kiến nay nở xuất phát từ nhóm tà kiến này, như khi thấy 
rằng có bản ngã và bản ngã đó bèn vững thì khởi lên sự 
mong muốn làm cho bản ngã đó được thanh tịnh, an lạc, đạt 
đến sự thành tựu. Nên chế định phương Pháp hoặc điều lệ 
thực hành để làm cho thanh tịnh, an lạc, để thành tựu bản 
ngã đó bằng các trường hợp, đều là phương Pháp hoặc điều 
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lệ thực hành cùng nhau chế định lên do mãnh lực của tất cå 
tà kién nay. 

Tất cả tà kiến mà có được đều do thân kiến 
(sakkayaditthi) nếu không có thân kiến thì không có tà kiến. 
Thích hợp theo như Ngài trưởng lão Isidatta thuyết (cho gia 
chủ Citta) rang: “Ima kho gahapati ditthiyo sakkayaditthiya 
sati honti, sakkayaditthiya assti na honti”. 

“Này gia chủ, khi có thân kiến thì nhóm tà kiến này 
mới có, khi không có thân kiến thì nhóm tà kiến này cüng 
không có”. 

Thân kiến là sự hiểu sai về sự hiện hữu của thân, từ 
“sakkaya là thân hiện hữu” trong nơi đây tức ngũ thủ uẩn. 
Thân kiến có hai mươi loại (20) loại bởi vì diễn tiến theo 
ngũ (5) thủ uẩn, mỗi uẩn có bốn (4) loại là: 

Trong sắc uẩn, thì thấy rằng sắc là ta. 

Trong sắc uẩn, thì thấy rằng sắc có ta. 

Trong sắc uẩn, thì thấy rằng ta có trong sắc. 

Trong sắc uẩn, thì thấy rằng sắc có trong ta. 

Trong uẩn còn lại như thọ uẩn.. cũng theo phương 
cách này như: “Thấy rằng thọ là ta”.. cho nên mới gom lại 
thành hai mươi (20) thân kiến. 
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7. Ngã Man (Mana) 

TY “ngã mạn” có định nghĩa như: “Seyyohamasmiti 
adina maññatiti mano”. 

Pháp thực tanh gọi là ngã mạn do ý nghĩa xem trọng 
bản thân theo phương diện: “Ta là người tốt hơn”... 

Trạng thái của ngã mạn là để cao mình. 


Ngài để cập đến ngã mạn rằng: “Có trạng thái dính 
mắc hiện rõ giống như ngọn cờ”. Tức trong lúc khởi hiện 
có trạng thái hiện rõ như muốn đưa mình lên cao giống như 
ngọn cờ mà họ treo lên cho oai phong nổi bật. 


Ngã mạn có bẩy (7): 


Trong bộ Phân Tích (vibhanga) Ngài thuyết thành 
bảy (7) loại là: 


1, Man (mana). 

2. Quá man (atimäna). 

3. Mạn quá main (manatimana). 
4. Thấp kém mạn (omãna). 

5. Tăng thượng mạn (adhimana). 
6. Ngã mạn (asmimäna). 

7. Tà mạn (micchãmãna). 


Có lời giải thích như sau: 
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Trong tất cả bảy (7) loại ngã mạn thì man (mana) là 
sự chấp ta chỉ liên quan thuần nhất về dòng giống.. mà 
không quan tâm không đụng chạm đến con người bằng 
cách dem mình vào so sánh với nhau như “Ta tốt hơn ho”, 
Nghĩa là người làm vua thì có sự chấp ta luôn xem trọng 
mình rằng “Ta là vua có uy quyền”... bởi không khuất phục 
khi so sánh với người khác như “Ta là vua còn họ không 
phải là vua”... cho đù là quan đại thần, là thống soái, là bậc 
thông thái... cũng có sự chấp ta giống như vậy. 


Quá mạn (atimana) là sự chấp ta bằng cách so đo 
dòng giống với người khác theo phương diện “Ta là vua, ta 
cao quý hơn, người này chỉ là thường dân trong đất nước 
này, không có người được như ta”... Ngay cả người còn lại 
cũng giống như vậy. 

Mạn quá mạn (manatimana) là ngã mạn khởi hiện 
theo phương diện như “Người này khi trước cũng giống như 
ta nhưng bây giờ ta tốt hơn, họ tệ hơn” của người có sự 
tranh đua so sánh hơn thua với người mà mình suy nghĩ 
rằng: ngang nhau hoặc bằng nhau khi trước, rồi vé sau mình 
tốt hơn hoặc vượt trội hơn. 


Thấp kém mạn (omäna) là ngã mạn đưa đến làm 
cho mình thấp kém hơn họ do dòng giống... cũng là sự chấp 
ta xem trọng mình rằng “Ta tầm thường hơn, thấp kém hơn 
họ”. 
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Tăng thượng man (adhimana) là sự chấp ta rằng 
“Ta là người chứng đắc chơn Pháp, còn người này không 
chứng đắc”. Tăng thượng mạn hiện khởi với phàm nhân có 
giới thanh tịnh không dễ duôi trong nghiệp xứ khởi đầu về 
minh quán đạt được danh sắc phân tích tuệ 
(namartipaparicchedafiana), duyén dat tué 
(paccayapariggahafiana) và thẩm quán tuệ (sammasanafiana), 
sdt-na đạt được sanh diệt tuệ còn non yếu thì bi các tùy 
phiển não như ánh sáng... chỉ phối làm cho hiểu lầm rằng 
“Ta là người tác chứng chơn Pháp trở thành Thánh nhân 
còn người này vẫn còn là phàm nhân”. 

Ngã mạn (asmimäna) là sự chấp ta xem trọng mình 
rằng “Ta hiện hữu trong tất cả uẩn như sắc...”. 


Giải thích: 

Ngã mạn sanh lên liên quan đến “ta là sắc”... tương 
tự giống như thân kiến chỉ khác là thân kiến là sự thấy sai, 
còn ngã mạn là sự chấp ta. 


Tà mạn (micchāmāna) là ngã mạn do việc làm ác... 
Thật vậy, người ngu làm nhiễu việc ác hoặc làm việc ác 
mà tất cả mọi người không dám làm hoặc không thể làm 
được thì hống hách rằng “Ta hay hơn, ta có thể làm được 
nhưng họ không thể làm được”. 


Ngã mạn có chín (9): 


Cũng trong bộ Phân Tích Ngài thuyết ngã mạn thành 
chín (9) nhóm nữa, ngã mạn có chín (9) loại như: 
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Sau: 
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. Ngã mạn rằng “Ta tốt hơn ho” của người tốt hon 
họ. 

. Ngã mạn rằng “Ta ngang bằng với họ” của người 
tốt hơn họ. 

. Ngã mạn rằng “Ta thấp kém hơn họ” của người 
tốt hơn họ. 

- Ngã mạn rằng “Ta tốt hơn họ” của người ngang 
bằng với họ. 

- Ngã mạn rằng “Ta ngang bằng với họ” của người 
ngang bằng với họ. 


- Ngã mạn rằng “Ta thấp kém hơn họ” cửa người 


ngang bằng với họ. 


-Ngã mạn rằng “Ta tốt hơn họ” của người thấp 
kém hơn họ. 

. Ñgã mạn rằng “Ta ngang bằng với họ” của người 
thấp kém hơn họ. 


- Ngã mạn rằng “Ta thấp kém hơn họ” của người 


thấp kém hơn họ. 


Giải thích về chín (9) loại ngã man theo sé giải nhu 


Trong chín (9) loại ngã mạn này thì ngã man rằng 
“Ta tốt hơn ho” của người tốt hơn họ khởi hiện với đức 
vua và nhóm tu sĩ, như đức vua chấp thử về mình rằng 
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“Đức vua giống như ta có lãnh thổ, tài sản hay quân lực... 
mấy ai được như vậy?”. Ngay cả vị tu sĩ chấp ta rằng “Tu sĩ 
giống như ta về giới hay đầu đà.. mấy người được như 
vậy?” 

Ngã mạn rằng “Ta ngang bằng với ho” của người 
tốt hơn họ khởi hiện với đức vua và nhóm tu sĩ, như đức 
vua chấp thủ về mình rằng “Tính về lãnh thổ, tài sản hay 
quân lực.. thì có gì khác biệt nhau giữa ta với đức vua 
khác”. Ngay cả tu sĩ cũng chấp ta rằng “Tính về giới hoặc 
đầu đà... có gì khác biệt nhau giữa ta và Tỳ kheo khác”. 


Ngã mạn rằng “Ta thấp kém hơn họ ” của người 
tốt hơn họ khởi hiện với đức vua và nhóm tu sĩ, như đức 
vua là vị có lãnh thổ, tài sản hay quân lực... không được đầy 
đủ lắm, đức vua đó mới chấp thủ về mình rằng “Đối với ta 
cũng chỉ có an lạc được gọi là “đức vua”, so với các vị vua 
cùng như ta thì ta là người không có gì đầy đủ dù chỉ là 
lãnh thổ”. Ngay cả tu sĩ có được lợi lộc cúng đường ít cũng 
chấp thủ rằng “Ta là Pháp sư, là bậc đa văn, là đại trưởng 
lão cũng chỉ theo danh nghĩa gọi ta là Pháp sư, bậc đa văn, 
đại trưởng lão mà thôi nhưng ta cũng không được lợi lộc 
cúng dường chỉ cả ”. 


Ngã man rằng “Ta tốt hơn ho”... của người ngang 
bằng với họ khởi hiện với tất cả người như quan chức... như 
quan đại thần hay quan tri phủ chấp thủ rằng “Quyển uy 
của người khác làm sao giống được như ta về tài sản, 
phương tiện, binh quyển...”. Hoặc “Quyền uy giữa ta với 
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người khác thì có gì khác biệt nhau đâu!”. Hoặc “Tạ l 
quan đại than chỉ theo danh nghĩa chứ vật thực, y phuc., ta 
cũng chưa có, chỉ gọi ta là quan đại thần mà thôi”, 


Ngã mạn rằng “Ta tốt hơn ho”... của người thấp 
kém hơn họ khởi hiện với tất cả người như nhóm nô lệ... 
nghĩa là người nô lệ chấp thủ rằng “Người nô lệ khác bằng 
với ta tính theo phương diện mẹ lẫn phương diện cha đang 
có nhưng người nô lệ khác không thể tự mình nuôi mạng 
được do trở thành nô lệ từ trong thai bào, còn ta thì tốt hơn 
bởi đến từ dòng giống khác”, hoặc “Tính theo nô lệ mà 
được trong sạch hai bên cha, mẹ thì có điều gi khác biệt 
giữa ta với người nô lệ kia đến từ dòng giống”, hoặc “Ta 
trở thành nô lệ do liên quan trong thai bào tuy nhiên ta 
không phải giai cấp nô lệ từ phía mẹ phía cha như mỗi 
người nô lệ cùng như ta” cho dù nhóm nô lệ nào đi nữa thì 
tất cả người như người Dekhaya, người Candila... cũng chấp 
thủ giống nhau. 

Nên hiểu rằng sự việc Ngài Giáo thọ Sư sé giải đề 
cập đến đức vua và tu sĩ chỉ thuần nhất trong vai trò người 
tốt hơn họ bởi đề cập theo sự hiện bày rõ ràng. Đức vua khi 
so sánh với người khác là một người cao nhất trong đất 
nước và tu sĩ là người thật sự cao quý nhất của hàng tứ 
chúng. Cho dù đức vua là người ngang bằng với họ, cũng 
tức ngang bằng với đức vua khác có lãnh thổ, tài sản, quân 
lyc... ngang hàng nhau. Và đức vua là người thấp kém hơn 
họ tức thấp kém hơn đức vua khác về lãnh thổ, tài sản, 
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quân lực... nhiều hơn ngài. Cho dù tu sĩ cũng giống như vậy. 
Cho nên tất cả ngã mạn như “Ta tốt hơn họ”... của người 
ngang bằng với họ và tất cả ngã mạn như “Ta tốt hơn họ”... 
của người thấp kém hơn họ nên mới có được ngay cả đức 
vua và tu sĩ; liên quan với người còn lại như quan đại thần 
hay quan tri phủ, nô lệ hoặc người Candäla.. Bậc thiện trí 
nên hiểu theo tương tự giống như vậy. 


Lại nữa, tất cả chín (9) loại ngã mạn này được gom 
vào hai (2) loại ngã mạn là: Tự cao đúng sự thật và tự cao 
không đúng sự thật. 

Giải thích: 

Ngã mạn rằng “Ta tốt hơn họ” của người tốt hơn họ, 
ngã mạn rằng “Ta ngang bằng với họ” của người ngang 
bằng với họ và ngã mạn rằng “Ta thua kém hơn họ” của 
người thua kém hơn họ là ngã mạn thuộc loại tự cao đúng 
sự thật. Ngã mạn ngoài ra là tự cao không đúng sự thật, ngã 
mạn thuộc loại tự cao đúng sự thật là ngã mạn mà tứ đạo 
cần phải đoạn trừ, ngã mạn thuộc loại tự cao không đúng 
sự thật là ngã mạn sơ dao cần phai đoạn trừ. 


8. Sân (Dosa) 


Từ “sân” có định nghĩa như sau: “Dussatiti doso” 


Pháp thực tánh gọi là sân do có ý nghĩa hung dữ. 
Trạng thái của sân có sự dữ tợn giống như loài thú có nọc 
độc bị đánh. 
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Khi sân sanh lên thì làm cho tự mình hung dữ, hung 
di đối với người khác. Nhưng dù có hung dữ với người 
khác hoặc không đi nữa khi sân khởi hiện trong cơ tánh của 
người nào thì chắc chắn người đó sẽ có những biểu hiện 
làm cho màu đa, sắc mặt trở nên đáng ghê sợ giống như đồ 
dơ bẩn tựa phẩn.. mà người cầm lên ném vào người khác 
làm cho dấy bẩn. Việc ném đụng vào thân của người khác 
hoặc không đụng đi nữa nhưng khi cầm lên thì chính mình 
là người bị dấy bẩn trước tiên bởi vật bất tịnh ấy rồi. 

Sân đạt đến lãnh vực căn thì gọi là “sân căn” 
(dosamila), đạt đến lãnh vực triển cái thì goi là “sân độc 
triển cái” (byapadanivarana), đạt đến lãnh vực nghiệp 
đạo thì gọi là “sân ác” (byapada). Lời giải thích còn lại 
nên hiểu theo như đã dé cập về tâm sân trong chương 1. 


9. Tat (Issa) 
Từ “tật” có định nghĩa như: “Issatiti issä”. 


Pháp thực tánh gọi là tật do có ý nghĩa ganh ty. 
Trạng thái của tật là ganh ghét (không chịu đựng được) sự 
thành đạt của người khác. Đối tượng gọi là sự thành đạt của 
người khác là: 

1. Trú xứ (avãsa). 

2. Quyến thuộc (kula). 

3. Vật dụng cần thiết như tứ vật dụng... (labha). 

4. Lời tán thán (vanna). 
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5. Sự hiểu biết về Pháp học hoặc về kiến thức vô tội 
trong thế gian (dhamma). 


Vật chất như trú xứ... được gọi là “sự thành đạt” bởi 
vì là vật chất mà con người cần phải có đây đủ để sống 
được an lạc trong hiện tại. Trạng thái không thể chịu đựng 
được khi thấy người khác có chỗ ở tốt, xinh đẹp, nguy nga 
hơn mình, gọi là ganh ty sự thành đạt về trú xứ của người 
khác. Ngay cả sự thành đạt còn lại như quyến thuộc... cũng 
giống như vậy. Nên hiểu rằng “Sự ganh ty về việc thành 
đạt của người khác” là ngôn từ để cập dựa vào đối tượng là 
cứ điểm bắt nguồn cho sự ganh ty. Mục đích chính của ganh 
ty là nghĩ đến sự thành đạt của người khác. 

Một lý khác nữa, tật là nói đến sự diễn tiến do nghĩ 
đến lợi lộc cúng dường.. mà người khác nhận được. Như 
Ngài thuyết trong phẩn toát yếu của Bộ Pháp Tụ 
(pakaranadhammasanganinikkhepakanda) ring: 

Thế nào là tật kiết sử? Tat tức sự ganh ty, thực tanh 
ganh ty, sự ganh ghét, thực tánh ganh ghét về lợi lộc cúng 
dường, cung kỉnh, tịnh tín, đảnh lễ... của người khác nhận 
được. Đây gọi là tật kiết sử (issãsamyojana). 

Khi tật khởi hiện thì tâm của người sẽ nóng nảy, 
không vui mừng thích thú. Do đó, các Ngài Giáo thọ Sư 
tién bối mới sáng tác thành kệ ngôn rằng: 

Issãnalalikhã yesam Hadaye jalatidha te 

Neva vindanti pamojjam Sambuddhadihi sevitam 
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“Nhóm người nào trên thế gian này có ngọn lửa 
ganh ty rực cháy trong tâm, nhóm người đó tâm thường 
không đón nhận sự vui thích thân cận với các bậc hiển trị 
như bậc Chánh Đẳng Giác...” 


Do đó, nên thấy rằng tật là Pháp đối lập lại tùy hỷ 
(mudita) là Pháp thực tánh vui thích trong sự thành đạt của 
người khác. 


Lại nữa, người có sự ganh ty chi phối phần nhiều là 
người có sự tranh đua hơn thua, tâm của họ thường nóng 
nảy loạn động, thân của họ cũng vùng vẫy tán loạn theo 
tâm không yên tịnh do mãnh lực của sự so do, bởi vi tật 
luôn nghĩ đến sự thành đạt của người khác. 


10. Lan (Macchariya) 


Từ “lận” có định nghĩa như: “Maccherassa bhavo 
macchariyam”. 


Trạng thái của người bỏn xẻn gọi là lận (trở thành 
người ban tiện). 

Một lý khác nữa, như định nghĩa: “Mã acchariyam 
afifiesam hotu mayhameva hotiti pavattam macchariyam”. 

Pháp tánh diễn tiến theo trạng thái “Pháp thù diệu 
này hãy đừng có với nhóm người khác, chỉ có với ta mà 
thôi” gọi là bón xén (từ “me” - với tôi + “acchariyam” - 
Pháp thù diệu). Từ Pháp thù diệu trong nơi đây ám chỉ đến 
sự thành đạt mà chúng sanh thấy rằng cao quý và chỉ thích 
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hợp riêng biệt với chính minh, không thích hợp khắp cùng 
với người khác. 

Trạng thái của bỏn xẻn là che dấu tài san của mình, 
từ “che dấu” trong nơi đây là tánh chất tâm hướng đến việc 
không cho người khác biết tài sản của mình, hoặc không 
thích phơi bày sự thành đạt của mình. 

Bồn xẻn có năm (5) loại bởi vì diễn tiến nghĩ đến 
năm (5) sự thành đạt như trú xứ... của mình. Tương ứng theo 
lời thuyết giảng trong phân toát yếu của Bộ Pháp Tụ 
rằng: 

Thế nào là lận kiết sử (macchariyasamyojana)? 
Lan gồm có năm (5) loại bôn xén là: 

1. Bon xẻn trú xứ (äväsamacchariya). 

2. Bôn xẻn quyến thuộc (kulamacchariya). 

3. Bồn xẻn lợi lộc (Jabhamacchariya). 

4. Bôn xẻn lời tán than (vannamacchariya). 

5. Bon xén Pháp (dhammamacchariya). 

Tóm lược lời giải thích về năm (5) loại bổn xẻn như 
sau: 

Sự không muốn cho người khác đến nương ngụ trong 
trú xứ thuộc tài sån của mình chỉ là bảo thủ chỗ ở, không 
nhắm đến làm tổn hại nào khác hoặc không muốn cho 
người khác đi vào trú ngụ trong nơi công cộng dành cho 
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s ⁄ > x. 2 250D: at 1 

khác đi đến thi chỉ muốn nhanh chóng đuổi đi gọi là bên 
xén trú xứ. 


Quyến thuộc có hai (2) loại là quyến thuộc hộ độ và 
quyến thuộc dòng tộc, sự việc vị Tỳ kheo muốn cho quyến 
thuộc hộ độ của minh chỉ tịnh tín cúng đường hộ độ duy 
nhất cho mình mà không muốn cho tịnh tín cúng đường hộ 
độ vị Tỳ kheo khác nữa. Mỗi khi có vị Tỳ kheo khác đi đến 
quyến thuộc hộ độ của mình, thì không có sự hài lòng, gọi 
là bỏn xẻn quyến thuộc hộ độ. Đối với sự không hài lòng vị 
Tỳ kheo khác đi đến quyến thuộc dòng tộc của mình cũng 
tương tự giống như vậy, gọi là bỏn xẻn quyến thuộc dòng 
tộc. Ngài để cập chánh yếu ám chỉ đến Tỳ kheo, còn đối 
với cư sĩ cũng nên gom chung vào gọi là bỏn xẻn quyến 
thuộc. 


Sự việc mà người không cho đổ vật cân thiết đến 
người khác, hoặc không vui thích chia sẻ cho người khác 
chỉ để bảo thủ dé vật của mình hoặc sợ hao tổn gọi là bôn 
xén lợi lộc. 


Vị Tỳ kheo bổn xén lợi lộc mặc dù là người đây đủ 
tài vật như đi bát.. được vô số cũng không vui thích xả ly 
hoặc chia sẻ cho Tỳ kheo khác dé vật cần thiết để được lợi 
ích thuận lợi trong việc bảo tổn sanh mạng. Ngài gọi là “tớ! 
lộc” bởi vì là dé vật cần thiết gồm có vật thực, phương tiên 
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giao thông... Bon xén như đã trình bày gọi là bốn xén lợi 
lộc. 

Gọi là “sự tốt đẹp” tức lời tán thán, đối tượng đáng 
tán thán có hai (2) là: 

1. Mau da của thân thể, 

2. Ân Đức Pháp. 

Đối với người bổn xén khi người khác đang được tán 
thán rằng “Người nay có sắc đẹp đáng ngắm nhìn”... thì khó 
chịu không ưa lời tán thán đó, nên không nói lên lời tán 
thán này gọi là bỏn xẻn lời tán thán về sắc đẹp của thân 
thể. 

Một lý khác nữa, khi hiểu rằng “Vi này là người đầy 
đủ giới, có hành vi đáng kính” hay biết rằng “Vị này là vị 
đa văn”... thì không muốn tán thán ân Đức Pháp của các vị 
đó. Đây gọi là bôn xẻn lời tán than về ân Đức Pháp. Gom 
chung lại gọi là bôn xến lời tán thán. 

Từ “Pháp” trong nơi đây ám chỉ đến Pháp học 
(pariyatidhamma) mà không ám chỉ đến Pháp thành 
(pativedhadhamma) bởi vì Pháp thành là tài sån các bậc 
Thánh đã sát tuyệt bổn xẻn. Cho nên Pháp thành mới 
không có cơ hội làm điều kiện cho các bậc Thánh bỏn xẻn 
bởi tất cả trường hợp. Tất cả bậc Thánh luôn mong muốn 
hướng dẫn cho những ai hữu duyên trên thế gian có thể liễu 
tri Pháp mà Ngài đã liễu tri, nên hằng vui thích chỉ day 
phương Pháp đưa đến liễu tri các Pháp thành. Một số vị Tỳ 
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kheo phàm là vị hiểu biết nhiều về Pháp học không muốn 
cho Tỳ kheo khác hiểu biết v Pháp học nhiều hơn mình, 
hoặc cho dù ngang bằng với mình, nên không vui thích chỉ 
dạy dẫn dắt thuyết Pháp mà mình đã hiểu cho vị Tỳ kheo 
khác, cho dù có chỉ day dẫn dắt cũng chỉ là một phan nào 
mà không khai mở phần còn lại, được xem là vị thay có sự 
nắm giữ lại đối với người khác. 

Lại nữa, kiến thức theo đường lối thế gian mà vô tội 
đưa đến an lạc trong kiếp sống hiện tại cũng được gom vào 
từ “Pháp” trong nơi đây được, một số người không muốn 
cho người khác hơn mình hoặc ngang bằng mình về sự hiểu 
biết trong kiến thức, nên không vui thích chỉ dạy dẫn dắt 
cho người khác. Do đó, sự bón xén Pháp học và bổn xẻn sự 
hiểu biết về kiến thức theo đường lối thế gian như đã đề 
cập trên gọi là bổn xén Pháp. 


Khi có sự bón xẻn khởi lên trong tâm của người nào 
thì người đó chỉ có tâm nóng nảy, không có sự vui thích, 
giống như khi có sự ganh ty sanh lên. Bon xẻn nên hiểu 
rằng được diễn tiến do nghĩ đến tài sản của mình. 

11. Hối (Kukkucca) 


Từ “hối” có định nghĩa như: “Kucchitam katanti 
kukkatam katäkatam duccaritasucaritam”. 


Pháp được gọi là hối do ý nghĩa là nghiệp mà người 
tạo không tốt, tức ác hạnh đã tạo và thiện hạnh không tạo. 
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Tất cả ác hạnh như thân ác hạnh... đã tạo gọi là hối 
chắc chắn không có điều chi phải hoài nghi, tuy nhiên bậc 
thiện trí nên hiểu rằng ngay đến tất cả thiện hạnh như thân 
thiện hạnh... là nghiệp nên tạo mà không tạo cũng gọi là 
hối giống như vậy. Thật ra khi thân thiện hạnh... mà không 
tạo thì mọi người gọi là “hối”, giống như gọi người hoại 
giới là “người ác giới”. Tâm nhiệt não sanh lên bởi vì hối 
nghĩ đến ác hạnh đã tạo và thiện hạnh không tạo làm cảnh, 
được gọi tên theo cảnh là “hối”, giống như thiển sanh lên 
do bắt lấy án xứ đất (pathavikasina) làm cảnh thì được gọi 
tên theo cảnh là “án xứ đất”. Trạng thái bứt rứt của tâm gọi 
là hối. 

Khi có hối sanh lên thì người có tâm bứt rứt bởi đang 
nghĩ đến ác hạnh đã tạo hoặc thiện hạnh không tạo trong 
lúc đó. Cho nên Đức Thế Tôn mới thuyết trong bài kinh 
Atapa niyasutta rằng: “Idha bhikkhave ekacco akatakalyano 
hoti... katam me päpantipi tappati”. 

“Này các Tỳ kheo, một số người trên thế gian này 
không tạo nghiệp tốt, không tạo thiện Pháp, không tạo Pháp 
tránh khỏi sợ hãi chỉ tạo nghiệp xấu, tạo nghiệp đê tiện, tạo 
nghiệp gây tổn thương, họ thường có tâm nhiệt não do nghĩ 
rằng “Ta không tạo nghiệp tốt” hay thường có tâm bút rút 
do nghĩ rằng “Ta đã tạo nghiệp xấu”... 

Trong nhóm từ này thì hợp từ “Ho thường có tâm 
nhiệt não do nghĩ rằng: Ta không tạo nghiệp tot” là thuyết 
đến hối diễn tiến do nghĩ đến thiện hạnh không tạo. Hợp từ 
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“Ho thường có tâm bit rút do nghĩ rằng: Ta đã tạo nghiệp 
xấu ” là thuyết đến hối diễn tiến do nghĩ đến ác hạnh đã 
tạo. 


Tiếp đến sẽ trình bày ý nghĩa của hối cùng với 
nguyên nhân mà Đức Phật thuyết trong Bộ Pháp Tụ 
(dhammasangani). 


Thế nào là hối? Trang thái tâm bút rút... tâm nóng 
nay, tâm phién toái (khởi lên do nhân này) tức nghĩ rằng 
nên làm đối với việc không nên làm, nghĩ rằng không nên 
làm đối với việc nên làm, nghĩ rằng có tội đối với nghiệp 
không có tội, nghĩ rằng không có tội đối với nghiệp có tội. 
Đây gọi là hối. 

Tóm lại lời giải thích trong sớ giải Bộ Pháp Tụ 
(atthasalini) như sau: 

Từ “nghĩ rằng nên làm đối với việc không nên 
lam”... là thuyết để trình bày nguyên nhân của hối liên 
quan đến việc Tỳ kheo phạm vào điểu học chế định. VỀ 
sau do nhớ lại chưa sám hối tội thì phát sanh tâm bứt rứt 
không an lạc rằng “Ta đã làm không tốt, ta đã phạm vào 
điều học, ta vẫn còn có tội”... thì trạng thái của hối đó có sự 
diễn tiến sầu muộn (tâm không được thanh thần) về sau. 

Từ “nghĩ rằng nên làm đối với việc không nên 
làm” như thịt gấu là vật không nên thọ dụng bởi vì là điều 
học chế định được cấm chế, Tỳ kheo nghĩ rằng là thịt heo 
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nên thọ dung thịt gấu ấy. Khi biết là thịt gấu thì chưa phạm 
tội nhưng đã dùng thì khi nhớ lại tâm bứt rứt không an lạc. 


Lại nữa, khi dùng vật thực phi thời mà nghĩ rằng là 
đúng thời, vé sau nhớ lại thì khởi lên tâm nhiệt não không 
an lạc. Đây là hối sanh lên do nguyên nhân nghĩ rằng nên 
làm đối với việc không nên làm. 

Từ “nghĩ rằng không nên làm đối với việc nên 
làm” như thịt heo là vật thực hợp lẽ, Tỳ kheo nghĩ rằng là 
thịt gấu nên đã không thọ dụng, về sau nhớ lại thì phát sanh 
tâm bứt rứt không an lạc. 


Lại nữa, khi thọ dụng đúng thời nhưng nghĩ rằng phi 
thời, về sau nhớ đến thì khởi lên tâm nhiệt não không an 
lạc. Đây là hối sanh lên do nguyên nhân nghĩ rằng không 
nên làm đối với việc nên làm. Nên hiểu rằng vị Tỳ kheo 
cho dù có tâm nghi ngờ không an lạc cũng không thể khẳng 
định được về hành vi của mình là phạm tội hay không 
phạm tội. Chính trạng thái như vậy là hối, Tỳ kheo làm cho 
đình chỉ bằng cách đi vào học hỏi lại nơi vị Tỳ kheo thông 
luật. 

Từ “nghĩ rằng có tội đối với nghiệp vô tội” như 
một số nghiệp vô tội mà người đã tạo nhưng nghĩ rằng là 
nghiệp có tội, khởi lên tâm bứt rứt không an lạc rằng “Ta 
đã tạo nghiệp ròi”... Đây là hối sanh lên do nguyên nhân 
nghĩ rằng có tội đối với nghiệp vô tội. 
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Lại nữa, mặc dù là nghiệp tốt không có tội nhưng 
một số người không tạo nghiệp tốt lại nghĩ rằng có tội (bởi 
vì không tạo nghiệp tốt đó), họ phát sanh tâm hối không an 
lạc rằng “Ta không tạo nghiệp tốt, ta không tạo thiện Pháp 
chi cả”... cho dù như vậy cũng được xem là hối sanh lên do 
nguyên nhân nghĩ rằng có tội đối với nghiệp vô tội. 

Từ “nghĩ rằng không có tội đối với nghiệp có tội” 
như đối với nghiệp có tội bởi vì cho quả dị thục khổ nhưng 
người lại nghĩ rằng không có tội nên tạo nghiệp đó, khi 
hiểu được là nghiệp có tội hoặc phát sanh tâm ngờ vực rằng 
có thể là nghiệp có tội thì khởi lên tâm bứt rứt không an lạc 
rằng “Ta đã tạo nghiệp xấu rồi”... 


12. Hôn Trầm (Thina) 
13. Thụy Miên (Mddha) 


Từ “hôn trầm” có định nghĩa như: “Thinanam 
thinam anussahanavasidanavasena samhatabhavo thinam” 

Thực tánh tâm da dượi do thối lùi khỏi cảnh bởi 
không có sự năng nổ, gọi là hôn trầm. Như vậy hôn trầm là 
trạng thái tâm dã dượi tức có sự thối chuyển, trì trệ trong 
việc nắm giữ cảnh, có sự lùi sụt, co lại khỏi cảnh giống như 
da hoặc lông chim gần đống lửa rực nóng thì co trở lại, 
cuộn trå lại khỏi đống lửa, vì vậy là Pháp có thực tanh thụ 
động trong việc làm hay trong việc nắm giữ lấy cảnh, nhận 
biết cảnh, tiến hành theo trong cảnh. Trạng thái có sự 
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không nỗ lực (do sự thụ động) nên hiểu là đối lập lại sự 
tinh cần. 

Từ “thụy miên” có định nghĩa như: “Midanam 
middham vigatasamatthiyata”. 

Sự uể oải gọi là thụy miên tức thực tanh không có 
năng lực. 

Giải thích: 

Sự không tiến hành theo (trong việc làm) bởi vì 
không còn khả năng, cho nên Ngài mới thuyết rằng trạng 
thái của thụy miên có sự không thích hợp với việc làm. Tất 
cả Pháp tương ưng với thụy miên thường ué oi, bị hạn chế 
đi năng lực, đưa đến khiếm khuyết làm cho không tiến 
hành theo trong việc làm được, như không hoàn thành tròn 
vẹn phận sự trong cảnh được bởi mãnh lực của thụy miên. 


Sự Khác Biệt Nhau Giữa Hôn Trầm Với Thụy Miên 


Do hôn trầm và thuy miên luôn đồng sanh với nhau 
trong cùng một tâm, như hôn trầm sanh lên trong tâm nào 
thì thụy miên cũng sanh lên trong tâm đó, thụy miên sanh 
lên trong tâm nào thì hôn trầm cũng sanh lên trong tâm đó. 
Hôn trầm lẫn thuy miên đều có thực tánh lùi sụt khỏi cảnh 
như nhau tức hôn trầm lùi sụt khỏi cảnh do mãnh lực thụ 
động hoặc không có sự nỗ lực, thụy miên lùi sụt khỏi cảnh 
do mãnh lực không có năng lực cho nên hai Pháp này được 
xếp vào Pháp tánh đều không thích hợp với công việc như 
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nhau. Như vậy sẽ khó làm cho phân biệt được sự khác nhau 
của hai (2) Pháp này. Nên hiểu rằng hôn trầm là sự không 
thích hợp với việc làm của tâm, làm cho tâm có tánh chất 
không thể hoàn thành công việc, như làm phận sự nhận biết 
cảnh của mình cho được hoàn hảo, còn thuy miên là sự 
không thích hợp với việc làm của thân (ba (3) danh uẩn nhw 
thọ... hoặc tất cả tâm sở đồng sanh chung với nhau) làm 
cho thân có tánh chất không thể hoàn thành việc làm hay 
phận sự của mình trong cảnh như xúc chạm cảnh cho suôn 
sẻ được... 

Trong Bộ Pháp Tụ có lời giải thích trình bày nhóm 
Pháp này như sau: 

“Trong nhóm hôn trầm và thụy miên thì thế nào gọi 
là hôn trầm? Sự không có năng lực, không thích hợp với 
việc làm của tâm. Trong nhóm hôn tram và thụy miên thì 
thế nào gọi là thụy miên? Sự không có năng lực, không 
thích hợp với việc làm của thân”. 

Vấn: Có thể có lời phan bác rằng “Sự không thích 
hợp với việc làm của thân nhưng thân có hai (2) loại là 
danh thân tức ba (3) danh uẩn như thọ... hoặc tất cả tâm sở 
đồng sanh chung với nhau và sắc thân. 

Như vậy thì thụy miên có hai (2) loại là thụy miên 
thuộc danh là sự không thích hợp với việc làm của danh 
thân tức tâm sở và thụy miên thuộc sắc là sự không thích 
hợp với việc làm của sắc thân tức sự buồn ngủ ”. 
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Đáp: Không có thụy miên thuộc sắc, các ngài Giáo 
thọ Sư đã phản bác thụy miên thuộc sắc trong một số bộ 
Kinh, xin để cập gom lại tóm tắt như sau: 


Đức Thế Tôn nêu lên thuyết thụy miên trong nhóm 
bất thiện càn phải đoạn trừ, tức nhóm triển cái như dục dục 
cái.. nhưng sắc thì Ngài không thuyết là Pháp cần phải 
đoạn trừ, cho dù Ngài có thuyết đến sắc là Pháp cân phải 
đoạn trừ đi nữa như: “Rũpam bhikkhave na tumhakam tam 
pajahatha”” 


“Này các Ty kheo, sắc không phải của các con, các 
con hãy đoạn trừ sắc đó”... lời nói đó không có nghĩa là sắc 
cần phải đoạn trừ, giống như tất cả Pháp bất thiện, ý nghĩa 
trong câu này chủ yếu như sau “Các con hãy đoạn trừ dục 
ái (chandaraga) trong sắc, tức hãy đoạn trừ duc ái nương 
vào sắc sanh lên hoặc có sắc làm cảnh”. Nhưng sắc thì 
không cân phải đoạn trừ mà chỉ đoạn trừ dục ái trong sắc 
thôi, gọi là đoạn trừ sắc, được xếp vào nương theo lời kêu 
gọi. 

Bởi vì thụy miên khi đã sanh lên thì ngay tức thì 
thành quả nối tiếp nương từ sắc sẽ hiện bày sự buôn ngủ 
cho nên Ngài mới để cập rằng “Thụy miên có sự ngủ do 
buồn ngủ là thành quả hiển lộ”. Do có thành quả hiển lộ 
như vậy nên nhóm luận thuyết thụy miên (middhavädi) mới 
nghĩ rằng thụy miên là sắc, bậc thiện trí nên hiểu rằng thụy 


$ Tương Ưng Bộ Kinh, phẩm Uẩn, trang 17-41. 


mm. san 
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miên không là sắc bởi vi Ngài thuyết thụy miên trong 
nhóm triển cái đều thuần nhất là danh triển cái mà không 
phải là sắc. j 

Một lý khác nữa, Ngài thuyết về thuy miên trong 
lãnh vực là Pháp đồng sanh chung với tâm, nhưng chỉ riêng 
biệt tất cả danh Pháp đồng sanh chung với tâm mà không 
phải là sắc, bởi vì sắc là Pháp tách lìa với tâm. Bậc thiện trí 
nên khẳng định rằng thụy miên thuần nhất là danh mà 
không phải là sắc. 

Vấn: Bậc Lâu Tận đoạn trừ tất cd Pháp bất thiện 
gồm cả thuy miên, khi đã không có loại thụy miên này thì 
các Ngài chìm vào giấc ngủ như thế nào? 

Đáp: Việc chìm vào giấc ngủ của bậc Lậu Tận đã 
đoạn trừ thụy miên tất nhiên sẽ không tiến hành theo mãnh 
lực của thụy miên nữa, mà chỉ diễn tiến theo sự mệt mỏi 
thuần nhất của thân xác. 

14. Hoài Nghỉ (Vicikiccha) 

Hoài nghi mặc dù đã được để cập trong chương 1 
phan nói về tâm si, nhưng để trình bày giải thích đây đủ ve 
tâm sở hoài nghi trong chương hai (2) này cũng xin để cập 
thêm một lần nữa để bổ sung thêm phân giải thích còn lại. 


Từ “hoài nghỉ” có định nghĩa như: “Sabhävam 
vicinanto taya kicchati kilamatiti vicikicchä”. 
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Pháp thực tánh gọi là hoài nghỉ bởi vi có ý nghĩa là 
nhân làm cho người khó nhận biết được lãnh vực Pháp thực 
tánh. 

Một lý khác nữa, có định nghĩa như: “Vikicchitum 
dukkaraãya vigatä vikiccha ñãnapatikãro imassātī 
vicikiccha”. 

Pháp thực tánh gọi là hoài nghi do ý nghĩa không có 
phương thuốc trí tuệ làm điều kiện chữa trị bởi vì khó tạo ra 
được phương thuốc. Hoài nghi tức sự phân vân lưỡng lự, khi 
Pháp tánh này khởi hiện với người nào, thì khó nhận biết được 
lãnh vực Pháp thực tánh hoặc khó khẳng quyết rằng “Là thế 
này hoặc là thế kia phải chăng?” Trong lúc đó Pháp tánh này 
cũng được xem là không có phương thuốc chữa trị, vì không 
có trí tuệ làm điều kiện để chữa tri. Cho nên sự phân vân 
lưỡng lų này mới gọi là hoài nghi. 


Trong bộ Pháp Tụ phần toát yếu Ngài thuyết về hoài 
nghi như sau: 


“Trong các nhóm Pháp đó, thế nào là hoài nghi? Phàm 
nhân ngờ vực phân vân về Bậc Đạo Sư, ngờ vực phân vân về 
Pháp, ngờ vực phân vấn về Chư Tăng, ngờ vực phân vân về 
tam học, ngờ vực phân vân vè quá khứ, ngờ vực phân vân về 
vị lai, ngờ vực phân vân vé quá khứ lẫn vị lai, ngờ vực phân 
vân vé y duyên tánh (idappaccayata) như về duyên có vô 
minh... của Pháp như hành.. và trong Pháp duyên khởi 
(paticcasamuppannadhamma) tức Pháp nương vào duyên sanh 
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lên như già chết... thi ngờ vực phân vân thấy như vậy gọi J, 
hoài nghi”. 

Tóm lại sự ngờ vực phân vân gọi là hoài nghỉ diễn tiến 
trong tám (8) lãnh vực như về Bậc Dao Sư... về y duyên tanh 
và Pháp duyên khởi. i 


Hoài nghỉ về tám (8) lãnh vực được giải thích theo só 
giải như sau: } 


Nhóm từ “ngờ vực phân vân về Bậc Dao Sư” tức ngờ 
vực phân vân về kim thân hay về ân đức hoặc cả về kim thân 
lẫn ân đức của Bậc Đạo Sư. Nghĩa là phàm nhân khi khởi lên 
ngờ vực phân vân về Bậc Đạo Sư thường có suy nghĩ như 
“Đức Phật có kim thân được tô điểm bởi ba mươi hai (32) đại 
nhân tướng (mahãpurisalakkhana) va tám mươi (80) tướng phụ 
(anubyañjana) có thật hay không thật, sự thật là như vậy hay 
không phải như vậy”... Đây gọi là ngờ vực phân vân về kim 
thân Bậc Đạo Sư. ‘ 


Lai nữa, sự ngờ vực phân vân như “Đức Phật là bậc 
Toàn Giác thấu đáo được vạn Pháp có thật hay không thật, 
người như vậy có thật hiện hữu hay không thật hiện hữu trên 
thế gian”. Đây gọi là ngờ vực phân vân về Ân đức Bậc Đạo 
Sư, 


Lại nữa, sự ngờ vực phân vân như “Gọi là bậc Đại 
nhân có kim thân đầy đủ ba mươi hai (32) Đại nhân tướng 
cùng tám mươi (80) tướng phụ, là bậc tự mình giác ngộ chơn 
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chánh, có trí tuệ thấu đáo được vạn Pháp có thật hiện hữu hay 
không thật hiện hữu trên thế gian”. 

Đây gọi là ngờ vực phân vân về kim thân và ân đức 
của Bậc Đạo Sư. 

Nhóm từ “ngờ vực phân vân về Pháp” tức ngờ vực 
phân vân diễn tiến tương tự giống như vậy, như “Bốn (4) 
Thánh Dao sát tuyệt được phién não có thật hay không thật, 
bốn (4) Thánh Quả là quả của bốn (4) Thánh Đạo đình chỉ 
được phiển não thật hay không thật, Níp-bàn là Pháp bất tử 
thuộc Pháp vô vi có thật hay không thật”.. Hoặc diễn tiến 
tương tự như “Pháp này làm điều kiện thoát khỏi khổ có thật 
hay không thật”... 


Nhóm từ “ngờ vực phân vân về Chư Tăng” tức ngờ 
vực phân vân diễn tiến tương tự như “Tăng Bảo các Ngài an 
trú trong bốn đạo như Nhập Lưu đạo... các Ngài an trú trong 
bốn quả như Nhập Lưu quả... có thật hay không thật”. Hoặc 
diễn tiến tương tự như “Chư Tăng là bậc hành trì chơn chánh, 
hành trì đúng đắn, là bậc mà bất cứ ai cúng dường cho các 
Ngài cũng sẽ nhận được quả báo thù thắng hơn sự bố thí cho 
khắp cả phàm nhân có thật hay không thật”... 

Nhóm từ “ngờ vực phân vân về tam (3) học ” tức ngờ 
vực phân vân diễn tiến tương tự như “Tam (3) học như tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học và tăng thượng tuệ học 
có thật hay chăng? Việc thực hành tam (3) học có quả báo 
chấm dứt khổ, chấm dứt phin não thật hay chăng?”.. 
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Nhóm từ “ngờ vực phân vân về Pháp quá khứ”... 
nghĩa là uẩn, xứ, giới quá khứ gọi là “Pháp quá khứ”; uẩn, xt, 
giới vi lai gọi là “Pháp vị lai”. Pham nhân khi ngờ vực phân 
vân về uẩn, xứ, giới quá khứ tương tự như “Trong thời quá 
khứ ta đã từng có uẩn như vậy từ trước rôi hay không từng 
có?”.. Đây gọi là ngờ vực phân vân về Pháp quá khứ. Khi 
ngờ vực phân vân về uẩn, xứ, giới vị lai tương tự như “Trong 
thời vị lai ta sẽ có uẩn như vậy nữa hay không có?”... Đây gọi 
là ngờ vực phân vân về Pháp vị lai. Khi ngờ vực phân vân 
về udn, xứ, giới cả hai thời. Đây gọi là ngờ vực phân vân về 
Pháp cả quá khứ và vị lai. Lại nữa, nên hiểu rằng ngờ vực 
phân vân về uẩn, xứ, giới hiện tại cũng gọi là ngờ vực phân 
vân về Pháp cả quá khứ và vị lai giống như vậy. Khi không có 
trí tuệ làm điều kiện để loại trừ sự ngờ vực phân vân về uẩn, 
xứ, giới hiện tại thì không thể loại trừ được sự ngờ vực phân 
vân về uẩn, xứ, giới quá khứ lẫn vị lai được. 


Nhóm từ “ngờ vực phân vân về y duyên tánh và 
Pháp duyên khởi ” tức ngờ vực phân vân về Pháp duyên khởi 
như duyên là thành quả nương sanh khi có vô minh..., và Pháp 
là thành quả nương vào duyên sanh lên như hành... tương tự 
như “luân hôi tiến hành theo tất cả Pháp làm duyên cho quả 
sanh lên theo cách thức như vay: Do vô minh làm duyên nên 
có hành, do hành làm duyên nên có thức.... do sanh làm duyên 
nên có già chết có thật hay không thật như vậy?”... 

Lại nữa, nên hiểu rằng ngay cả sự ngờ vực phân vân 
về chính mình có mười sáu (16) loại liên quan với ba (3) thời, 
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Ngài thuyết trong Kinh Tạng như sau: “Ahosim nu kho aham 
atitamaddhanam”. “Trong thời quá khứ ta đã từng có hay 
chăng?”... cũng gom vào trong ba (3) loại ngờ vực phân vân 
như ngờ vực phân vân về quá khứ.. bởi vì loại bổ chế định 
“ta” ra thì chỉ hoàn toàn có uẩn, xứ, giới diễn tiến trong ba (3) 
thời. 


Kết thúc nội dung về mười bốn (14) tâm sở bất thiện. 


gH 
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pA CC CỤ 
Hai Mươi Lăm (25) Tâm Sở Tịnh Hảo 
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10. 
. Tâm sở khinh tâm. 
. Tâm sở nhu thân. 

. Tâm sở nhu tâm. 
14. 
. Tâm sở thích tâm. 

. Tâm sở thuẫn thân. 
. Tâm sở thuần tâm. 
. Tâm sở chánh thân. 
. Tâm sở chánh tâm. 


=. e =e 
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(Sobhanacetasika) 


Mười Chín (19) Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hành 
(Sobhanasadharanacetasika): 
Tam sé tin. 

Tam sé niém. 

Tâm sé tam. 

Tâm sở úy. 

Tâm sở vô tham. 

Tâm sở vô sân. 

Tâm sở hành xả. 

Tâm sở tịnh thân. 

Tâm sở tịnh tâm. 

Tâm sở khinh thân. 


Tâm sở thích thân. 
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Ba (3) Tâm Sở Giới Phần (Viraticetasika): 

Tâm sở chánh ngữ. 

Tâm sở chánh nghiệp. 

Tâm sở chánh mạng. 

Hai (2) Tâm Sở Vô Lượng Phần 

(Appamaññäcetasika): 

Tâm sở bi. 

. Tâm sở tùy hy. 

e Một () Tâm Sở Tuệ Quyền 
(Paññindrũyacetasika). 


Ta. -- 


Ne 


Tất cả hai mươi lim (25) tâm sở này gọi là tâm sd 
tịnh hảo. 


Giải Thích: 

1. Tín (Saddhā) 

Từ “tin” có định nghĩa như: “Saddahatiti saddhã 
buddhadisu pasado”. 

Pháp thực tanh gọi là đức tin do có ý nghĩa là tin 
tưởng, tức tin tưởng đối tượng đáng tin tưởng như Đức 
Phat... Tín có trạng thái làm cho Pháp tương ưng có sự tin 
tưởng tốt đẹp, giống như ngọc mani làm cho nước trong 
suốt, 


Do đó, ngài trưởng lão Nagasena mới trả lời cho đức 
vua Milinda về câu hỏi trạng thái trong sạch của đức tin 
(sampasadanalakkhanasaddhapafiha) trong Milinda vấn đạo 
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rằng “Tau đại vương, vi như Chuyển Luân Vương ngự ai 
trên đường gần với bốn đội binh phải vượt qua ao nước Và 
chính vì như vậy nên nước trong ao bi day lên vn đục trå 
thành nước bùn bởi vì đoàn voi, đoàn ngựa, đoàn xe Và 
đoàn bộ binh. Chuyển Luân Vương khi đã vượt qua rồi thì 
ra lệnh cho tất cả mọi neue rang: “Nay các khanh hãy đem 
nước uống đến đây, ta muốn uống nước”. Đức vua có viên 
ngọc manī có thể thanh lọc nước trở nên tinh khiết, tất cả 
mọi người làm theo lệnh của Chuyển Luân Vương rồi tâu 
rằng: “Nước đây, tâu đại vương” mới đổ nước vào trong dé 
dung, đức vua cho viên ngọc mani vào trong nước thì lặp 
tức tất cả rong rêu, bèo tẩu tán đi và cặn lắng yên xuống, 
nước ấy trở nên trong suốt không còn vẩn đục nữa. Sau đó 
mới đem dâng lên cho Chuyển Luân Vương thọ dụng và 
tâu rằng: “Tâu đại vương ngài là chư thiên chế định, xin 
đại vương hãy thọ dụng”. 


Tâu đại vương, bậc thiện trí nên hiểu rằng tâm giống 
như nước, tất cả phiển não giống như rong rêu, bèo và cặn, 
đức tin là viên ngọc mani làm cho nước trong suốt. Ví như 
khi bỏ viên ngọc manī vào nước thì rong rêu bèo cũng tấu 
tán đi và cặn cling lắng yên xuống, nước trở nên trong suốt 
không còn van đục như thế nào, thi tau đại vương, đức tin 
khi sanh lên đè nén được triển cái, khi tâm không có triển 
cái thì trở nên trong sáng không vẩn đục giống như thế đó. 
Tau đại vương, đức tin gọi là trạng thái tin tưởng tốt đẹp 
theo như đã để cập trên. 
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Một lý khác nữa, đức tin có trạng thái lấn lướt 
đến. Ví như người nhút nhát khi vừa đến con sông cái đầy 
diy hiểm nguy như cá sấu, rắn dữ và dạ xoa hung ác... thi 
dừng lại ở hai bên bờ, người chiến binh oai hùng gan dạ 
trên chiến trường đi đến hỏi rằng “Vì sao các vị cùng nhau 
ling lặng đứng tai đây?”. Khi đó họ đáp rằng “Chúng tôi 
không dám bước xuống bởi vì có day day sự tai hại trước 
mặt”. Người chiến binh mới rút gươm ra mài cho sắc bén 
rồi nói rằng “Các vị hãy đi theo tôi, đừng sợ hãi” rồi dẫn 
đâu bước xuống sông để ngăn chặn loài thú div như cá sấu... 
Chỉ một mình tiến đến tạo bình an cho tất cả mọi người, 
dẫn họ từ bờ bên kia đến bờ bên này, từ bờ bên này đến bờ 
bên kia như thế nào thì người khi bố thí, thọ trì ngũ giới, bát 
quan trai giới, bắt tay vào tu tiến thì đức tin chính là Pháp 
dẫn đâu. Vì vậy mới để cập rằng “đức tin” có trạng thái lấn 
lướt đến. 

Hai (2) trạng thái đức tin như đã để cập này nói về 
người phát khởi đức tin thì được phân ra thành bốn (4) loại 
như đức tin nguyện lực (4gamanasaddha)... giống như Ngài 
nêu lên để cập trong sé giải Trường Bộ Kinh Samgiti 
rằng: “Saddhã panesd ñgamanasaddhä.. pasädasaddha 
nama”, 

Đức tin có bốn (4) loại là đức tin do nguyện lực 
(ägamanasaddha), đức tin do tác chứng (adhigamanasaddha), 
đức tin khẳng quyết (okappanasaddha), đức tin tịnh tín 
(pasädasaddhã). Trong bốn loại đức tin này thì đức tin của 
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chư bò tát Chánh Đẳng Giác gọi là đức tin do nguyên lực 
kể từ khi có nguyện vọng (hướng tâm đến việc giác ngộ trở 
thành Phật Toàn Giác), đức tin của các bậc Thánh Thinh 
Văn gọi là đức tin do tác chứng bởi vì ngài liễu tri do tác 
chứng. Sự tin chắc không lay chuyển khi có người nói rằng 
“Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng” gọi là đức tin xác quyết. 
Sự phát sanh niém tin gọi là tịnh tín. 

Giải thích: 

Đức tin do nguyện lực là đức tin tin tưởng trong việc 
cúng dường để trở thành Phật Toàn Giác, trong việc vun 
bồi tích lũy ba la mật để trở thành Phật Toàn Giác thì luôn 
hướng tâm tin tưởng Pháp sẽ giác ngộ là có thật như “Khi 
đang có sự sanh tức Pháp diệt đi của sự sanh cũng đang 
có”.. là đức tin dién tiến nối tiếp nhau mãi kể từ khi có 
nguyện vọng (hướng tâm đến việc giác ngộ trở thành Phật 
Toàn Giác) lần đầu tiên. 


Đức tin do tác chứng là đức tin của các bậc Thánh 
Thinh Văn, ngài đã tác chứng do liễu tri Tứ Thánh Đế, 
không phải là đức tin của phàm nhân mà là đức tin vững 
chắc đối với ân đức Tam Bảo, không lay động đối với ân 
đức Tam Bảo bởi bất cứ trường hợp nào. 

Đức tin xác quyết là đức tin sanh lên ngay tức khắc 
khi nghe được từ người đến nói rằng “Đức Phật, Đức Pháp, 
Đức Tăng” thì không có sự do dự, không có tâm ngờ vực 
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với lời nói của ho, tựa như niềm tin khẳng quyết của đức 
vua Mahakappina... gọi là đức tin xác quyết. 

Còn đối với tâm có đức tin là trạng thái tâm phấn 
chấn trong sáng không vẩn đục trong lúc tạo phước như bố 
thí, nghe Pháp... trong khi đó gọi là tịnh tín. 


Một lý khác nữa, đức tin nếu dé cập về đối tượng tin 
tưởng thì có bốn (4) loại: 


1- Tin nghiệp (Kammasaddhä): Tin nghiệp là tin 
rằng nghiệp có thật cho dù nghiệp đó là phước hay tội đi 
nữa cũng có quả dị thục, nghiệp tốt cho quả dị thục an lạc, 
nghiệp xấu cho quả dị thục khổ đau. 


2- Tin quả (V ipakasaddha): Tin quả là tin rằng qua 
thị dục của nghiệp tốt, nghiệp xấu có thật, sự sanh lên nhàn 
cảnh là quả đị thục của nghiệp tốt, sự sanh vào khổ cảnh là 
quả di thục của nghiệp xấu. Việc gặp được cảnh đáng hài 
lòng là quả đị thục của nghiệp tốt, gặp phải cảnh không 
đáng hài lòng là quả dị thục của nghiệp xấu. Lạc là quả dị 
thục của nghiệp tốt, khổ là quả dị thục của nghiệp xấu. 


3- Tin nghiệp sở thuộc (Kammassakatasaddha): 
Tin về người có nghiệp là của mình, tức tin rằng người tao 
nghiệp gi đi nữa cho dù tốt hay xấu thì chính họ là người 
nhận lãnh quả của nghiệp đó. Không có sự việc một người 
phai nhận lãnh quả của nghiệp mà người khác tạo. 
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4- Tin tuệ giác của Đức Như Lai 
(Tathagatabodhisaddha): Tin sự giác ngộ của Đức Như Lai 
tức tin rằng Đức Như Lai là bậc giác ngộ thật sự. Nhóm 
Pháp nào Ngài thuyết rằng đem đến lợi ích thì nhóm Pháp 
đó đem đến lợi ích cho người tuân thủ thực hành thật sự, 
nhóm Pháp nào Ngài thuyết rằng là tai hại thì nhóm Pháp 
đó dẫn đến tai hại cho người cố tình thực hành thật sự... 


Phương Cách Làm Cho Hiểu Được Người Có Đức Tin 

Ngài nêu lên thuyết trong Kinh Tithana (Tăng Chi 
Kinh - Pháp ba (3) chi) rằng: “Tihi bhikkhave thanehi 
saddho pasanno veditabbo”... 

“Nay các Ty kheo; các con nên hiểu rằng người có 
đúc tin theo ba (3) lãnh vực. Thế nào là ba (3) lãnh vực? 

1. Là người muốn gặp các bậc có giới hạnh. 

2. Là người muốn nghe được chánh Pháp. 

3. Sống tại gia bằng tâm ly cấu uë, ly bổn xén có bàn 
tay buông bỏ (xả thí bằng sự cung kính) vui thích 
trong việc xd bỏ thích hợp với sự xin, vui thích 
trong việc cho và chia sé. 

Này các Tỳ kheo, các con nên hiểu người có đức tin 

theo ba (3) lãnh vực này”. 

Đức tin đạt đến lãnh vực quyền gọi là “tín quyển” 
bởi có sự lớn mạnh làm cho Pháp tương ưng lấn lướt xuôi 
theo mình đến cảnh đáng tin tưởng, đạt đến lãnh vực lực thì 
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được gọi la “tín lực ” bởi thực tánh không lay động đối với 
Pháp đối nghịch là Pháp vô tin... Đức Phật tán than đức tin 
trong tất cả bài kinh như (rong Tương Ung Kinh, phẩm 
Sagatha) rằng “Saddhaya tarati ogham”. Người vượt qua 
được dòng nước bằng đức tin... 


Sự khác nhau giữa Đức Tin và Tham Ái 


Do đức tin và tham ái có trạng thái tương tự, chỉ khác 
nhau là sự vui thích, vừa lòng trong cảnh. Khi không thận 
trọng lưu ý ghi nhận trạng thái khác biệt nhau của hai (2) 
Pháp này thì có thé dẫn đến sự lâm lẫn tưởng tham ái là 
đức tin. Cho nên cần phải hiểu rõ sự khác biệt của nhóm 
Pháp này như sau: 


Tham Ai (raga) là sự vui thích vừa lòng bởi mãnh 
lực của dục vọng, tham muốn, dính mắc trong cảnh, hiểu 
sai do Pháp điên đảo như đẹp dé, thường tôn, an lạc, bản 
ngã. Do hiểu rằng dep dé... là cứ điểm cho sự đính mắc, là 
nhân làm cho chúng sanh đắm nhiễm, khi chưa được thì 
nóng nảy chộn rộn không an tịnh do sự tam cầu, khi đã đạt 
được thì nhiệt não bận tâm không yên lòng bởi sự gin giữ. 
Khi đối tượng yêu thương dính mắc cho dù là người hay đồ 
vật đi nữa một khi đã biến đổi chia lìa thì vô cùng đau khổ 
sầu muộn nhiệt não. Mặc dù là vui thích đối với Đức Phật 
Chánh Đẳng Giác cũng là vui thích bởi mãnh lực dính mắc 
kim thân kiểu diễm vô cùng dep mắt, âm thanh du dưỡng 
vô cùng êm tai giống như tiếng phạm thiên, như Ngài 
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Vakkali chi mai di theo ngắm nhìn duy nhất sự mỹ lệ của 
kim thân Bậc Chánh Đẳng Giác, mà không nghiệm Suy 
nghe Pháp, thực hành Pháp cho nên tham ái thuần nhất 
thuộc giống bất thiện sanh khởi làm cho tâm vẩn đục là 
Pháp cần phải từ bỏ. 

Đức Tin (saddha) là sự vui thích vừa lòng với ân đức 
Phật, không phải chỉ vui thích vừa lòng, mà chủ yếu lấy 
cảnh để làm phát sanh an lạc, phấn chấn với mình. Nếu là 
sự vui thích vừa lòng với con người cũng do liên quan nhìn 
thấy ân đức Pháp hoặc phẩm chất đang có trong con người, 
hay liên quan đến sự diễm lệ của kim thân Đức Phật, cũng 
không dính mắc cảm giác an lạc thỏa thích với hình tướng 
nhìn thấy, giống như Ngài Vakkali khi vừa thấy hình tướng 
thì tâm cũng hướng đến các phước thiện mà Ngài đã tạo từ 
trong lúc quá khứ là nhân làm cho Ngài có được kim thân 
vô cùng kiu diễm rồi phát sanh sự hân hoan với Phật Lực 
đồng cùng trong sát-na nhìn thấy được kim thân. Sự vui 
thích vừa lòng phát sanh khi nghe Pháp cũng không liên 
quan tới tánh chất nắm giữ trong âm thanh du dương giống 
như Phạm Thiên, mà chỉ thỏa thích do nhận thấy được giá 
trị dẫn đến lợi ích an lạc làm cho người nghe được bình an. 
Đôi khi Pháp thuyết không làm cho thỏa thích trong việc 
nghe, nhưng vẫn vui thích hài lòng rằng thật sự thiện hành 
có giá trị đáng nên nghe như Pháp thuyết nói về vấn dé sợ 
hãi trong khổ cảnh, vấn dé sợ hãi trong luân hổi, vấn dé 
tam tướng, vấn dé nguy hai của ngũ uẩn... déu làm cho phát 
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sanh sự kinh cảm cho người nghe. Là vấn để đi ngược dòng 
nước ái dục, khi người đã nghe thay vì khởi lên tham ái thì 
ngược lại tham ái sẽ chấm dứt, khởi suy nghĩ sẽ thoát ly 
khỏi khổ. Mặc cho thành quả như thế nào cũng vui thích 
hài lòng để được thường xuyên nghe Pháp do thấy được 
Pháp vi diệu khó tầm cầu, là Pháp hội đủ nhân quả dẫn 
đến lợi ích thuần nhất giúp người nghe được an lạc, không 
có tội lỗi. Việc vui thích hài lòng như vậy nhất định là vui 
thích hài lòng của đức tin, ngay cả các đối tượng có phẩm 
chất khác cũng diễn tiến tương tự giống như vậy. Đức tin 
sanh lên làm cho tâm trong sáng không vẩn đục. 


2. Niệm (Sati) 

Từ “niệm” có định nghĩa như: “Saranam sati 
asammoso”. 

Sự ghi nhớ gọi là niệm tức không quên lãng. Niệm 
có trạng thái không nhằm lẫn và trạng thái nắm giữ. 


Niệm có trạng thái không nhầm lẫn như thế nào? 
Trong Milinada vấn đạo (milindapañhä) nói vé niệm như 
sau: 


“Tau đại vương, vi như quan thủ kho của Chuyển 
Luân Vương không nhằm lẫn (không lẫn lộn) tấu trình cho 
đức vua nhận biết đến vương sản vào buổi sáng, vào buổi 
chiéu rằng “Tau đại vương, ngài là chư thiên chế định ngài 
có bấy nhiêu voi, bấy nhiêu ngựa, bấy nhiêu xe, bấy nhiêu 
bộ binh, bấy nhiêu bạc, bấy nhiêu vàng, của cải của đại 
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thi tau đại vương, niệm khi sanh lên không có nhầm lẫn về 
Pháp thiện, Pháp bất thiện, Pháp có tội, Pháp không có tội, 
Pháp hạ liệt, Pháp thù thắng, Pháp đen, Pháp trắng, Pháp 
thích hợp, Pháp không thích hợp. Không nhầm lẫn rằng 
“Đây là tứ niệm xứ, đây là tứ chánh can, đây là ngũ quyển, 
đây là ngũ lực, đây là thất giác chỉ, đây là Bát Thánh đạo, 
đây là chỉ tịnh, đây là minh quán, đây là minh, đây là giải 
thoát”. Do trạng thái không nhầm lẫn nên hành giả chỉ thân 
cận Pháp nên thân cận, không thân cận Pháp không nên 
thân cận, chỉ giao du Pháp nên giao du, không giao du Pháp 
không nên giao du. Tâu đại vương, niệm có trạng thái 
không nhầm lẫn là như vay”. 


Trong các từ đó thì nhóm từ “niệm khi sanh lên 
không nhầm lẫn vê Pháp thiện, Pháp bất thiện...” Nghĩa 
là khi niệm sanh lên không nhầm lẫn như sau: “Đây là 
thiện nên thân cận, đây là bất thiện không nên thân cận, 
đây là Pháp có tội là bất thiện không nên thân cận, đây là 
Pháp không có tội là thiện nên thân cận, đây là Pháp hạ 
liệt là bất thiện không nên thân cận, đây là Pháp thù thắng 
là thiện nên thân cận, đây là Pháp đen là bất thiện không 
nên thân cận, đây là Pháp trắng là thiện nên thân cận, đây 
là Pháp thích hợp là thiện nên thân cận, đây là Pháp không 
thích hợp là bất thiện không nên thân cận”. 
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Nhóm từ “không nhầm lẫn tất cả Pháp như: đây là 
tứ niệm xứ...” Nghĩa là không nhầm lẫn tất cả Pháp như 
“Đây là tứ niệm xứ là thiện nên thân cận”... 

Từ “minh” (vijja) tức quả tuệ (trí tuệ đổng sanh 
chung với Thánh Quả) 

Từ “giải thoát” (vimutti) tức Níp-bàn bởi giải thoát 
vô dư y (nissaranavimutti) là Pháp giải thoát khỏi tất cả 
hành. 

Lại nữa, nên hiểu đến sự không nhầm lẫn của niệm 
mặc dù trong tất cả Pháp như tứ niệm xứ... mà hành giả đã 
thấu đáo hoàn toàn bằng trí tuệ thì niệm vẫn ghi nhớ được 
về sau không nhầm lẫn, tức không lẫn lộn theo cách thức 
nắm giữ niệm thuộc loại khác không phải là niệm xứ mà 
trở thành niệm xứ, nắm giữ sự tinh cần loại khác không 
phải là chánh cần mà trở thành chánh cần... Đây là chỉ cho 
thấy sự không nhầm lẫn của niệm ở khía cạnh khác. Bậc 
thiện trí khi hiểu được điều này thì nên gom vào sự không 
nhầm lẫn của niệm trong tất cả nhóm Pháp bằng các trường 
hợp khác theo tương ứng, như không nhầm lẫn tức không 
lẫn lộn do nắm giữ tưởng là trí tuệ, nắm giữ ái dục là tâm 
từ... 

Một lý khác nữa, từ không nhầm lẫn (chìm sâu vào 
- apilapana) có nghĩa là không lơ đễnh cũng được, tức 
không Io đễnh trong tất cả cảnh, giống như chiếc ghe, bè 
không có cây sào chống thì trôi đạt tự do theo dong nước do 
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sóng và gió, rồi tat vào bên này bên kia, không dừng lại 
trôi dạt đi mãi, không có phương hướng. Nhưng khi có cây 
sào chống thì cho đù có sóng và gió cũng đừng lại được, 
không trôi dạt loanh quanh, hoặc đi theo phương hướng chủ 
định, không lầm lẫn như thế nào, thi tâm không có niệm 
sanh lên thường bị sức mạnh của cảnh xâm nhập vào theo 
các môn như nhãn môn... tạo hấp lực làm cho quan tâm đủ 
mọi việc, không dừng lại được phận sự đang làm, chỉ suy 
nghĩ mông lung vấn để này vấn để kia mãi mà không chủ 
định được. Nhưng khi có niệm hiện khởi thì cho dù có cảnh 
vào đến các môn cũng không lơ dénh, chỉ vững trú trong 
phận sự đang làm, tức suy nghĩ về cảnh này cảnh kia tuần 
tự theo ý định suy nghĩ, cho nên tâm giống như chiếc ghe, 
niệm giống như cây sào chống. 

Niệm có trạng thái nắm giữ như thế nào? Trong 
Milinda vấn đạo nói về niệm như sau: 


“Tâu đại vương, ví như tướng quân báu của Chuyển 
Luân Vương biết rõ được người trợ giúp và người không trợ 
giúp cho đức vua như: Nhóm người này trợ giúp, nhóm 
người này không trợ giúp, nhóm người này có làm lợi ích, 
nhóm người này không có làm lợi ích cho đức vua”. 

Do đó, mới loại trừ người không trợ giúp, chỉ nắm 
giữ người trợ giúp, loại trừ người không làm lợi ích, chỉ 
nắm giữ người làm lợi ích như thế nào, tâu đại vương, niệm 
khi sanh lên thì nhận biết hoàn toàn các Pháp trợ giúp và 
không trợ giúp như “Nhóm Pháp này trợ giúp, nhóm Pháp 
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này không trợ giúp, nhóm Pháp này có lợi ích, nhóm Pháp 
này không có lợi ích”. Do trạng thái nắm giữ, hành giả loại 
trừ được Pháp không trợ giúp, chỉ nắm giữ Pháp trợ giúp, 
loại trừ Pháp không có lợi ích, chỉ nắm giữ Pháp có lợi ích 
giống như vậy. Tâu đại vương, Đức Thế Tôn thuyết Phật 
ngôn này như sau: “Satñca khvaham bhikkhave 
sabbatthikam vadãmi”6 


“Này các Tỳ kheo, ta thuyết về niệm là Pháp ghi nhớ 
trong tất cả phận sự”. 


Trong nhóm từ “người trợ giúp và không trợ giúp” 
tức người là nhân cho sự thịnh vượng và người là nhân cho 
su suy vong, ngay cả nhóm từ “người có lợi ích và không 
có lợi ích” chỉ là từ đồng nghĩa với nhóm từ “người trợ 
giúp và không trợ giúp ”. 

Nhóm từ “trạng thái niệm có sự nắm giữ ” nghĩa là 
trạng thái nắm giữ của niệm khi sanh lên thì ghi nhớ, không 
quên lãng rằng “Đây là thiện là Pháp trợ giúp nên nắm giữ, 
đây là bất thiện là Pháp không trợ giúp không nên nắm 
giữ”. Chỉ nắm giữ thiện tức an trú trong cảnh thích hợp, 
trong việc sanh lên theo riêng biệt của thiện nếu như niệm 
thuộc niệm xứ thì trú trong bốn loại cảnh như thân, thọ, tâm 
và Pháp. Cho nên Ngài Sariputta mới xác định trạng thái 


* Milinda vấn đạo. 
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của niệm thuộc niệm xứ khẳng định chắc chắn rằng: 
“Upatthanatthena satipatthana abhiññcyyä”7 

“Gọi là niệm xứ do ý nghĩa trú vào cảnh là Pháp cần 
phải biến tri”. 

Thật vậy, Ngài thuyết đến người tu tiến niệm xứ, 
niệm của họ được gọi là niệm xứ bởi vì có trạng thái trú 
vào bốn loại cảnh như thân... và làm cho các Pháp tương 
ưng trú vào cảnh cùng với niệm. 

Từ “trú vào” nên hiểu là giống như trạng thái trực 
tiếp hướng thẳng đến thực tánh Pháp không phải chỉ suy 
nghĩ theo tên gọi của Pháp thực tánh, rồi tác niệm mãi tiến 
hành cùng với trí tuệ bằng sự quán thấy thân... theo sự thật, 
niệm có trạng thái như vậy. 


3. Tam (Hiri) 
4. Uy (Ottappa) 


Từ “tam” có định nghĩa như: “Hiriyat 
kayaduccaritadithi jigucchatiti hiri”. 


Thực tanh Pháp gọi là tam do ý nghĩa hổ then tức 
ghê tém tất cả ác hạnh như thân ác hạnh... 


Trạng thái của tàm có sự ghê tởm tội lỗi. 


Từ “úy ” có định nghĩa như: “Ottappatiti ottappam”. 


7 Tiểu bộ kinh - Vô ngại giải đạo. 31/28 
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Thực tanh Pháp gọi là úy do có ý nghĩa e dé sợ hãi. 
Trạng thái của úy có sự rụt rè, sợ hãi tội lỗi. 


Sự Khác Biệt Nhau Giữa Tàm Và Úy 


Hai (2) Pháp này luôn diễn tiến song hành với nhau 
tức tâm nào có tàm thì tâm đó có úy, tâm nào có úy thì tâm 
đó có tàm. Như vậy là nhân cho hiểu được rằng tàm có 
trong úy, úy có trong tam. Dé cho sáng tő về hai (2) Pháp 
này bậc thiện trí nên hiểu về sự khác biệt nhau như sau: 


Tàm diễn tiến giống như người con gái đoan trang. 
Ví như người con gái đoan trang nghĩ đến hành vi nết hạnh 
tốt đẹp trong thời gian dài của mình thì khởi lên sự tôn 
trọng chính mình, luôn ghê tởm hành động tội lỗi như ngoại 
tình... thường không tạo nghiệp đó cho dù trong nơi khuất 
lấp như thế nào, thì tàm sanh lên do nghĩ đến nhân bên 
trong là người cao quý về dòng giống... của mình, khởi lên 
sự tôn trọng chính mình, thường ghê tởm đối với tội lỗi, là 
nhân cho người không tạo tội lỗi cho dù trong nơi khuất lấp. 


Úy giống như người gái mãi dâm. Ví như người con 
gái mãi dâm nương vào thân xác để làm điều kiện nuôi 
sống, nghĩ đến bị người khác chê bai chỉ trích hoặc khinh 
bỉ, khởi lên sự rụt rè sợ hãi người khác biết được hành động 
xấu xa của mình mà chê bai chỉ trích, nên không làm hành 
động đó như thế nào, thì úy sanh lên do nghĩ đến nhân bên 
ngoài như bị người khác chê bai.. khởi lên sự tôn trọng 


277 


Scanned with CamScanner 


ON 


THANG PHÁP TẬP yéy L 
VÀ LỜI GIẢI THicy 


TEASE e e 
người khác, thường rut rè sợ hãi các ác hạnh, là nhân làm 
cho người tránh xa không tạo tội lôi. 

Trong Sớ Giải Bộ Pháp Tụ (atthasälin) giải thích về 
chương tâm (cittuppadakanda) dé cập đến sự khác biệt nhau 
của tam và úy trình bày tóm lược trong nơi đây như sau: 

Tàm có nhân sở sanh bên trong. 

Úy có nhân sở sanh bên ngoài. 

Tàm lấy mình làm trọng yếu. 

Úy lấy thế gian làm trọng yếu. 

Tam hiện diện theo thực tanh ghê tém. 

Úy hiện diện theo thực tánh e đè sợ hãi. 

Tam có nhân sở sanh bên trong, úy có nhân sé 
sanh bên ngoài là như thế nào? 

Tam gọi là có nhân sở sanh bên trong vì có 4 Pháp 
làm cho hiện khởi là: 

1- Suy xét đến dòng giống: Suy xét đến dòng giống 
cao quý của mình rằng “Hành động xấu như vậy không 
thích hợp với mình là người có dong giống cao quý an 

2- Suy xét đến lứa tuổi: Suy xét đến tuổi tác cao 
của mình rằng “Hành động xấu như vậy là hành động mà 


người trẻ tuổi bổng bột, thiếu suy nghĩ họ làm, không thích 
hợp với người lớn tuổi như mình”... 
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3- Suy xét đến sự kiên cường: Suy xét đến sự kiên 
cường của mình rằng “Hành động xấu chỉ thích hợp với 
người nhút nhát, không nỗ lực, chịu thua thiệt đối với mãnh 
lực phién não, không thích hợp đối với ta mà bất cứ ai họ 
cũng thấy được sự kiên cường của ta”... 

4- Suy xét đến học thức: Suy nghĩ đến học thức của 
mình rằng “Hành động xấu là của người ngu dốt, không 
gặp được bậc hiển trí, không được nghe Pháp của bậc hiển 
trí, không phải của người đã được nghe Pháp, người có học 
thức như ta”... 

Úy gọi là có nhân sở sanh bên ngoài bởi vì có ba (3) 
Pháp là nhân bên ngoài làm cho hiện khởi là: 

1. Suy xét đến người tạo tội lỗi mà hàng tứ chúng 

chê bai. 

2. Suy xét đến người tạo tội lỗi mà người biết được 

chê bai. 

3. Suy xét đến người tạo tội lỗi mà tất cả người tốt 

có giới tránh xa không giao du. 

(Mặc dù Ngài không để cập đến sự suy xét sợ hãi về 
khổ cảnh trong nơi đây di nữa, nhưng khi có hiện bay trong 
nơi khác thì nên đem gom chung vào thành bốn Pháp cho 
thích hợp). 


Tam lấy mình làm trọng yếu, úy lấy thế gian làm 
trọng yếu là như thế nào? 
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Nghia là tam khởi hiện do bốn nhân đã dé CẬp mới 
gọi là tàm lấy mình làm trọng yếu, vì mỗi trường hợp bên 
trong đều liên quan đến mình, tất cả đều nghĩ đến chính 
mình. 

Còn úy khởi hiện lên do nhân bên ngoài tức người 
thế gian nên gọi là lấy thế gian làm trọng yếu, 

Tam hiện điện theo thực tánh ghê tém, úy hiện 
diện theo thực tánh e dé sợ hãi là như thế nào? 


Nghĩa là thực tánh của tàm là ghê tởm thấy được rõ 
ràng trong lúc không tạo nghiệp xấu, hổ thẹn không làm ` 
bởi vì thấy rằng hành động như vậy là điều đáng ghê tém 
không nên làm. 

Con thực tánh của úy là rut ré sợ hãi không làm 
nghiệp xấu bởi vì sợ hãi đối với việc bị trừng phạt... 


Tóm lại thực tánh của tàm dẫn đến đặt nặng về nhân 
tức hành động, thực tánh của úy dẫn đến đặt nặng về quả 
tức sự đau khổ nhiệt não là quả của nghiệp xấu. 


Vấn: Đối với thực tanh của tam thì thấy đúng phải là 
như vậy, nhưng thực tánh của úy thì không thể như vậy được 
bởi vì theo thông thường bọn cướp của giết người sợ hãi bị 
nhà chức trách bắt giữ trị tội thì bọn cướp 


có úy được hay 
sao? 


Dap: Sự sợ hãi đối với việc bị trừng phạt là nhân 
làm cho từ bỏ không làm tội lỗi là thực tánh của úy, còn đối 
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với việc đã tạo tội lỗi rồi sợ hãi đối với việc bị bắt để tri tôi 
thì không phải là thực tánh của úy. we 
Bậc thiện trí nên hiểu rằng tam và úy là nhân cận 
của giới. 
Lại nữa, nên hiểu rằng tàm và úy là Pháp hộ trì thế 
gian. Như Ngài thuyết rằng: “Dveme bhikkhave sukha 
dhamma lokam pãlenti. Katame dve? Hiri ca oftappañca... 


=? 


“Garũnam” ti va”. 


Này các Tỳ kheo, hai (2) Pháp trong sáng nay luôn 
hộ trì thế gian. Thế nào là hai (2) Pháp trong sáng? Tàm và 
úy. Nay các Tỳ kheo, nếu hai (2) Pháp trong sáng này 
không hộ trì thế gian thì trong thế gian này cho di là mẹ đi 
nữa, cũng không biểu hiện rõ là “mẹ”, cho đù là cậu, dì, 
bác trai, bác gái cũng không hiện rõ là “cậu, dì, bác trai, 
bác gái”, cho dù là vợ của thầy tổ cũng không biểu hiện rõ 
là “vợ của thay tổ”. Thế gian này sé đưa đến hỗn loạn 
giống như dê, cừu, gà, heo, chó nhà, chó sói.. Này các Tỳ 
kheo, do hai (2) Pháp trong sáng này hộ trì thế gian nên mẹ 
biểu hiện rõ là “mẹ”... vợ của thây tổ biểu hiện rõ là “vợ 
của thầy tổ””. 

Trong nhóm từ này tàm và úy gọi là Pháp trong 
sáng bởi vì sanh lên với người nào thì làm cho người đó 
được trong sạch sáng suốt. 
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Gọi là luôn hộ trì thế gian tức luôn hộ trì cho nhân 
giới, duy trì làm cho người có tâm cao thượng cao quý hơn 
loài bàng sanh. 


Nhóm từ cho dù là me mình di nữa cũng không 
biểu hiện rõ là “me” tức mẹ không hiện rõ với con trai vì 
là người không có tàm, úy. Là người đang xúc phạm mẹ 
của mình đi nữa cũng không nhận thức, không nhìn thấy 
rằng “đây là mẹ của mình”, ngay cả người còn lại cũng có 
cùng lý như vậy. 

Nhóm từ thế gian này sẽ đưa đến hỗn loạn nghĩa là 
trong nhân giới này sẽ đưa đến hỗn loạn với nhau, tức 
không có ranh giới nên đối xử với nhau giống như gi? 
Giống như loài dé, cừu... 


5. Vô tham (Alobha) 


Từ “vô tham” có định nghĩa như: “Lobhapatipakkho 
alobho”. 

Pháp đối lập lại tham gọi là vô tham. Nên hiểu rằng 
từ “A” trong từ “Alobha” có nghĩa là đối lập lại. Ngay cả từ 
“A” trong từ “Adosa, amoha” được trình bày tiếp theo cũng 
giống như vậy. 

Trạng thái của vô tham là tâm không dính mắc trong 
cảnh, giống vị Tỳ kheo giải thoát (tức bậc Lậu Tận) và 
giống như giọt nước trên lá sen, 
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Ví như vị Tỳ kheo là bậc Lâu Tận cho dù có thọ 
dụng tứ vật dụng như y phục... bởi bắt buộc phai nương vào 
để sinh hoạt nhưng cũng thọ dụng bằng trạng thái không 
dính mắc, tức không chấp thủ trong các vật dụng đó rằng 
“của ta”... 


Một lý khác nữa, giọt nước cho dù tôn đọng trên lá 
sen cũng không dính mắc, tức không thấm dính trên lá sen 
như thế nào thì vô tham cho dù có bắt lấy cảnh do nương 
vào cảnh mà diễn tiến nhưng cũng bắt lấy theo trạng thái 
không dính mắc như thế đó, tâm và Pháp tương ưng còn lại 
không có sự dính mắc trong cảnh đó bởi mãnh lực của vô 
tham nên có thực tánh ngược lại với mọi loại tham. 

Nhóm thiện Pháp nào làm điều kiện ly dục, nhóm 
thiện Pháp đó đều là thiện Pháp có vô tham dẫn đầu làm 
chánh yếu, gồm có thiện Pháp sanh lên trong cảnh bất mỹ 
như thiện sơ thién... 

Lại nữa, sự buông bỏ của người được gọi là buông 
bỏ để giải thoát (muttacäga) tức buông bỏ rồi thì không có 
tâm đính mắc ràng buộc trong vấn để mà họ đã làm hoặc 
khởi lên sự tiếc nuối về sau... bởi nương vào mãnh lực của 
vô tham. 


Vô tham đạt đến lãnh vực căn (mila) thì gọi là căn 
vô tham (alobhamila), đạt đến lãnh vực nghiệp dao 
(kammapatha) thuộc ý nghiệp thì gọi là ly tham ác 
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(anabhijjha)... Vô tham có sức mạnh là nhân làm cho mình 
thực hành trở thành người thiểu dục được dễ dàng. 


6. Vô Sân (Adosa) 


Từ “vô sân” có định nghĩa như: “Dosapatipakkho 
adoso”. 

Pháp đối lập lại sân gọi là vô sân. Trạng thái của vô 
sân có sự không hung đữ, giống như người ban chực chờ 
giúp đỡ. Từ không hung đữ tức thực tánh không thô thiển 
như dịu dàng, điểm đạm được tính vào là an tịnh Sự nóng 
nảy của tâm. Ví như người bạn có sự mong muốn tốt đối 
với bạn của mình nên chực chờ giúp đỡ cho người bạn đang 
nhiệt não được đình chỉ nhiệt não, sân là sự nóng nảy của 
tâm thì vô sân là nhân đối lập lại với sân, cho nên mới dẫn 
đến trạng thái làm cho sự nóng nảy của tâm được vắng 
lặng. Vì vậy mới là thực tánh đặc biệt mát mẻ của tâm. 

Vô sân đạt đến lãnh vực căn thì gọi là căn vô sân 
(adosamila), đạt đến lãnh vực nghiệp đạo thì gọi là ly sân ác 
(abyapada), đạt đến lãnh vực phạm trú (brahmavihãra) thì 
gọi là từ (mettã).. Vô sân có sức mạnh có thể chiến thắng 
nóng giận, chiến thắng oán thù bằng cách tu tiến tâm từ. 

7. Hành Xa (Tatramajjhattata) 


Từ “hành xả” có định nghĩa như: “Tese tesu 
dhammesu majjhattatã tatramajjhattä”. 
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Sự quân bình trong nhóm Pháp đó (tức trong nhóm 
tâm và tâm sở tương ưng với mình) goi là hành xa. 

Hành xả có trạng thái trung dung trong tất cả Pháp 
(đồng sanh chung với mình) diễn tiến đều đặn với nhau, 
ngang bằng nhau, giống như người đánh xe thản nhiên điều 
khiển con ngựa thuần chủng chạy đều đặn. Hoặc trạng thái 
than nhiên trung dung trong nhóm Pháp đó làm cho diễn 
tiến déu đặn với nhau ngang bằng nhau. Nghĩa là tự hành 
xả diễn tiến theo trạng thái thắn nhiên trong tất cả Pháp, 
tiến hành đều đặn với nhau ngang bằng trong cùng sát-na, 
có sự thản nhiên trung dung làm cho nhóm Pháp diễn tiến 
theo phận sự của mình déu đặn với nhau, ngang bằng với 
nhau, không thiên vé một phía, không lấn lướt làm cho 
Pháp có phận sự này tiến hành lấn hơn Pháp khác bằng 
cách đặc biệt và không giằng co lôi kéo Pháp có phận sự 
này phải dién tiến giảm xuống, mới là Pháp tánh không 
căng và không dùn theo phận sự của nhóm Pháp đó. 

Ví như đức vua ngự đến lặng thinh thản nhiên cũng 
vẫn diéu hành các quan triểu thần làm phận sự của mình 
ngang bằng nhau không tăng không giảm hơn nhau. 

Vấn: Nếu là lời giải thích như vậy thì việc không 
thiên về một phía của hành xd lại thiên về Pháp làm trưởng 
như dục... thì như thế nào bởi vì nhóm Pháp trưởng đó tiến 
hành dẫn đầu Pháp còn lại theo phận sự? 
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Đáp: Nhóm Pháp đó (như dục trưởng...) khi làm 
trưởng thì làm cho tiến hành theo Pháp trưởng (adhipati), 
tùy thuận theo Pháp trưởng, dẫn đâu lớn hơn Pháp khác 
theo phận sự, cũng chính là phận sự của hành xả. Ví nhự 
đức vua là vị minh quân ban thưởng công trạng cho quan 
triểu thân có công trạng, không ban thưởng công trang cho 
quan triéu thần không có công trạng nên mới gọi là không 
thiên về một phía, không thiên vị với nhóm quan triểu thân 
đó, xem như là thản nhiên trung dung với nhóm quan triểu 
thần như thế nào thì khi các Pháp như dục... đạt đến Pháp 
trưởng lớn hơn, dẫn đầu hơn nhóm Pháp khác theo phận sự 
thì chính hành xả làm cho nhóm Pháp đó tiến hành theo 
Pháp trưởng, tùy thuận theo Pháp trưởng. Khi chưa đến lúc 
làm Pháp trưởng thì không làm cho tiến hành theo Pháp 
trưởng nên mới gọi là không thiên lệch về một phía chỉ 
than nhiên trung dung trong nhóm Pháp đó, cho dù các 
Pháp đồng sanh chung với nhau nhưng khi diễn tiến đạt đến 
quyển, lực... thì cũng giống như vậy. 


Lại nữa, nói theo cảnh thì tất cả Pháp đồng sanh với 
nhau một số Pháp có sức mạnh tăng lên hoặc có sức mạnh 
giảm xuống do liên quan với thực tánh của cảnh tùy theo 
duyên khác nữa, nghĩa là nếu như gặp cảnh có tánh chất 
thích hợp hơn đối với sự diễn tiến của mình thì Pháp đó có 
sức mạnh tăng lên, nếu như không được cảnh như vậy thì 
diễn tiến trở thành Pháp có sức mạnh giảm xuống. 
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Thật vậy, đối với cảnh là cứ điểm của đức tin như ân 
đức Phật... thì đức tin diễn tiến trở thành Pháp có sức mạnh 
tăng lên, đối với cảnh ngoài ra thì có sức mạnh giảm 
xuống. Còn đối với cảnh thực tánh Pháp sâu sắc mà hành 
giả tác ý đến thành uẩn, xứ, giới... thì trí tuệ diễn tiến thành 
Pháp có sức mạnh tăng trưởng, đối với cảnh ngoài ra thì sức 
mạnh giảm xuống hơn... Việc làm cho nhóm Pháp đó diễn 
tiến trở thành Pháp có sức mạnh tăng lên hoặc giảm xuống 
bởi xuôi theo thực tánh của cảnh cũng do phận sự của hành 
xả. 

Trạng thái của hành xả có sự thản nhiên, Ngài mới 
gọi là “xả” (upekkha) mà không phải là thọ xa 
(upekkhavedana). Trong tất cả mười (10) loại xả thì hành xa 
có trong “lục phan xå” (chalangupekkha) là than nhién 
trong sáu (6) cảnh của bậc A-la-hán, trong “phạm trú xa” 
(brahmaviharupekkha) là xả phạm trú thuộc phạm trú thứ tư 
(4), trong “xả giác chỉ” (bojjhangupekkha) là xả giác chi 
thuộc giác chỉ sau cùng, trong “rung bình xa” 
(tattramajjhattupekkha) là sự trung dung than nhiên trong 
Pháp đồng sanh với nhau, trong “thiền xa” (jhanupekkha) 
là xå trong thiển, và trong “tinh xả ” (parisuddhupekkha) là 
sự thanh tịnh thản nhiên do thành tựu ân đức thin thứ tư, 
xả còn lại ngoài ra đây không phải là tâm sở hành xả. Bậc 
thiện trí nên xem chỉ tiết về mười loại xả trong Thanh Tịnh 
Đạo. 
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8. Tịnh Thân (Kayapassaddhi), 

9. Tịnh Tâm (Cittapassaddhi) 

Từ “tịnh thân, tịnh tâm” có định nghĩa như: 
“Kãyassa passambhanam kãyapassaddhi, cittassa 
passambhanam cittapassaddhi”. 


Sự lắng dịu của thân gọi là tinh thân, sự lắng diu của 
tâm gọi là tịnh tâm. 

Nên hiểu rằng từ “thân” (kaya) trong từ tinh than 
(kayapassaddhi)... (khinh thân, nhu thân, thích thân, thuần 
thân, chánh thân) ám chỉ đến danh thân tức ba uẩn tâm sở 
như thọ uẩn... Gọi là sự lắng diu trong nơi đây tức thực tánh 
không chao đảo, không chộn rộn, không lo toan. Tịnh thân 
là sự lắng dịu của tất cả tâm sở đồng sanh với nhau, còn 
tịnh tâm là sự lắng dịu của tâm. 


Trạng thái của hai (2) tâm sở tịnh thân, tịnh tâm làm 
lắng dịu sự chộn rộn (không an tịnh) của thân và tâm nên 
đối lập lại triển cái như phóng dat... làm chao đảo, chon rộn 
tâm hoặc đối lập lại bốn (4) danh uẩn bất thiện mà trội hơn 
là phóng dật. 

Hai (2) tâm sở tịnh thân tịnh tâm khi có sức mạnh thì 
làm duyên cho lạc (hỷ), lạc làm đuyên cho định thì khởi 
hiện sự vững trú trong cảnh được hoàn chỉnh. Tương ứng 
như Ngài thuyết rằng: “Passaddhi sukhatthaya, sukham 
samädhatthäya”. “Tịnh đưa đến lợi ích cho lạc, lạc đưa đến 
lợi ích cho định”... Khi định vững trú trong cảnh thì phóng 
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dật tổn tại trong lãnh vực rất xa nên có thể nói rằng hai (2) 
tâm sở tịnh thân tịnh tâm này là phe cánh của định. Hai (2) 
tâm sở tịnh thân tịnh tâm này đạt đến lãnh vực giác chỉ thì 
gọi la “tinh giác chỉ” (passaddhibojjhanga). 


10. Khinh Thân (kayalahuta), 
11. Khinh Tâm (cittalahuta) 


Từ “khinh thân, khinh tâm” có định nghĩa như: 
“Kayassa lahubhavo kayalahuta, tathã cittalahuta”. 


Sự nhẹ nhàng của thân gọi là khinh thân, sự nhẹ 
nhàng của tâm gọi là khinh tâm. 


Trạng thái của hai (2) tâm sở khinh thân và khinh 
tâm dẫn đến an tịnh sự nặng né của thân và tâm, cho nên 
mới đối lập lại phiển não hôn tram... làm cho nặng nè thân 
và tâm, hoặc đối lập lại bốn (4) danh uẩn bất thiện mà trội 
hơn là hôn trầm và thụy miên. 

Khi người bị hôn trầm và thụy miên chi phối thì việc 
làm thiện của họ khó tiến hành được, giống như người vác 
đổ nặng đi lên núi, cho nên hôn trầm và thụy miên mới để 
cập là Pháp tánh có sự nặng nể, tạo sự nặng né cho thân và 
tâm. Hai (2) tâm sở khinh thân và khinh tâm này là sự nhẹ 
nhàng của tâm và tâm sở có thực tánh trái ngược lại với 
hôn trầm và thụy miên. Do đó, Ngài mới thuyết rằng là 
Pháp đối lập lại với hôn trầm và thụy miên hoặc bốn (4) 
danh uẩn bất thiện mà trội hơn là hôn trầm và thụy miên. 
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Vấn: Trong nơi khác Ngài thuyết rằng sự tỉnh cân đối 
lập lại hôn trầm và thụy miên có phải chăng? Như vậy thy 
tại sao trong nơi đây Ngài lại thuyết rằng hai tâm sở khinh 
thân và khinh tâm đối lập lại hôn trầm và thuy miên? 


Đáp: Nên hiểu rằng bất cứ một loại thiện Pháp nào 
cũng đều là Pháp đối lập lại với một loại bất thiện Pháp 
bằng một tánh chất nào như bằng thực tánh trái ngược lại 
hoặc bằng sự tu tập cho có sức mạnh để có năng lực diệt 
trừ được... 

Tâm sở khinh thân và khinh tâm gọi là đối lập lại 
với hôn trầm và thụy miên bởi vì có thực tánh trái ngược 
với hôn trầm và thụy miên. Còn trong nơi khác Ngài thuyết 
đến sự tinh cần là Pháp đối lập lại hôn trầm và thụy miên 
thì nên hiểu rằng Ngài thuyết ám chỉ đến sự tinh cần là 
thiện Pháp, không phải sự tinh cần nào cả chỉ là sự tinh cân 
liên quan đến thiện Pháp. Khi người đã nghĩ đến thiện 
Pháp thì khởi hiện sức mạnh cũng có năng lực diệt trừ hôn 
trầm và thụy miên làm cho vắng mặt sự lười biếng. 

Lại nữa, ngay cả tâm sở tầm khi có sức mạnh đạt 
đến chỉ thiển cũng được xem như là Pháp đối lập lại hôn 
trầm và thụy miên giống như vậy, có năng lực áp chế hôn 
trầm và thụy miên bởi vì khi làm cho tâm áp sát vào chỉ 
một cảnh nối tiếp nhau thời gian lâu dài, cũng khép kín lại 
cơ hội chỉ phối của hôn trầm và thụy miên. 
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Do đó, trong việc dé cập đến chi thién là Pháp đối 
lập lại với tất cả triển cái, Ngài mới thuyết đến tầm là Pháp 
đối nghịch lại với hôn trầm và thụy miên. Trong phân giải 
thích về sáu cặp tâm sở như tâm sở tịnh thân tịnh tâm... thì 
nên hiểu rằng Pháp bất thiện nào đối lập lại bởi liên quan 
với thực tánh trái ngược lại với cặp tâm sở nào, thì Ngài 
cũng nêu lên riêng biệt về Pháp bất thiện đó có sự đối lập 
lại với cặp tâm sở đó để trình bày cho hiểu được. 


12. Nhu Thân (Kayamuduta), 
13. Nhu Tâm (Citfamuduta) 


Từ “nhu thân, nhu tâm” có định nghĩa như: 
“Kãyassa mudubhavo kayamuduta, tatha cittamuduta”. 


Sự mềm mại của thân gọi là nhu than, sự mèm mai 
của tâm gọi là nhu tâm. 


Trạng thái của hai (2) tâm sở nhu thân và nhu tâm 
dẫn đến thực tánh an tịnh sự thô cứng, cho nên mới là Pháp 
đối lập lại tà kiến và ngã mạn là Pháp làm cho tâm và tâm 
sở thô cứng (tức tà kiến làm cho thô cứng thân và tâm, ngã 
mạn cũng làm cho thô cứng thân và tâm). 

Gọi là người thô cứng bởi vì có tâm nhận thức suy 
nghĩ xem như là thô cứng, làm gì đi nữa cũng là tà kiến và 
ngã mạn. Nghĩa là bị tà kiến và ngã mạn chỉ phối nên trở 
thành người thô cứng. Gọi là người thô cứng tức người 
bướng bỉnh, người khó dạy, người không khiêm tốn, người 
không nhún nhường. Tà kiến làm cho trở thành người thô 
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cứng bởi chấp thủ tà kiến, chấp thủ quan kiến của mình, 
thường bác bỏ không chịu lắng nghe lời chỉ dẫn giải thích 
của người khác rồi trở thành người khó dạy... Ngã mạn làm 
cho người trở nên thô cứng bởi tự cao cho rằng mình tốc 
hơn... thường không tôn trọng người khác, nên không chịu 
lắng nghe lời chỉ dẫn giải thích của người khác rồi cũng trở 
thành người khó dạy... Khi tâm sở nhu thân và nhu tâm có 
thực tánh trái ngược lại với tà kiến và ngã mạn thì tâm sở 
nhu thân và nhu tâm này được xem như là Pháp làm cho 
người trở thành nhu thuận, không bướng bỉnh, dễ dạy, 
khiêm tốn, nhún nhường. Dễ dạy (sovassata), khiêm cung 
(soracca), nhún nhường (nivata) Đức Phật thuyết ám chỉ đến 
tất cả uẩn thiện mà nổi trội là nhu thuận (muduta), 


14. Thich Thân (Kãyakamunaññaf3), 
15. Thích Tâm (Cittakammaññatā) 


Từ “thích thân, thích tâm” có định nghĩa như: 
“Kammani sadhu kammaññam kammaññameva kammafifiata. 
Kãyassa kammaññatä kayakammafifiata tatha 
cittakammañiñatä”. 


Sự thành tựu trong việc làm gọi là thích hợp 
(kammañña) chính sự thích hợp đó trở thành thích ứng 
(kammaññatä). Sự thành tựu trong việc làm của thân gọi là 
thích thân, sự thành tựu trong việc làm của tâm gọi là thích 
tâm. 
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Goi là sự thành tựu trong việc làm tức có khả năng 
trong tất cả việc làm phước nghiệp sự (puññakiriyavatthu) 
theo thực tánh thích hợp, tùy thuận tiến hành cho dù trở 
ngại trong lúc tạo phước nghiệp sự. 


Trạng thái của hai tâm sở thích thân và thích tâm 
dẫn đến an tịnh, chấm dứt những chướng ngại trong việc 
làm của thân và tâm. Trạng thái dẫn đến an tịnh sự không 
có khả năng, thiếu bản lãnh trong việc làm thiện, không 
thích hợp, không tùy thuận và những trở ngại trong lúc tạo 
tất cả phước nghiệp sự. Do đó, mới là Pháp đối lập lại 
phién não như dục dục... là Pháp làm cho không thành tựu 
trong việc làm của thân và tâm. 


Khi triển cái còn lại như dục dục và hoài nghỉ sanh 
lên thì tâm bị dục đục quyến rũ làm cho say mê trong cảnh, 
là cứ điểm cho tham ái hay bị hoài nghi làm cho không quả 
quyết trong việc nắm giữ cảnh theo một trường hợp nào. 
Trong lúc đó, cả tâm và tâm sở đông sanh chung dẫn đến 
trạng thái xem như không có khả năng tạo phước nghiệp 
sự. Không thích hợp, không tùy thuận theo việc làm, dẫn 
đến công việc đó tiến hành không được suôn sẻ do thiếu đi 
tính nhất quán, đồng bộ. Hai tâm sở thích thân và thích tâm 
có thực tánh trái ngược lại với thực tánh của nhóm dục dục 
và hoài nghỉ này cho nên Ngài mới để cập là đối lập lại 
triển cái này. 

Lại nữa, khi hai (2) tâm sở thích thân và thích tâm đã 
sanh lên thì cả tâm và tâm sở đều dẫn đến thích hợp, hỗ trợ 
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cho việc làm lợi ich, ví như vàng ròng được nấu chảy thích 
hợp cho việc làm thành các đồ trang sức. 


16. Thuần Thân (Kayapaguiifiata), 

17. Thuần Tâm (Cittapdguititata) 

Từ “thuần thân, thuần tâm” có định nghĩa như: 
“Pagunassa bhavo paguññam tamdeva pagufifiata. Kãyassa 
pagufifiata kāyapāguññatā. Tatha cittapagufifiata”. 

Người rành rẽ gọi là thông thao (pãguñña), chính sự 
thông thạo trở thành thuần thục (pagufifiata). 

Sự thuần thục của thân gọi là thuần thân, sự thuần 
thục của tâm gọi là thuần tâm. 

Trạng thái của hai (2) tâm sở thuần thân và thuần 
tâm dẫn đến đình chỉ, chấm dứt bệnh hoạn của thân và 
tâm. Bệnh hoạn trong nơi đây tức sự hiện khởi phiển não 
như người không có đức tin... là người làm cho thân và tâm 
bệnh hoạn, nghĩa là làm cho thân và tâm suy giảm sức 
khỏe, làm cho yếu sức toàn điện không thể nỗ lực trong tất 
cả phước nghiệp sự. 

Ví như khi phát sanh bệnh hoạn thì người bệnh sẽ bị 
chỉ phối trở thành người yếu sức, suy giảm sức khỏe, không 
thể tích cực trong việc làm của mình giống như trong lúc 
bình thường như thế nào, thì khi bệnh hoạn phát sanh trở 
thành người không có đức tin.. cũng như thế đó. Khi thân 
và tâm bị chỉ phối trở thành người không có đức tin sẽ dẫn 
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đến sự yếu đuối, suy giảm sức mạnh toàn diện, không thé 
nỗ lực trong tất cả phước nghiệp sự như trong lúc khác. Hai 
(2) tâm sở thuần thân và thuần tâm có thực tánh trái ngược 
lại với người không có đức tin.. cho nên mới là Pháp đối 
lập lại người không có đức tin... Hai (2) tâm sở thuần thân 
và thuần tâm khi đã sanh lên thì làm cho tích cực tiến hành 
trong tất cả phước nghiệp sự được hoàn tất. 


18. Chánh Thân (Kapujukata), 

19. Chánh Tâm (Cittujukata) 

Từ “chánh thân, chánh tâm” có định nghĩa: 
“Kãyassa ujukabhavo kayujukata. Tathacittujukata”. 

Su ngay thẳng của thân gọi là chánh thân, sự ngay 
thẳng của tâm gọi là chánh tâm. 

Trạng thái của hai (2) tâm sở chánh thân và chánh 
tâm có sự ngay thẳng của thân và tâm. Do đó mới là Pháp 
đối lập lại một số Pháp phiển não (sankilesa) làm cho thân 
và tâm lươn lẹo như xảo trá và khoe khoang... 

Khi xảo trá và khoe khoang... đã sanh lên, thì làm 
cho người có thân và tâm gian dối, không ngay thẳng. Hai 
(2) tâm sở chánh thân và chánh tâm có thực tánh trái ngược 
lại với xảo trá và khoe khoang... Do đó mới để cập được 
rằng là Pháp đối lập lại phién não làm cho gian đối như 
xảo trá và khoe khoang... 
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Nguyên Nhân Thuyết Về Tịnh Thân Tịnh Tâm... Thành 

Từng Đôi 

Vì hai (2) tâm sở tịnh thân và tịnh tâm là Pháp cùng 

đối lập lại sự lao chao phóng dật cho nên Đức Thế Tôn khi 

thuyết đến hai tâm sở tịnh thân, tịnh tâm Ngài luôn nêu lên 

thuyết thành đôi với nhau như “Tịnh thân, tịnh tâm”, ngay cả 
năm đôi như “khinh thân, khinh tâm”... cũng giống như vay. 


Lai nữa, bởi vi tâm sở tịnh thân, tinh tam... khi đã 
sanh lên trong tâm nào thì tâm đó làm sở sanh cho sắc tâm 
sanh lên, đều là sắc tỉnh tế bởi mãnh lực của nhóm tâm sở 
này. Như vậy ngay cả sắc thân cũng dẫn đến sự an tịnh 
không lao chao... do năng lực lan tỏa của sắc tâm tinh tế 
này. 


Nguyên Nhân Gọi Là “Tâm Sở Tịnh Hảo Biến Hanh” 


Từ “Tịnh hảo biến hành” (sobhanasadharana) có 
định nghĩa như: “Sobhananam sabbesampi sadharana 
niyamena tesu uppajjanatoti sobhanasadharana”. 


Mười chin (19) Pháp tâm sở như tín... gọi là tâm sở 
tịnh hảo biến hành bởi vì có ý nghĩa là phổ biến sanh lên 
nhất định đối với nhóm tâm tịnh hảo đó. 


Sáu (6) tâm sở còn lại như ba (3) tâm giới phân 


(virati)... sẽ dé cập tiếp theo thuộc nhóm tâm sở không phổ 


biến với mỗi tâm chỉ sanh lên được trong một số tâm tịnh 
hảo. 
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Ba (3) Tâm Sở Giới Phần 
20. Chánh ngữ (Sammavaca) 


ry 66 R 2 . ~ . 
Từ chánh ngữ” có định nghĩa như: “Samm vadanti 
etayati sammavaca vacTduccaritavirati”. 


Pháp thực tánh gọi là chánh ngữ do có ý nghĩa là nói 
chơn chánh tức tránh xa nói ác ngữ. Nhưng Pháp tánh gọi là 
chánh ngữ này hiện bày là tâm sở giới phần (viraticetasika) 
cũng có, không là tâm sở giới phần là loại Pháp khác cũng 
có. Do đó, để làm cho hiểu được rõ ràng về chánh ngữ 
thuộc tâm sở giới phần này, bậc thiện trí nên hiểu theo 
phân loại về chánh ngữ trước. 

Chánh ngữ có ba (3) loại là lời nói chánh ngữ 
(kathãsammäväc8), tác ý chánh ngữ (cetandsammavaca) va 
ngăn ngừa chánh ngữ (viratisammavaca). 

Lời nói chánh ngữ tức chánh ngữ là lời nói mà 
người nói ra không dẫn đến tội lỗi, chỉ đưa đến lợi ích, đưa 
đến trợ giúp, làm cho lợi ích an lạc với người khác. 

Tóm lại phải nói ra lời nói tốt lành mới gọi là có 
chánh ngữ. 

Tác ý chánh ngữ tức chánh ngữ thuộc tác ý, chủ tâm 
không nói ác ngữ của người nhìn thấy được tội lỗi của lời 
nói ác ngữ, nhìn thấy được lợi ích của không nói lời ác ngữ, 
giống như tác ý của người thọ trì giới về diéu học 
(sikkhãpada) rằng: “Kể từ nay trở đi tôi sẽ không nói đối”. 
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Điều chánh ngữ này cho dù không nói ra lời gì đi nữa cũng 
thành tựu được tác ý nói lên này. 

Ngăn ngừa chánh ngữ tức chánh ngữ tránh xa tất cả 
ngữ ác hạnh, nghĩa là vào lúc, vào thời điểm có thể nói lời 
ác hạnh, thức tỉnh được thì không nói lời ác hạnh, tức ngăn 
chặn được, tránh xa được là Pháp tánh đã sanh lên, thì làm 
nhân ngăn chặn ngữ ác hạnh. Tránh xa ngữ ác hạnh trong 
lúc đó gọi là “chánh ngữ” thuộc một loại tâm sở giới phần 
trong tất cả ba (3) tâm sở giới phần.. 

Trong tất cả ba (3) loại chánh ngữ thì chánh ngữ 
trong phần xiển minh giải thích về tâm sở này Ngài ám chỉ 
lấy ngăn ngừa chánh ngữ bởi vì lời nói chánh ngữ cũng là 
lời nói theo ngôn ngữ chế định, còn tác ý chánh ngữ cho đù 
là tâm sở cũng không phải là tâm sở giới phần 
(viraticetasika) mà là tâm sở tư (cetanäcetasika) có tanh chất 
như đã để cập. Bởi vì cho dù người có chủ tâm sẽ không 
nói đối... cũng không chắc chắn rằng họ sẽ thực hành đúng 
theo chủ tâm được. 

Vấn: Vì sao họ không thể thực hành theo chủ tâm 
được? 

Đáp: Bởi vì trong lúc đó không có một loại tâm sở 
nào sanh lên làm nhân cho họ tránh xa được, nếu như khởi 
hiện họ sẽ tránh xa được, chính tâm sở này là một loại khác 
với tâm sở tư gọi là tâm sở giới phàn. Và bởi vì là tâm sở 
giới phần làm cho tránh xa hoặc là nhân làm cho tránh xa 
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ngữ ác hạnh nên Ngài gọi là “chánh ngữ”. Trong nơi đây 
được xếp vào là một loại tâm sở tịnh hảo trong tất cả tâm 
sở tịnh hảo. 

Chánh ngữ có bốn (4) loại bởi vì ngữ ác hạnh nên 
tránh xa có bốn (4) loại như sau: 

-Tránh xa nói dối (musavada veramani). 

-Tránh xa nói đâm thọc (pisunavaca veramani). 

-Tránh xa nói thô tục (pharusavacã veramani). 

-Tránh xa nói vô ích (samphappalapa veramant). 

Nên hiểu rằng từ ngăn ngừa (virati), từ bỏ 
(viramanam) hay tránh xa (veramani) nói về ý nghĩa cũng là 
một nghĩa như nhau. 

21. Chánh nghiệp (Sammakammanta) 

Từ “chánh nghiệp” có định nghĩa như: “Kammeva 
kammanto  suttantavanantadayo viya. Sammā pavatto 
kammanto sammakammanto kayaduccaritavirati”. 

Nghiệp là hành động (kammanta) giống như bài kệ 
ngôn là Kinh (suttanta), khu vực cây cối rậm rạp gọi là rừng 
(vananta)... Nghiệp tiến hành đúng gọi là chánh nghiệp tức 
tránh xa thân ác hạnh (kayaduccarita). 

Chánh nghiệp cũng có nhiều loại giống như chánh 
ngữ, một số trong nơi đây không phải là tâm sở giới phan 
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muốn nhắm đến cho nên bậc thiện trí nên hiểu th 


€o pha 
loại về chánh nghiệp. om 
Chánh nghiệp có ba (3) loại là: 
-Tùy theo khả năng chánh nghiệp 


(yathabalasammakammanta), 
-Tác ý chánh nghiệp (cetanasammakammanta). 
-Ngăn ngừa chánh nghiệp (viratisammakammanta). 


*Tùy theo khả năng chánh nghiệp: Tức hành động 
theo đường thân hoặc thân nghiệp tiến hành đúng, do liên 
quan với việc thực hành chơn chánh theo đường thân trong 
các phận sự nên làm, như phận sự nên làm đối với thầy tế 
độ (upajjhayavatta) ví dụ mang nước uống, nước dùng để 
cho Ngài sử dụng, quét lau dọn chùi nơi ở của Ngài, phận 
sự nên làm đối với thây giáo thọ (ãcariyavatta) cũng giống „ 
như vậy, phận sự nên làm tại sân cây bổ dé ... 
(bodhiyamganavatta), phận sự nên làm tại sân bảo tháp... 
(cetiyamganavatta) cũng giống như vậy, phận sự nên làm 
đối với cha, mẹ... theo khả năng thích hợp. Từ “nghiệp” 
trong nơi đây Ngài để cập trọng yếu lấy hành động theo 
đường thân hoặc thân nghiệp. 


*Tác ý chánh nghiệp: Tức chánh nghiệp là tư 
(cetana), chủ tâm không làm tất cả thân ác hạnh của người 
nhìn thấy được tội lỗi của hành động ác hạnh, nhìn thấy 
được lợi ích của việc không làm ác hạnh. Giống như chủ 
tâm người thọ trì giới về diéu học như: “Kể từ đây trở đi tôi 
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Lusse 
sẽ không sát sanh”... Điều chánh nghiệp này cho dù không 


có hành động gì được tốt đẹp theo đường thân đi nữa cũng 
thành tựu được tác ý nói lên này, 


: *Ngăn ngừa chánh nghiệp: Tức chánh nghiệp tránh 
xa tất cả thân ác hạnh, nghĩa là vào lúc, vào thời điểm có 
thể hành động ác hạnh thì thức tỉnh không hành động ác 
hạnh như ngăn chặn được, tránh xa được. Pháp tánh làm 
nhân cho ngăn chặn được thân ác hạnh, tránh xa được thân 
ác hạnh trong lúc đó gọi là “chánh nghiệp” thuộc một loại 
tâm sở giới phần trong tất cả ba (3) tâm sở giới phân. Do 
đó, trong phần xiển minh giải thích về tâm sở này thì từ 
chánh nghiệp này ám chỉ lấy ngăn ngừa chánh nghiệp 
tương tự như đã để cập trong chánh ngữ. 


Chánh nghiệp có ba (3) loại bởi vì thân ác hạnh cần 
phải tránh xa có ba (3) loại như sau: 

-Tránh xa sát sanh (panatipata veramani). 

-Tránh xa trộm cắp (adinnadana veramani). 


-Tránh xa tà hạnh trong các dục (kamesumicchacara 
veramani). 


22. Chánh mạng (Sammaajiva) 

Từ “chánh mạng” có định nghĩa như: “Sammä 
ajivanti etenati samaajivo micchãjïvavirati”. 

Pháp thực tánh gọi là chánh mang do ý nghĩa là 
nhân nuôi mạng đúng đắn, tức tránh xa tà mạng. 
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Chánh mạng cũng có nhiều loại, trong nhiều loại đó 

một số Pháp thuộc loại khác không phải là tâm sở giới 

phần, cho nên để được sáng tô về vấn dé này, bậc thiện trí 
nên hiểu theo phân loại của chánh mạng trước. 


Chánh mạng có ba (3) loại là: 

-Tinh cần chánh mạng (viriyasammããjTva). 
-Tác ý chánh mạng (cetanäsammããjTva). 
-Ngăn ngừa chánh mạng (viratisammaajiva). 


*Tinh cần chánh mạng: Là nuôi mạng chon chánh 
như làm ruộng, buôn bán, làm công chức... được xem là 
chơn chánh do liên quan đến thiện hạnh không dựa vào 
thân ác hạnh và ngữ ác hạnh làm điều kiện để tâm cầu 
nuôi mạng. Việc nuôi mạng được thành tựu tốt đẹp như vậy 
cũng do nương vào sự tinh cân tức sự cân cù siêng năng 
không lười biếng, chịu mệt nhọc đổ mổ hôi, nước mắt dần 
dan tích lũy tài sån mỗi lần một ít không chấp nhận làm 
xấu do thấy lợi nhuận trước mắt. 

Do thành tựu trong việc nuôi mạng trọng yếu nương 
vào sự tỉnh cần nên gọi là “tinh cần chánh mạng”. Tóm lại 
là chánh mang ding sự tinh cần để làm việc nuôi mạng. 


*Tác ý chánh mạng: Tức chánh mạng là tư (cetana) 
như chủ tâm không nuôi mạng bằng cách nương vào ba 
thân ác hạnh, bốn ngữ ác hạnh của tất cả người nhìn thấy 
được tội lỗi của tà mạng, nhìn thấy được lợi ích của chánh 
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mạng. Chánh mạng này cho dù không làm để nuôi mạng đi 
nữa như làm ruộng, buôn bán... cũng thành tựu được tác ý 
nói lên này. 

*Ngăn ngừa chánh mạng: Tức chánh mạng tránh xa 
tất cả thân ác hạnh và ngữ ác hạnh liên quan đến việc nuôi 
mạng hoặc phụ thuộc vào để nuôi mạng được xem là tà 
mạng trong nơi đây. Nghĩa là vào lúc, vào thời điểm có thể 
tạo tất cả ác hạnh như sát sanh... để được lợi ích cho việc 
bảo tổn sanh mạng của mình mà thức tỉnh không tạo ác 
hạnh như ngăn chặn được, tránh xa được thì Pháp tánh sanh 
lên là nhân ngăn chặn tránh xa được ác hạnh trong lúc đó 
gọi là “ngăn ngừa chánh mạng” thuộc một tâm sở giới 
phần trong tất cả ba (3) tâm sở giới phan. Vì vậy, trong 
phần xiển minh giải thích về tâm sở này thì từ chánh mạng 
này ám chỉ lấy ngăn ngừa chánh mạng tương tự đã để cập 
trong chánh ngữ... 

Chánh mạng có bảy (7) loại do tránh xa ba (3) thân 
ác hạnh và bốn (4) ngữ ác hạnh liên quan đến việc nuôi 
mạng. 

Lại nữa, đối với Tỳ kheo vẫn còn có nhiều loại theo 
trường hợp khác nữa, như tránh xa khỏi năm loại tầm cầu 
không thích hợp (anesana) là xảo trá (kuhan3), nói tang bốc 
bg đỡ (lapana), làm điệu bộ (nemittikata), nói khích bác ép 
uống (nippesikata), lấy lợi câu lợi (labhena labham 
nijiginsanata). 
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X4o trá được chia ra thành ba (3) loại là: 


1. Giả bộ từ chối vật dụng mà ho dâng đến lần đầu 
tiên chỉ chút ít để được lợi ích vô số vật dụng lần 
sau. 

2. Nói ga gẫm đến vật dụng mà mình cần đến. 

3. Giả vờ làm điệu bộ thu thúc oai nghi nghiêm trang 
để tạo sự tịnh tín. 

Nói tang bốc bg đỡ tức nói đủ điều mục đích để được 
lợi ích về vật dụng như nói săn đón chào hỏi, nói lời phô 
diễn khoe khoang mình để cho họ thỉnh mời mình... 

Làm điệu bộ tức tạo cử chỉ cho biết được mục đích 
bằng cách làm thinh để họ hiểu được ý định rồi dâng cúng 
vật dụng đến cho mình. 

Nói khích bác ép uống tức nói làm cho họ phát sanh 
thẹn thùng hoặc ấm ức cho đến nỗi buộc lòng họ phải dâng 
cúng vật dụng để không phải nghe lời nói đó nữa. 

Lấy lợi câu lợi tức lấy đổ vật của mình để trao đổi 
với người khác. 

Xem chỉ tiết về năm (5) Pháp tầm cầu không thích 
hợp trong bộ Thanh Tịnh Đạo (visuddhimagga) 
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Mỗi Tâm Sở Giới Phần Chia Ra Thành Ba (3) Loại 
Theo Tánh Chất Tránh Xa 

Ba (3) tâm sở giới phần mỗi Pháp có thể chia ra 
thành ba (3) loại theo tánh chất tránh xa là: 

1. Giới ngăn ngừa (sampattavirati). 

2. Giới thọ trì (samadanavirati). 

3. Giới sát trừ (samucchedavirati). 


Trong ba (3) loại giới này thì giới có năng lực với 
người không vượt quá, không phạm vào đối tượng mà mình 
gặp phải bởi vì suy xét về gia tộc, tuổi tác, học thức... của 
mình mà nghĩ rằng “Việc tao nghiệp bất thiện như vậy thật 
không thích hợp với ta là người có sự học hỏi”... Nên hiểu 
rằng gọi là giới ngăn ngừa tức tránh xa đối với cảnh gặp 
phải. 

Tiếp đến sẽ dẫn chứng trình bày câu chuyện về giới 
ngăn ngừa như sau: 

Tương truyén về giới của một người cận sự nam 
Cakkana trong đảo Tích Lan rằng: Trong lúc còn là thanh 
niên thì người mẹ bị bệnh, thầy thuốc bảo rằng: “Cần phải 
dùng thịt thổ”. Khi đó anh của Cakkana mới lấy bẫy cho y 
đi đến một nơi của đồng ruộng. Cakkana di đến ruộng theo 
lời đặn của người anh, trong lúc đó có một con thỏ đang đi 
vào ăn mạ, khi nó nhìn thấy Cakkana đến thì trốn chạy 
nhanh chóng nên bị dây leo quấn lấy không thể chạy trốn 
tiếp tục được, chỉ kêu la. Thanh niên Cakkana đi theo tiếng 
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kêu ấy để tìm xem, khi gặp được thì bắt con thỏ đó, mới 
suy nghĩ rằng “Ta đã tìm được thuốc cho mẹ ta rồi” thì trở 
lại suy nghĩ lần nữa rằng “Bởi vì sanh mạng của mẹ ta mà 
ta phải giết chúng sanh khác thì thật không nên”. 


Khi đã suy nghĩ như vậy mới thả con thỏ ấy, rồi nói 
rằng: “Ngươi hãy đi ăn cổ cùng với các con thỏ trong rừng 
đi”. Khi trở về nhà bị người anh hỏi, Cakkana kể lại các sự 
việc cho người anh nghe thì bị người anh chửi rủa. Cakkana 
không quan tâm đến lời chửi rủa của người anh, đi đến 
đứng nơi giường của người mẹ phát nguyện lời chân thật 
rằng: “Kể từ khi sanh ra tôi không hể suy nghĩ giết chúng 
sanh, do năng lực của lời chân thật này, xin cho mẹ tôi 
được hết bệnh”. Vừa đứt lời nói chân thật đó, thì mẹ của y 
cũng hết bệnh lién tức thì. 

Còn sức mạnh của giới đối với người thọ trì điều học 
chấp nhận từ bỏ sanh mạng của mình mà không chịu vi 
phạm vào điều học kể từ lúc thọ trì và trong lúc về sau gọi 
là giới thọ trì bởi vì phát sanh lên do năng lực thọ trì. Điều 
này giống như giới của một người cận sự nam sống ở núi 
Dantaravaddhamana. 


Tương truyền có người cận sự nam thọ trì điểu học 
nơi trú xứ của trưởng lão Pingalabuddharakkhita tại tịnh xá 
Ambariya rôi di cày ruộng. Sau đó con bò của y bị mất, y 
mới đi vào trong núi tìm kiếm con bò, tại nơi đó y bị con 
trăn siết chặt, mới cầm chuôi rựa nghĩ rằng “Ta sẽ dùng 
cây rựa bén này chặt đầu con trăn” rồi trở lại suy nghĩ lần 
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nữa “Ta đã tho trì diéu học trong trú xứ của vị thầy đáng 
tôn kính như vậy mà trở lại phá hủy đi thì không xứng 
đáng” y suy nghĩ như vậy cho đến lần thứ ba (3) mới khẳng 
định dứt khoát rằng “Ta chấp nhận từ bỏ sanh mạng, không 
chịu từ bổ điều học”, khẳng định dứt khoát như vậy rôi ném 
cây rựa giắt sau vai, liệng đi trong rừng thì chính trong sát- 
na đó con trăn thả y ra và bò vào trong rừng. 

Trong từ “giới thọ trì” này nên hiểu rằng chính sự 
thọ trì là giới vì vậy gọi là giới thọ trì. 

Thật vậy, thọ trì là một loại, giới là một loại. Thọ trì 
là nấm giữ, nhận lấy chín chắn tất cả điều học, tức tư 
(cetanä) chủ tâm gìn giữ điều học đó, cho nên mới không 
phải là giới, giới sanh lên được do có sự thọ trì trước vì vậy 
mới gọi là giới thọ trì. 

Giới tương ưng với Thánh Đạo là một phần của bát 
chi đạo gọi là giới sát trừ, kể từ khi giới sát trừ sanh lên 
cho dù chỉ suy nghĩ rằng “Ta sẽ sát sanh”... cũng không 
khởi hiện với các bậc Thánh. 


Ý Nghia Của Từ “Giới” (Virati) 


Từ “giới? có định nghĩa như: “Viratiyo nama 
yathavuttaduccaritehi viramanato”. 


> Ba (3) Pháp như chánh ngữ... gọi là giới do tránh xa 
tất cả ác hạnh. 
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———=ỷớớớ—— 
Sư Khác Biệt Nhau Về Trạng Thái Tránh Xa Của 
Tàm và Úy với Giới 


Vấn: Tàm và úy khi sanh lên là nhân làm cho người 
tránh xa tất cả ác hạnh. Như vậy, tàm và úy có tánh chất 
khác với tánh chất tránh xa của giới như thế nào, làm lợi ích 
được gì nữa cho giới? 


Đáp: Tánh chất tránh xa của tàm và úy tiến hành do 
mãnh lực của sự hổ thẹn và rụt rè sợ hãi, còn tánh chất 
tránh xa của giới tiến hành do mãnh lực khiêm cung tức từ 
tốn, mềm mỏng, tỉnh tế, nhu thuận là thực tánh của tâm 
không xem thường đối với tất cả ác hạnh là sự hạ liệt của 
tâm. 


Lại nữa, đối với người hằng luôn tránh xa các ác 
hạnh thường là người có tàm và úy liên tục thường xuyên. 
Cho dù trong lúc đó chưa hiện bày lên vấn dé phải tránh xa 
nghiệp xấu đi nữa, họ cũng sẽ là người có giới khởi hiện 
khi có vấn để làm cho phải tránh xa nghiệp xấu hiện bày 
lên. Nhóm từ “có vấn để làm cho phải tránh xa nghiệp xấu 
hiện bày lên” có nghĩa là có đối tượng phai ngăn tránh 
(viramitabbavatthu) tức sanh mạng của chúng sanh... có thể 
vi phạm trong lúc đó, 

Một lý khác nữa, 
giới nên được xếp vào 
giống như loại Pháp khá 
không phải là giới mà ch 
308 


giới có tánh chất đối lập lại với ác 
là một loại giới trong tất cả giới 
c như tư... Còn đối với tam và úy 
i là nhân cận (padatthana) của giới, 
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giống như Ngài nêu lên trong bộ Thanh Tịnh Đạo... rằng: 
“Giới có tàm và úy là nhân cận”. Do đó, mới để cập 
được rằng: “Tàm và úy hiện diện theo vai trò là nhân của 
giới diễn tiến trước khi giới hiện khởi, còn giới hiện diện 
theo vai trò là quả của tàm và úy sanh lên trong lúc có đối 
tượng phải ngăn tránh đã hiện bày”. 


Hai (2) Tâm Sở Vô Lượng Phần 


23. Bi (Karuna) 


Từ “bi” được hình thành từ nhiều loại ngữ căn nên 
có nhiều loại định nghĩa khác nhau như: “Karoti paradukkhe 
sati sadhũnam hodayakhedam janetiti karuna”. 


Pháp thực tánh gọi là “bi” do hình thành từ ngữ căn 
“Kara” tức “hành động”, như hành động làm cho người 
khác đang khốn khổ được chấm dứt khốn khổ đó và trở nên 
an lạc. Nhóm từ “làm cho chấm dứt khốn khổ đó và trở nên 
an lạc” có nghĩa là làm cho tâm nao núng, giao động trở 
nên an lạc. 

“Kirati vã vikkhipatiti karunä”. 


Một lý khác nữa, gọi là “bi” do hình thành từ ngữ 
căn “Kira” tức “tán loạn”, như sự tán loan làm cho người 
khác bối rối đau khổ. Nhóm từ “làm cho người khác bối rối 
đau khổ” có nghĩa là sự bối rối đau khổ của người khác tiến 
hành giống như được quăng bỏ, vứt đi. 

“Paradukkham kinati vã himsatiti karuna”. 
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Một lý khác nữa, gọi là “bi” do hình thành từ ngữ 
căn “Ki” tức “nhiễu hại”, như nhiễu hại đau khổ của người 
khác được diệt trừ. Nhóm từ “nhiễu hại đau khổ của người 
khác được diệt trừ” có nghĩa là sự đau khổ của người khác 
được phá hủy hoàn toàn. 

“Kiriyati vã dukkhitesu pasariyatiti karuna”. 

Một lý khác nữa, gọi là “bi” do hình thành từ ngữ 
căn “Kira” tức “san bằng sự tán loạn”, như san bằng sự tán 
loạn đưa đẩy tất cả chúng sanh đến đau khổ. Nhóm từ “đưa 
đẩy tất cả chúng sanh đến đau khổ” nghĩa là chúng sanh bị 
đưa đẩy đến đau khổ nhưng được nâng đỡ lên từ đau khổ 
đó. 

Trạng thái của bi là diệt trừ đi đau khổ của người 
khác. Cho dù bi sẽ diệt trừ đi đau khổ hay không đi nữa 
cũng tiến hành theo tánh chất diệt trừ đau khổ của người 
khác. 

Nên hiểu rằng bi có ba (3) giai đoạn là: Giai đoạn 
đầu, giai đoạn giữa, giai đoạn cuối. 

- Giai đoạn đầu: làm cho tâm bậc hiển trí xúc động 
khi gặp người khác đau khổ. 

- Giai đoạn giữa: muốn diệt trừ đau khổ đó. 

- Giai đoạn cuối: gắng sức để diệt trừ đau khổ đó. 

Lại nữa, do có thực tánh trái ngược lại với não hại 
(vihimsa) nên cũng là Pháp đối lập lại với não hại. Khi 
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người đang đau khổ, khốn đốn, lo lắng thì dẫn đến yếu đuối 
sa sút về sức khỏe, cho dù chỉ bảo vệ chính mình cũng 
không thể được. Đây là điều kiện thuận lợi, là cơ hội tốt 
cho những kể xấu, chúng khởi lên suy nghĩ não hại gây 
thêm nhiều đau khổ khác nữa cho người đó một cách dễ 
dàng. Nhưng đối với bậc hiển nhân khi gặp phải trường hợp 
đó thì khởi lên tâm bi mẫn. 

Do đó, trong cùng một cảnh chúng sanh đau khổ như 
nhau nhưng đối với người xấu xa sẽ khởi lên đàn áp não 
hại, còn bậc hiển nhân thì trở lại phát khởi tâm bi mẫn này. 


Cho nên có thể nói được rằng bi là Pháp đối lập lại 
não hại hoặc có não hại là kẻ thù trực tiếp. 


24. Tùy Hy (Mudita) 

Từ “hy” có định nghĩa như: “Modanti etayati 
mudita”. 

Pháp thực tanh gọi là “tùy hy” do có ý nghĩa là vui 
mừng. Trạng thái của tùy hỷ là vui thích với sự thành đạt 
của người khác (điêu mà chúng sanh đạt được như lợi 
lộc...). Do đó, trạng thái của tùy hỷ có thể nói được rằng là 
thực tanh trái ngược với ganh ty (issa) là sự không vui thích, 
không chịu đựng được với sự thành đạt của người khác, cho 
nên tùy hỷ là Pháp đối lập lại với ganh ty. 

Nghĩa là trong cùng một cảnh chúng sanh đạt được 
an lạc do thành đạt về lợi lộc... thì ganh ty tiến hành theo 
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y, 
thực tánh không chịu đựng được, còn tùy hy dẫn đến thực 
tánh vui thích. 


Ý Nghĩa Của Từ Vô Lượng (Appamafifia) 
Từ “vô lượng?” có định nghĩa như: 


~~ mss 


“Appamanasattarammanatta appamanata eva appamafifia”. 


Hai (2) tâm sở như bi, tùy hy gọi là vô lượng bởi vì 
có chúng sanh không hạn lượng làm cảnh. Chính sự không 
có giới hạn đó là vô lượng. Nhóm từ “có chúng sanh không 
hạn lượng làm cảnh”, Ngài nêu lên để cập liên quan đến 
năng lực rải đến tất cả chúng sanh vô hạn lượng tức không 
giới hạn số lượng và phân loại được. 


Nguyên Nhân Đề Cập Đến Hai Tâm Sở Vô Lượng Phần 
Không Gom Từ Và Xả Vào 


Vấn: Ngài Giáo thọ Sư đề cập trong chương chín (9) 
rằng “Vô lượng có 4” có phải chăng? Như vậy thì tại sao 
trong phan xiển mình giải thích trình bày về thực tánh tâm 
SỞ trong chương hai (2) này ngài chỉ đề cập có hai (2) tâm 
Sở mà không có tâm sở từ (mettacetasika) và tâm sở xả 
(upekkhacetasika) ? 


Đáp: Sự việc mà Ngai chỉ dé cập đến hai (2) tâm sở 
vô lượng phan bởi vì trong phan xiển minh giải thích trình 
bày về tâm sở chỉ nêu cụ thể thực tánh đang có thật, còn từ 
và xả thì Ngài dựa vào tâm sở vô sân và tâm sở hành xả. 
Do đó, nên hiểu rằng vô sân cho dù không đạt đến lãnh vực 
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tâm từ mỗi lần khi hiện khởi đi nữa, nhưng tâm từ mỗi lần 
khi sanh lên đều là vô sân, tâm sở hành xả cũng giống như 
vậy. Do đó, không có tâm sở từ cũng không có tâm sở xả 
mà chỉ có tâm sở riêng biệt khác là tâm sở vô sân và tâm 
sở hành xả, cho nên các Ngài Giáo thọ Sư tiền bối mới dé 
cập rằng: 

Abyapadena hi Tatramajjhattataya ca 

Upekkha gahitā yasma  Tasmä na gahitä ubho 

Đức Thế Tôn dựa vào tâm từ (metta) bằng từ không 
oán hận (abyapada) tức vô sân — adosa và dựa vào tâm xa 
(upekkha) bằng từ hành xả (tatramajjhattatã). Do đó (trong 
nơi đây) ngài Giáo thọ Sư mới không nêu lên hai (2) Pháp 
này (bằng tâm sở riêng biệt khác nữa). 


25. Tuệ Quyền (PaØñindriya) 


Từ “tuệ quyển” có định nghĩa như: “Pakärena jãnãti 


aniccadivasena avabujjhatiti paññã. Sãeva 
yathãsabhävävabodhena adhipaccayogato indriyanti 
pafifiindriyam”. 


Pháp thực tánh gọi là trí tuệ do có ý nghĩa hiểu biết 
bằng cách thẩm xét liên guari đến trạng thái vô thường... 
Chính trí tuệ đó trở thành quyền bởi vì kết hợp bằng sự lớn 
mạnh trong việc thẩm xét Pháp thực tánh theo sự thật, cho 
nên mới gọi là tuệ quyền. 

Bậc thiện trí có thể hiểu được rõ ràng hơn về thực 
tánh của trí tuệ nếu như hiểu được sự khác biệt — 
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trạng thái biết của trí tuệ với trạng thái biết của tưởng và 
thức mà Ngài đã nêu lên trình bày so sánh trong bộ Thanh 
Tịnh Đạo. 


Sự Khác Biệt Nhau Về Trạng Thái Biết Của 
Tưởng, Thức Và Trí Tuệ 


Vấn: Tưởng là Pháp tánh biết cảnh bằng cách ghi 
nhận, ngay cả thức cũng là Pháp tánh biết cảnh theo cách 
đặc biệt. Như vậy để nhận xét sự khác biệt nhau vé trạng 
thái biết cảnh của ba nhóm Pháp này như thế nào? 


Đáp: Trạng thái biết cảnh của tưởng chỉ liên quan 
đến sự ghi nhận cảnh nương từ màu sắc như màu trắng... 
mà không thể làm cho thấu rõ được, trạng thái của thức tuy 
làm cho thấu rõ được nhưng không thể nỗ lực cho đến khi 
chứng đắc Thánh Đạo được, còn trí tuệ thì làm được cả ba 
(3) phận sự đó. Việc đoán biết được đồng tiền kim loại của 
đứa bé, người nông dân và người thủ quỹ là ví dụ điển hình 
để minh chứng nhằm làm cho hiểu được sáng tổ điều này. 

Trong bộ Thanh Tịnh Đạo (visuddhimaggo) Ngài 
nêu lên ví dụ này như sau: 

Ví như trong tất cả ba người thì một người là đứa bé 
còn ngây thơ, một người là nông dân, một người là thủ quỹ 
mỗi người đang nhìn xem đồng tiền mà họ đặt trên ban của 
thủ quỹ. 
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Đứa bé ngây thơ chi biết hoa văn mỹ thuật, hình 
dáng dài ngắn, bốn cạnh, tròn mà không biết rằng đây là 
vật mà họ định đặt với nhau cùng nhau ấn định giá trị làm 
diéu kiện để sử dụng tiêu xài của tất cả mọi người. 

Người nông dân thì biết được hoa văn mỹ thuật... 
biết rằng là vật mà họ định đặt với nhau cùng nhau ấn định 
giá trị làm điều kiện để sử dụng tiêu xài của tất cả mọi 
người nhưng không biết phân tích rằng: Đây là đồng tiền 
thật, đồng tiền giả, đồng tiền này chỉ có một nửa giá trị... 

Người thủ quỹ thì biết được tất cả mọi khía cạnh như 
khi nhìn thấy cũng biết được, hay khi gõ vào nghe được 
tiếng cũng biết được, hay ngửi mùi cũng biết được, hoặc 
nếm thử cũng biết được, hoặc cân bằng tay cũng biết được, 
biết được rằng sản xuất tại tỉnh ly, thành phố hay quốc 
gia... tên như thế đó, hay được chế tạo ra như thế nào thì 
bậc thiện trí nên hiểu rằng tưởng giống như sự thấy đồng 
tiễn kim loại của đứa bé còn ngây thơ bởi vì chỉ nhận biết 
trạng thái hiện bày của cảnh liên quan đến màu sắc như 
màu trắng... Thức giống như sự nhìn thấy đồng tién kim 
loại của người nông dân bởi vì nhận biết trạng thái liên 
quan đến màu sắc như màu trắng... và làm cho đạt được 
nhiễu lợi ích hơn tức biết trang thái như vô thường tướng... 
cũng được. Trí tuệ thì giống như sự thấy đồng tiên kim loại 
của người thủ quỹ nghĩa là ngoài ra việc nhận biết cảnh 
liên quan đến màu sắc như màu trắng... và làm cho thấu rõ 
được tướng trạng, còn dẫn đến chứng đắc Pháp đặc biệt hơn 
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nữa như Thánh Đạo cũng được. Do đó, nên hiểu rằng sy 

biết bằng các trường hợp đặc biệt hơn sự biết của tưởng và 
sự biết của thức gọi là sự biết của trí tuệ. 


Trong tất cả ba (3) Pháp như tưởng... nên hiểu rằng 
phận sự biết được dấu hiệu của tưởng là Pháp tánh nổi trội 
rõ ràng khi tâm bất tương ưng trí diễn tiến với người nhắm 
đến để biết dấu hiệu khác biệt mới lạ đáng quan tâm hiện 
bày trước mặt, thì trong lúc đó tuy rằng có thức nhưng thức 
đó được để cập là không đáng kể (abbohãrika) bởi vì không 
có phận sự nổi trội rõ ràng bằng tưởng, ngoài ra trong lúc 
khác thức mới là Pháp có phận sự nổi bật rõ ràng. 


Lại nữa, thức có thể thấu rõ tướng trạng trong cảnh 
của trí tuệ nghĩa là tuệ quán sanh lên thấu rõ trước, và khi 
thực chứng thường xuyên quen thuộc như vậy, về sau cho 
dù không có trí tuệ thì tâm bất tương ung trí cũng vẫn nắm 
giữ cảnh cùng tam tướng giống như trí tuệ, nên mới nói 
được rằng thức có một phần thấu rõ tướng trạng hay xuôi 
theo việc thấu rõ của trí tuệ. Điều này giống như việc học 
thuộc lòng (kinh tạng) thành thao lần dau thì tiến hành 
cùng trí tuệ để suy xét ý nghĩa trong câu đang đọc. Thường 
xuyên như vậy mãi về sau đến lúc đã quen thuộc thông 
thạo thì cho đù không cần trí tuệ phải suy xét ý nghĩa cũng 
đoán biết được ý nghĩa cùng với việc đọc tụng lên câu đó. 

Lại nữa, dẫn chứng trình bày sự khác biệt nhau về 
trạng thái biết của ba (3) Pháp này theo từng khía cạnh liên 
quan với việc học thuộc lòng như sau: 
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Việc tụng đọc học thuộc lòng mà không biết ý nghĩa 
của câu được xếp vào biết của tóng, việc tụng đọc mà biết 
được ý nghĩa của câu được xếp vào biết của :hức, việc tụng 
đọc biết được ý nghĩa của câu lẫn biết được lý thâm sâu về 
ý nghĩa của câu đó được xếp vào biết của trí tué. 


Gọi là tuệ (paññ3) bởi vì biết được tất cả mọi trường 
hợp, gọi là trí (ñana) bởi vì đoán biết được điều cần nên 
biết, đạt đến lãnh vực căn thì gọi là căn vô sỉ (amohamila) 
do đối lập lại si, gọi là minh (vijja) do thấu đáo tức phá hủy 
vô minh, gọi là chánh kiến (samäditthi) do thấy đúng nghĩa 
là không biến đổi sai lệch. 


Nhân Làm Tăng Trưởng Trí Tuệ 
Có bốn (4) Pháp như thân cận bậc chân nhân... là 
nhân làm cho tăng trưởng phát triển trí tuệ. Tương ứng như 
Ngài thuyết bài Kinh Pafifiavuddhisutta trong Tăng Chi 
Kinh rằng: 
“Cattarome bhikkhave dhammã paññävuddhiyä 
samvattanti”. 


“Nay các Ty kheo, bốn (4) Pháp này đưa đến tăng 
trưởng trí tuệ. Thế nào là bốn (4) Pháp? Thân cận bậc chân 
nhân, lắng nghe diệu Pháp, khéo tác ý, thực hành Pháp tùy 
thuận Pháp (dhammänudhammapatipatti) (giai đoạn đầu 
thực hành Pháp tùy thuận Pháp, giai đoạn sau lầm cho tăng 
trưởng lên). Này các Tỳ kheo, bốn (4) Pháp này đưa đến 
tăng trưởng trí tuệ ”. 
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Kệ Tóm Lược Tất Cả Tâm Sở 


Terasaññasamanäca  Cuddasäkusalã tatha 


Sobhanäã paficavisati  Dvipaññãsa pavuccare 

Tôi đã nêu lên trình bày về năm mươi hai (52) tâm 
sở là mươi ba (13) tâm sở tợ tha, mười bốn (14) tâm sở bất 
thiện, hai mươi lăm (25) tâm sở tịnh hảo. 

Giải thích: 

Ngài Giáo thọ Sư dé cập rằng: “Tôi đã nêu lên 
trình bày về năm mudi hai (52) tâm sé...” 


Để trình bày cho hiểu rằng năm mudi hai (52) tâm sở 
này Ngài nêu lên để cập tóm lược thành ba (3) nhóm là: 


- Mười ba (13) tâm sở tg tha 
- Mười bốn (14) tâm sở bất thiện 
- Hai mươi lim (25) tâm sở tịnh hảo. 


BBW 
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Fo een Ogee en 
Phương Cách Phối Hợp 
(Sampayaganaya) 


Kệ Ngôn Tóm Lược 


Tesam cittaviyuttanam Yathayagamito param 

Cittuppadesu paccekam Sampayogo pavuccati 

Satta sabbattha yujjanti Yathayogam pakinnaka 

Cuddasäkusalesveva Sobhanesveva sobhana 

Tiếp theo đây, tôi sé dé cập về sự phối hợp của tất 
cả tâm và tâm sở không lia khỏi tâm theo tương ứng phối 
hợp với nhau, bay (7) tâm sở td tha biến hành phối hợp với 
tất cå tâm, các tâm sở biệt cảnh phối hợp theo tương ứng, 
tâm sở bất thiện đồng sanh với mười hai (12) tâm bất thiện, 
tâm sở tịnh hảo phối hợp với tất cả tâm tịnh hảo. 

Giải thích: 

Nhóm từ “trong tất cả tâm” tức trong tất cả tâm 
sanh lên. Nhưng trong nơi khác thì cả tâm và tâm sở đồng 
sanh chung với nhau Ngài gọi là tâm. 


Từ sampayoga là déng sanh chung với nhau. 


Rte 
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THẾ E eS 
Phương Cách Phối Hợp Của Mười Ba (13) Tâm Sở Tợ 
Tha 

* Bảy (7) tâm sở tợ tha biến hành phối hợp được 
tám mudi chín (89) tâm. 

* Sáu (6) tâm sở tợ tha biệt cảnh: 

-Tâm phối hợp được năm mươi lăm (55) tâm tức 
bốn mươi bốn (44) tâm dục giới (trừ mười (10) tâm ngũ 
song thức) và mười một (11) tâm sơ thiền. 

-Tứ phối hợp được sáu mươi sáu (66) tâm tức năm 
mươi lam (55) tâm trên và mười một (11) tâm nhị thiên. 

-Thắng giải phối hợp được với một trăm mười (110) 
tâm (trừ mười (10) tâm ngũ song thức, và một (1) tâm si 
tương ưng hoài nghì). 

-C4n phối hợp được với một trăm lẻ năm (105) tâm 
(trừ một (1) tâm khai ngũ môn, mười (10) tâm ngũ song 
thức, hai (2) tâm tiếp thâu và ba (3) tâm quan sát). 

-Hỷ phối hợp được với năm mươi mốt (51) tâm thọ 
hỷ (trừ mười một (11) tâm tứ thiển). 

-Dục phối hợp được với một trăm lẻ một (101) tâm 
(trừ mười tám (18) tâm vô nhân, và hai (2) tâm si). 

Giải thích: 

*T4m không phối hợp được với mười (10) tâm ngũ 
song thức bởi vì nhóm tâm này là tâm không có tầm theo 
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thực tanh, vì khi có cảnh đến xúc chạm với môn thuộc lãnh 
vực của sắc thần kinh thì vừa đủ làm cho tâm hữu phần 
rúng động cho đến dứt dòng, làm duyên cho tâm khai ngũ 
môn sanh lên hướng đến cảnh rồi diệt đi, thì tâm ngũ song 
thức cũng sanh lên biết cảnh đó. Hành vi biết cảnh theo 
trường hợp như vậy diễn tiến không nương vào tầm cho nên 
mới nói rằng là “tâm không có tầm theo thực tánh”. 

Còn sự việc tâm không phối hợp trong mười một 
(11) tâm nhị thiển, mười một (11) tâm tam thiển, mười một 
(11) tâm tứ thiển, hai mươi ba (23) tâm ngũ thiển, tổng 
cộng năm sáu (56) tâm, diễn tiến do bị áp chế bởi mãnh lực 
của việc tu tiến. 

Do đó, tâm chỉ phối hợp được trong các tâm còn lại 
là bốn mươi bốn (44) tâm dục giới và mười một (11) tâm sơ 
thiển. 

Nên hiểu về việc không phối hợp của tứ trong năm 
mươi lăm (55) tâm là mười (10) tâm ngũ song thức và mười 
một (11) tâm tam thiển, mười một (11) tâm tứ thiển, hai 
mươi ba (23) tâm ngũ thiển tương tự như đã để cập về tâm. 

Tứ phối hợp được với sáu mươi sáu (66) tâm tức 
năm mươi lim (55) có tầm và mười một (11) tâm nhị thiển. 


*Thắng giải không phối hợp được với mười một (11) 
tâm là mười (10) tâm ngũ song thức theo như lý đã để cập 
và một (1) tâm si tương ưng hoài nghỉ bởi vì có thực tánh 
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đối lập lại hoài nghi. Do đó, mới sanh lên trong bay mươi 
tám (78) tâm còn lại. 


*Cần không phối hợp được với mười sáu (16) tâm lạ 
mười sáu (16) tâm vô nhân (trừ một (1) tâm khai ý môn và 
(1) tâm Ứng Cúng vi tiếu) vì mười sáu (16) tâm này hoàn 
thành phận sự của mình trong cảnh mà không cần phải 
nương vào sự tinh cần. Vì tâm khai ngũ môn chỉ cần có 
cảnh vào đến phạm vi sắc thần kinh là nhân làm cho tâm 
hữu phần rúng động, hữu phần dứt dòng sanh lên cắt đứt 
đòng tâm chủ quan thì khởi hiện làm phận sự của mình như 
hướng đến cảnh thuộc phạm vi của sắc thần kinh mà thôi. 
Còn tâm ngũ song thức chỉ cần khi có nhân hội tụ với nhau 
thì sanh lên làm phận sự của mình như sự thấy... liên tức 
thì. Tâm tiếp thâu chỉ cần khi tâm ngũ song thức diệt đi thì 
sanh lên làm phận sự nhận cảnh của mình. Ngay cả tâm 
quan sát cũng vậy, có sự diễn tiến chỉ một (1) sát- na hoặc 
nhiều thì hai (2) sát-na (tâm quan sát trong lúc làm phận sự 
na cảnh thì điễn tiến hai (2) sát-na). 

Bảy mươi ba (73) tâm còn lại thì hoàn thành phận sự 
của mình trong cảnh được bởi nương vào sự tỉnh cần, cho 
nên cần mới phối hợp được với bay mươi ba (73) tâm còn 
lại này. 

*Hỷ tính theo một trăm hai mươi mốt (121) tâm thì 
không phối hợp được với bảy mươi (70) tâm là hai (2) tâm 
sân, hai (2) tâm thân thức, tất cả năm mươi lăm (55) tâm 
đông sanh với xả thọ bởi vì năm mươi chín (59) tâm này có 
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thọ khác mà không phải là hy thọ bởi vi hy (piti) chỉ sanh 
lên trong tâm có thọ hỷ, và không sanh lên trong mười một 
(11) tâm tứ thiển bởi vì tâm tứ thiển cho dù có thọ hy 
nhưng hỷ không thể sanh lên vì bị áp chế bởi mãnh lực của 
việc tu tiến. Do đó, hỷ chỉ sanh lên được trong năm mươi 
mốt (51) tâm đều là tâm đồng sanh với thọ hỷ. 


*Dục không phối hợp được với hai mươi (20) tâm là 
mười tám (18) tâm vô nhân và hai (2) tâm si bởi vì khi duc 
sanh lên do mãnh lực làm phận sự mong muốn trong cảnh, 
sanh lên với tâm có sự chuẩn bị sẵn sàng trong cảnh trước 
nhưng đối với tất cả tâm vô nhân thì không thiết lập sẵn 
sàng trong cảnh được. Vì không có nhân làm căn gốc, cho 
nên dục mới không sanh lên trong madi tám (18) tâm vô 
nhân và hai (2) tâm si. Cho dù hai (2) tâm si là tâm có nhân 
làm căn gốc, nhưng do sự giao động không vững chắc, 
không trụ vào cảnh nên khép kín cơ hội cho dục sanh lên. 


Do đó, dù trong hai (2) tâm si có nhân thi dục cũng 
không phối hợp được, chỉ phối hợp với sáu mươi chín (69) 
tâm ngoài ra. 
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SSS ee aes 
Kệ Ngôn Trinh Bay Số Lượng Tâm Phối Hợp Va Không 
Phối Hợp Được Với Tâm Sở Biệt Cảnh 


Chasatthi paficapafifiasa Ekadasa ca solasa 
Sattati visati ceva Pakinnakavivajjita 
Pañcapaññäsa chasatthayat Thasattati tisattati 
Ekapaññãsa cekũna Sattati sappakinnaka 


Tâm sở biệt cảnh phối hợp được với số lượng tâm 
theo tuân tự như sau: 

Tầm phối hợp được với năm mươi lăm (55) tâm. 

Tứ phối hợp được với sáu mươi sáu (66) tâm. 

Thắng giải phối hợp được với bảy mươi tám (78) 


Cân phối hợp được với bay mươi ba (73) tâm. 
Hỷ phối hợp được với năm mươi mốt (51) tâm. 
Dục phối hợp được với sáu mươi chín (69) tâm. 


Tâm sở biệt cảnh không phối hợp được với số lượng 
tâm như sau: 
Tầm không phối hợp được với sáu mươi sáu (66) tâm. 
Tứ không phối hợp được với năm mươi lăm (55) tâm. 
Thắng giải không phối hợp được với mười một (11) 


tâm. 
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Cần không phối hợp được với mười sáu (16) tâm. 

Hy không phối hợp được với bay mươi (70) tâm. 

Dục không phối hợp được với hai mươi (20) tâm. 

Giải thích: 

Nhóm từ “tất cả số lượng tâm” tức tâm phối hợp 
được với tâm sở biệt cảnh và không phối hợp được với tâm 
sở biệt cảnh. 

Từ “có sáu mươi sáu (66) tâm, năm mươi lăm (55) 
tâm”... là phối hợp được nêu lên liên quan với việc tính số 
lượng của tất cả một trăm hai mươi mốt (121) tâm và liên 
quan với việc tính số lượng của tám mươi chín (89) tâm 
theo tương ứng như số lượng tâm sáu mươi sáu (66), năm 
mươi lăm (55), bẩy mươi (70). Năm mươi lăm (55), sáu 
mươi sáu (66) là tính theo số lượng của tất cả một trăm hai 
mươi mốt (121) tâm, số lượng tâm còn lại là tính theo số 
lượng tám mươi chin (89) tâm. 

Giải thích: 

Sự phối hợp hoặc sanh lên được với tâm của tâm sở 
biệt cảnh liên quan với thiển theo chỉ thiển hay liên quan 
riêng biệt về thọ cũng có, nên mới tính số lượng tâm phối 
hợp hoặc không phối hợp với tâm sở biệt cảnh theo số 
lượng một trăm hai mươi mốt (121) tâm. Nếu không phối 
hợp liên quan với chỉ thiển hoặc riêng biệt về thọ thì tính 
số lượng tâm theo số lượng tám mươi chín (89) tâm. 
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Từ “theo tuần tự” tức theo thích hợp tuần tự của 
tâm phối hợp và không phối hợp với sáu (6) tâm sở biệt 
cảnh như tầm... 


Phương Cách Phối Hợp Của 
Mười Bốn (14) Tâm Sở Bất Thiện 


Trong tất cả tâm sở bất thiện thì bốn tâm sở như: 


1. Si. 

2. Vô tàm. 

3. Vô úy. 

4. Phóng dậi. 

Gọi là tâm sở bất thiện biến hành 
(sabbakusalasadharana) vì phối hợp được với mười hai 
(12) tâm bất thiện. 


Tham phối hợp được với tám (8) tâm tham. 


Tà kiến phối hợp được với bốn (4) tâm tham tương 
ưng kiến. 


Ngã mạn phối hợp được với bốn (4) tâm tham bất 
tương ưng kiến. 


Bốn (4) tâm sở như: 


1. Sân. 
2. Tat. 
3. Lận. 
4. Hối. 
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Phối hợp được với hai (2) tâm sân. 


Hôn trầm và thụy miên phối hợp được với năm (5) 
tâm bất thiện hữu trợ. 


Hoài nghỉ phối hợp được duy nhất với tâm si hoài 
nghi. 

Giåi thích: 

Trong lúc người tao các ác hạnh như sát sanh... thi 
trong lúc đó tất cả tâm bất thiện hiện khởi với họ theo 
tương ứng nghiệp đang tạo. Chính trong lúc đó thì người 
này được xem là có sỉ sanh lên che án, không cho thấy tội 
lỗi đối với ác hạnh, có vô tàm sanh lên không hổ thẹn đối 
với ác hạnh, có vô úy sanh khởi không e dé sợ hãi đối với 
ác hạnh và có phóng đật khởi hiện làm cho tâm lao chao 
không yên tinh. Do đó, Ngài mới để cập rằng: “Bốn (4) 
tâm sở này gọi là tâm sở bất thiện biến hành”. 

Tâm phối hợp với tâm sở tham có tám cho nên Ngài 
mới để cập rằng: “Tâm sở tham phối hợp được với tám 
(8) tâm tham ”. 

Tà kiến là thực tánh chấp thủ cảnh bởi vì trong cảnh 
nào đi nữa cũng thấy sai gọi là chấp thủ cảnh đó theo bản 
chất (rằng “ta”, “của ta”...) nên giống như tham chấp thủ 
cảnh liên quan đến sự dính mắc trong vị của cảnh, xem như 
có cảnh cùng chung với tham cho nên tà kiến khi sanh lên 
thì chỉ hiện khởi trong tâm đồng sanh với tham. 
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Ngài gọi là “Tà kiến phối hợp được với bốn (4) 
tâm tham tương ưng kiến” bởi vì bốn (4) tâm đồng sanh 
với tham còn lại thuộc loại bất tương ưng kiến. 

Ngã mạn diễn tiến giống như tà kiến bởi liên quan 
đến sự kiêu ngạo rằng “ta” (Ta tốt hơn, ta kém hơn...) do 
mãnh lực của sự yêu quý cái ta, tức do nguyên nhân yêu 
quý mình, nên mới tiến hành gom chung với tâm tham mà 
không sanh lên trong tâm sân và cũng không sanh lên trong 
cùng một tâm với tà kiến, giống như loài sư tử chúa không 
sống chung trong cùng một hang động với sư tử chúa khác. 

Giải thích: 

Việc chấp vào “Ta” do mãnh lực của Pháp như tà 
kiến... thì chỉ duy nhất một Pháp nào diễn tiến mà thôi, 
nghĩa là khi tà kiến sanh lên thì hành động chấp vào “Ta” 
do liên quan đến việc hiểu sai, trong sát-na đó không có 
ngã mạn hiện khởi dựa vào sự chấp “Ta” liên quan với sự 
kiêu ngạo lặp lại nữa. Do đó, ngã mạn mặc đù sanh chung 
cùng tâm sở tham, cũng sanh chung trong tâm tham, nhưng 
không có tà kiến đồng sanh chung cho nên Ngài mới để 
cập rằng: “Ngã mạn phối hợp được với bốn (4) tâm tham 
bất tương ưng kiến ”. 

Sân sanh lên trong hai (2) tâm sân, tật khi sanh lên 
cũng hiện khởi trong hai (2) tâm sân, vì thực tánh không ưa 
thích tức không chịu đựng được với sự thành đạt của người 
khác, ganh ty tiến hành xuôi theo trạng thái va chạm hoặc 
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gây tổn hại đối tượng nên phải diễn tiến cùng chung với 
sân. Ngay cả thực tanh không thích chia sé tài sản của mình 
đến người khác của lận cũng như vậy, luôn diễn tiến cùng 
với trạng thái bực bội, tức không chịu đựng được đối với 
cảnh, nên bón xẻn phai tiến hành cùng với sân. Hối khi 
hiện khởi có thực tánh sầu muộn hoặc bứt rứt về sau do ác 
hạnh đã tạo và thiện hạnh không tạo, theo thông thường khi 
diễn tiến thì diễn tiến cùng với trạng thái hối tiếc đối với 
cảnh. Vì vậy, Ngài mới để cập rằng: “Bốn (4) tâm sở như 
sân, tật, lận và hối phối hợp được với hai (2) tâm sân”. 

Ngài để cập rằng: “Hôn trầm và thụy miên phối 
hợp được với năm (5) tâm bất thiện hữu trợ” bởi vì hôn 
trầm và thụy miên là sự dã dugi, thối lùi không thích ứng 
với công việc nên không tiến hành trong tâm vô trợ năng 
động theo thực tánh được. 

Còn hoài nghỉ thì không có lời giải thích liên quan 
đến việc đồng sanh trong tâm hoài nghỉ bởi vì đơn giản rõ 
ràng. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Việc Phối Hợp Của 


Tâm Sở Bất Thiện 
Sabbãpuññesu cattaro  Lobhamile tayo kata 
Dosamilesu cattaro Sasankhare dvayantatha 
Vicikiccha vicikiccha  Citte cãti catuddasa 
Dvadasakusalesveva Sampayujjanti paficadha 
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Tâm sở bất thiện phối hợp với mười hai (12) tâm bất 
thiện theo năm (5) cách: 
1. Bốn tâm sở phối hợp với tất cả tâm bất thiên. 
2. Ba tâm sở phối hợp với tâm tham. 
3. Bốn tâm sở phối hợp với tâm sân. 
4. Hai tâm sở phối hợp với tâm bất thiện hữu trợ. 
5.Tâm sở hoài nghi phối hợp duy nhất với tâm si 
hoài nghi. 
Giải thích: 
Bốn (4) tâm sở gọi là nhóm bốn sỉ phan 
(Mo _catukka) phối hợp trong tất cả tâm bất thiện. 


Ba (3) tâm sở gọi là nhóm ba (3) tham phan (Lo- 
tika) phối hợp trong tâm tham theo tương ứng với việc sanh 
lên. 

Bốn (4) tâm sở gọi là nhóm bốn (4) sân phần 
(Do catukka) phối hợp trong tâm sân theo tương ứng với 
cảnh. 

Hai (2) tâm sở gọi là nhóm hai (2) hôn phần 
(Thi_duka) phối hợp trong tâm bất thiện hữu trợ. 

Tâm sở duy nhất gọi là nhóm một hoài nghỉ 
(Vi_eka) phối hợp duy nhất trong tâm si hoài nghi. 
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Phương Cách Phối Hợp Của Hai Mươi Lăm (25) Tâm Sở 
Tịnh Hảo 


Đối với tất cả tâm tịnh hảo thì mười chín (19) tâm sở 
tịnh hảo phối hợp được trong năm mươi chín (59) tâm tịnh 
hảo. 

Ba (3) tâm sở giới phần phối hợp nhất định đi chung 
trong tám (8) tâm siêu thế bằng tất cả trường hợp. Nhưng 
trong tất cả tâm hiệp thế thì chỉ hiện bày riêng biệt trong 
tâm thiện dục giới bằng cách phối hợp bất định đi riêng. 

Tâm sở vô lượng phần sanh lên bất định đi riêng 
trong hai mươi tám (28) tâm tức mười hai (12) tâm đáo đại 
đồng sanh với thọ hỷ (trừ mười lăm (15) tâm ngũ thiền), 
tám (8) tâm thiện dục giới và tám (8) tâm tố dục giới hữu 
nhân. Nhưng một số nhóm Giáo thọ Sư để cập rằng trong 
tâm dục giới đồng sanh với xả thọ thi trong nhóm tâm này 
không có bi và tùy hỷ. 

Trí tuệ phối hợp được trong bốn mươi bay (47) tâm 
là mười hai (12) tâm dục giới tương ưng trí và trong ba mươi 
lăm (35) tâm đáo đại với siêu thế. 


Giải thích: 

Nên hiểu về sự liên quan của mười chín (19) tâm sd 
này sanh lên trong năm mudi chín (59) tâm tịnh hảo theo 
như cách thức đã để cập đến thực tánh của nhóm tâm ső 


này về mỗi Pháp trong phan trước. 
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Trong tất cả tâm siêu thế thì một số tâm siêu thế đôi 
khi trừ chánh tư duy ra bởi liên quan đến thiển làm nền 
tảng... nên không có tầm dòng sanh. Nhưng không thể 
không có ba (3) tâm sở giới phần đồng sanh bởi vì tất cả 
chi đạo hội tụ với nhau trong Tâm Dao để sát tuyệt phiên 
não phải hoàn toàn đầy đủ tam học là Pháp cao tột thì tăng 
thượng giới (adhisila) tức ba (3) tâm sở giới phan, còn Tâm 
Quả thì tiến hành xuôi theo mãnh lực của Tâm Đạo nên có 
tâm sở đồng sanh giống như Tâm Đạo cho nên Ngài Giáo 
thọ Sư mới để cập rằng: “Ba (3) tâm sở giới phần phối 
hợp nhất định đi chung trong tám (8) tâm siêu thế”. Từ 
“nhất định” nghĩa là không sanh lên bất định mà đồng 
sanh nhất định trong tâm siêu thế. Từ “di chung” là sự đối 
lập lại việc sanh lên riêng rẽ nhau mỗi Pháp giống như 
trong tâm hiệp thế. Tâm sở giới phần trong tâm siêu thế 
không tiến hành liên quan đến việc ngăn ngừa ác hạnh và 
tà mạng giống như trong tâm hiệp thế vì là giới phần thuộc 
chỉ đạo có Níp-bàn làm cảnh, có thể cùng đồng sanh cả ba 
(3) Pháp với nhau trong một sát-na để sát tuyệt phiển não 
là nhân của thân ác hạnh... theo tương ứng với mãnh lực 
của Tâm Đạo, là nhân làm cho ác hạnh được chấm dứt 
hoàn toàn không còn dư sót hay ác hạnh còn dư sót cũng 
không thể dẫn đến khổ cảnh... 


Nhóm từ “bằng tất cả trường hop” tức bằng tất cả 
trường hợp để sát tuyệt các phiền não. 
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Nhóm từ “nhưng trong tất cả tâm hiệp thế”... nên 
hiểu như sau: 


Bởi vì ba (3) tâm sở giới phần mà hiện bày trong tất 
cả tâm hiệp thế khi sanh lên thì hiện khởi riêng rẽ trong 
tâm thiện dục giới mà không sanh lên trong Tâm Quả và 
tâm tố dục giới lẫn không sanh lên trong tất cả tâm đáo đại. 
Vì tâm sở giới phần trong tâm hiệp thế sanh lên chỉ để làm 
lợi ích duy nhất là ngăn ngừa các ác hạnh thuộc giống bất 
thiện. Chỉ có thiện là Pháp đối lập lại bất thiện bằng cách 
là Pháp diệt trừ, cho nên tâm sở giới phần phải là giống 
thiện sanh lên trong tâm thiện, mà không sanh lên trong 
Tâm Quả và tâm tố bởi vì là tâm không đối lập lại bất 
thiện được. 

Lại nữa, cho dù sanh lên trong tâm thiện thì cũng 
sanh lên trong thiện dục giới mà không sanh lên trong tâm 
đáo đại (tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới). Vì tất 
cả ác hạnh như thân ác hạnh... thuộc ác giới được thành tựu 
do phién não thô (vitikkamakilesa) trong lúc gặp phải đối 
tượng là cứ điểm nương vào của ác hạnh. Nên tâm sở giới 
phần khi hiện khởi thì ngăn ngừa ác hạnh thuộc ác giới, trở 
thành phước nghiệp sự do trì giới (stlamaya) ngăn ngừa ác 
giới bằng cách diệt trừ phiển não thô là nhân làm cho ác 
giới sanh lên. Được gọi là phước nghiệp sự do trì giới thuần 
nhất là thiện dục giới và chỉ hiện khởi trong tâm thiện dục 
giới. Ba (3) tâm sở giới phần không thể sanh lên trong tâm 
thiện đáo đại trở thành thiện đáo đại giống như tâm sở bị, 
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tùy hỷ... bởi vì thiện đáo đại thuộc phước nghiệp sự do tụ 
tiến (bhãvanãmaya) dẫn đến diệt trừ phiển não trung bình 
(pariyutthãnakilesa) như triển cái... mà không dẫn đến diệt 
trừ phién não thô. j 
Một lý khác nữa, tâm sở giới phần chánh nghiệp khi 
tiến hành để ngăn ngừa thân ác hạnh thì trở thành thân 
thiện nghiệp, tâm sở giới phần chánh ngữ khi tiến hành để 
ngăn ngừa ngữ ác hạnh thì trở thành ngữ thiện nghiệp, tâm 
sở giới phần chánh mạng khi tiến hành để ngăn ngừa thân 
ác hạnh và ngữ ác hạnh liên quan đến việc nuôi mạng thì 
trở thành thân thiện nghiệp hay ngữ thiện nghiệp theo 
tương ứng với việc nuôi mạng. Nhưng thiện thuộc thân 
thiện nghiệp và ngữ thiện nghiệp đều là thiện dục giới 
không phải là thiện đáo đại. Vì thiện đáo đại thuần nhất 
thuộc ý môn, cho nên tâm sở giới phan trong tâm thiện hiệp 
thế là thiện dục giới chỉ sanh lên trong tâm thiện dục giới. 


Một lý khác nữa, nếu nói theo cảnh thì cảnh của ba 
(3) tâm sở giới phần là đối tượng nên ngăn tránh 
(viramitabbavatthu). Vì là cảnh mà tâm sở giới phan cần 
phải hướng đến để được lợi ích cho việc ngăn ngừa ác 
hạnh. Tuy các Tâm Quả dục giới mặc dù là tịnh hảo nhưng 
do làm phận sự khác như tục sinh... không liên quan đến 
việc ngăn ngừa các ác hạnh, nên mới có cảnh không phải 
là đối tượng nên ngăn tránh. Luôn cả các tâm tố dục giới 
cho dù cũng là tịnh hảo nhưng bởi vì diễn hoạt trong cd 
tánh của bậc Lậu Tận là bậc hoàn toàn thanh tịnh không 
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còn tất cả ác hạnh nên có cảnh không phải là đối tượng nên 
ngăn tránh vì không có bất cứ ác hạnh nào mà Ngài phải 
ngăn ngừa. 

Còn đối với tất cả tâm đáo đại bởi vì là tâm kiên cố 
nên có cảnh án xứ như án xứ đất... là cảnh trực thuộc, 
không thể thay đổi, không nắm lấy đối tượng phải ngăn 
tránh làm cảnh. Cho dù một số tâm như tâm thông, dù biết 
được nhiều cảnh đi nữa nhưng chắc chắn nhóm cảnh đó 
cũng ngoài ra đối tượng nên ngăn tránh do người hướng 
đến thân thông để được lợi ích khác mà không phải để 
ngăn ngừa ác hạnh. 

Nhóm từ “đi riêng bất định” ngài để cập phan bác 
sự sanh lên thường xuyên trong tâm thiện đục giới, tâm sở 
giới phần chỉ khởi hiện bất định tức chỉ trong lúc tâm hướng 
đến cảnh thuộc đối tượng nên ngăn tránh. Và khi sanh lên 
thì chỉ hiện khởi riêng ré không cùng sanh chung với nhau 
bởi vì liên quan đến cảnh thuộc đối tượng nên ngăn tránh 
khác biệt nhau như sau: 

*Chánh ngữ khởi hiện trong cảnh thuộc đối tượng 
nên ngăn tránh là cứ điểm làm cho ngữ ác hạnh nương vào 
vì vậy cần phải ngăn ngừa, gồm có: 

1. Vấn dé không thật hoặc nói dối. 

2. Người mà mình xúi giục làm cho chia rẽ nhau. 

3. Nói thô tục. 

4. Nói nhåm nhí không lợi ich. 
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*Chánh nghiệp khởi hiện trong cảnh thuộc đối 
tượng nên ngăn tránh là cứ điểm làm cho thân ác hạnh 
nương vào vì vậy cần phải ngăn ngừa, gồm có: 

1. Sanh mạng của chúng sanh. 

2. D6 vật của người khác. 

3. Hai mươi nhóm nữ nhân. 

*Chánh mạng khởi hiện trong cảnh thuộc đối tượng 
nên ngăn tránh là cứ điểm làm cho tà mạng nương vào như 
vấn dé không thật... 

Nghĩa là một điều ác hạnh nào làm cảnh thì tâm sở 
giới phần ngăn ngừa ác hạnh đó. 


Giải Thích Về Sự Liên Quan Của 
Vô Lượng Phần 


Nhóm từ “tâm sở vô lượng phần sanh lên bất định 
đi riêng”. 

Giải thích: 

Hai (2) tâm sở vô lượng phần cho dù sanh lên được 
trong hai mươi tám (28) tâm cũng không thường xuyên sanh 
lên chung với nhau. Tức sanh lên riêng biệt tùy theo cảnh 
làm duyên cho khởi hiện. Nghĩa là tâm sở bi sanh lên trong 
lúc nghĩ đến chứng sanh đau khổ, tâm sở tùy hỷ sanh lên 
trong lúc nghĩ đến chứng sanh an lạc. Và do có cảnh khác 
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biệt nhau tức chúng sanh đau khổ và chúng sanh an lạc nên 
hai tâm sở vô lượng phần mới không sanh lên chung với 
nhau mà sanh lên riêng rẽ nhau. 


Tâm sở vô lượng phần thuộc vê đáo đại sanh lên 
trong tâm đáo đại là Pháp tánh không tách lia khỏi thọ hy, 
phải luôn sanh chung với thọ hỷ. Bởi vì sức mạnh đạt đến 
kiên cố vững trú trong một cảnh phải có thọ hy là thọ có sự 
nỗ lực (tích cực trong việc cảm giác vị của cảnh) ủng hộ 
giúp đỡ. Do thọ xả đạt đến kiên cố có Pháp tánh yên tịnh, 
thản nhiên (trong cảnh) không tích cực, không nỗ lực trong 
việc cảm giác vị của cảnh nên không ủng hộ giúp đỡ cho 
hai tâm sở vô lượng phần sanh lên vững trú trong cảnh 
chúng sanh đau khổ hoặc chúng sanh an lạc được. 

Do đó, tâm sở bi và tùy hy nay mới sanh lên chi 
riêng biệt trong mười hai (12) tâm đáo đại đồng sanh với 
thọ hy trừ ra nhóm tâm ngū thiên là tâm đồng sanh với thọ 
xa. 

Nhóm từ “trong tám (8) tâm thiện dục giới và tám 
(80 tâm tố dục giới hữu nhân” Ngài trình bày cho hiểu 
rằng đối với tất cả tâm dục giới thì mỗi tâm sở vô lượng 
phần sanh lên trong tâm dục giới tịnh hảo thiện và tố, mà 
không sanh lên trong Tâm Quả bởi vì tâm sở vô lượng phần 
có chúng sanh chế định làm cảnh, còn Tâm Quả dục giới 
thì có Pháp chơn đế tức Pháp dục giới thuần nhất làm cảnh. 
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Lai nữa, nhóm từ này còn trình bay làm cho hiểu 
được theo một lý khác nữa, tâm sở bi và tùy hỷ trong tâm 
dục giới đồng sanh chung với tho hy cũng được, đồng sanh 
chung với thọ xả cũng được. Vì không có điểu kiện liên 
quan với sức mạnh dẫn đến đạt được kiên cố hoặc khi đồng 
sanh với thọ hỷ liên tục, khi đã phát sanh quen thuộc thì 
cũng đồng sanh được với thọ xả, nên mới để cập rằng sanh 
lên được trong tám (8) tâm thiện dục giới, ngay cả trong 
tám (8) tâm tố dục giới cũng giống như vậy. 

Sự việc ngài Giáo thọ Sư nêu lên lời nói của một số 
nhóm Giáo thọ Sư trình bày như sau: “Nhưng một số 
nhóm Giáo thọ Sư để cập rằng trong tâm dục giới đồng 
sanh với thọ xả thì trong nhóm tâm này không có bỉ và 
tùy hy”. Để làm cho hiểu được lời nói này chỉ là tư kiến 
của một số nhóm Giáo thọ Sư. Các bậc thiện trí nên hiểu 
rằng tâm đổng lực dục giới trong lộ tâm kiên cố là tâm 
đồng sanh với thọ hỷ. Vì tâm đổng lực kiên cố đồng sanh 
với thọ hỷ và tiến hành theo tâm đổng lực có thọ giống như 
mình làm tập hành duyên kể từ đâu, cho nên hai tâm sở vô 
lượng phần đồng sanh với tâm dục giới trong lộ tâm kiên cố 
mới là Pháp đồng sanh thuần nhất với tho hy, giống như 
sanh lên trong tâm kiên cố hoặc trong tâm đáo đại. Tóm lại 
tâm sở vô lượng phan sanh lên được trong hai mươi tám 
(28) tâm theo trường hợp đã dé cập trên. 

Lời giải thích liên quan đến việc đồng sanh với nhau 
trong bốn mươi bẩy (47) tâm của tâm sở trí tuệ thì không 
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cần phải giải thích bởi vì don giản dé hiểu tâm tam nhân 
hoặc tất cả tâm tương ưng trí đều gọi là tâm có trí tuệ đồng 
sanh. 


Kệ Tổng Kết Phương Cách Phối Hợp Của 


Tâm Sở Tịnh Hảo 
Ekinavisati dhamma Jãyantekũnasatthiyam 
Tayo solasacittesu Atthavisatiyam dvayam 
Pafifia pakasita satta Cattalisavidhesupi 


Sampayuttã catudhevam Sobhanesveva sobhana 


Các tâm sở tịnh hảo tương ưng trong tất cả tâm tinh 
hảo theo bốn (4) cách như sau: 

- Mười chín (19) Pháp phối hợp trong năm mươi 
chín (59) tâm. 

- Ba (3) Pháp phối hợp trong mười sáu (16) tâm. 

- Hai (2) Pháp phối hợp trong hai mươi tám (28) 
tâm. 

- Trí tuệ phối hợp trong bốn mươi bảy (47) tâm. 


Giải thích: 

Nhóm từ “theo bốn (4) cách” tức: Mười chín (19) 
Pháp là một cách, ba (3) Pháp là một cách, hai (2) Pháp là 
một cách và một (1) Pháp tức trí tuệ Pháp là một cách. 
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Nhóm từ “ Mười chín (19) Pháp phối hợp trong 
năm mudi chín (59) tâm” nghĩa là: Mười chín (19) Pháp 
như tín... phối hợp trong tất cả năm mươi chín (59) tâm tịnh 
hảo là tâm sở biến hành trong tất cả tâm tịnh hảo. 


Nhóm từ “ ba (3) Pháp phối hợp trong mười sáu 
(16) tâm” tức ba (3) tâm sở giới phần như chánh ngữ..phối 
hợp trong mười sáu (16) tâm là tám (8) tâm siêu thế và tám 
(8) tâm thiện dục giới. 


Nhóm từ “ hai (2) Pháp phối hợp trong hai mươi 
tám (28) tâm” tức hai (2) tâm sở vô lượng phần như tâm sở 
bi... phối hợp trong hai mươi tám (28) tâm là mười hai (12) 
tâm đáo đại trừ nhóm tâm ngũ thiển, tám (8) tâm thiện dục 
giới và tám (8) tâm tố dục giới. 

Nhóm từ “trí tuệ phối hợp trong bốn mươi bảy 
(47) tâm” tức tâm sở trí tuệ phối hợp trong tất cả bốn mươi 
bay (47) tâm tam nhân. 


Kệ Ngôn Nêu Cụ Thể Pháp Phối Hợp Nhất Định Và Bất 
Định, Phối Hợp Đi Chung Và Đi Riêng 


Issãmaccherakukkucca Viratikarunadayo 
Nana kadaci mano ca Thinamiddham tatha saha 
Yathavuttanusarena Sesa niyatayogino 


Sangahañca pavakkhãmi  Tesandani yatharaham 
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Tất cả Pháp như tật, lận, hối, giới phần, bi... và ngã 
mạn phối hợp bất định đi riêng. Lại nữa, hôn trầm và thuy 
miên phối hợp bất định đi chung, tất cả Pháp còn lại phối 
hợp nhất định tương tự như đã dé cập. Bây giờ tôi sẽ để cập 
đến phương cách yếu hiệp (sangahanaya) của nhóm Pháp 
đó theo tương ứng. 

Giải thích: 

Việc phối hợp của tất cả Pháp như tật... bi phối hợp 
bất định di riêng và ngã mạn phối hợp bất định trong lúc 
tâm diễn tiến liên quan đến “ta tốt hơn”... hôn trầm và thụy 
miên phối hợp bất định nhưng không tách lìa nhau tức đi 
chung trong lúc tâm diễn tiến theo thực tánh không thích 
hợp với công viéc. 

Tất cả mười một (11) Pháp phối hợp bất định này 
nên hiểu về sự khác biệt nhau vé một số trường hợp như 
sau: 

Ba (3) Pháp tật, lận và hối phối hợp bất định va di 
riêng trong hai (2) tâm sân. 

Ba (3) Pháp là tâm sở giới phần phối hợp được với 
mười sáu (16) tâm, phối hợp nhất định và đi chung không 
tách lìa nhau trong tám (8) tâm siêu thế, phối hợp bất định 
và đi riêng tách lìa nhau mỗi Pháp trong tám (8) tâm thiện 
dục giới. 

Hai (2) Pháp là hai (2) tâm sở vô lượng phần phối 
hợp bất định với hai mươi tám (28) tâm, phối hợp bất định 
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va đi riêng mỗi Pháp tách lia nhau trong mười sáu (16) tâm 
thiện và tố dục giới tịnh hảo, phối hợp bất định và đi riêng 
trong mười hai (12) tam đáo đại đồng sanh thọ hỷ. 


Nên hiểu về sự bất định thay đổi trong tâm đáo đại 
như sau: 


Nếu như tâm đáo đại chứng đắc bằng nghiệp xứ vô 
lượng phần thì phối hợp với tâm sở vô lượng phan, nếu 
không chứng đắc bằng nghiệp xứ vô lượng phần thì không 
phối hợp với tâm sở vô lượng phan. 


Ngã mạn phối hợp bất định với bốn (4) tâm tham bất 
tương ưng kiến. 

Hôn trầm và thụy miên phối hợp bất định và khi 
phối hợp thì không phối hợp tách ha nhau trong tâm bất 
thiện hữu trợ. 


y 66 


Một lý khác nữa, sự liên quan của từ “ca” trong từ 
“mãno ca” này vào trong từ “saha” thì nên hiểu từ kết hợp 
này như sau: 


Hôn trầm và thụy miên phối hợp bất định đi chung 
với một trong các tâm sở tật, lận, hối trong tâm sân hữu trợ, 
phối hợp bất định đi chung với ngã mạn trong tâm tham bất 
tương ưng kiến hữu trợ, phối hợp bất định đi chung với các 
tâm hữu trợ trong lúc không có tật, lận, hối và ngã mạn 
đồng sanh. 
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: Nhóm từ “Pháp còn lại phối hợp nhất định” tức 
bốn mươi mốt (41) tâm sở ngoài mười một (11) tâm sở phối 
hợp bất định ra. 


Ngài Giáo thọ Sư khi trình bày phương cách phối 
hợp tức phối hợp tâm sở như xúc... phối hợp trong tâm này 
được số lượng bấy nhiêu rồi. Bay giờ ngài mới trình bay 
đến phương cách yếu hiệp tức phương cách gom lại nhóm 
tâm sở trong mỗi tâm hoặc mỗi nhóm như “Trong tâm này 
hoặc trong nhóm tâm này mỗi tâm được bấy nhiêu số lượng 
tâm sở”. Do đó, mới để cập rằng: “Bây giờ tôi sẽ để cập 
đến phương cách yếu hiệp của nhóm Pháp đó theo tương 
ứng”. 


CB BED 
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Phương Cách Yếu Hiệp 


(Sangahanaya) 


(Phương cách gom lại nhóm tâm sở vào trong mỗi tâm) 
Chattimsanuttare dhammã Pañcattimsa mahaggate 
Atthattimsapi labbhanti Kãmävacarasobhane 
Sattavisatya puññamhi Dvadasahetuketi ca 
Yathdsambhavayagena Paficadha tattha sangaho 
Việc gom lại tâm sở vào trong các tâm có năm 

trường hợp bằng cách kết hợp theo tương ứng với sự sanh 
lên: 
1. Ba mươi sáu (36) Pháp yếu hiệp được với tâm 
siêu thế. 
2. Ba mươi lim (35) Pháp yếu hiệp được với tâm 
đáo đại. 
3. Ba mươi tám (38) Pháp yếu hiệp được với tâm 
thiện dục giới. 


4. Hai mươi bay (27) Pháp yếu hiệp được với tâm 
bất thiện. 


5. Mười hai (12) Pháp yếu hiệp được với tâm vô 
nhân. 
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Phương Cách Yếu Hiệp Trong Tâm Siêu Thế 
Tám tâm siêu thế có năm (5) cách yếu hiệp (gom lại 
số lượng tâm sở) liên quan đến năm (5) thiển theo các 
trường hợp như sau: 


1- Ba mươi sáu (36) Pháp là mười ba (13) tâm sở td 
tha và hai mươi ba (23) tâm sở tịnh hảo (trừ hai (2) tâm sở 
vô lượng phần ) gom lại vào trong tám (8) tâm sơ thiên. 


2- Ba mươi lăm (35) Pháp là mười hai (12) tâm sở tợ 
tha (trừ tâm sở tầm) và hai mươi ba (23) tâm sở tịnh hảo 
(trừ hai (2) tâm sở vô lượng phần) gom lại vào trong tám 
(8) tâm nhị thiền. 

3- Ba mươi bốn (34) Pháp là mười một (1 1) tâm sở tợ 
tha (trừ tâm sở tầm va tứ) và hai mươi ba (23) tâm sở tịnh 
hảo (trừ hai (2) tâm sở vô lượng phần) gom lại vào trong 
tám (8) tâm tam thiên. 

4- Ba mươi ba (33) Pháp là mười (10) tâm sở tợ tha 
(trừ tâm sở tầm, tứ và hỷ) và hai mươi ba (23) tâm sở tịnh 
hảo (trừ hai (2) tâm sở vô lượng phần) gom lại vào trong 
tám (8) tâm tứ thiên. 

5- Ba mươi ba (33) Pháp là mười (10) tâm sở tợ tha 
(trừ tâm sở tâm, tứ và hy) đồng sanh với xả và hai mươi 
(23) tâm sở tịnh hảo (trừ hai (2) tâm sở vô lượng phần) gom 
lại vào trong tám (8) tâm ngũ thiền. 
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Giải thích: 
Trong kệ ngôn Chattimsa (Ba mudi sáu (36) Pháp)... 
là gom lại số lượng Pháp yếu hiệp vào trong tâm đó theo 
tương ứng. 


Trong câu thứ 1 — Tất cả tâm siêu thế thuẫn nhất có 
cảnh Níp-bàn nhất định, còn tâm sở vô lượng phan có 
chúng sanh chế định làm cảnh nhất định. Vì có cảnh khác 
biệt nhau như vậy nên tâm sở vô lượng phần không sanh 
lên trong tâm siêu thế được. Do đó, Ngài Giáo thọ Sư mới 
để cập rằng: “Trừ tâm sở vô lượng phan”. 


Trong câu thứ 2 — Tâm siêu thế nhị thiên chỉ có bốn 
(4) chi thiển trừ tam, cho nên trong tâm siêu thế nhị thién 
mới gom lại chỉ có ba mươi lăm (35) tâm sở bởi vì trừ tầm 
ra. 

Trong câu thứ 3 — Tâm siêu thế tam thiển là thiển 
không có tứ, là tâm không có tứ đồng sanh cho nên trong 
tâm siêu thế này mới gom lại có ba mươi bốn (34) tâm sở 
bởi vì trừ tầm và tứ ra. 

Trong câu thứ 4 - Tâm siêu thế tứ thiển là thiển ly 
hy, là tâm không có hý đồng sanh cho nên trong tâm siêu 
thế này mới gom lại có ba mươi ba (33) tâm sở bởi vì trừ 
tầm, tứ và hỷ ra. 

Trong câu thứ 5 - Tâm siêu thế ngũ thién đồng sanh 
với thọ xã cho nên trong tâm siêu thế này mới gom lại có 
ba mươi ba (33) tâm sở giống như tâm siêu thế tứ thién chỉ 
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khác với tâm tứ thiển siêu thé là thay đổi tho hy trở thành 
thọ xả. 
Kệ Ngôn Tóm Lược Phương Cách Yếu Hiệp 
Trong Tâm Siêu Thế 
Chattimsa paficatimsatha Catuttimsa yathakkamam 
Tettimsa dvayamiccevam  Pañcadhänuttare thita 
Tâm sở yếu hiệp được trong tâm siêu thế theo năm 
(5) cách như sau: Ba mươi sáu (36) Pháp, ba mươi lăm (35) 
Pháp, ba mươi bốn (34) Pháp, ba mươi ba (33) Pháp, ba 
mươi ba (33) Pháp. 


Giải thích: 


Hai lần 33 Pháp bởi vì trong tâm tứ thiển có ba mươi ba 
(33) Pháp và trong tâm ngũ thiển có ba mươi ba (33) Pháp. 


Phương Cách Yếu Hiệp Trong Tâm Đáo Đại 


Trong tất cả hai mươi bay (27) tâm đáo đại yếu hiệp 
được theo năm (5) cách bởi liên quan đến năm (5) thiển 
theo các trường hợp như sau: 

1- Ba mươi lăm (35) Pháp là mười ba (13) tâm sở tợ 
tha và hai mươi hai (22) tâm sở tịnh hảo (trừ ba (3) tâm sở 
giới phần) gom vào trong ba (3) tâm sơ thiển nhưng chỉ một 
tâm sở bi hoặc tùy hy đồng sanh trong nhóm tâm này. 
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2- Ba mươi bốn (34) Pháp là mười hai (12) tâm SỞ tg 
tha (trừ tâm sở tam) và hai mươi hai (22) tâm sở tịnh hảo 
(trừ ba (3) tâm sở giới phan) gom vao trong ba (3) tam nhi 
thiển. 

3- Ba mươi ba (33) Pháp là mười một (11) tâm sở tợ 
tha (trừ tâm sở tầm và tứ) và hai mươi hai (22) tâm sở tịnh 
hảo (trừ ba (3) tâm sở giới phần) gom vào trong ba (3) tâm 
tam thiển. 


4- Ba mươi hai (32) Pháp là mười (10) tâm sở tợ tha 
(trừ tâm sở tầm, tứ và hỷ) và hai mươi hai (22) tâm sở tịnh 
hảo (trừ ba (3) tâm sở giới phần) gom vào trong ba (3) tâm 
tứ thiên. 

5- Trong mười lăm (15) tâm ngũ thiển thì không có 
hai (2) tâm sở vô lượng phân. 

Giải thích: 

Trong câu thứ nhất (1) nên hiểu về sự liên quan đến 
tâm sở giới phần không sanh lên được trong tâm đáo đại 
theo như trường hợp đã để cập trong phương cách phối hợp. 

Nhóm từ “trong ba (3) tâm sơ thiển” tức trong ba 
(3) tâm sơ thiên liên quan đến thiện, quả, tố. 

Nhóm từ “chỉ một tâm sở bi hoặc tùy hỷ đồng sanh 
trong nhóm tâm nay” tức tâm sở bi và tùy hy không đồng 
sanh chung trong nhóm tâm này mà chỉ duy nhất một tâm 
sở nào déng sanh theo tương ứng với sự khác biệt cảnh. 
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Không cần phải giải thích trong câu thứ hai (2), thứ ba (3) 
và thứ tư (4) bởi vì đơn giản dễ hiểu. 

Trong câu thứ năm (5), nhóm từ “trong mười lăm 
(15) tâm ngũ thiên” gồm có ba (3) tâm ngũ thiên sắc giới 
và mười hai (12) tâm vô sắc giới, nguyên nhân không có 
hai (2) tâm sở vô lượng phan dòng sanh trong mười lim 
(15) tâm này thì cũng giống như đã để cập trong phương 
cách phối hợp (sampayaganaya). 

Do đó, trong mười lăm (15) tâm này thì yếu hiệp 
được ba mươi (30) Pháp (trừ tâm sở giới phần, tầm, tứ, hỷ 
và hai (2) vô lượng phần). 


Kệ Ngôn Tóm Lược Phương Cách Yếu Hiệp 
Trong Tâm Đáo Đại 

Paficattimsa catuttimsa  Tettimsatha yathakkamam 

Dvattimsa ceva timsati  Paficadhdva maggate 


Tâm sở yếu hiệp được trong tâm đáo đại theo năm 
(5) cách như sau: Ba mươi lim (35) Pháp, ba mươi bốn (34) 
Pháp, ba mươi ba (33) Pháp, ba mươi hai (32) Pháp và ba 
mươi (30) Pháp. 


g 
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Phương Cách Yếu Hiệp Trong Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 


Trong tất cả hai mươi bốn (24) tâm dục giới tịnh hảo 


được gom lại thành mười hai (12) trường hợp liên quan đến 
mỗi cặp tâm theo các trường hợp như sau: 
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*Trong tâm thiện: - 


— Ba mudi tám (38) Pháp là mười ba (13) tâm sở tg 


tha, hai mươi lăm (25) tâm sở tịnh hảo được gom 
vào trong cặp tâm đầu tiên tương ưng trí nhưng 
cặp tâm này chỉ đồng sanh với một tâm sở nào đó 
trong nhóm tâm sở vô lượng phần và nhóm tâm sở 
giới phần. 


— Ba mươi bảy (37) Pháp là mười ba (13) tâm sở tợ 


tha, hai mươi bốn (24) tâm sở tịnh hảo (trừ trí tuệ) 
được gom vào trong cặp thứ hai (2) bất tương ưng 
trí. 


— Ba mươi bảy (37) Pháp là mười hai (12) tâm sở tợ 


tha (trừ tâm sở hỷ), hai mươi lăm (25) tâm sở tịnh 
hảo được gom vào trong cặp thứ ba (3) tương ưng 
trí. 


— Ba mươi sấu (36) Pháp là mươi hai (12) tâm sở td 


tha (trừ tâm sở hỷ), và hai mươi bốn (24) tâm sở 
tịnh hảo (trừ trí tuệ) được gom vào trong cặp thứ tư 
(4) bất tương ưng trí. 
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*Trong tâm tố: 


Trừ ra tâm sở giới phần cũng gom vào thành bốn (4) 
trường hợp theo bốn (4) cặp tâm. 


*Trong Tâm Quả: 


Trừ ra tâm sở vô lượng phần và giới phần gom vào 
thành bốn (4) trường hợp theo các cặp tâm. 


Giải thích: 
Trong câu thứ nhất (1), nhóm từ “trong cặp tâm 


đầu tiên tương ưng trí” tức tâm thou nhất (1) và tâm thứ 
hai (2). 


Nhóm từ “chỉ một (1) tâm sở” nghĩa là chỉ một tâm 
sở trong năm (5) Pháp là hai (2) tâm sở vô lượng phần và 
ba (3) tâm sở giới phần có cảnh khác biệt nhau với bốn (4) 
tâm sở còn lại như đã dé cập trong phương cách phối hợp. 

Do đó, chỉ một tâm sở nào trong năm (5) nhóm Pháp 
gom vào trong cặp tâm đầu tiên đồng sanh thọ hy, tương 
ưng trí, 

Trong câu thứ hai (2), nhóm từ “tất cả Pháp để cập 
đó ” tức ba mươi tám (38) Pháp như đã dé cập trong câu thứ 
1 trừ ra tâm sở trí tuệ thì còn lại ba mươi bảy (37) Pháp 
gom vào trong cặp tâm thứ hai (2) tức tâm thứ ba (3) và 
tâm thứ tư (4) đồng sanh thọ hỷ, bất tương ưng trí. 
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Trong câu thứ ba (3), ba mươi tám (38) Pháp như đã 
nêu lên để cập trong câu thứ nhất (1) trừ tâm sở hỷ thì còn 
lại ba mươi bay (37) tâm sở được gom vào trong cặp tâm 
thứ ba (3) tức tâm thứ năm (5) và tâm thứ sáu (6) đồng sanh 
thọ xả, tương ưng trí. 


Trong câu thứ tư (4), ba mươi tám (38) Pháp như đã 
nêu lên để cập trong câu thứ nhất (1) trừ tâm sở trí tuệ và 
tâm sở hỷ thì còn lại ba mươi sáu (36) tâm sở được gom vào 
trong cặp tâm thứ tư (4) tức tâm thứ bảy (7) và tâm thứ tám 
(8) đồng sanh thọ xả, bất tương ưng trí. 


Trong tâm tố cũng gom theo bốn (4) trường hợp liên 
quan với mỗi cặp của bốn (4) cặp tâm chỉ đổi khác là trừ ra 
ba (3) tâm sở giới phần bởi vì ba (3) tâm sở giới phần 
không thể sanh lên được trong các tâm tố. 

Do đó, ngài Giáo thọ Sư mới để cập rằng: “Tất cả 
Pháp đã dé cập đó trừ ra tâm sở giới phần ” cho nên cặp 
tâm tố đầu tiên mới có ba mươi lăm (35) Pháp yếu hiệp, 
cặp tâm tố thứ hai (2) có ba mươi bốn (34) Pháp yếu hiệp, 
cặp tâm tố thứ ba (3) có ba mươi bốn (34) Pháp yếu hiệp, 
cặp tâm tố thứ tư (4) có ba mươi ba (33) Pháp yếu hiệp. 

Tất cả Pháp yếu hiệp trong tâm tế phân thành bốn 
(4) trường hợp theo như đã để cập. 

Trong bốn (4) cặp Tâm Quả cũng gom theo bốn (4) 
trường hợp liên quan thành mỗi cặp giống như vậy chỉ đổi 
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khác trừ ra tâm sở vô lượng phần và tâm sở giới phần bởi vì 
các tâm sở này không có trong Tâm Quả. 


Vấn: Sự việc trừ ra tâm sở giới phần thì cũng hợp lý bởi 
vì tâm sở giới phần trong tâm hiệp thế thuần nhất thuộc giống 
thiện. Trong bộ Phân Tích Ngài thuyết về giới phân tích 
(sikkhapadavibhanga) rằng: “Ngũ giới thuần nhất là thiên”. 
Nhưng Ngài không thuyết đến nguyên nhân sanh lên của tâm 
sở vô lượng phân trong nhóm Tâm Quả dục giới này “bởi vì 
tâm sở vô lượng phần có chúng sanh chế định làm cảnh nhưng 
Tâm Quả dục giới có Pháp dục giới chơn đế làm cảnh”. Sự 
việc có hợp lý hay chăng bởi vì quả của thiện lại có Pháp dục 
giới chơn đế làm cảnh nhưng lẽ ra phải có chúng sanh chế định 
làm cảnh giống như tâm thiện là nhân của mình có phải 
chăng? 

Đáp: Cảnh của Tâm Quả dục giới không liên quan đến 
tâm thiện dục giới là nhân của mình bởi vì Tâm Quả dục giới 
là qua của nghiệp liên quan với dục ái (kãmatañhã) nên có 
cảnh xuôi theo dục ái. 

Ví như người con trai của nàng nô lệ không thể làm 
theo phận sự mà người mẹ muốn được mà phải làm theo mọi 
phận sự mà ông chú muốn, thi Tâm Quả của nghiệp dục giới 
giống như con trai nàng nô lệ, là Pháp tánh liên quan đến dục 
ái nên không nắm giữ cảnh mà nghiệp dục giới bắt lấy được, 
chỉ bắt lấy riêng biệt cảnh của dục ái. Nhưng cảnh dục ái 
hoàn toàn là Pháp dục giới không phải là chế định. Do đó, 
Tâm Quả của thiện dục giới khi có cảnh thì xuôi theo dục ái 
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chỉ có cảnh là Pháp dục giới, Tâm Quả dục giới giống nhự 
người con trai của nàng nô lệ, nghiệp dục giới giống như nàng 
nô lệ, dục ái giống như ông chủ. 


Như vậy, trong Tâm Quả dục giới theo bốn (4) trường 
hợp có số lượng Pháp gom vào trong bốn cặp tâm mỗi cặp 
tâm có số lượng như sau: Ba mươi ba (33) Pháp, ba mươi hai 
(32) Pháp, ba mươi hai (32) Pháp, ba mươi mốt (31) Pháp. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Phương Cách Yếu Hiệp 
Trong Tâm Dục Giới Tịnh Hảo 


Atthattimsa sattatimsa  Dvayam chattimsakam subhe 
Paficattimsa catittimsa Dvayam tettimsakam kriye 
Tettimsa pake dvattimsa Dvayekattimsakam bhave 
Sahetukaémavacara_ Pufifiapakakriyamane 


Trong tâm thiện, Tâm Quả va tâm tố dục giới hữu 
nhân gom lại theo mười hai (12) cách như: 


— Tâm thiện dục giới: Ba mươi tám (38) Pháp, ba 
mươi bẩy (37) Pháp, ba mươi bẩy (37) Pháp, ba 
mươi sáu (36) Pháp. 

— Tâm tố dục giới: Ba mươi lăm (35) Pháp, ba mươi 
bốn (34) Pháp, ba mươi bốn (34) Pháp, ba mươi ba 
(33) Pháp. 

— Tâm Quả dục giới: Ba mươi ba (33) Pháp, ba mươi 
hai (32) Pháp, ba mươi hai (32) Pháp, ba mươi mốt 
(31) Pháp. 

354 


Scanned with CamScanner 


CHƯƠNG 2 
TÂM SỞ TẬP YEU 


i 


Kệ Ngôn Trinh Bay Một Số Tâm Sở Làm Cho Tâm Tịnh 
Hảo Có Sự Khác Biệt Nhau 


Na vijjantettha virati Kriyãsu ca mahaggate 


Anuttare appamañña Kamapake dvayam tatha 


Anuttare jhdnadhamma  Appamaññã ca majjhime 
Viratī ñãnapTti ca Parittesu visesaka 


Trong nhóm tâm như sau: Tâm tố dục giới và tâm 
đáo đại không có tâm sở giới phần, trong tâm siêu thế 
không có tâm sở vô lượng phần. Lại nữa, tâm sở giới phần 
và tâm sở vô lượng phân không có trong Tâm Quả dục giới. 
Trong tất cả tâm siêu thế có Pháp thiển làm cho khác biệt 
nhau. Trong tâm bậc trung (tâm đáo đại) có tâm sở vô 
lượng phần và Pháp thiển làm cho khác biệt nhau. Trong 
tất cả tâm bậc hạ tức tâm dục giới có tâm sở giới phan, trí 
tuệ, hỷ và tâm sở vô lượng phần làm cho khác biệt nhau. 

Giải thích: 

Ngài Giáo thọ Sư để cập rằng: “Trong nhóm tâm 
như sau: tâm tố dục giới và tâm đáo đại không có tâm sở 
giới phân”... để trình bày một số tâm sở làm cho tâm có sự 
thay đổi khác biệt nhau. 

Nên hiểu rằng trong tất cả Pháp như tâm sở giới 
phan..., thì tâm sở giới phần là hiện thân làm cho tâm thiện 


dục giới có sự khác biệt với Tâm Quả dục giới và tâm tố 


dục giới, còn tâm sở vô lượng phân là hiện thân làm cho 
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tâm thiện dục giới va tâm tố dục giới có sự khác biệt nhau 
với Tâm Quả dục giới. 


Nhóm từ “trong tất cả tâm siêu thế có Pháp thiên 
làm cho khác biệt nhau” tức trong tất cả tâm siêu thế có 
Pháp thiền là tâm, tứ, hy, lạc và xả làm cho khác biệt nhau 
bởi liên quan đến một số tâm có tầm có tứ, một số tâm 
không tâm có tứ, một số tâm không tâm không tứ, một sõ 
tâm có hy, một số tâm không có hỷ, một số tâm đồng sanh 
lạc, một số tâm đồng sanh xả. 


Trong tâm bậc trung (majjhimacitta) tức trong tâm 
đáo đại có tâm sở vô lượng phần và Pháp thiển làm cho 
khác biệt nhau liên quan đến một số tâm có bi, một số tâm 
có tùy hỷ, một số tâm không có bi và tùy hỷ và liên quan 
đến một số tâm có tầm có tứ, một số tâm không tầm có tứ... 
tương tự như đã để cập trong tâm siêu thế, 


Trong tâm bậc hạ (parittacitta — tâm có ít uy lực) 
tức trong tâm dục giới có tâm sở giới phan, trí tuệ, hy và 
tâm sở vô lượng phan làm cho khác biệt nhau bởi tâm sở 
giới phần chỉ liên quan riêng biệt trong tâm thiện dục giới, 
trí tuệ chỉ có riêng biệt trong tâm tương ưng trí, hỷ chỉ có 
riêng biệt trong tâm déng sanh thọ hy và tâm sở vô lượng 
phan chỉ có riêng biệt trong tâm thiện và tâm tố dục giới. 


roe 


BSb i 


Scanned with CamScanner 


CHƯƠNG 2 
TAM SO TAP YEU 


Phương Cách Yếu Hiệp Trong Tâm Bất Thiện 

Nên hiểu rằng đối với tất cả tâm bất thiện thì các 
tâm sở đồng sanh trong mười hai (12) tâm bất thiện này 
mỗi tâm sở được tính số lượng gom vào theo bảy (7) cách 
như sau: 

1- Mười bảy (17) Pháp là mười ba (13) tâm sở tợ tha 
và bốn (4) tâm sở bất thiện biến hành cùng với tâm sở tham 
và tà kiến. Tổng cộng mười chín (19) tâm sở được gom vào 
trong tâm vô trợ thứ nhất (1). 

Các Pháp như đã để cập cùng với tâm sở tham và 
ngã mạn. Tổng cộng mười chín (19) tâm sở được gom vào 
trong tâm vô trợ thứ nhì (2). 

2- Các Pháp như đã để cập trừ tâm sở hỷ cùng với 
tâm sở tham và tà kiến. Tổng cộng mười tám (18) tâm sở 
được gom vào trong tâm vô trợ thứ ba (3). 

Các Pháp như đã dé cập trừ tâm sở hy cùng với tâm 
sở tham và ngã mạn. Tổng cộng mười tám (18) tâm sở được 
gom vào trong tâm vô trợ thứ tư (4). ; 

3- Các nhóm Pháp đó trừ tâm sở hy cùng với bốn (4) 
tâm sở là sân, tật, lận hối. Tổng cộng hai mươi (20) tâm sở 
được gom vào trong tâm vô trợ thứ năm (5) tương ưng phẫn. 
Trong tâm tương ưng phẫn chỉ đồng sanh với một tâm sở 
tật, hay lận hoặc hối. 
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-Bốn (4), năm (5), sáu (6)- các Pháp đồng sanh nhự 
đã để cập được gom vào trong năm (5) tâm hữu trợ chị 
khác là thêm tâm sé hôn trầm và tâm sở thụy miên. 

-Bay (7)- mười läm (15) Pháp là mười một (11) tâm 
sở tợ tha (trừ tâm sở dục và hỷ) và bốn (4) tâm sở bất thiện 
biến hành đồng sanh với tâm si phóng dat. 

Lại nữa, mươi lim (15) Pháp như đã dé cập trừ tâm 
sở thắng giải, đồng sanh với tâm sở hoài nghỉ trong tâm sỉ 
hoài nghi. 

Giải thích: 

Trong phương cách yếu hiệp thì tâm vô trợ thứ nhất 
(1) và thứ hai (2) theo cách tính thứ nhất (1) như nhau bởi 
có số lượng tâm sở bằng nhau, cách tính thứ nhì (2) cũng 
như vậy. 

Còn cách tính thứ ba (3) thì số lượng của một nhóm 
tâm sở khác nhau, cách tính thứ tư (4), năm (5), sáu (6) thì 
giống như cách tính thứ nhất (1), nhì (2), ba (3) chỉ là nhóm 
tâm này thuộc hữu trợ thì thêm vào số lượng tâm sở hôn 
trầm và thụy miên. Cách tính thứ bay (7) thì giống nhau bởi 
vì hai (2) tâm sĩ này có số lượng tâm sở bằng nhau. 

Trong cách thứ nhất (1) thì nhóm từ “tâm vô trợ thứ 


nhất (1)” tức tâm tham vô trợ đồng sanh tho hy, tương ung 
kiến. 
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Nhóm từ “các Pháp như đã dé cập” là mười bay 
(17) tâm sở đã dé cập trên. 

Nhóm từ “trong tâm vô trợ thứ hai (2)” nghĩa là 
trong tâm tham vô trợ đồng sanh thọ hỷ, bất tương ưng 
kiến. 

Trong cách thứ hai thì nhóm từ “các Pháp như đã 
dé cập” là mười bay (17) tâm sở đã để cập trên. 

Nhóm từ “trong tâm vô trợ thứ ba (3)” nghĩa là 
trong tâm tham vô trợ đồng sanh thọ xả, tương ưng kiến. 

Nhóm từ “các Pháp như đã để cập” là mười bẩy 
(17) tâm sở trừ tâm sở hy còn lại 16 tâm sở đã dé cập trên. 

Nhóm từ “trong tâm vô trợ thứ tư (4)” nghĩa là 
trong tâm tham vô trợ đồng sanh thọ xå, bất tương ưng 
kiến. 

Trong cách thứ ba thì nhóm từ “các nhóm Pháp đó ” 
là mười bay (17) tâm sở trừ tâm sở hy còn lại mười sáu (16) 
tâm sở. 

Trong cách thứ tư (4), năm (5), sáu (6) đông sanh với 
các Pháp đã để cập, cách tính cũng tương tự như trong cách 
thứ nhất (1), hai (2), ba (3) theo tuần tự nhóm đó, chỉ khác 
là thêm vào tâm sở hôn trầm và tâm sở thụy miên. 

Trong cách thứ bay (7) dé cập đến tâm sở đồng sanh 
với hai (2) tâm si, mỗi tâm có số lượng mười lam (15) tâm 


sở bằng nhau chỉ khác nhau là một (1) tâm si phóng dat có 
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es 
tâm sở thắng giải, một (1) tâm si tương ưng hoài nghỉ th 
không có tâm sở thắng giải, nhưng thay thế thêm vào tâm 
sở hoài nghỉ bởi vì tâm sở thắng giải không sanh lên trong 
tâm si hoài nghỉ bởi diễn tiến theo hai (2) trạng thái là: 

1- Không khẳng quyết trong việc nắm giữ cảnh này, 


2- Nắm lấy cảnh khác. 


Kệ Ngôn Tóm Lược Phương Cách Yếu Hiệp 


Trong Tâm Bất Thiện 
Ekinavisattharasa Visekavisa visati 
Bavisa pannarasati Sattadhakusale thita 
Sadharana ca cattaro Samana ca dasapare 
Cuddasete pavuccanti Sabbakusalayogino 


Tất cả tâm sở đồng sanh với tâm bất thiện theo bay 
(7) cách là: Mười chín (19) tâm sở, mười tám (18) tâm sở, 
hai mươi (20) tâm sở, hai mươi mốt (21) tâm sở, hai mươi 
(20) tâm sở, hai mươi hai (22) tâm sở, mười lăm (15) tâm 
sở. 

Mười bốn (14) tâm sở là bốn (4) tâm sở bất thiện 
biến hành và mười (10) tâm sở tg tha gọi là đồng sanh 
trong tất cả tâm bất thiện (sabbäkusalayog]). 
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Giải thích: 


Đổng sanh trong kệ ngôn đầu rằng: 
“Ekinavisattharasa... sattadha kusale thitã” như sau: 

Các tâm sở đồng sanh với tâm bất thiện theo bay (7) 
cách: 


1- Mười chín (19) tâm sở đồng sanh trong tâm vô trợ 
thứ 1 và tâm vô trợ thứ hai (2). 


2- Mười tám (18) tâm sở đồng sanh trong tâm vô trợ 
thứ ba (3) và tâm vô trợ thứ tư (4). 


3- Hai mươi (20) tâm sở đồng sanh trong tâm vô trợ 
thứ năm (5). 


4- Hai mươi một (21) tâm sở đồng sanh trong tâm 
hữu trợ thứ nhất (1) và tâm hữu trợ thứ hai (2). 


5- Hai mươi (20) tâm sở đồng sanh trong tâm hữu trợ 
thứ ba (3) và tâm hữu trợ thứ tư (4). 


6- Hai mươi hai (22) tâm sở đồng sanh trong tâm hữu 
trợ thứ năm (5). 


7- Muti lim (15) tâm sở đồng sanh trong hai (2) tâm 
si. 
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Phuong Cách Yéu Hiép Trong Tâm Vô Nhân 


Trong tất cả tâm vô nhân thì mười tám (18) tâm vô 
nhân được gom vào cách tính số lượng theo bốn (4) cách 
như sau: 


1. Cách đầu tiên thì các Pháp là mười hai (12) tâm 
sở tợ tha (trừ tâm sở dục được gom vào trong tâm 
Ứng Cúng vi tiếu). 

2. Các Pháp như đã để cập trừ tâm sở dục và hỷ 
được gom vào trong tâm phán đoán, các Pháp như 
đã dé cập trừ tâm sở dục và cần được gom vào 
trong tâm quan sát thọ hỷ. 

3. Các Pháp như đã để cập trừ tâm sở dục, hỷ và cần 
được gom vào trong ba (3) tâm ý giới và trong đôi 
tục sinh vô nhân. 

4.Các nhóm Pháp đó trừ tâm sở biệt cảnh 
(pakinnakacetasika) được gom vào trong mười (10) 
tâm ngũ song thức. 


Giải thích: 
Trong cách đầu tiên thì nhóm từ “trừ tâm sở dục” 


nghĩa là mười ba (13) tâm sở tợ tha (trừ tâm sở dục) còn lại 
mười hai (12) tâm sở. 


Trong cách thứ hai (2) thì nhóm từ “các Pháp như 
đã dé cập” nghĩa là mười ba (13) tâm sở tợ tha (trừ tâm ső 
duc va hy) còn lại mười một (11) tâm sở. 
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Từ “trong tâm phan đoán” tức tâm khai ý môn. 


Nhóm từ “các Pháp như đã để cập” là mười ba 
(13) tâm sở tợ tha trừ tâm sở dục và cần còn lại mười một 
(11) tâm sở được gom vào trong tâm quan sát thọ hỷ. 


Trong cách thứ ba (3) thì nhóm từ “các Pháp như đã 
dé cập” là mươi ba (13) tâm sở td tha (trừ tâm sở dục, hy 
và cần) còn lại mười (10) tâm sở được gom vào trong ba (3) 
tâm ý giới... 

Nhóm từ “ba tâm ý giới” gồm có tâm khai ngũ môn 
và hai (2) tâm tiếp thâu được gọi là “ý giới” bởi vì là giới 
chỉ biết cảnh chút ít theo phận sự của mình, không làm 
được phận sự biết cảnh đặc biệt hơn, giống như tất cả tâm ý 
thức giới. 

Nhóm từ “trong đôi tục sinh vô nhân” tức trong hai 
(2) tâm quan sát thọ xa. ; 

Trong cách thứ tư (4) thì nhóm từ trừ tâm sở biệt 
cảnh” nghĩa là mươi ba (13) tâm sở tợ tha (trừ sáu (6) tâm 
sở biệt cảnh) còn lại bay (7) tâm sở tg tha biến hành được 
gom vào trong mươi (10) tâm ngũ song thức. 
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Kệ Ngôn Tóm Lược Phương Cách Yếu Hiệp 


Trong Tâm Vô Nhân 
Dvadasekadasa dasa Satta cati catubbidho 
Attharasahetukesu Cittuppädesu sangaho 
Ahetukesu sabbattha Satta sesä yathdraham 
Iti vitthãrato vitta Tettimsavidhasangaha 


Trong mười tám (18) tâm vô nhân được gom vào 
theo bốn (4) cách như sau: Mười hai (12) tâm sở, mười một 
(11) tâm sở, mười tâm (10) tâm sở và bảy (7) tâm sở, và 
bẩy (7) tâm sở còn lại được gom vào trong tất cả tâm vô 
nhân. 


Tôi đã để cập ba mươi ba (33) phương cách yếu 
hiệp bằng cách chỉ tiết theo tương ứng mọi trường hợp. 

Giải thích: 

Việc đồng sanh trong mười tám (18) tâm vô nhân 
được gom vào theo bốn (4) cách như sau: 

1- Mười hai (12) tâm sở đồng sanh trong tâm Ung 
Cúng vi tiếu. 

2- Mười một (11) tâm sở đồng sanh trong tâm khai ý 
môn và tâm quan sát thọ hỷ. 

3- Mười (10) tâm sở đồng sanh trong năm (5) tâm là 


ba (3) tâm ý giới và đôi tục sinh vô nhân, 
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4- Bay (7) tâm sở đồng sanh trong mười (10) tâm 
ngũ song thức. 


Nhóm từ “ bảy (7) tâm sở còn lại” nghĩa là bẩy (7) 
tâm sở td tha biến hành đồng sanh trong tất cả tâm ngoài ra 
sáu (6) tâm sở biệt cảnh. 


Nhóm từ “ba mươi ba (33) phương cách yếu hiệp ” 
gồm có ba mươi ba (33) cách như sau: 


- Trong tâm siêu thế có năm (5) cách. 
- Trong tâm đáo đại có năm (5) cách. 
- Trong tâm dục giới tịnh hảo có mười hai (12) cách. 
- Trong tâm bất thiện có bầy (7) cách. 


- Trong tâm vô nhân có bốn (4) cách. 


Kệ Ngôn Đề Cập Phân Số Lượng Tâm Sở 


Theo Chỉ Tiết 
Ittham cittéviyuttanam Sampayogañca sangaham 


Natva bhedam yathayogam Cittena samamuddise 


Bậc thiện trí khi hiểu được cách tương ưng và yếu 
hiệp của tâm sở không tách la nhau với tâm như vậy, thì 
nên trình bày phân ra tâm sở với tâm theo tương ứng với 
việc đồng sanh. 
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mm. 11 sa. 
Giải thích: 

Bậc thiện trí khi hiểu được cách tương ưng để cập 
liên quan đến việc ấn định tâm và cách yếu hiệp để cập 
liên quan đến việc ấn định nhóm tâm sở, tâm sở không tách 
la nhau với tâm như vậy tức theo phương cách đã để cập 
thì nên trình bày việc phân tâm sở với tâm theo tương ứng 
với VIỆC đồng sanh như sau: “Trước hết bảy (7) tâm sở tợ tha 
biến hành thì mỗi tâm sở hợp được với tám mươi chín (89) 
Pháp bởi vì đồng sanh với tám mươi chí (89) tâm, trong tất 
cả tâm sở biệt cảnh thì tâm sở tam hợp được với năm mươi 
lăm (55) Pháp bởi vì đông sanh với năm mươi lăm (55) 
tâm”... 

Kết thúc Chương 2 
Tâm Sở Tập Yếu 
CB BRO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato 
Sammäsambuddhassa 


s 
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(Pakinnakasangahavibhaga) 


Kệ Ngôn Khởi Đầu 
Sampayutta yathayogam  Tepaññäsa sabhavato 
Cittacetasika dhamma Tesandani yatharaham 
Vedanahetuto kicca Dvaralambanavatthuto 
Cittuppadavaseneva Sangaho nama nTyafe 


Tất cả tâm và tâm sở đồng sanh theo tương ứng với 
nhau, tính theo thực tánh Pháp có năm mươi ba (53) Pháp. 
Tiếp theo đây, tôi sẽ giới thiệu về yếu hiệp gọi là gom lại 
nhóm Pháp đó theo thọ, nhân, sự, môn, cảnh và vật tương 
ứng liên quan với tâm. 

Giải thích: 

Ngài Giáo thọ Sư muốn trình bày về phần linh tinh 
tập yếu (gom nhóm Pháp lại theo riêng biệt chỉ tiết) của 
tâm và tâm sở như đã để cập trong phần đầu của chương 2 
bằng cách phân tích theo tho... và theo tâm để cho thấy 
được sự khác biệt nhau của thọ... nên mới khởi đầu bằng kệ 
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ngôn “Sampayutta yathdyogam...” Nghĩa là tất cả tâm và 
tâm sở kết hợp nhau theo các tánh chất như đồng sanh... 
tương ứng với việc kết hợp theo phương cách tâm sở xúc 
đồng sanh được trong tám mươi chín (89) tâm, tâm sở tham 
đồng sanh được trong tám (8) tâm tham... Tính theo thực 
tánh Pháp tức trạng thái của mình thì chỉ có năm mươi ba 
(53) Pháp, tức tám mươi chín (89) tâm tính theo trạng thái 
của minh chỉ có một (1) Pháp, bởi vì tám mươi chín (89) 
tâm mỗi tâm có trạng thái như nhau là biết cảnh, còn năm 
mudi hai (52) tâm sở mỗi tâm sở déu có trạng thái riêng 
của mình khác biệt với trạng thái của tâm sở ngoài ra, như 
xúc có trạng thái chạm cảnh, còn thọ thì có trạng thái 
hưởng cảnh.. Vi vậy năm mươi hai (52) tâm sở mới tính 
thành năm mudi hai (52) Pháp. Tiếp theo ngài Giáo thọ Sư 
chỉ dẫn cách yếu hiệp gọi là gom lại năm mươi ba (53) 
Pháp đó theo thọ... tức gom lại nhóm Pháp đó vào với nhau 
thành mỗi nhóm, bằng cách nương vào mỗi loại thọ khác 
nhau để làm điểu kiện gom lai... bởi liên quan đến tâm tức 
gom lại diễn tiến liên quan đến tất cả tâm mà không diễn 
tiến loại trừ tâm ra được. 
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Tho Tap Yéu 
(Vedanäsangaha) 
Phân tích thọ: 


Trong sáu (6) loại tập yếu sẽ để cập đến thọ tập yếu 
trước, thọ có ba (3) loại: 


1. Thọ lạc. 

2. Thọ khổ. 

3. Thọ phi khổ phi lạc. 

Nhưng phân theo loại có năm (5) loại: 
1. Thọ lạc. 

2. Thọ khổ. 

3. Thọ hỷ. 

4. Thọ ưu. 

5. Thọ xả. 


Giải thích về phân tích thọ: 

Việc gom lại tất cả thọ như thọ lạc... và gom lại tâm 
đồng sanh với thọ bằng cách liên quan đến số lượng thọ va 
số lượng tâm đồng sanh với thọ gọi là thọ tập yếu. 

Giải thích về ba (3) loại thọ: 

Một loại thọ gọi là “lạc ” (sukha) bởi vì là thọ ma 
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chúng sanh dễ dàng chịu đựng, còn một loại thọ khác gọi 
là “khổ” (dukkha) bởi vi là thọ mà chúng sanh khó chịu 
đựng. 


Từ “phi khổ phi lạc tho” (adukkhamasukhavedana) 
thì từ “Ma” trong từ adukkhamasukhavedanä là từ thêm vào 
trong từ “adukkha” và “asukha” có nghĩa là khác. Do đó, 
mới giải thích rằng là thọ khác với khổ và khác với lạc, 
nghĩa là một loại thọ riêng biệt khác với thọ khổ và thọ lạc. 


Tóm lại: có ba (3) loại thọ như thọ lạc... điều này 
tương ứng như Ngài thuyết rằng: “Tisso ima bhikkhave 
vedana sukha dukkha adukkhamasukha”. 

“Này các Tỳ kheo, có ba (3) loại thọ là thọ lạc, thọ 
khổ, thọ phi khổ phi lạc”. 


Vấn: Trong một số nơi Đức Phật thuyết chỉ có hai (2) 
thọ không có thọ phi khổ phi lạc, như Ngài nêu lên thuyết 
rằng: “Dvemã bhikkhave vedanä sukha dukkhā”. 


“Này các Tỳ kheo, có hai (2) loại thọ là thọ lạc, thọ 
khổ”. Tại sao có nơi Ngài nêu lên thọ phi khổ phi lạc rồi 
thuyết là ba (3) thọ, nhưng trong nơi khác Ngài không nêu 
lên thọ phi khổ phi lạc mà chỉ thuyết có hai (2) tho? 


Đáp: Thật vậy, trong một số nơi Ngài thuyết chỉ có 
hai (2) thọ. Nhưng sự việc mà Ngài không nêu lên thuyết 
về thọ phi khổ phi lạc không phải vì Ngài không thuyết đến 
thọ này, mà thật sự Ngài đã nêu lên thông qua nhóm từ thọ 


lạc, thọ khổ rồi. Nghĩa là nếu như thọ phi khổ phi lạc tiến 
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hành chung với Pháp có tội lỗi, tức phiển não thuộc giống 
bất thiện, là dị thục quả có cảnh xấu bởi vì là quả của bất 
thiện thì được gom vào trong thọ khổ. Nếu như thọ phi khổ 
phi lạc tiến hành chung với Pháp không có tội lỗi thuộc 
giống thiện và tố, là dị thục quả có cảnh tốt bởi vì là quả 
của thiện thì được gom vào trong thọ lạc. 

Như vậy trong hai (2) loại thọ đó, Ngài đã nêu lên 
thọ phi khổ phi lạc rồi. Nên hiểu rằng thọ xả đã để cập 
trong chương trước tức là thọ phi khổ phi lạc trong ba (3) 
loại thọ này. 

Lại nữa, trong một số bài kinh Ngài thuyết đến thọ 
dường như chỉ có một thọ là thọ khổ như sau: “Yam kiñci 
vedayutam idamettha dukkhassa”. “Mét loại thọ nào trong 
lãnh vực này cũng déu gọi là khổ”. Nên hiểu rằng Ngài 
thuyết vè lời nói đó không có ý định gom tất cả thọ vào 
thành một thọ tức khổ thọ. Mà Ngài có ý định trình bày cho 
hiểu rằng tất cả thọ cho dù có phân tích thành bao nhiêu 
thọ đi nữa thì mỗi loại đều là khổ, lạc thọ cũng là khổ, khổ 
thọ cũng là khổ, phi khổ phi lạc thọ hoặc xả thọ cũng là 
khổ. Vì hội đủ thực tánh khổ khác nhau như sau: Thọ khổ 
cả đường thân và đường tâm đều là khổ liên quan đến thực 
tánh mà tất cả chúng sanh khó chịu đựng được gọi là “khổ 
khổ” (dukkhadukkha) là “thực tánh khó chịu đựng được”, 
gọi theo tên khác là “thực tánh khổ” (sabhavadukkha) tức 
“khổ do tánh chất”, chính vì có thực tánh khó chịu đựng 
được. Còn “lạc” cả đường thân và đường tâm gọi là “lạc” 
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do có ý nghĩa tất cả chúng sanh dễ chịu đựng, mặc dù là 
thọ mà chúng sanh vui thích cũng là khổ, vì sao? Bởi vì lạ 
Pháp vô thường biến đổi. Khi thọ lạc chấm dứt đi, thay đổi 
kết thúc thì tất cả chúng sanh hân hoan vui mừng với thọ 
lạc thường ưu phiển tiếc nuối với thọ lạc đó. Vì vậy, mới 
xếp thọ lạc là khổ gọi là “hoại khổ” (viparinamadukkha) là 
“khổ do tánh chất biến đổi”, bởi liên quan là nhân sanh của 
khổ tâm. Còn phi khổ phi lạc hoặc gọi theo một tên khác là 
xả thọ (gồm tất cå thủ uẩn còn lại) không có trạng thái khổ 
đặc biệt, như thực tánh khó chịu đựng giống như thọ khổ và 
không có trạng thái là nhân sanh của khổ tâm trong lúc 
biến đổi giống như thọ lạc, mà chỉ là Pháp hành nương vào 
nhân duyên thường nhiên có sự sanh diệt. Phi khổ phi lạc 
thọ (gồm tất cả thủ uẩn còn lại) này mới là Pháp vô 
thường, Pháp nào vô thường Pháp đó là khổ, tức khổ do bị 
áp bức bởi sự sanh diệt, khổ này gọi là “hành khổ” 
(sankharadukkha) là “khổ thường xuyên do hành”, là khổ 
có với tất cả chúng sanh như nhau. 


Như vậy, cả ba (3) thọ déu là khổ như nhau chỉ khác 
nhau trường hợp khổ, cho nên Ngài mới thuyết rằng: "Mét 
loại tho nào cũng đều là khổ". Nên hiểu rằng Đức Phật 
thuyết như vậy để làm lợi ích với việc nhàm chán trong tất 
cả thọ của chúng sanh có khuynh hướng mong muốn thoát 
khỏi khổ, mà Ngài không có ý định gom tất cả thọ vào 
thành một theo trường hợp nào cả. 
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Nên hiểu rằng, lạc thọ diễn tiến theo trạng thái thỏa 
thích trong việc hưởng cảnh tốt, cả theo thực tánh và theo 
riêng biệt (parikappa) tương ứng. 

Khổ thọ diễn tiến theo trạng thái không thỏa thích 
trong việc hưởng cảnh xấu, cả theo thực tánh và theo riêng 
biệt theo tương ứng. 


Phi khổ phi lạc thọ diễn tiến theo trạng thái trung 
dung (bình than) trong việc hưởng cảnh trung bình, cho nên 
mới gọi theo một tên khác là "thọ xa". 

Giải thích về năm (5) loại thọ: 


Mặc dù nhóm thọ này có ba (3) loại theo như đã để 
cập trên, Đức Thế Tôn vẫn còn nêu lên thuyết trong quyền 
xiển minh (indriyaniddesa) rằng có năm (5) loại là: 


1. Lạc quyển. 
2. Khổ quyền. 
3. Hy quyền. 
4. Ưu quyển. 
5. Xå quyền. 


Do đó, ngài Giáo thọ Sư muốn trình bày phân tích về 
thọ liên quan đến Quyển mới để cập rằng: “Nhưng theo 
phân loại có năm (5) loại là thọ lạc... thọ xả ”. 
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Từ “theo phân loại” trong nơi đây có nghĩa là phân 
chia loại theo Quyển cho nên Ngai chỉ để cập rằng “thọ 
lac”... mà không dé cập rằng “lạc quyén”... Bậc thiện trí 
nên hiểu Ngài để cập rằng “lạc quyển”... bởi vì phân tích 
thọ thành năm (5) loại theo trong Quyền xiển minh. 

Ngài phân tích thọ lạc như đã để cập trong ba (3) 
loại thọ ra thêm thành hai (2) loại liên quan đến trạng thái 
thỏa thích theo đường thân và theo đường tâm gọi là lạc 
quyển và hý quyển. Ngài phân khổ thọ ra thêm thành hai 
(2) loại liên quan đến trạng thái không thích thú theo đường 
thân và theo đường tâm gọi là khổ quyền và ưu quyển. Còn 
thọ phi khổ phi lạc hoặc xả thọ thì không có phân theo 
đường thân mà chỉ liên quan thuần nhất theo đường tâm mà 
thôi, vì không nương vào thần kinh thân mà sanh lên, cho 
nên mới thuần nhất chỉ là một quyền là xả quyền. 

Tóm lại ba (3) tho phân ra thành năm (5) tho theo 
phân loại của quyển như sau: 

Lạc thọ phân ra thành 2 loại là lạc thọ theo đường 
thân gọi là lạc quyên (sukhindrũya) và lạc thọ theo đường 
tâm gọi là hy quyền (somanassindrũya). 

Khổ thọ phân ra thành hai (2) loại là khổ thọ theo 
đường thân gọi là khổ quyển (dukkhindrũya) và khổ thọ 
theo đường tâm gọi là wu quyển (domanassindrũya). 
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i Phi khô phi lac thọ bởi vì diễn tiến duy nhất theo 

đường tâm nên thuần nhất chỉ là một quyển gọi là xả 
quyền (upekkhindrũya). 

Trong năm (5) loại thọ có lạc thọ... như sau: 

- Lạc thọ có trạng thái hưởng cảnh xúc tốt (cảnh 
đáng mong muốn mà thân xúc chạm) theo thực tánh. 

- Khổ thọ có trạng thái hưởng cảnh xúc xấu (cảnh 
không đáng mong muốn mà thân xúc chạm) theo thực tánh. 

- Hỷ thọ có trạng thái hưởng cảnh tốt (cảnh đáng 
mong muốn) theo thực tánh hoặc theo riêng biệt. 

- Ưu thọ có trạng thái hưởng cảnh xấu (cảnh không 
đáng mong muốn) theo thực tánh hoặc theo riêng biệt. 

- Xå thọ có trạng thái hưởng cảnh có thực tanh trung 
bình hoặc hưởng cảnh theo tánh chất trung bình. 


Phân Tích Tâm Đồng Sanh Với Thọ 
Trong năm (5) loại thọ thì: 
Tâm đồng sanh với thọ lạc là tâm thân thức quả 
thiện. 
Tâm đồng sanh với thọ khổ là tâm thân thức quả bất 
thiện. 
Còn tâm đồng sanh với tho hy gdm có mười tám (18) 
tâm dục giới là bốn (4) tâm tham, mười hai (12) tâm dục 
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giới tịnh hảo, một (1) tâm quan sát thọ hỷ và một (1) tâm 
Ứng Cúng vi tiếu, và bốn mươi bốn (44) tâm là: Tâm đáo 
đại với tâm siêu thế thuộc sơ thién, nhị thiển, tam thién và 
tứ thiển. Tổng cộng sáu mươi hai (62) tâm. 


Tâm đồng sanh với ưu thọ gồm có hai (2) tâm sân, 


Năm mươi lăm (55) tâm còn lại là tâm déng sanh 

thuần nhất với xả thọ. 
Giải thích 

Trong năm (5) loại thọ thì thọ lạc thuần nhất thuộc 
giống quả và đồng sanh với tâm thân thức quả thiện trong 
lúc có cảnh xúc tốt đến xúc chạm thần kinh thân, làm 
duyên cho thân thức sanh lên. Do đó, Ngài mới để cập 
rằng: “Tâm đồng sanh với thọ lạc là tâm thân thức quả 
thiện ”. 

Trong tất cå tâm đồng sanh với tho hy là tâm đáo đại 
và tâm siêu thế có bốn mươi bốn (44) tâm bởi liên quan 
đến tâm đáo đại có bốn (4) thiển (trừ ngũ thiển) có số 
lượng mười hai (12) tâm, và tâm siêu thế có bốn (4) thiên 
(trừ ngũ thiển) có số lượng ba mươi hai (32). 

Tâm đồng sanh với thọ ưu gồm có hai (2) tâm sân bởi 
vì thọ ưu không lìa khỏi phẫn uất và chỉ luôn sanh lên trong 
tâm sân. 

Nhóm từ “ Năm muti lim 55 tâm còn lai” tức tâm 
ngoài ra tâm déng sanh với thọ lạc, tâm đồng sanh với thọ 
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khổ, tâm đồng sanh với thọ hy, tâm đông sanh với thọ ưu có 
số lượng năm mươi lăm (55) tâm là: Sáu (6) tâm bất thiện, 
mười bốn (14) tâm vô nhân, mười hai (12) tâm dục giới tịnh 
hảo và hai mươi ba (23) tâm ngũ thiên. 


Tất cả năm mươi lăm (55) tâm này đồng sanh với thọ 


Kệ Ngôn Thọ Tập Yếu 
Sukham dukkhamupekkhati Tividhã tattha vedana 
Somanassam domanassam Iti bhedena paficadha 
Sukhamekattha dukkhafica  Domanassam dvaye thitam 
Dvasatthisu domanassam Pañcapaññãsaketara 


Trong thọ tập yếu có ba (3) loại là lạc, khổ, xả. Theo 
phân loại có năm (5) loại là: HY, ưu, lạc, khổ và xå. 


Lạc và khổ mỗi thọ đồng sanh trong một tâm, ưu 
đồng sanh trong hai (2) tâm, hy đồng sanh trong sáu mươi 
hai (62) tâm, xå đồng sanh trong năm mươi lãm (55) tâm. 


Kết Thúc Thọ Tập Yếu. 
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Nhân Tập Yếu 
(Hetusangaha) 

Trong nhân tập yếu thì nhân có sáu (6) loại: 

1. Nhân tham. 

2. Nhân sân. 

3. Nhân sĩ. 

4. Nhân vô tham. 

5. Nhân vô sân. 

6. Nhân vô si. 

Giải thích 

Việc gom lại tất cả nhân như nhân tham... và gom lại 
tâm có sự khác biệt nhau do nhân gọi là “nhân tập yếu”. 
Bậc thiện trí nên hiểu về sáu (6) loại nhân như nhân tham... 
là căn (nguồn gốc - mũla), căn này như thế nào? Tức việc 
làm cho thành tựu vững chắc hoàn toàn tất cả tâm và tâm 
ső. 

Tất cå tâm và tâm sở đồng sanh với sáu (6) nhóm 
Pháp này, nhóm Pháp này là căn đưa đến sự vững chắc 
hoàn toàn, giống như cây cối có rễ tốt tươi đâm sâu lan tỏa 
vào trong đất thì được vững chắc hoàn toàn. Tất cả tâm và 
tâm sở không đổng sanh với nhóm Pháp này, khi không 
được nhóm Pháp này làm căn thì không đạt đến sự vững 
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chắc hoàn toàn, giống như bèo trôi đạt trên sông chỉ lênh 
đênh di chuyển trôi qua bên này bên kia bởi sự tác động 
của sóng va gió. Với tâm bi man Đức Thế Tôn mới thuyết 
giảng giải thích về sáu (6) nhóm Pháp này là căn (mũla), 
như nêu lên thuyết trong bài kinh căn bất thiện 
(akusalasutta) Pháp ba (3) chi trong Tăng Chi Kinh rằng: 
“Tinimani bhikkhave akusalamilani. Katamanitini? Lobho 
akusalamiilam, doso akusalamilam, moho akusalamilam”. 

“Này các Tỳ kheo, có ba (3) căn bất thiện. Thế nào là 
ba (3) căn bất thiện? Tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, 
si bất thiện căn”... Ngay cå Pháp còn lại như nhân vô tham... 
Ngài cũng thuyết theo lãnh vực căn tương tự như vậy. 

Từ “nhân” (hetu) này có nhiễu ý nghĩa, không chỉ 
có ý nghĩa duy nhất là “Căn” bởi vì nhân có nhiều loại. 
Cho nên để không lẫn lộn với từ “nhân” hiện bày trong nơi 
khác, bậc thiện trí nên hiểu phân loại về nhân như sau: 

Trong Sớ Giải Bộ Pháp Tụ (atthakathaatthasalini) để 
cập về nhân có bốn (4) loại là: 


1. Nhân nhân (hetuhetu). 

2. Nhân duyên (paccayahetu). 

3. Chí thượng nhân (uttamahetu). 
4. Phổ biến nhân (sãdhãranahetu). 


Khi gom lại lời giải thích của Ngài như sau: 
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Trong bốn (4) loại nhân thì nhân trong tang Thắng 
Pháp (bộ Pháp Tụ) như sau: Ba (3) nhân thiện, ba (3) nhân 
bất thiện, ba (3) nhân vô ký... gọi là nhân nhân tức nhân là 
nguồn gốc (căn - mũla). 


Nhân trong Trung Bộ Kinh (uparipannasaka) bài kinh 
Mahapunnama như sau: "Nay các Tỳ kheo, bốn (4) đại là 
nhân, bốn (4) đại là duyên để chế định cho biết là sắc 
uẩn"... gọi là nhân duyên tức nhân làm điều kiện cho các 
Pháp khác. 


Nhân như sau: “Thiện nghiệp và bất thiện nghiệp gọi 
là nhân cao tột trong lãnh vực quả của mình, cảnh tốt gọi là 
nhân cao tôt của quả thiện, cảnh xấu gọi là nhân cao tôt 
của quả bất thiện, khéo tác ý gọi là nhân cao tột của thiện, 
không khéo tác ý gọi là nhân cao tôt của bất thiện, tâm hữu 
phan diệt di trước làm duyên cho hai (2) tâm khai môn và cơ 
tánh lia khỏi tiềm miên (anusaya) là nhân cao tột của tâm 
tố”, gọi là chí thượng nhân (uttamahetu) tức nhân cao tột 
làm trọng yếu cho tất cả nhân tạo điểu kiện cho quả sanh 
lên. 

Nhân như sau: “Tế? cd hành có vô minh là nhân, có 
vô minh là duyên. Cho nên vô minh mới là phổ biến nhân 
làm duyên lan rộng cho tất cå hành"... gọi là phổ biến 
nhân (sãdhãranahetu) tức là nhân khắp cùng, giống như 
dưỡng tố đất và dưỡng tố nước làm duyên cho mọi loại cây 
trái như thế nào thì vô minh là phổ biến nhân cho cả thiện 
hành (kusalasankhãra) và bất thiện hành (akusalasankhãra) 
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như vậy. Cảnh gọi là phổ biến nhân cho tất cả danh Pháp 
thiện, bất thiện và vô ký... 


Nhân (hetu) Ngài ám chỉ trong nhân tập yếu này là 
nhân nhân. 


Một số nhóm Giáo tho Sư dé cập rằng “Nhân thuộc 
về thiện làm cho Pháp đồng sanh với mình được thành tựu 
thiện, nhân thuộc về bất thiện làm cho Pháp đồng sanh với 
mình được thành tựu bất thiện. Chính Pháp có thể làm cho 
Pháp đồng sanh với mình được thành tựu thiện hoặc được 
thành tựu bất thiện gọi là nhân của nhóm Pháp này (có 6 
loai)”. 

Néu nhu các ngài Giáo tho Su dé câp đúng nhu vay 
thì chính hiện thân của nhân sé làm thành tựu thiện hoặc 
bất thiện được cũng phải nương vào nhân khác đồng sanh 
với mình. Nghĩa là trong các tâm tham có hai (2) loại nhân 
là nhân tham và nhân si, nhân bất thiện tham làm cho nhân 
sỉ và các Pháp tương ưng khác nữa dẫn đến bất thiện xuôi 
theo mình; nhân bất thiện si làm cho nhân tham và các 
Pháp tương ưng khác nữa dẫn đến bất thiện xuôi theo mình. 


Ngay cả hai (2) tâm sân có hai (2) loại nhân là nhân 
sân và nhân si cũng tương tự giống như vậy. Trong tâm si là 
tâm có một nhân tức nhân si, nhân bất thiện si làm cho 
Pháp đồng sanh dẫn đến bất thiện xuôi theo mình thì cũng 
chấp nhận được, khi biết được hiện thân của nhân sỉ thì 
cũng hiểu rõ được rằng nhân si thuần nhất thuộc giống bất 
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thiện. Trong hai (2) tâm sỉ là bất thiện như thế nào khi 
không có nhân bất thiện nào trong hai (2) tâm si này làm 
cho nhân si xuôi theo bất thiện? Đây là lời phan bác về lời 
nói của nhóm Giáo thọ Sư đó bởi vì chỉ sử dụng được trong 
tất cả tâm tịnh hảo thuộc giống thiện và vô ký. 

Lại nữa, Ngài thuyết trong phần xién minh giải 
thích về nhân duyên trong Bộ Vi Trí (mahapatthana) như 
sau: “Hetũ hetusampayuttakãnam dhammanam 
tamsamutthananafica ripanam hetupaccayena paccayo”. 


“Các nhân sáu (6) loại làm điều kiện trợ cho các 
Pháp (tâm và tâm sở) tương ưng nhân và trợ cho tất cả sắc 
Pháp hữu nhân và Pháp tương ưng nhân làm sở sanh bằng 
nhân duyên”. 


Diéu này trình bay cho thấy rằng không phải đều 
bằng nhân duyên trợ cho Pháp tương ưng với mình như tâm 
và tâm sở mà còn bằng nhân duyên trợ cho sắc có tâm làm 
SỞ sanh. 


Như vậy, ngay cả sắc có tâm đồng sanh với nhân 
làm sở sanh cũng ảnh hưởng xuôi theo nhân, nghĩa là dẫn 
đến bất thiện... cũng xuôi theo nhân nhưng trong bất cứ nơi 
nào Ngài cũng thuyết rằng “Sốc là vô ký”. Do đó, theo 
nguyên nhân đã dé cập trên bậc thiện trí nên hiểu rằng sáu 
(6) loại Pháp như tham... gọi là “nhân” bởi vì làm cho Pháp 
đồng sanh với mình dẫn đến thiện... xuôi theo mình; nhưng 
cũng nên hiểu rằng gọi là “nhân” bởi vì là căn, tức nguồn 
gốc liên quan làm cho thành tựu vững chắc hoàn toàn tất cả 
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tâm và tâm sở đồng sanh chung với mình. Nên hiểu rằng 
thiện... được thành tựu bằng Pháp khác không phải bằng sáu 
(6) loại nhân này tức thiện được thành tựu bằng khéo tác ý 
(yonisomanasikara), bất thiện được thành tựu bằng không 
khéo tác ý (ayonisomanasikãra), quả được thành tựu từ 
nghiệp, tâm tố được thành tựu bằng tâm hữu phần diệt đi 
trước trợ cho tâm khai môn và bằng cơ tánh ha khỏi tiềm 
miên. 


Phân Tích Tâm Tương Ưng Với Nhân 


Trong sáu (6) loại nhân thì mười tám (18) tâm là một 
(1) tâm khai ngũ môn, mười (10) tâm ngũ song thức, hai (2) 
tâm tiếp thâu, ba (3) tâm quan sát, một (1) tâm phán đoán, 
một (1) tâm Ứng Cúng vi tiếu gọi là tâm vô nhân 
(ehetukacitta). 

- Tất cả bẩy mươi mốt (71) tâm còn lại gọi là tâm 
hữu nhân (sahetukacitta). Trong bay mươi mốt (71) tâm hữu 
nhân thì hai (2) tâm si gọi là tâm một (1) nhân 
(ckahetukacitta). 

- Hai mươi hai (22) tâm là mười (10) tâm bất thiện 
còn lại (trừ hai (2) tâm si) và mười hai (12) tâm dục giới 
tịnh hảo bất tương ưng trí gọi là tâm hai (2) nhân 
(duhetukacitta), 
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- Bốn mươi bẩy (47) tâm là mười hai (12) tâm dục 
giới tương ưng trí và ba mươi lăm (35) tâm đáo đại với tâm 
siêu thế gọi là tâm ba (3) nhân (tihetukacitta). 

Giải thích: 

*Sáu (6) loại Pháp như tham... được gọi là nhân thuộc 
về nhân nhân thì không có trong mười tám (18) tâm cho 
nên mười tám (18) tâm này mới gọi là tâm vô nhân. 

* Hai (2) tâm si gọi là tâm một nhân bởi vì ding 
sanh duy nhất với nhân si. 

Vấn: Trong tất cả tâm bất thiện vì sao chỉ có tâm một 
nhân và tâm hai nhân mà không có tâm ba (3) nhân, tâm 


bất thiện đồng sanh với ba (3) nhân là nhân tham, nhân sân 
và nhân sỉ không được hay sao? 


Đáp: Không được. Bởi vì nhân tham và nhân sân 
không thể đồng sanh trong cùng một tâm, do là Pháp có 
cảnh đối lập lại với nhau. Nghĩa là nhân tham có cảnh tốt, 
còn nhân sân có cảnh xấu. Và cho dù là Pháp bất thiện như 
nhau, nhưng có thực tánh đối lập lại với nhau. 


Tức nhân tham nhiễm đắm hoặc thích thú trong 
cảnh, còn nhân sân thì hủy diệt hoặc không hài lòng trong 
cảnh. Do đó, tất cả tâm bất thiện mới có nhiều nhất là hai 
(2) nhân tức nhân tham với nhân si hoặc nhân sân với nhân 
si mà không có tâm bất thiện ba (3) nhân. Còn nhân si thì 
luôn có trong tất cả tâm bất thiện không loại trừ ra được, vì 
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trong lúc tất cả tâm bất thiện sanh lên thì trong lúc đó xem 
như người ấy có sự mê muội, không hiểu biết được, không 
khẳng định được thế nào nên làm, thế nào không nên làm, 
thế nào là quan trọng, thế nào là không quan trọng, thế nào 
nên nắm giữ, thế nào không nên nắm giữ... Sự không hiểu 
biết đó là si cho nên trong lúc đó nhất định có nhân si sanh 
lên, do đó thực tánh thật trong các cảnh đang có không hiện 
bày được, bởi vì bị si che đậy. Nên có thể nói được rằng tất 
cả tâm bất thiện phải có nhân si luôn déng sanh chung, bởi 
nhân si đó là nhân đơn độc duy nhất, là nhân đồng sanh với 
nhân khác như nhân tham hoặc nhân sân. 


Vấn: Tâm thiện dục giới có hai (2) nhân gọi là thiện 
bất tương ưng trí như thế nào, bởi vì tất cả Pháp được gọi là 
“thiện” do sanh lên từ sự khôn khéo có phải chăng? Trí tuệ 
cũng là sự khôn khéo thuộc nhân vô si phải chăng? Như vậy 
tâm thiện có hai (2) nhân (trừ nhân vô si) không thể có được 
hoặc nếu có thì không thể tính là thiện được do sanh lên 
không liên quan đến sự khôn khéo của trí tuệ đông sanh. 


Đáp: Nhân của tâm bất tương ưng trí và tâm tương 
ưng trí của thiện dục giới đã được trình bày trong chương 1, 
cho nên tâm thiện dục giới dù là bất tương ưng trí cũng vẫn 
có được. Và tâm thiện bất tương ưng trí không sanh lên từ 
sự khôn khéo tức không có tâm sở trí tuệ đồng sanh đi nữa, 
cũng vẫn là thiện giống như các nhóm tâm tương ưng trí vì 
có đị thục quả, có quả báo giống như nhóm tâm tương ưng 
trí. Ví như cây quạt cho dù làm bằng loại vật liệu khác 
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không bằng lá thốt nốt nhưng cũng có hình dáng giống nhw 
cây quạt lá thốt nốt mà tất cả mọi người thường gọi là cây 
quạt lá thốt nốt như thế nào, thì tâm thiện tương ưng trí 
được gọi là “thiện” bởi vì chắc chắn sanh lên từ sự khôn 
khéo. Còn tâm thiện bất tương ưng trí cho dù không sanh 
lên từ sự khôn khéo do không có tâm sở trí tuệ đồng sanh, 
nhưng cũng có dị thục quả, có quả báo đáng mong muốn 
giống như nhóm tương ưng trí cũng thích hợp gọi là “thiện” 
giống như vậy. 


Vì sao phải để cập nhiều mặc dù trong chương 1 đã 
trình bày? Bởi vi dé cập để lập lại ý nghĩa một lần nữa 
rằng "Goi là thiện bởi vì có di thuc quả an lạc". Cả thiện 
bất tương ung trí và thiện tương ung trí mỗi nhóm đều có dị 
thục quả an lạc nên được gọi là thiện. 


Vấn: Trong tâm bất thiện có hai (2) nhân là nhân 
tham với nhân sỉ hoặc nhân sân với nhân sỉ mà không thể có 
hai (2) nhân là nhân tham với nhân sân được theo nguyên 
nhân đã đề cập. Như vậy thì nhân tham và nhân sân là nhân 
phải tách lia nhau, tại sao trong tâm tịnh hdo thì không 
giống như vậy, túc nhân vô tham và nhân vô sân không tách 
lia nhau mà phải luôn đồng sanh với nhau. Tại sao nhân vô 
tham và nhân vô sân phải luôn đồng sanh với nhau, tai sao 
nhân vô tham có mặt trong tâm nào thì nhân vô sân phải có 
mặt trong tâm đó, nhân vô sân có mặt trong tâm nào thì 
nhân vô tham phải có mặt trong tâm đó? 
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Đáp: Nếu nắm giữ rằng trong tâm bất thiện như thế 
nào trong tâm tịnh hảo cũng phải như thế đó, thì chỉ có nắm 
giữ được từ ngữ mà không thẩm định được lý Pháp. Vì nhân 
tham là Pháp thực tanh không thể đồng sanh với nhân sân 
được do có nhân đối nghịch như đã để cập. Nhưng nhân đối 
nghịch làm cho nhân vô tham không đồng sanh với nhân vô 
sân thì không có. 


Trong tâm có tất cả nhân và các Pháp déng sanh 
được vững chắc làm phận sự của mình được hoàn hảo, cũng 
do nương vào nhân là nguồn gốc. Nhân vô tham cũng giống 
như vậy, trong tâm thiện tương ưng trí không thể thiếu nhân 
vô tham, cho nên tự mình làm phận sự được vững chắc tức 
không cho dính mắc trong cảnh được hoàn hảo, thì bắt buộc 
phải nương vào nhân khác làm nguồn gốc (căn). Nhân khác 
làm nguồn gốc tức nhân vô sân. Nhân vô sân có thực tánh 
đối lập lại nhân sân, không tiến hành trái nghịch lại nhau 
với sự tiến hành của nhân vô tham, mà luôn tiến hành hoàn 
hảo chung với nhau. Vì người không dính mắc nếu đang xả 
ly, buông bỏ cảnh nào nhưng trong cùng sát-na mà vẫn còn 
bực tức, gây tổn hại đối với cảnh đó thì không đúng theo 
vai trò có được. Cho nên lúc nào có nhân vô tham thì lúc đó 
có nhân vô sân. Ngay cả nhân vô sân mà làm phận sự được 
vững chắc, như không bực tức, gây tổn hại trong cảnh đó 
được hoàn hảo thì bắt buộc phai nương vào nhân khác làm 
nguồn gốc (căn) tức nhân vô tham. Nhân vô tham có thực 
tánh đối lập lại nhân tham, không tiến hành trái nghịch lại 
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với sự tiến hành của nhân vô sân, mà luôn tiến hành hoàn 
hảo chung với nhau. Bởi vì người có tánh tình giúp đỡ, 
không tức giận, gây tổn hại đối với cảnh nào nhưng trong 
cùng sdt-na mà vẫn còn dính mắc tham đắm đối với cảnh 
đó đến ngự trị, thì không đúng theo vai trò có được. Cho 
nên trong lúc nào có nhân vô sân thì trong lúc đó có nhân 
vô tham, nhân vô tham và nhân vô sân nhất định diễn tiến 
chung với nhau theo mỗi vai trò làm căn hỗ trợ nhau. Còn 
trong tâm có ba (3) nhân thì tất cả Pháp gồm cả nhân vô 
tham và nhân vô sân được vững chắc hoàn hảo hơn lên bởi 
mãnh lực của nhân vô si thêm vào bốn mươi bay (47) tâm 
gọi là tâm ba nhân (tihetukacitta) bởi vì nhóm tâm này đều 
tương ưng với trí tuệ là nhân thứ ba (3) thêm lên từ hai (2) 
nhân là nhân vô tham và nhân vô sân. 


Kệ Ngôn Trong Nhân Tập Yếu 


Lobho doso ca moho ca Hetiiakusala tayo 


Alobhadosamoha ca Kusalabyakata tatha 
Ahetukattharaseka_ Hetuka dve dvivisati 
Duhetuka mata satta_ Cattalisa tihetuka 


Nhân bất thiện có ba (3) là nhân tham, nhân sân, 
nhân si. Nhân thiện và nhân vô ký (mỗi loại) cũng có ba 
(3) giống nhau là nhân vô tham, vô sân, vô si. 


Ngài dé cập rằng: 
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Tâm vô nhân có mười tám (18) tâm. 

-Tâm một (1) nhân có hai (2) tâm. 

-Tâm hai (2) nhân có hai mươi hai (22) tâm. 

- Tâm ba (3) nhân có bốn mươi bay (47) tâm. 

Giải thích: 

Ba (3) loại nhân là nhân tham, nhân sân, nhân si 
thuần nhất thuộc giống bất thiện cho nên ngài Giáo thọ Sư 
để cập rằng: “Nhân bất thiện có ba (3) là nhân tham, 
nhân sân, nhân sỉ ”. 

Còn ba (3) nhân nữa đồng sanh trong tâm thiện và 
tâm vô ký vì vậy ngài Giáo thọ Sư mới để cập rằng: “Nhân 
thiện và nhân vô ky (mỗi loại) cũng có ba (3) ”. 


Kết Thúc Nhân Tập Yếu. 
BBE 
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(Kiccasangaha) 


Goi là sự (kicca) trong sự tập yếu có mười bốn14 loại là: 


1. 


Sự tục sinh (patisandhikicca). 


. Sự hữu phần (bhavangakicca). 
. Sự khai môn (avajjanakicca). 

. Sự thấy (dassanakicca). 

. Sựnghe (savanakicca). 


2 
3 
4 
5 
6. 
7 
8 
9 


Sự ngửi (ghayanakicca). 


. Sự nếm (sayanakicca). 
. Sự đụng (phusanakicca). 


. Sự tiếp thâu (sampaticchannakicca). 


10. Sự quan sát (santiranakicca), 
11. Sự phán đoán (votthabbanakicca). 
12. Sự đổng lực (Javanakicca). 

13. Sự na cảnh (tadalambanakicca). 
14. Sự tử (cutikicca). 


Lại nửa, nên hiểu theo phân loại mười (10) sở của 
nhóm tâm này như sau: 
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¬ 


Sở hữu phan (bhavangathana). 

Sở khai môn (avajjanathana). 

Sở ngũ (paficavififianathana). 

. Sở tiếp thâu (sampaticchannathãna). 
Sở quan sát (santiranathana). 

. Sở phán đoán (votthabbanathana). 

. Sở đổng lực (javanathana). 
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. Sở na cảnh (tadalambanathãna). 


10. Sở tử (cutithãna). 


Giải thích: 

Việc gom lại tất cả sự bằng cách phân tích, và việc 
xác định tâm có bao nhiêu sự gọi là sự tập yếu. 

Tục sinh... gọi là sự bởi vì là Pháp mà cần phải làm. 

Sự là việc tiếp nối của kiếp sống hiện tại liền với 
kiếp sống quá khứ, là nhân làm cho kiếp sống của tất cả 
chúng sanh không gián đoạn gọi là sự tục sinh. 

Sự là chi phần của kiếp sống bởi liên quan là nhân 


làm cho kiếp sống diễn tiến nối tiếp nhau cho đến khi chết 


gọi là sự hữu phần. Sự diễn tiến nối tiếp nhau về tự thể 
của chúng sanh liên quan với thức hữu phần 
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(bhavangaviññana) điểu này là một duyên nữa. Thích hợp 
như các ngài Giáo thọ Sư tin bối để cập rằng: 
Ayu usmä ca viññãnam Yada kayam jahantimam 
Apaviddho tadã seti Niratthamva kalingaham 

Tuổi tho (mang quyển), hơi ấm và thức lia khỏi thân 
này khi nào, khi đó thân này cũng bị vứt bổ nằm như khúc 
gỗ chẳng có lợi ích. 

Từ “thức ” (viññãna) trong kệ ngôn này Ngài thuyết 
ám chỉ đến thức hữu phần. 

Sự là việc hướng đến cảnh, khi vào đến phạm vi của 
ngũ môn và ý môn, tức việc hướng đến cảnh vào đến phạm 
vi của môn đó giống như đang nhận biết rằng: “Đây là 
cảnh sắc”... gọi là sự khai môn. 

Sự là việc nhìn thấy cảnh sắc hoặc hành vi làm cho 
sắc thành cảnh để thấy gọi là sự thấy. 

Sự là việc nghe âm thanh hoặc làm cho tiếng đó 
thành cảnh để nghe gọi là sự nghe. 

Sự là việc ngửi mùi hoặc làm cho nhận thức được 
mùi gọi là sự ngửi. 

Sự là việc nếm vị hoặc làm cho nhận biết được vị 
gọi là sự nếm. 

Sự là việc xúc chạm cảnh xúc hoặc làm cho nhận 
biết được cảnh mà thân xúc chạm gọi là sự xúc. 
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Sự là việc tiếp nhận cảnh đã được thay... gọi là sự 
tiếp thâu. 

Sự là việc xem xét, tức thẩm tra cảnh đã nhận được 
gọi là sự quan sát. 

Sự là việc khẳng quyết cảnh, tức quyết định trong 
cảnh gọi là sự phán đoán. 

Sự là việc tiến hành trong cảnh như xử sự trong cảnh 
bẩy (7) chặng hoặc ít hơn hoặc một (1) chặng hoặc hai (2)- 
ba (3) chặng hay không có số lượng chặng gọi là sự dong 
lực. 

Đổng lực dục giới xử sự bẩy (7) chặng hoặc ít hơn; 
đổng lực đáo đại thuộc thần thông và lộ đắc thiển 
(adikammikajhana) xử sự một (1) chặng, thiển phi tưởng phi 
phi tưởng xứ trong khi nhập thiên diét xử sự hai (2) chặng, 
tiến hành trong lúc nhập thiển diễn tiến vô số chặng, đồng 
lực siêu thế thuộc Tâm Đạo xử sự một (1) chặng, thuộc 
Tâm Quả kế tiếp Tâm Đạo hai (2) hay ba (3) chặng và vô 
số chặng trong lúc nhập thiển quả; cũng có nhóm tâm sử xự 
bằng sự tham đắm, hoặc hãm hại, hay mê mudi... đối với 
cảnh. 

Sự là việc nắm giữ cảnh đổng lực làm cho thành 
cảnh gọi là sự na cảnh, tức giữ lại cảnh của đổng lực. 

Sự là việc chuyển đổi giống như chuyển đổi ra khỏi 
kiếp sống gọi là sự tử. 
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Lại nữa, nhóm sự này hiện bày theo mãnh lực của sở 

cho nên ngài Giáo thọ Sư muốn trình bày phân loại theo sở 

của nhóm sự này nên mới dé cập rằng: “Sở tục sinh”... 
Vị trí (hoặc nơi chốn) dựa vào vai trò của tâm mà 

phân theo phận sự gọi là sở (thana). Sở có mười (10) loại là: 
1. Sở tục sinh. 

Sở hữu phần. 

Sở khai môn. 

Sở ngũ. 

Sở tiếp thâu. 

Sở quan sát. 

Sở phán đoán. 

Sở đồng lực. 


ee raw wD 


Sở na cảnh. 
10. Sở tử. 


Trong nhóm sở đó thì sở của tâm tục sinh gọi là sở 
tục sinh tức vi trí Ở giữa tâm tử và tâm hữu phan. Thật ra 
gọi là sở chẳng phai một loại nào khác mà chính tục sinh là 
sở. Sự việc để cập giống như là mỗi loại rằng “Sở của tâm 
tục sinh” cũng chỉ để cho hiểu được dễ dàng giống như từ: 
“Silaputtakassa sariram” tức đầu của cây chày đá (nghĩa là 


à hà 


“cái đầu” với “cây chày đá” cũng như nhau, nói chính xác 
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để cho dễ hiểu là cái đầu chày và cây chày đá cùng một 
loại như nhau). Các sở còn lại cũng như vậy. 


Sở của tâm hữu phần gọi là sở hữu phần tức vị trí 
của tâm hữu phần ở giữa tâm tục sinh với tâm khai môn, 
tâm đồng lực với tâm khai môn, tâm na cảnh với tâm khai 
môn, tâm phán đoán với tâm khai môn, tâm đổng lực với 
tâm tử (thỉnh thoảng), và trong giữa tâm na cảnh với tâm tử 
(tổng cộng sáu (6) vị trí). 


Sở của hai (2) tâm khai môn gọi là sở khai môn tức 
vị trí ở giữa tâm hữu phần với tâm ngũ song thức như nhãn 
thức... và ở giữa tâm hữu phần với tâm đổng lực (tổng cộng 
hai (2) vị trí). 

Sở của tâm ngũ song thức gọi là sở ngũ tức vị trí ở 
giữa tâm khai ngũ môn với tâm tiếp thâu. 

Sở của tâm tiếp thâu gọi là sở tiếp thâu tức vị trí ở 
giữa tâm ngũ song thức với tâm quan sát. 

Sở của tâm quan sát gọi là sở quan sát tức vị trí ở 
giữa tâm tiếp thâu với tâm phán đoán. 

Sở của tâm phán đoán gọi là sở phán đoán tức vị trí 
Ở giữa tâm quan sát với tâm tâm đổng lực, và vị trí ở giữa 
tâm quan sát với tâm tâm hữu phần (tổng cộng hai (2) vị 
trí). 

Sở của tâm đổng lực gọi là sở đổng lực tức vị trí ở 
giữa tâm phán đoán với tâm na cảnh, tâm phán đoán với 
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tâm hữu phần, tâm phán đoán với tâm tử, tâm khai ý môn 
với tâm na cảnh, tâm khai ý môn với tâm hữu phần và ở 
giữa tâm khai ý môn với tâm tử (tổng cộng sáu (6) vị trí), 


Sở của tâm na cảnh gọi là sở na cảnh tức vị trí ở 
giữa tâm đổng lực với tâm hữu phân và ở giữa tâm đổng 
lực với tâm tử (tổng cộng hai (2) vị trí). 

Sở của tâm tử gọi là sở tử tức vị trí ở giữa tâm đổng 
lực với tâm tục sinh, tâm na cảnh với tâm tục sinh và tâm 
hữu phần với tâm tục sinh (tổng cộng ba (3) vị trí). 


Xác Định Tâm Có Bao Nhiêu Sự 


Trong mười bốn (14) sự thì mười chín (19) tâm là hai 
(2) tâm quan sát đồng sanh thọ xả, tám (8) tâm đại quả, 
năm (5) Tâm Quả sắc giới và bốn (4) Tâm Quả vô sắc giới 
có ba (3) sự là sự tục sinh, sự hữu phần và sự tử. 

Tâm làm sự khai môn có hai (2) tâm, tâm làm sự 
thấy có hai (2) tâm, tâm làm sự nghe có hai (2) tâm, tâm 
làm sự ngửi có hai (2) tâm, tâm làm sự nếm có hai (2) tâm, 
tâm làm sự đụng có hai (2) tâm, tâm làm sự tiếp thâu có hai 
(2) tâm. 


Tâm làm sự quan sát có ba (3) tâm. 
Tâm khai ý môn làm sự phán đoán theo lộ ngũ môn. 
-Năm mươi lam (55) tâm là hai mươi mốt (21) tâm 
thiện, Mười hai (12) tâm bất thiện, bốn (4) Tâm Quả siêu 
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thế và mười tám (18) tâm tố (trừ hai (2) tâm khai môn) làm 
sự đồng lực. 

- Mười một (1 1) tâm là tám (8) tâm đại quả và ba (3) 
tâm quan sát làm sự na cảnh. 

Lại nữa, trong nhóm đó thì hai (2) tâm quan sát đồng 
sanh thọ xả làm năm (5) sự là sự tục sinh, sự hữu phần, sự 
tử, sự na cảnh, sự quan sát. 

-Tám (8) tâm đại quả làm bốn (4) sự là sự tục sinh, 
sự hữu phan, sự tử, sự na cảnh. 

- Chín (9) Tâm Quả đáo đại làm ba (3) sự là sự tục 
sinh, sự hữu phan, sự tử. 

Tâm quan sát đồng sanh tho hy làm hai (2) sự là sự 
quan sát và sự na cảnh. 

Tâm khai ý môn làm hai (2) sự là sự phán đoán và 
sự khai môn. 

Tâm còn lại là năm mươi lăm (55) tâm đổng lực, ba 
(3) tâm ý giới, mười (10) tâm ngũ song thức mỗi tâm làm 
một sự theo tương ứng với sự sanh lên. 

Giải thích: 

Trong ba (3) tâm quan sát thì hai (2) tâm đông sanh 
thọ xả làm sự tục sinh, hữu phân, tử. Còn tâm quan sát 


đồng sanh thọ hy thì không làm sự tục sinh... do nguyên 
nhân như sau: Theo tuần tự khởi đầu nếu như tục sinh trong 
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kiếp sống kế tiếp của chúng sanh là Pháp tánh đồng sanh 
với tho hy thì cảnh rất tốt (atiitthãrammana) xuất hiện theo 
cảnh nghiệp... với họ trong lúc cận tử. Nhưng cảnh rất tốt 
thường không xuất hiện với người có ít phước, là người sẽ 
tục sinh bằng Tâm Quả vô nhân. Cho nên cơ hội mà Tâm 
Quả vô nhân tức tâm quan sát đông sanh tho hy sanh lên 
làm phận sự tục sinh mới không có vì thiếu điểu kiện của 
thọ hy là cảnh rất tốt, chỉ déng sanh với thọ xả mới diễn 
tiến liên quan đến sự tục sinh. 


Tâm quan sát đồng sanh tho hy là tâm diễn tiến 
trong thời bình nhật (thời sinh diễn sau lúc tục sinh), trong 
lúc có cảnh rất tốt vào đến phạm vi các môn thì tâm quan 
sát làm phận sự xem xét cảnh đó hoặc làm phận sự giữ lại 
cảnh của đổng lực đã xử sự. Đức Thế Tôn thuyết đến tâm 
này (trong Bộ Vị Trí - mahapatthanapaticcanaya) chỉ riêng 
biệt trong thời bình nhật không phải trong thời tục sinh 
rằng: “Trong sát-na bình nhật hai (2) uẩn nương một (1) uẩn 
vô nhân đồng sanh với thọ lạc”. 


Còn hai (2) tâm còn lại đồng sanh với tho xả Ngài 
nêu lên thuyết trong thời tục sinh rằng: “Trong sdt-na của 
tâm tục sinh vô nhân hai (2) uẩn nương một (1) udn đồng 
sanh với thọ xả”. Sự việc Ngài nêu lên thuyết như vậy là 
để trình bày rằng tâm quan sát thọ hỷ không diễn tiến liên 
quan đến tâm tục sinh. 

Từ “ hai (2) uẩn” tức hai (2) danh uẩn là tưởng uẩn 


và hành uẩn. Nhóm từ “nương một (1) uẩn vô nhân đông 
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sanh với thọ lạc” nghĩa là nương vào thức uẩn quả quan 
sát thọ lạc. 


Nhóm từ “nương một (1) uẩn vô nhân đông sanh 
với thọ xả” nghĩa là nương vào thức uẩn quả quan sát thọ 
xả. Trong nơi đây Ngài nêu lên ba (3) danh uẩn trừ ra thọ 
uẩn bởi vi thọ hiện diện trong vai trò làm điều kiện để 
phân tích sự khác biệt nhau của thức uẩn quả vô nhân. 

Trong tất cả bộ Thắng Pháp Ngài thuyết về mười 
chín (19) loại tâm tục sinh của tất cả chúng sanh là mười 
(10) Tâm Quả dục giới ( tám (8) tâm đại quả, hai (2) tâm 
quan sát thọ xả) và chín (9) Tâm Quả đáo đại mà không 
thuyết tâm quan sát thọ hỷ. Sự việc mà Ngài không nêu lên 
thuyết bởi vì không có tâm tục sinh này. Ví như trong tất cả 
ba (3) người thợ sơn thì hai (2) người có khả năng đặc biệt 
như déo gỗ được. 

Theo sự suy nghĩ của một số người rằng “Ngay cả 
người thứ ba (3) cũng phải déo gỗ được bởi vì họ cũng là 
thợ sơn như nhau”. Như vậy là suy nghĩ không đúng theo 
thực tế, trong tất cả ba (3) tâm quan sát thì hai (2) tâm đồng 
sanh với thọ xả có khả năng đặc biệt làm phận sự tục sinh. 
Nhưng theo suy nghĩ của một số Giáo thọ Sư: “Ngay cả tâm 
thứ ba (3) đồng sanh với thọ hỷ cũng phải làm phận sự tục 
sinh được bởi vì tâm này cũng là tâm quan sát như nhau”. 
Như vậy là suy nghĩ không đúng theo nguyên lý. 
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Do đó, bậc thiện trí nên khẳng định rằng không có 
tâm tục sinh quan sát thọ hỷ, hoặc không có chúng sanh tục 
sinh bằng tâm quan sát thọ hỷ. 


Nhóm từ “tâm làm phận sự khai môn có hai (2) 
tâm” tức tâm làm phận sự hướng đến hoặc khai mở cảnh 
vào đến phạm vi của môn có hai (2) tâm là tâm khai ngũ 
môn (pañcadvärävajjana) hướng đến cảnh theo đường ngũ 
môn, bằng cách sanh lên cắt đứt sự diễn tiến của tâm hữu 
phần, rồi hướng đến hoặc khai mở cảnh vào đến phạm vi 
năm (5) môn như nhãn môn... giống như nhận biết rằng 
“Đây là cảnh sốc”. và tâm khai ý môn 
(manodvaravajjana) hướng đến cảnh theo đường ý môn 
bằng cách sanh lên làm đình chỉ sự diễn tiến của tâm hữu 
phần, rồi hướng đến cảnh vào đến phạm vi của ý môn. 


Nhóm từ “tâm làm sự thấy có hai (2) tâm” tức tâm 
làm phận sự thấy cảnh sắc có hai (2) tâm là hai (2) tâm 
nhãn thức liên quan đến quả thiện và quả bất thiện. Ngay 
cả nhóm từ “tâm làm sự nghe”... cũng nên hiểu tương tự 
theo như vậy. 

Nhóm từ “tâm làm sự quan sát có ba (3) tâm” 
nghĩa là tâm làm sự quan sát như xem xét cảnh mà tâm tiếp 
thâu đã nhận lấy có 3 tâm là: đông sanh với thọ xả và đồng 
sanh với tho hy quả thiện có hai (2) tâm, đồng sanh với thọ 
xå quả bất thiện có một (1) tâm. 
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Nhóm từ “tâm khai ý môn làm sự phán đoán theo 
đường ngũ môn” tức chính tâm khai ý môn làm sự khai 
môn theo đường ý môn còn làm sự phán đoán theo đường 
ngũ môn. 

Nhóm từ “ Năm mươi lim (55) tâm là tâm thiện... 
làm sự đổng lực” nghĩa là tâm làm sự đổng lực liên quan 
đến việc xử sự cảnh bằng mãnh lực hưởng vị của cảnh. 
Ngài để cập rằng “lướt đi” bởi vì hầu như diễn tiến được 
qua nhiều chặng giống như lướt đi. Nhưng các Tâm Đạo 
mặc dù diễn tiến hết một chặng cũng gọi là có phận sự 
đổng lực bởi vì hưởng vị của cảnh theo thực tánh, giống như 
Toàn Giác Trí cho dù khi biết cảnh chỉ biết mỗi một cảnh 
cũng gọi là trí làm phận sự thấu đáo được vạn Pháp. Cho 
nên Tâm Đạo dù chỉ diễn tiến có một chặng cũng gọi là 
lướt đi trong cảnh bởi vì hưởng vị của cảnh theo thực tánh. 
Trong tất cả tâm tố thì tâm khai ý môn cho dù diễn tiến nối 
liên nhau đến ba (3) chặng khi có cảnh nhỏ (parittarammana 
- cảnh có ít tuổi thọ) vào đến phạm vi của năm (5) môn 
theo vai trò là sự phán đoán nhưng không hưởng vị của 
cảnh theo thực tánh cũng giống như tâm khai ngũ môn chỉ 
là sự khai môn và không hưởng vị của cảnh theo thực tánh. 


Do đó, ngài Giáo thọ Sư mới trừ ra 2 tâm khai môn 
chỉ dé cập rằng năm mươi lăm (55) tâm tức tất cả hai mươi 
mốt (21) tâm thiện, mười hai (12) tâm bất thiện, Tâm Quả 
thì chỉ riêng biệt bốn (4) Tâm Quả siêu thế và mười tám 
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(18) tâm tố trừ hai (2) tâm khai môn gọi là làm sự đổng 
lực. 


Mỗi tâm có số lượng và phân loại theo sự khác nhau, 
ngài Giáo thọ Sư muốn nêu rõ số lượng và phân loại của sự 
theo tâm nên để cập rằng: “Lại nữa, trong nhóm tâm đó 
thì ba (3) tâm ý giới... Mười (1U) tâm ngũ song thức mỗi 
tâm làm một sự theo tương ứng với sự sanh lên *. 


Kệ Ngôn Về Sự Tập Yến 


Patisandhadayo nama Kiccabhedena cuddasa 

Dasadha thanabhedena Cittuppādā pakasita 

Atthasatthi tatha dveca  Navattha dve yathakkamam 

Eka dvi ti catu pafica Kiccathanani niddise 

Tat cá tâm Ngài tuyên bố có mười bốn (14) do phân 

loại theo sự gọi là tâm tục sinh... có mười (10) bởi phân 
loại theo sở. Bậc thiện trí nên trình bay tâm theo một (1) sự 
và một (1) sở, tâm theo hai (2) sự và hai (2) sở, tâm theo ba 
(3) sự và ba (3) sở, tâm theo bốn (4) sự và bốn (4) sở, tâm 
theo năm (5) sự và năm (5) sở, có sáu mươi tám (68) tâm, 
hai (2) tâm, chín (9) tâm, tám (8) tâm và hai (2) tâm. 


Giải thích: 


Trong kệ ngôn đầu: Tất cả tâm sanh lên Ngài tuyên 
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- Có mười bốn (14) phân loại theo sự tức theo sự khác 
nhau của sự gọi là tâm tục sinh... bởi vì làm sự tục sinh... 


- Có mười (10) phân loại theo sở tức theo vị trí trong 
lúc làm phận sự như sở tục sinh... 


Trong kệ ngôn thứ hai (2): Tâm có một (1) sự và một 
(1) sở có sáu mươi sáu tâm (68) tâm. 


Tâm có hai (2) sự và hai (2) så có hai (2) tâm. 
Tâm có ba (3) sự và ba (3) sở có chín (9) tâm. 
Tâm có bốn (4) sự và bốn (4) sở có tám (8) tâm. 


Tâm có năm (5) sự và năm (5) sở có hai (2) tâm. 


Kết Thúc Sự Tập Yếu 
AVS 
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Môn Tập Yếu 
(Dvärasangaha) 
Phân tích về môn 
Gọi là môn trong môn tập yếu có sáu (6) loại là: 
1. Nhãn môn, 
2. Nhĩ môn. 
3. Ty môn. 
4. Thiệt môn. 
5. Thân môn. 
6. Ý môn. 


Trong sáu (6) loại môn thì chính nhãn gọi là nhãn 
môn, nhĩ.. gọi là nhĩ môn... còn ý môn Ngài thuyết là tâm 
hữu phần. 


Giải thích: 

Việc gom lại tất cả môn và tâm diễn tiến theo đường 
môn gọi là môn tập yếu. 

Định nghĩa từ “môn” (dvara) như: “Avajjanadinam 
aripadhammanam pavatimukhabhäãvato dvārāni viyãti 
dvãrãnï”. 

Nhãn.. gọi là môn bởi có ý nghĩa giống như cánh 
cửa, là đường lối diễn tiến của tất cả danh Pháp như tâm 
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khai môn... Tức là đường lối diễn tiến của tất cá tâm lộ, bởi 
vì khi tâm vượt qua khỏi dòng hữu phan rôi thì diễn hoạt 
thành tâm lộ, diễn hoạt nương vào Pháp như nhãn... lầm 
đường lối. 

Do đó, nhãn... này mới gọi là “môn” (cánh cửa, 
đường lối). 

Nhóm từ “chính nhãn gọi là nhãn môn” tức thân 
kinh nhãn gọi là nhãn môn. 

Nhóm từ “nhĩ.. tức thần kinh nhĩ... gọi là nhĩ môn... 

Định nghĩa v từ “nhãn”... đã được để cập trong 
phan giải thích về tâm vô nhân trong chương 1. 

Nhóm từ “còn ý môn Ngài thuyết là tâm hữu 
phân” tức tâm hữu phần diễn tiến mân tự trước tâm khai 
môn gợi là ý môn giống như Ngài Giáo thọ Sư tiền bối để 
cập rằng: “Savajjanam bhavangam manodvaram”. 

“Tâm hữu phần diễn tiến theo tuần tự trước tâm khai 


môn gọi là ý môn”. 
Phân Tích Tâm Diễn Tiến Theo Môn 


Trong tất cå nhóm môn đó thì bốn mươi sáu (46) tâm 
là: Tâm khai ngũ môn, tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm 
quan sát, tâm phán đoán, tâm đổng lực dục giới và tâm na 
cảnh sanh lên bằng đường nhãn môn theo tương ứng. 
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Bốn mươi sáu (46) tâm là: Tam khai ngũ môn, tâm 
nhĩ thức... giống như vậy sanh lên bằng đường nhĩ môn... Và 
theo đường ngũ môn nên mới có năm mươi bốn (54) tâm 
dục giới theo tất cả trường hợp. 

Còn sáu mươi bảy (67) tâm là: Tâm khai ý môn, năm 
mudi lim (55) tâm đổng lực và mười một (1 1) tâm na cảnh 
sanh lên bằng đường ý môn. 

Mười chín (19) tâm liên quan đến tâm tục sinh, tâm 
hữu phần và tâm tử gọi là tâm ngoại môn 
(dvaravinimuttacitta). 

Trong tất cå nhóm tâm đó thi ba mươi sáu (36) tâm 
là: Tâm ngũ song thức và tâm đổng lực đáo đại với tâm 
đổng lực siêu thế gọi là tâm mật mân (ekadvarikacitta). 

Còn ba (3) tâm ý giới gọi là tâm năm môn 
(paficadvarikacitta), 

Tâm quan sát tho hy, tâm phán đoán và tất cả tâm 
đổng lực dục giới (tổng cộng ba mươi mốt (31) tâm) gọi là 
tâm sáu môn (chadvarikacitta). 

Tâm quan sát đồng sanh với thọ xả và tất cả tâm đại 
quả gọi là tâm sán môn, cũng gọi là tâm ngoại môn. 


Tâm Quả đáo đại gọi là tâm ngoại môn. 
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Giải thích: 


Nhóm từ “ Bốn mươi sáu (46) tâm là tâm khai ngũ 
môn... sanh lên bằng đường nhãn môn theo tương ứng” 
tức: bốn mươi sáu (46) tâm là một (1) tâm khai ngũ môn, 
hai (2) tâm nhãn thức, hai (2) tâm tiếp thâu, ba (3) tâm 
quan sát, một (1) tâm phán đoán, hai mươi chín (29) tâm 
đổng lực dục giới là tám (8) tâm đại thiện, mười hai (12) 
tâm bất thiện, tám (8) tâm đại tố và một (1) tâm Ứng Cúng 
vi tiếu, tám (8) tâm na cảnh là tám (8) tâm đại quả, và ba 
(3) tâm na cảnh là ba (3) tâm quan sát sanh lên bằng đường 
nhãn môn theo tương ứng, tức theo thích hợp đối với cảnh 
tốt... bằng khéo tác ý, không khéo tác ý và co tánh lia khỏi 
tiểm miên... như sau: 

Tâm nhãn thức. tâm tiếp thâu. tâm quan sát và tâm 
na cảnh thuộc quả thiện sanh lên trong cảnh tốt. Nếu cảnh 
tốt đó thuộc cảnh rất tốt, đối với cảnh này thì tâm quan sát 
và tâm na cảnh chỉ khởi hiện đồng sanh với thọ hỷ. Đối với 
cảnh xấu thì tâm nhãn thức, tâm tiếp thâu, tâm quan sát và 
tâm na cảnh thuộc quả bất thiện sanh lên. 

Tâm déng lực thiện dục giới sanh lên do nhân khéo 
tác ý. 

Tâm đống lực bất thiện sanh lên do nhân không 
khéo tác ý, 


Tâm đổng lực tố dục giới sanh lên với bậc Lậu Tận 
do mãnh lực của cơ tánh ly tiểm miên. 
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Lai nữa, nói theo cõi thì tâm na cảnh chỉ sanh lên 
trong cõi dục giới, tâm na cảnh và tâm sân không sanh lên 
trong cõi sắc giới. 

Còn nói vé người thì tâm na cảnh người tam nhân 
không sanh lên với chúng sanh nhị nhân và chúng sanh vô 
nhân. 


Nhóm từ “cho dù theo tất cả trường hợp” tức theo 
đường ngũ môn chi có riêng biệt năm mươi bốn (54) tâm 
dục giới diễn tiến cho dù theo tất cả trường hợp của lộ tâm 
có tâm khai môn... tâm na cảnh là sau cùng bằng cách tính 
gom chung tâm lại với nhau cả năm (5) môn. 


Nhóm từ “còn sáu mươi bẩy (67) tâm... sanh lên 
bằng đường ý môn” tức 67 tâm là: Tâm khai ý môn tiến 
hành theo sự khai môn, năm mươi lim (55) tâm đổng lực là 
hai mươi chín (29) tâm đổng lực dục giới có phân loại như 
đã dé cập theo đường ngũ môn, mười tám (18) tâm đổng 
lực thiện và tố đáo dai và tám (8) tam đổng lực siêu thế, 
mười một (11) tâm na cảnh diễn tiến theo đường ý môn. 


Nhóm từ “sanh lên theo đường ý môn” không có 
nghĩa là diễn tiến riêng biệt theo đường ý môn nhưng Ngài 
để cập nhắm vào một số tâm cho dù sanh lên được theo 
môn khác đi nữa thì cũng sanh lên được theo đường ý môn 


nên mới gom vào theo phân loại tâm sanh lên theo đường ý 
môn. 
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Mười chín (19) tâm: tám (8) tâm dai quả, hai (2) tam 
quan sat thọ xả, chin (9) Tâm Quả đáo đại diễn tiến theo sự 
tục sinh... gọi là tâm ngoại môn bởi vì diễn tiến không 
nương vào môn, do liên quan đến việc nắm giữ cảnh khác 
với cảnh vào đến phạm vi của môn đó, là cảnh mà Ngài 
gọi là nghiệp, nghiệp tướng hay thú tướng xuất hiện trong 
kiếp sống trước vào giai đoạn cân tử. 

Ngài Giáo thọ Sư muốn để cập đến mãnh lực diễn 
tiến trong một môn hoặc hơn thế đó của tất cả tâm diễn 
tiến theo nhóm môn này nên để cập rằng “Ba mươi sáu 
(36) tâm”... 

Ba mươi sáu (36) tâm là mười (10) tâm ngũ song 
thức, mười tám (18) tâm đống lực đáo đại, tám (8) tâm 
đồng lực siêu thế gọi là tâm một môn bởi vì sanh lên theo 
môn thuộc sắc thần kinh và ý môn tương ứng thích hợp với 
môn như sau: Hai (2) tâm nhãn thức sanh lên theo một môn 
là nhãn môn, ngay cả hai (2) tâm nhĩ thức... cũng giống như 
Vậy sanh lên theo một môn là nhĩ môn... Con tâm đổng lực 
đáo đại và tâm đổng lực siêu thế sanh lên theo một môn là 
đường ý môn. 

Con ba (3) tâm ý giới là tâm khai ngũ môn, hai (2) 
tâm tiếp thâu được gọi là “ý giới” liên quan đến giới chỉ là 
biết mà không có phận sự liên quan đến việc biết cảnh đặc 
biệt khác. Hơn thế nữa gọi là tâm năm môn sanh lên dẫn 
đường cho năm (5) thức như nhãn thức... theo phận sự hướng 
đến cảnh vào đến phạm vi của môn đó. Còn tâm tiếp thâu 
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là tâm chờ đợi theo sau năm (5) thức với phận sự nhận lấy 
cảnh sắc... mà nhãn thức... thấy được... 


Còn tâm quan sát thọ hỷ, tâm phán đoán và tất cả 
tâm đổng lực dục giới, tổng cộng ba mươi mốt (31) tâm gọi 
là tâm sáu (6) môn bởi vì diễn tiến theo cả sáu (6) môn 
theo tương ứng với phận sự của mình như sau: 


Tâm quan sát thọ hỷ diễn tiến thco sáu (6) môn như 
sau: Diễn tiến theo đường ngũ (5) môn làm sự quan sát và 
sự na cảnh trong lúc cảnh rất tốt vào đến phạm vi của năm 
(5) môn và dién tiến theo đường ý môn thuần nhất làm sự 
na cảnh trong lúc có cảnh rất tốt. 


Tâm phán đoán (tâm khai ý môn) diễn tiến theo sáu 
(6) môn tức diễn tiến theo đường năm (5) môn làm phận sự 
phán đoán và diễn tiến theo đường ý môn làm phận sự khai 
môn. 

Tất cả tâm đổng lực dục giới diễn tiến theo sáu (6) 
môn như sau: Diễn tiến theo đường năm (5) môn làm sự 
đổng lực, theo tuần tự của tâm khai ý môn làm sự phán 
đoán, và diễn tiến theo đường ý môn làm sự déng lực theo 
tuần tự của tâm khai ý môn làm sự khai môn. 


Tâm quan sát đồng sanh với tho xả và tất cả tâm đại 
quả tổng cộng mười (10) tâm gọi là tâm sáu (6) môn đồng 
thời cũng gọi là tâm ngoại môn theo tương ứng với phận 
sự như sau: Hai (2) tâm quan sát đồng sanh với thọ xả diễn 
tiến theo đường năm (5) môn làm sự quan sát và sự na 
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canh, dién tiến theo đường ý môn làm sự na cảnh và diễn 
tiến theo ngoại môn làm sự tục sinh... 

Tám (8) tâm đại quả diễn tiến theo sáu (6) môn 
thuân nhất làm sự na cảnh, và diễn tiến theo ngoại môn 
làm sự tục sinh... 

Tâm Quả đáo đại thuần nhất gọi là tâm ngoại môn 
bởi diễn tiến làm sự tục sinh... không cần phải nương môn. 


Kệ Ngôn Trong Môn Tập Yếu 


Ekadvarikacittani Paficachadvarikani ca 
Chadvarikavimuttani Vimuttani ca sabbatha 
Chattimsati tatha tini Ekattimsa yathakkamam 
Dasadha navadha ceti Paficadha paridipaye 


Bậc thiện trí nên trình bay tâm diễn tiến theo một 
môn, tâm diễn tiến theo năm (5) môn, tâm diễn tiến theo 
sáu (6) môn, tâm diễn tiến theo sáu (6) môn cùng ngoại sáu 
(6) môn và tâm ngoại môn theo tất cả loại. 

Theo năm (5) loại tức ba mươi sáu (36) tam, ba (3) 
tâm, ba mươi mốt (31) tâm, mười (10) tâm và chín (9) tâm 
theo tuần tự. 


Giải thích: 
Trình bày tâm liên quan đến môn theo năm (5) loại 
tuần tự như sau: 


A¬ .. 
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1. Tâm diễn tiến theo một môn có ba mươi sáu (36) 
tâm. 
2. Tâm diễn tiến theo năm (5) môn có ba (3) tâm. 


3. Tâm diễn tiến theo sáu (6) môn có ba mươi mốt 
(31) tâm. 


4. Tâm diễn tiến theo sáu (6) môn cùng theo ngoại 
môn có mười (10) tâm. 
5. Tâm ngoại môn theo tất cả loại có chín (9) tâm. 


Kết Thúc Môn Tập Yếu 
wee 


Mm 
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Cảnh Tập Yếu 
(Alambanasangaha) 

Phân tích về cảnh 

Gọi là cảnh (ãärammapa) trong cảnh tập yếu có sáu 
(6) loại là: 

1. Cảnh sắc (rũparammana). 

2. Cảnh thinh (saddarammana). 

3. Cảnh khí (gandharammana). 

4. Cảnh vị (rasarammana). 

5, Cảnh xúc (photthabbarammana). 

6. Cảnh Pháp (dhammarammana). 

Trong nhóm cảnh đó thì sắc (hình ảnh) gọi là cảnh 
sắc. Thỉnh (các tiếng)... gọi là cảnh thỉnh.. 

Còn cảnh Pháp tổng cộng có sáu (6) loại là: 

1. Sắc thần kinh. 

2. Sắc tế, 

3. Tâm. 

4. Tâm så. 

5. Nip-ban. 

6. Chế định. 
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Giải thích: 

Việc gom lại tất cả cảnh theo thực tánh hiện hữu Và 
tâm có sắc... làm cảnh bằng cách phân tích gọi là cảnh tập 
yếu. 

Định nghĩa từ “cảnh” (8ãrammana) rang: 
“Dubbalapurisena dandadi viya cittacetasikahi atambiyatiti 
alambanam”. 

Pháp tánh như sắc... gọi là cảnh bởi vì có ý nghĩa là 
tất cả tâm và tâm sở bám níu (biết) cảnh giống như cây gậy 
mà người yếu đuối (như người già...) bám níu như thế đó. 

Từ: cảnh sắc... có định nghĩa như sau: 

Riipayatiti ripam - Màu sắc gọi là sắc do có ý nghĩa 
hiện bày. Giải thích: hiện bày tức công bố hình dáng như 
bốn (4) cạnh, sáu (6 )cạnh, tròn, dài, ngắn... 

Một lý khác nữa: “Vannavikaram apajjamänam 
rũpayati hadayagatabhavam pakāsetīti ripam”. 

Màu sắc gọi là sắc do có ý nghĩa khi thay đổi màu 
sắc thì thể hiện lên sự sinh diễn của tâm. 

Giải thích: 
Giống như màu sắc của thân con kỳ nhông khi có sự 
vui thích dục vọng hoặc sự nổi giận... thì chính sắc đó làm 


cảnh cho nên gọi là cảnh sắc. Tức các sắc khác nhau là 
cảnh của tâm và tâm sở. 
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Saddiyati kathiyatiti saddo - Một loại Pháp thực tánh 
gọi là thinh do có ý nghĩa người nói ra như vậy. Cho dù là 
tiếng khác nữa không phải là tiếng nói cũng gọi là âm 
thanh, bởi vì là từ ngữ sứ dung theo thông thường. Chính 
thinh đó làm cảnh cho nên gọi là cảnh thinh. Tức các tiếng 
khác nhau là cảnh của tâm và tâm sở. 

Gandhayati attano vatthum siiceti idamettha atthiti 
pesufifiam karontam viya hotiti gandho - Một loại Pháp thực 
tánh gọi là mùi bởi do có ý nghĩa loan báo nơi ở của minh 
(như bông hoa...) giống như loan báo rằng: “Tại nơi đây có 
mùi nay”. Chính khí làm cảnh cho nên mới gọi là cảnh khí. 
'Tức các mùi khác nhau là cảnh của tâm và tâm sở. 

Rasanti tam sattä assãdenfti raso - Một loại Pháp thực 
tánh gọi là vị bởi do có ý nghĩa là đối tượng mà tất cả 
chúng sanh thích thú khoái khấu. Chính vị đó là cảnh cho 
nên mới gọi là cảnh vị. Tức các vị khác nhau là cảnh của 
tâm và tâm sở. 

Phusiyatiti photthabbam - Một loại Pháp thực tanh 
gọi là xúc bởi do có ý nghĩa thân thường xúc chạm. Chính 
xúc đó là cảnh vì vậy mới gọi là cảnh xúc. 


Tức ba (3) đại trừ thủy đại là cảnh của tâm và tâm 


Ngài Giáo thọ Sư để cập rằng: “Còn cảnh Pháp 
gom lại thành sáu (6) loại”... nghĩa là Pháp thực tánh 
ngoài ra thành năm (5) cảnh như đã trình bay và thêm chế 


—“————————'' 
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định gọi là "Pháp" gầm có năm (5) sắc thần kinh nhự thần 
kinh nhãn... mười sáu (16) sắc tế là thủy đại, sắc dưỡng tố, 
sắc ý vật, hai (2) sắc tánh, sắc mạng quyền, hai (2) sắc biểu 
tri, ba G) sắc đặc biệt, bốn (4) sắc tướng, sắc giao giới được 
gọi là sắc tế. 


Các sắc Pháp còn lại được tính vào là vi tế bởi liên 
quan đến sự khó biết được, khó quán xét thấy được, tám 
mưới chín tâm (89) tâm, năm mươi hai (52) tâm sở, Nip- 
bàn và chế định là cảnh của ý môn, diễn tiến theo đường ý 
môn gọi là cảnh Pháp. 


Một vài nhóm Giáo thọ Sư để cập rằng năm (5) cảnh 
đầu như cảnh sắc... không vào đến lãnh vực của năm (5) 
môn bởi liên quan đến việc quá nhỏ, quá vi tế, có vật ngăn 
che, ở quá xa.. thuộc lãnh vực của tâm thông là tâm diễn 
tiến theo đường ý môn, hoặc là quá khứ hay vị lai thuộc 
lãnh vực của tâm theo đường ý môn được xếp vào là cảnh 
Pháp. Lời nói của nhóm Giáo thọ Sư này không chính xác 
bởi vì cảnh sắc quá nhỏ... cho dù thuộc lãnh vực của tâm 
thông diễn tiến theo đường ý môn không phải thuộc lãnh 
vực của tâm theo đường nhãn mồn cũng vẫn là cảnh sắc 
bởi vì đều có thực tánh là màu sắc hiện bày hình đáng. 

Cho di là cánh sắc quá khứ, vị lai cũng như vậy, 
không phải không xác định chắc chắn cảnh sắc được, khi 
thấy theo đường mắt được là cảnh sắc, nếu không thấy theo 
đường mắt được thì khong là cảnh sắc, hoặc thuộc hiện tai 
là cảnh sắc, còn nếu là quá khứ, vị lai thì không là cảnh 
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sắc. Nên hiểu rằng gọi là sắc khi cảnh của tâm vào đến 
đường nhãn môn hay đường ý môn cũng đều là cảnh sắc, 
cảnh sắc không thay đổi theo môn. Ngay đến thực tánh 
Pháp còn lại như thinh... mà trở thành cảnh thinh... cũng 
giống như vậy. 


Vấn: Tại sao trong tất cả bốn (4) đại thì ba (3) đại là 
cảnh xúc, còn thủy đại không phải là cẳnh xúc. Khi người 
xúc chạm vào vật thể lông thì cũng gọi là dung vào thủy đại 
phải chăng? 

Đáp: Khi người xúc chạm vào vật thé lỏng thì ching 
phải gọi là xúc chạm vào thủy đại, mà bởi do thủy đại trội 
hơn theo thực tánh thấm rịn hoặc quến tựu với ba (3) đại 
còn lại. Trong lúc chạm vào vật thể lỏng khi nhận biết đến 
sy cứng, mềm thi gọi là chạm vào địa đại. Khi nhận biết 
đến sự nóng, lạnh thì gọi là chạm vào hóa đại. Khi nhận 
biết đến sự căng dùn thì gọi là chạm vào phong đại. Không 
có cơ hội nhận biết đến thực tánh thấm rịn hoặc quến lại 
của thủy đại. Thủy đại mới không là cảnh xúc chỉ là cảnh 
nhận biết được riêng biệt theo đường ý cho nên mới gọi là 
cảnh Pháp. 


Phân Tích Tâm Biết Cảnh Theo Đường Môn 


Trong sáu (6) cảnh thì tất cả tâm diễn tiến theo nhãn 
môn có sắc làm cảnh và sắc đó thuộc hiện tại. 
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Giống như vậy, ngay cả tất cả tầm diễn tiến theo nhĩ 
môn... có thỉnh... làm cảnh và thỉnh... thuộc hiện tại. 


Còn tâm theo đường ý môn có sáu (6) cảnh thuộc 
hiện tại, quá khứ, vị lai và ngoại thời theo tương ứng. 


Tâm ngoại môn được gọi là tâm tục sinh, hữu phần, 
tử cũng có sáu (6) cảnh, sáu (6) môn phần nhiều bắt lấy 
trong kiếp sống khác theo tương ứng với việc sanh lên 
thuộc hiện tại, quá khứ hoặc chế định gọi là nghiệp, nghiệp 
tướng, thú tướng. 

Giải thích: 

Nhóm từ “tâm diễn tiến theo đường nhãn môn... 
và sắc thuộc hiện tại” tức khi sắc vào đến phạm vi nhãn 
môn là nhân làm cho hai (2) sát-na hữu phần rúng động rồi 
diệt đi, sau đó là tâm diễn tiến theo đường nhãn môn thành 
lộ tâm gọi là lộ tâm nhãn môn. Tâm hiện khởi suốt cả lộ 
tâm kể từ tâm khai ngũ môn, tâm nhãn thức... trổ đi có sắc 
vào đến phạm vi nhãn môn làm cảnh, và sắc đó thuộc cảnh 
hiện tại, và tâm nương vào trong ba (3) sát-na của mình là 
sát-na sanh (uppadakhana), sát-na trụ (thitikhana) và sát- 
na diệt (bhangakhana). 

Nhóm từ “giống như vậy” tức tâm diễn tiến theo 
bốn (4) môn như nhĩ môn... nên hiểu theo cách đã để cập 
liên quan với nhãn môn. 
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Nhóm từ “còn tâm theo đường ý môn có sáu (6) 
cảnh” tức tâm diễn tiến qua mãnh lực tâm lộ theo đường ý 
môn gọi là lộ tâm ý môn có sáu (6) cảnh là cảnh sắc... 
thuộc hiện tại, quá khứ đã vượt qua sát-na diệt, vị lai chưa 
đến sát-na hiện tại của mình và có cảnh ngoại thời là Níp- 
bàn và chế định, được gọi là ngoại thời (kãlavimutta) bởi vì 
không có sự diệt mất. 

Nhóm từ “theo tương ứng” tức theo thích hợp với 
khả năng bất lấy Pháp đó làm cảnh của tâm. 

Tất cả hai mươi chin (29) tâm dục giới thì hai mươi 
tám (28) tâm đổng lực dục giới trừ tâm Ứng Cúng vi tiếu có 
được sáu (6) cảnh diễn tiến trong ba (3) thời và ngoại thời. 
Còn tâm Ứng Cúng vi tiếu có được sáu (6) cảnh nhưng chỉ 
diễn tiến riêng biệt trong ba (3) thời và là Pháp hy thiểu 
(parittadhamma - Pháp dục giới) bởi vì ngài Giáo thọ Sư dé 
cập rằng tâm Ung Cúng vi tiếu chi có cảnh riêng biệt thuần 
nhất là cảnh hy thiểu. 

Còn các tâm thông điễn tiến bằng thiên nhãn... có 
sáu (6) cảnh diễn tiến trong ba (3) thời và ngoại thời theo 
tương ứng. Việc phân ch cảnh của mỗi loại thông khác 
ĐiỆt nhan sẽ trình bày rõ trong chương chín (9). 

Tất cá tâm đáo đại trừ tâm vô sắc giới thứ hai (2) và 
thứ tư (4) thì có chế định gọi là ngoai thời làm cảnh. 
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Tâm vô sắc giới thứ hai (2) và thứ tư (4) có tâm vô 
sắc giới thứ nhất (1) và thứ ba (3) làm cảnh gọi là có cảnh 
quá khứ. 

Tất cả tâm siêu thế có Níp-bàn thuộc ngoại thời làm 
cảnh. 

Ngài Giáo thọ Sư nêu lên rằng: Gọi là cảnh của tâm 
ngoại môn hổi vì sinh dién theo sự tục sinh... nhóm cảnh đó 
là cảnh mà bất cứ lộ tâm nào trong kiếp sống này cũng 
không từng bắt lấy, không là cảnh vào đến phạm vi của 
môn giống như cảnh của tâm khai môn và không là một 
loai cảnh thuộc hiên tại giống như cảnh của tâm đổng lực 
diễn tiến theo đường ngũ môn. Và không là cảnh diễn tiến 
liên quan trong ba (3) thời hoặc ngoại thời giống như loại 
cảnh của tâm đổng lực theo đường ý môn. Tâm ngoại môn 
không vượt khỏi cảnh làm thành tựu các loại nghiệp (như 
thiện hay bất thiện) là nhân cho nghiệp, nghiệp tướng, thú 
tướng rồi mới để cập rằng: “Tâm ngoại môn được gọi là 
tục sinh... gọi là nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng ”. 

Trong nhóm từ này được giải thích như sau: 


Tâm ngoại môn nghĩa là diễn tiến không nương 
môn. 

Gọi là tục sinh bởi vì nối tiếp kiếp sống trước vào 
với kiếp sống này. 


Goi là hữu phan bởi vì là chỉ phần của kiếp sống. 
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Goi là tử bởi vì giống như chuyển tiếp từ kiếp sống. 
Có sấu (6) cảnh là cảnh của sáu (6) môn tức tâm 
diễn tiến theo đường sáu (6) môn trong lúc cận tử. 


Trong kiếp khác tức trong kiếp sống trước bắt lấy 
làm cảnh. 

“Phần nhiễu” tức là cảnh mà tâm theo đường 6 môn 
trong kiếp sống quá khứ kế cận bắt lấy. Ngài dùng từ 
“phần nhiễu” bởi vì không hoàn toàn là như vậy, liên quan 
với cảnh của tâm tục sinh của chúng sanh chuyển tiếp từ 
cõi vô tưởng không phải là cảnh mà tâm theo bất cứ môn 
nào trong kiếp sống trước bắt lấy. Bởi vì kiếp sống trước là 
kiếp sống của phạm thiên vô tưởng là kiếp sống không có 
tâm. 

Vấn: Nếu như vậy thì cảnh của tâm tục sinh của 
chúng sanh chuyển tiếp từ cõi vô tưởng hiện bày theo cách 
nào? 

Đáp: Cảnh được xem là nghiệp tướng... hiện bay với 
chúng sanh chuyển tiếp từ cõi vô tưởng do mãnh lực của 
nghiệp mà thôi. Nghĩa là một loại thiện nghiệp nào đã tạo 
trước lúc sanh lên trong cõi vô tưởng, làm cảnh đưa đến gọi 
là nghiệp tướng.. làm cho hiện bày với tâm tục sinh của 
chúng sanh chuyển tiếp từ cõi vô tưởng. 

Khi Ngài Giáo thọ Sư Dhammapäla đặt câu hỏi đến 
nguyên nhân về tâm tục sinh của chúng sanh chuyển tiếp từ 
cõi vô tưởng cũng dé cập đến sự hiện bày về cảnh của tâm 
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tục sinh do mãnh lực thuần nhất của nghiệp trong bộ 
Saccasankhepa rằng: 


Bhavantarakatam kammam Yamokasam labhc yato 
Hati sā sandhi teneva Upatthapitagocare 

Nghiệp nào đã tạo trong lúc trước có cơ hội làm việc 
tục sinh thì nghiệp đó làm cảnh cho xuất hiện. 

Bậc thiện trí nên hiểu về vấn dé trình bày cảnh của 
tâm ngoại môn, nhóm từ “ sáu (6) môn bat lấy” này ngài 
Giáo thọ Sư ám chỉ lấy cảnh mà tâm đổng lực sinh diễn lúc 
cận tử trong kiếp trước bắt lấy. Do đó, Ngài Giáo thọ Su 
mới dé cập trong bộ Paramatthavinicchaya về vấn để đó 
như sau: 

Maranñsannasaffassa Yathopatthitagocaram 

Chadvaresu tamarabbha Patisandhi bhavantare 

Đối với chúng sanh lúc cận tử tục sinh trong kiếp 
sống kế tiếp bắt lấy cảnh tùy vào sự hiện bày theo sáu (6) 
môn. 

Từ “thuộc hiện tai”... ngài Giáo tho Sư phan bác 
cảnh của tâm tục sinh thuộc vị lai bdi vì cảnh gọi là nghiệp 
(kamma) tức nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà chúng 
sanh đã tạo trước, thuần nhất là quá khứ. Nghiệp tướng 
(kammanimitta) là dụng cụ mà chúng sanh sử dung để tạo 
thiện nghiệp hay bất thiện nghiệp. đều là dụng cụ mà 
chúng sanh đã từng sử dụng trong lúc trước, hay đang sử 
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dụng tức đang nhận biết trong lúc cận tử mới được tính là 
cảnh quá khứ hay là cảnh hiện tại. Nếu như chúng sanh lúc 
cận tử là thién giả mà không hoại thién sanh vào cõi Phạm 
Thiên sau khi chết thì chỉ riêng biệt nghiệp tướng xuất hiện 
trong lúc cận tử gồm có tất cả nhóm nghiệp xứ chế định 
như ấn tướng án xứ đất thuộc ngoại thời hay Pháp đáo đại 
như thién không vô biên xứ... thuộc quá khứ hay tùy theo 
tương ứng với thiển. Còn thú tướng (gatinimitta) như hình 
ảnh người nữ có thai... thì thuần nhất là cảnh sắc... vào đến 
phạm vi theo đường ý môn lúc cận tử cũng thuộc hiện tại, 
và cảnh của tâm tục sinh thuộc hiện tại hay quá khứ mà 
không là cảnh vị lai. 


Vấn: Ngài đề cập (trang chương năm (5) rằng tâm 
tục sinh, hữu phan và tử trong một kiếp sống thì cùng loại 
với nhau, có cảnh như nhau. Như vậy, nếu tâm tục sinh có 
cảnh quá khứ thì tâm hữu phân và tâm tử cũng có cảnh quá 
khứ, nếu tâm tục sinh có cảnh hiện tai thì tâm hữu phan và 
tam tit cũng có cảnh hiện tại... có phải chăng ? 

Đáp: Chẳng phải vậy, trước hết nhóm từ “có cảnh 
như nhau” được giải thích như sau: Nếu tâm tục sinh có 
cảnh nghiệp thì tâm hữu phân và tâm tử cũng có cảnh 
nghiệp như nhau. Nếu tâm tục sinh có cảnh nghiệp tướng 
thì âm hữu phan và tâm tử cũng có cảnh nghiệp tướng như 
nhau... Lời nói này không liên quan thuộc về thời bởi vì tâm 
tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử mặc dù có cùng một cảnh 
không khác biệt nhau theo thực tánh nhưng cảnh cũng 
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không phải luôn luôn có thời giống nhau. Nghĩa là nếu tâm 
tục sinh có cảnh quá khứ thì tâm hữu phần và tâm tử sanh 
lên kế tiếp cũng có cảnh quá khứ. Nhưng nếu tâm tục sinh 
có cảnh hiện tại thì tâm hữu phân nhiều nhất là ba (3)- bốn 
(4) sát-na liên quan theo sau tâm tục sinh cũng có cảnh 
hiện tại bởi vì diễn tiến theo cảnh vẫn còn thừa lại tuổi thọ 
chưa vượt qua khỏi sát-na của mình, còn về tâm hữu phân 
diễn tiến kế tiếp và tâm tử thì có cảnh quá khứ bởi vì bắt 
lấy cảnh đã chấm dứt tuổi thọ vượt qua đến ba (3) sáf-na 
như sát-na sanh của mình. Do đó, cũng có thể để cập rằng 
nếu tâm tục sinh có cảnh hiện tại thì tâm hữu phần có 
cảnh hiện tại hay quá khứ, còn tâm tử thuần nhất có 
cảnh quá khứ. Nếu cảnh của tâm tục sinh không liên quan 
đến thời tức thuộc ngoai thời bởi vì là chế định thì cảnh của 
tất cả tâm hữu phần và tâm tử cũng thuộc chế định không 
khác nhau. 


Để được sáng tỏ về cảnh liên quan đến thời của tâm 
ngoại môn này thêm ít nữa, bậc thiện trí nên hiểu về sự 
việc Ngài để cập liên quan đến vấn để này trong Thanh 
Tinh Đạo (visuddhimagga) được tóm lược như sau: 


Tâm tục sinh có cảnh liên quan đến ba (3) thời là 
cảnh quá khứ, cảnh hiện tại và cảnh chế định, tâm tục sinh 
của chúng sanh vô tưởng không có cảnh bởi vì không có 
tâm. 


Trong nhóm tâm tục sinh đó thì tâm tục sinh thức vô 


biên xứ của chúng sanh đang sanh vào tâng Phạm Thiên 
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Vô Sắc thức vô biên xứ và tâm tục sinh phi tưởng phi phi 
tưởng xứ của chúng sanh đang sanh vào tầng Phạm Thiên 
V6 Sắc phi tưởng phi phi tưởng xứ rhuần nhất có cảnh quá 
khứ bởi vì tâm tục sinh thức vô biên xứ có cảnh là tâm 
không vô biên xứ quá khứ làm cảnh, còn tâm rục sinh phi 
tưởng phi phi tưởng xứ có cảnh là tâm vô sở hữu xứ quá 
khứ làm cảnh. 

Mười (10) tâm tục sinh dục giới đều có cảnh Pháp 
dục giới nên có cảnh quá khứ cũng được, có cảnh hiện tại 
cũng được. 

Tâm tục sinh còn lại là tâm tục sinh đáo đại trừ tâm 
tục sinh thức vô biên xứ và tâm tục sinh phi tưởng phi phi 
tưởng xứ đều có cảnh chế định là nghiệp xứ chế định như 
án xứ đất... 

Tâm tục sinh diễn tiến trong ba (3) loại cảnh là cảnh 
quá khứ, cảnh hiện tại và cảnh chế định theo như đã để cập 
bởi do diễn tiến kế tiếp từ tâm tử mà có cảnh quá khứ hoặc 
có cảnh chế định, nói về tâm tử thì không có cảnh hiện 
tại. Do đó, nên hiểu rằng: “Trường hợp diễn tiến liên 
quan đến nhàn cảnh và khổ cảnh của tâm tục sinh có 
một loại nào trong ba (3) cảnh, tuần tự kế tiếp từ tâm tử 
thì có một loại nào trong hai (2) cảnh”. 

- Theo tuần tự đối với chúng sanh la khỏi cõi vui 
dục giới sanh vào cõi khổ có sự diễn tiến như sau: 
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Đối với người đã tạo ác nghiệp, sát-na cận tử thì ác 
nghiệp đã tích lũy hoặc nghiệp tướng như hình ảnh cây 

cung, giáo, lao... mà dùng để tạo ác nghiệp từ trước vào đến 
phạm vi ý môn, như Pali: “Tanissa tamhi samaye olambanti”, 
“Ác nghiệp đó luôn xuất hiện với họ trong thời điểm đó”... 
Lộ tâm sanh lên có tâm đổng lực bắt lấy ác nghiệp đó làm 
cảnh, tâm na cảnh mót lại cảnh ác nghiệp, tiếp theo sau đó 
tâm tử sanh lên rồi điệt đi. Khi tâm tử diệt đi thì tâm tục 
sinh sanh vào khổ cảnh bắt lấy nghiệp hoặc nghiệp tướng 
vào đến nhạm vi của môn trong kiến sống trước thuộc giai 
đoạn cận tử làm cảnh bằng mãnh lực làm cho xuôi theo 
trong cảnh đó bởi sức mạnh của nghiệp chưa được đoạn trừ. 
Như vậy gọi là tục sinh có cảnh quá khứ nối tiếp tuân tự 
từ tâm tử có cảnh quá khứ. 

Vào thời điểm cận tử của một người nữa thì khổ 
cảnh tướng (dugatinimitta) có hình ảnh ngọn lửa.. là dấu 
hiệu dành riêng cho địa ngục... vào đến phạm vi ý môn do 
mãnh lực của ác nghiệp. 

Khi tâm hữu phần rúng động sanh lên hai (2) sát-na 
rồi diệt đi thì ba (3) loại tâm tức một (1) sát-na tâm khai 
môn, năm (5) sát-na déng lực do yếu sức mạnh vào lúc cận 
tử và hai (2) sát-na tâm na cảnh sanh lên với họ, kế tiếp thì 
một s4t-na tâm tử sanh lên. 

Trải qua một (1) sát-na tâm hữu phần vừa qua đầu 
tiên và mười một (11) sát-na tâm nối tiếp thi tâm tục sinh 

mới sanh lên trong cảnh còn dư lại năm (5) sát-na tâm. 
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(cảnh sắc Pháp có tuổi thọ bằng với sự diễn tiến của mười 
bẩy (17) sát-na tâm, cảnh có tuổi thọ đã vượt qua bằng một 
(1) sát-na tâm (hữu phần vừa qua), còn lại mười sáu (16) 
sát-na tâm mới vào đến phạm vi môn là nhân làm tâm hữu 
phần rúng động sanh lên). 


Như vậy gọi là tục sinh có cảnh hiện tại nối tiếp 
tuần tự từ tâm tử có cảnh quá khứ. 


Trong thời điểm cận tử của môt người nữa có cảnh 
thấp kém là nhân của phién não như tham ái.. vào đến 
phạm vi theo một môn nào của năm (5) môn làm cho họ 
thấy được... tâm 16 theo đường môn đó diễn tiến theo tuần 
tự khi tâm phán đoán chấm dứt thì năm (5) sát-na tâm đổng 
lực do yếu sức mạnh vào lúc cận tử và hai (2) sát-na tâm na 
cảnh sanh lên, kế tiếp đó thì một (1) sát-na tâm tử cũng 
sanh lên. 

Lộ tâm cận tử mười sáu (16) sát-na tâm thì gồm có 
một (1) sát-na tâm hữu phần vừa qua, hai (2) sát-na tâm 
hữu phần rúng động, một (1) sát-na tâm khai môn, một (1) 
sát-na thay... một (1) sát-na tâm tiếp thâu, một (1) sát-na 
tâm quan sát, một (1) sát-na tâm phán đoán, năm (5) sát na 
tâm đổng lực, hai (2) sát-na tâm na cảnh, một (1) sát-na 
tâm tử theo tuần tự thì tâm tục sinh sanh lên trong cảnh có 
tuổi thọ chỉ một sát-na tâm. 

Như vậy cũng gọi là tục sinh có cảnh hiện tại nổi 
tiếp tuần tự từ tâm tử có cảnh quá khứ. 
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- Trình bày như vậy là để cập đến trường hợp của 
tâm tục sinh vào cõi khổ có cảnh quá khứ và có cảnh hiện 
tại theo tuần tự nối tiếp từ tâm tử trong cõi vui dục giới có 
cảnh quá khứ. 

- Đối với chúng sanh lìa khỏi cõi khổ và sanh vào 
cõi vui dục giới là người tích lũy nghiệp vô tội, tức thiện 
nghiệp thì nên hiểu các câu theo cách thức phần đầu bằng 
cách đưa thiện nghiệp vào thay thế cho bất thiện nghiệp. 
“Nghiệp vô tội như tích lũy thiện Pháp hoặc nghiệp tướng 
như hình ảnh y cà sa... sử dụng tạo nghiệp tốt trong lúc trước 
vào đến phạm vi của ý môn”... Theo cách thức đã dé cập 
trên là trường hợp diễn tiến của tâm tục sinh sanh vào cõi 
vui có cảnh quá khứ và hiện tại theo tuần tự nối tiếp từ tâm 
tử trong cdi khổ có cánh quá khứ. 

- Đối với chúng sanh la khỏi cõi vui dục giới rồi 
sanh vào cối vui dục giới hoặc cõi sắc giới, cõi vô sắc giới 
là người tích lñy nghiệp vô tội. Khi nằm trên giường lúc 
cận tử, nếu sanh vào cõi vui dục giới thì thiện nghiệp đã 
tích lũy hoặc nghiệp tướng vào đến phạm vi ý môn. Khi 
tâm lộ đổng lực có na cảnh hoặc chỉ có đổng lực đều sanh 
lên bắt lấy thiện nghiệp hoặc nghiệp tướng đó làm cảnh 
chấm dứt thì tâm tử sanh lên rồi diệt đi, nối tiếp từ đó trở đi 
thì tâm tục sinh sanh lên bát lấy thiện nghiệp hoặc nghiệp 
tướng làm cảnh. 

Nếu sanh vào cõi sắc giới hoặc vô sắc giới thi chi 
riêng biệt nghiệp tướng là cảnh của thiển như án xứ dat... 
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chỉ một loại vào đến phạm vi ý môn. Nói về cảnh của thiển 
cho dù là tất cả cảnh cũng xếp vào thuần nhất là nghiệp 
tướng. Khi tâm lộ đổng lực chi thuần túy là đổng lực (không 
có na cảnh) sanh lên bắt lấy nghiệp tướng đó làm cảnh 
chấm dứt thì tầm tử sanh lên rồi diệt đi kế tiếp. Từ đó trở đi 
thì tâm tục sinh sanh lên bắt lấy nghiệp tướng là cảnh của 
thiển đó làm cảnh. Như vậy gọi là tục sinh có cảnh quá 
khứ hoặc có cảnh chế định (nghiệp xứ chế định) theo 
tuần tự nối tiếp từ tâm tử có cảnh quá khứ. 

Vào thời điểm cận tử của một người nữa thuộc nhàn 
cảnh tướng (sugatinimitta) nhir hình ảnh người nữ mang 
thai hoặc hình ảnh bào thai của người mẹ trong cõi nhân 
loại hoặc hình ảnh vườn hoa, thiên cung, cây như ý... trên 
thiên giới vào đến phạm vi ý môn do mãnh lực của thiện 
nghiệp dục giới, tâm tục sinh sanh lên với người đó theo 
tuần tự nối tiếp từ tâm tử, như đã trình bày theo tuần tự 
trong khổ cảnh tướng... Như vậy gọi là tục sinh có cảnh 
hiện tại tuần tự nối tiếp từ tâm tử có cảnh quá khứ. 

Vào thời điểm cận tử của một người nữa do nhóm 
quyến thuộc hướng năm (5) cảnh đến vào theo đường năm 
(5) môn như hướng cảnh sắc vào bằng cách làm thành bó 
hoa, cờ, tấm vải... rồi nói rằng “Thưa cha, đây là vật cúng 
dường đến Đức Phật, chúng con tạo thành để tạo phước đến 
cho cha, xin cha hãy giữ tâm tịnh tín” hay hướng cảnh thinh 
Vào bằng cách cho thính Pháp, cúng dường bằng nhạc khí... 
hướng cảnh vị vào bằng cách đem mật ong, nước mía... rồi 
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nói rằng “Thưa cha, cha hãy nếm thử thức uống là vật cúng 
dường mà chúng con sẽ dâng cúng để tạo phước đến cho 
cha” hay hướng cảnh xúc vào bằng cách đem vải Trung 
Quốc, vải may y... rồi nói rằng “Thưa cha, cha hãy rð vào 
vải nay là vật cúng dường mà chúng con sẽ dâng cúng để 
tạo phước đến cho cha”. Khi cảnh sắc.. vào đến phạm vị 
môn đó rồi diệt di theo tuân tự có năm (5) sát- na đổng lực 
do yếu sức mạnh trong lúc cận tứ và hai (2) sát-na tâm na 
cảnh sanh lên với họ, tiếp theo đó tâm tử cũng sanh lên rồi 
điệt di, từ đó trở đi thì tâm tục sinh sanh lên trong cảnh tån 
tại một sát-na tâm. Như vậy cũng gọi là tue sinh có cảnh 
hiện tại tuần tự nối tiếp từ tâm tử có cảnh quá khứ. 


Còn vào lúc cận tử của một người nữa là người đang 
tén tại trong cõi sắc giới hoặc cõi vô sắc giới bởi mãnh lực 
của thiển nhưng do chấm dứt năng lực của thiển thì một 
loại nào thuộc nghiệp, nghiệp tướng hoặc thú tướng thiện 
dục giới vào đến phạm vi ý môn. Khi tâm lộ theo đường ý 
môn diễn tiến trong cảnh như nghiệp... thiện dục giới chấm 
đứt thì tâm tử sanh lên rồi diệt đi. Sau tâm tử là tâm tục 
sinh cũng sanh lên với người đó có cảnh là nghiệp... thiện 
dục giới liên quan đến cõi vui dục giới. 

Lại nữa, nếu vị ấy vẫn còn bảo tòn nương vào mãnh 
lực của thiển hoặc thién khác thi nghiệp tướng như án xứ 
đất (pathavikasina)... hay tâm đáo đại vào đến phạm vi ý 
môn. Khi tâm lộ theo đường ý môn diễn tiến trong cảnh 
như án xứ đất.. hay tâm đáo đại chấm dứt thì tâm tử sanh 
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lên rôi diệt đi. Sau đó thi tâm tục sinh sanh lên với người 
đó trong cảnh án xứ đất... hay tâm đáo đại liên quan đến cõi 
sắc giới hoặc vô sắc giới theo tương ứng với mãnh lực của 
thiển. Một lý khác nữa, cảnh vi tế là nhân sanh của thiện 
Pháp vào đến phạm vi một mồn nào của nhãn môn hoặc 
nhĩ môn. Khi tâm lộ theo đường nhãn môn... diễn tiến theo 
tuần tự khi đến tâm phán đoán chấm dứt thì năm (5) sát-na 
tâm đổng lực sanh lên do yếu sức mạnh trong lúc cận tử 
nhưng người (Ôn tại trong lãnh vực đáo dai thì không. có 
tâm na cảnh sanh lên cho nên tâm tử sanh lên liển lập tức 
sau sát-na đổng lực thứ năm (5). 


Sau khi tâm tử diệt đi thì tâm tục sinh sanh lên với 
người đó đưa di tái sanh vào cõi vui dục giới. Như vậy gọi 
là tục sinh có cảnh quá khứ, hiện tại hoặc chế định một 
loại nào tuần tự nối tiếp từ tâm tử trong cõi vui có cảnh 
chế định hoặc cảnh quá khứ. 

Nên hiểu về tâm tục sinh nối tiếp tuần tự từ tâm tử 
vô sắc tương tự giống như vậy. Tánh chất diễn tiến của tâm 
tục sinh nối tiếp tuần tự từ tâm tử vô sắc này là thực trạng 
điễn tiến của tâm tục sinh có cảnh quá khứ (tức tâm tục 
sinh thức vô biên xứ có tâm không vô biên xứ làm cảnh và 
tâm tục sinh phi tưởng phi phi trổng xứ có tâm vô sở hữu 
xú làm cảnh), hoặc cảnh chế định nối tiếp tuần tự từ tâm tử 
trong cõi vui đáo đại có cảnh quá khứ hoặc chế định. 

Còn đối với người có nghiệp xấu là người tổn tại 
trong khổ cảnh thì nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng làm 
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mm... O0 tuuaay 
cảnh là nhân sanh của bất thiện vào đến phạm vi ý môn 
hay ngũ môn tiếp sau đó khi tâm tử diệt đi theo tuần tự thì 
tâm tục sinh liên quan đến khổ cảnh sanh lên với họ có một 
loại cảnh nào trong nhóm cảnh đó. Như vậy gọi là thực 
trạng diễn tiến của tâm tục sinh có quá khứ hoặc cảnh 


hiện tai theo tuần tự nối tiếp từ tâm tử trong cối vui có 
cảnh quá khứ. 


Ngài trình bày việc dién tiến liên quan đến cảnh của 
mười chín (19) thức tục sinh chỉ như vậy. 

Trong nhóm từ “gọi là nghiệp, nghiệp tướng, thú 
tướng” nên hiểu theo chỉ tiết bởi liên quan đến Pháp làm 
cảnh, liên quan đến việc diễn tiến của thời và môn trong 
lời giải thích của chương năm (5). 


Phân Tích Về Phân Loại Và Số Lugng Cảnh Ma Tâm 
Biết 

Trong nhóm tâm đó thì tâm nhãn thức... có cảnh sắc... 
mỗi loại làm cảnh theo tuần tự. 

Còn ba (3) tâm ý giới có năm (5) cảnh như cảnh sắc... 

Tâm Quả dục giới còn lại và tâm Ứng Cúng vi tiếu 
thuần nhất có cảnh dục giới. 

Tất cả tâm bất thiện và tâm đổng lực dục giới bất 
tương ưng trí có mọi loại cảnh trừ cảnh siêu thế. 
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Tâm thiện dục giới tương ưng tri và tâm thông thiện 
gọi là tâm ngũ thiển có mọi loại cảnh trừ A-la-hán đạo và 
A-la-hán quả. 

Tâm tố dục giới tương ưng trí và tâm thông tố với 
tâm phán đoán có mọi loại cảnh. 

Trong các tâm vô sắc giới thì tâm vô sắc giới thứ hai 
(2) và thứ tư (4) có Pháp đáo đại làm cảnh, tâm đáo đại còn 
lại có chế định làm cảnh. 


Tất cả tâm siêu thế có Nip-ban làm cảnh. 
Giải Thích Phân Tích Về Phân Loại Và Số Lượng Cánh 
Tâm Biết 
Giải thích việc biết cảnh của tâm ngũ song thức 


Nhóm từ “tâm nhãn thức... có cảnh sắc... mỗi loại 
làm cảnh theo tuần tự ” tức tâm ngũ song thức như tâm nhĩ 
thức... mỗi tâm có một loại sắc làm cảnh theo tuần tự như 
Sau: 


Tâm nhãn thức chỉ có riêng biệt cảnh sắc. 
Tâm nhĩ thức chỉ có riêng biệt cảnh thinh. 
Tâm tỷ thức chỉ có riêng biệt cảnh khí. 
Tâm thiệt thức chỉ có riêng biệt cảnh vị. 


Tâm thân thức chỉ có riêng biệt cảnh xúc. 
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Giải thích về việc biết cảnh của tâm ý giới 


Ba (3) tâm là tâm khai ngũ môn, hai (2) tâm tiếp 
thâu gọi là ý giới (manodhatu) bởi vì là giới thuộc giới thức 
chỉ là biết cảnh mà không có tánh chất biết đặc biệt đối với 
cảnh đó giống như tất cả tâm thuộc nhóm ý thức giới. Ba 
(3) tâm ý giới này biết được năm (5) loại cảnh như sau: 

Tâm khai ngũ môn khi diễn tiến theo đường nhãn 
môn trong lúc cố cảnh sắc vào đến phạm vi nhãn môn dẫn 
đường đi trước (purccarika) cho nhãn thức, có cảnh sắc làm 
cảnh. Khi diễn tiến theo đường nhĩ môn... trong lúc có cảnh 
thinh... vào đến phạm vi nhĩ môn... dẫn đường đi trước cho 
nhĩ thức... có cảnh thinh... làm cảnh. 

Hai (2) tâm tiếp thâu khi sanh lên nhận lấy cảnh như 
cảnh sắc mà nhãn thức đã thấy cũng gọi là có sắc làm 
cảnh. Khi sanh lên nhận lấy cảnh như cảnh thinh... mà nhĩ 
thức... đã nghc... cũng gọi là có thỉnh... làm cảnh. 


Tóm lại ba (3) tâm ý giới biết được năm (5) cảnh trừ 
ra duy nhất cảnh Pháp. 
Giải thích việc bắt cảnh của Tâm Quả dục giới còn lại 
và tam Ung Cúng vi tiếu 
Nhóm từ “Tâm Quả dục giới còn lại” tức tất cả 
Tâm Quả dục giới là: Ba (3) tâm quan sát, tám (8) tâm đại 
quả tổng công là mười một (11) tâm; Mười hai (12) Tâm 
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Quả dục giới ngoài ra là mười (10) tâm ngũ song thức và 
hai (2) tâm tiếp thâu đã được trình bày, 

Nhóm từ “và tâm Ứng Cúng vi tiếu” tức tâm tố vô 
nhân của bậc Lậu Tận. 

Nhóm tir “có thuần nhất cảnh dục giới” nghĩa là 
mười hai (12) tâm này cho dù phân loại theo ý thức giới 
cũng có thể diễn tiến theo đường sáu (6) môn, một số tâm 
diễn tiến ngoại môn trong lúc làm sự tục sinh... mặc dù có 
sáu (6) cảnh đi nữa nhóm cảnh này cũng đều là thực tánh 
dục giới. 

Giải thích: 

Trong mười một (11) Tâm Quả thì ba (3) tâm quan 
sát diễn tiến trong năm (5) cảnh như cảnh sic... theo phận 
sư quan sát; và theo phận sự na cảnh thì diễn tiến theo 
đường sáu (6) môn. Diễn tiến trong cảnh Pháp theo phận sự 
na cảnh thì thuần nhất theo đường ý môn. 


-Hai (2) tâm quan sát đồng sanh xả thọ diễn tiến 
trong sáu (6) cảnh, theo phận sự tục sinh... thì ngoại môn. 

- Tám (8) tâm dai quả diễn tiến trong sáu (6) cảnh, 
theo phận sự na cảnh thì theo sáu (6) môn, diễn tiến trong 
sáu (6) cảnh theo phận sự tục sinh... thì ngoại môn. 

Sáu (6) cảnh của nhóm Tâm Quả này đều là dục 
Biới bổi vì nhóm Tâm Quả này sanh lên từ nghiệp được 
thành tựu do dục ái, 
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Còn tâm Ung Cúng vi tiếu diễn tiến trong sáu (6) 
cảnh dục giới theo đường sáu (6) môn đối với bậc Lau Tận 
như sau: 


Diễn tiến trong cảnh sắc đối với bậc Lậu Tận khi 
Ngài thấy trú xứ thích hợp với sự tinh cần tu tập... thì hân 
hoan rằng: “Ta được trú xứ thích hợp thuận lợi với tự thể 
trong hiện tại”... 


Diễn tiến trong cảnh thinh đối với bậc Ứng Cúng khi 
nghe được tiếng trong nơi mà họ phân chia vật dụng với 
nhau thì vui thích rằng: “Ái dục nhiễm đắm như vậy ta đã 
đoạn tận”... 


Diễn tiến trong cảnh khí đối với bậc A-la-hán khi 
Ngài thoả thích trong việc cúng dường hương thơm đến bảo 
thấp... 

Diễn tiến trong cảnh vị đối với bậc Vô Sanh khi 
Ngài vui thích chia sẻ vật thực đi bát, rôi thọ dụng chung 
với các bậc đồng phạm hạnh đồng dẳng. 

Diễn tiến trong cảnh xúc đối với bậc Ái Tận khi 
Ngài hân hoan trong lúc thực hành thắng hạnh sự 
(abhisamacarikavatta) như thực hành phận sự đối với thay tế 
độ được đây đủ. 


Diễn tiến trong cánh Pháp đối với bậc Đoạn Tận 
Hữu khi Ngài hướng đến Pháp dục giới dựa vào túc mạng 
trí (pubbenivãsañãna)... thì hân hoan. 
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xã =5... 

Nên hiểu về lời giải thích liên quan đến sự diễn tiến 
của tâm Ứng Cúng vi tiếu còn lại theo cách thức đã dé cập 
trong chương 1. 


Giải thích về sự biết cảnh của hai mươi (20) tâm là 
mươi hai (12) tâm bất thiện và tám (8) tâm đổng lực dục giới 
bất tương ưng trí 

Ngài Giáo thọ Sư nêu lên trong tâm rằng: “ Hai mươi 
(20) tâm là mười hai (12) tâm bất thiện và tám (8) tâm 
đổng lực dục giới bat tương wng trí khang thể diễn tiến bắt 
lấy các Pháp siêu thế làm cảnh được, vì tất cả tâm bất 
thiện là Pháp bợn nhơ, không thích hựp song hành đối với 
cảnh thuộc Pháp siêu thế - là Pháp thanh tịnh khdi các bgn 
nhơ; và do các tâm đổng lực dục giới bất tương ưng trí mặc 
dù không phải là Pháp bon nhơ bởi vì là tâm tinh hảo, 
nhưng cũng có ít uy lực, vì không có trí tuệ đồng sanh, nên 
không thích hợp với cảnh siêu thế là Pháp có nhiều uy lực 
chỉ thích hợp với trí tuệ ”. 

Nên mới để cập rằng: “Tất cả tâm bất thiện và 
tâm đổng lực dục giới bất tương ưng trí có mọi loại cảnh 
trừ cảnh siêu thé”, 


Trong nhóm từ này bậc thiện trí nên nhận xét như 
sau: Trong tất cå hai mươi (20) tâm này, về phần tâm bất 
thiện thì bốn (4) tâm tương ưng kiến có Pháp dục giới làm 
cảnh, trong lúc diễn tiến bắt lấy Pháp hy thiểu 
(parittadhamma - Pháp dục giới) làm cảnh do mãnh lực thấy 
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sai rằng “thường còn”.. bởi tà kiến, va bởi mãnh lực say 
mê thỏa thích do ái gọi là có Pháp đáo đại 
(mahaggatadhamma- Pháp sắc giới và vô sắc giới) làm cảnh 
trong lúc diễn tiến bắt lấy hai mươi bảy (27) Pháp đáo đại 
làm cảnh, do mãnh lực thấy sai và do mãnh lực say mê 
thỏa thích gọi là có Pháp chế định làm cảnh trong lúc diễn 
tiến bắt lấy Pháp định đặt ra làm cảnh. Cho đến bốn (4) 
tâm bất tương ưng kiến cũng gọi là có Pháp hy thiểu làm 
cảnh, có Pháp đáo đại làm cảnh và có chế định làm cảnh 
trong lúc dién tiến bắt lấy Pháp hy thiểu... do mãnh lực say 
mê thóa thích thuần nhất (không có sự thấy sai). 


Còn hai (2) tâm tương ưng phẫn cũng gọi là có 
Pháp hy thiểu... làm cảnh trong lúc diễn tiến bắt lấy Pháp 
hy thiểu... do mãnh lực tức giận nóng nầy. 


Tâm tương ưng hoài nghỉ cũng có Pháp hy thiểu... 
làm cảnh trong lúc bắt lấy Pháp hy thiểu... do mãnh lực ngờ 
vực trong cảnh. 


Tâm tương ưng phóng dat cũng gọi là có Pháp hy 
thiểu... làm cảnh trong lúc diễn tiến bắt lấy Pháp hy thiểu... 
do mãnh lực phóng tán không yên tịnh. 


Về phần tám (8) tâm đổng lực duc giới bất tương 
ưng trí là bốn (4) tâm thiện và bốn (4) tâm tố gọi là có 
Pháp hy thiểu làm cảnh, trong lúc diễn tiến bắt lấy Pháp hy 
thiểu làm cảnh đem đến lợi ích dối với phan sự như sự hố 
thí, suy xét, thính Pháp... không làm phận sự hướng tâm tạo 
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sự cung kính nghiêm trang của bac Thánh hữu học như bậc 
Nhập Luu... phàm nhân va bậc Lau Tận. Gọi là có Pháp 
đáo đại làm cảnh trong lúc diễn tiến liên quan đến việc 
quán xét thiển thuần thục. Gọi là có chế định làm cảnh 
trong lúc diễn tiến liên quan đến việc chuẩn bị tu tiến trong 
tướng án xứ (kasinanimitta) như đất... 


Giải thích việc biết cảnh của tâm thiện dục giới 
tương ung trí và tâm thông thiện 


Tâm thiện dục giới tương ưng trí và tâm thông thiện 
gọi là có mọi loại cảnh trừ tâm A-la-hán đạo và tâm A- 
la-hán quả bởi vì diễn tiến trong cơ tánh của bậc Thánh 
hữu học và nhàm nhân. Tâm A-la-hán đạo và tâm A-la-hần 
quả chỉ riêng biệt của bậc Lau Tận tác chứng vượt khỏi 
lãnh vực của bậc Thánh hữu học và phàm nhân chưa tác 
chứng được. 


Tâm thiện dục giới cho dù tương ưng trí và tâm 
thông thiện của phàm nhân cũng không thể biết được các 
Tâm Đạo và Tâm Quả riêng biệt của các bậc Thánh được. 


Còn đối với các bậc Thánh hữu học thì tâm thiện dục 
giói wrong ưng trí diễn tiến bắt lấy Tâm Đạo va Tâm Qua 
của mình trong lúc diễn tiến liên quan đến việc phan kháng 
Pháp đạo và Pháp quả của mình. Tâm thông thiện diễn tiến 
bắt lấy Pháp đạo và Pháp quả của bậc Thánh hữu học 
ngang bằng với mình và bậc Thánh hữu học thấp hơn mình 
trong giai đoạn chuẩn bị của thông để đem đến lợi ích cho 
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việc nhận biết đạo và quả diễn tiến trong cơ tánh của người 
khác, mà không thể biết được riêng biệt tâm của bậc Lau 
Tận, tức Tâm Đạo và Tâm Quả được. Do đó, đối với tất cả 
bậc Thánh hữu học, Ngài mới bác bỏ chỉ riêng biệt A-la- 
hán đạo và A-la-hán quả là vượt khỏi lãnh vực. Trong 
nhóm từ đó Ngài không phản bác tâm hiệp thế của tất cả 
bậc Lậu Tận bởi vì cho dù phàm nhân đắc thông cũng có 
thể biết được các tâm hiệp thế của bậc Lậu Tận. 


Trong tất cả cảnh còn lại trừ ra A-la-hán đạo và A- 
la-hán quả thì tâm thiện dục giới tương ung trí gọi là có 
Pháp hy thiểu làm cảnh trong lúc diễn tiến bắt lấy Pháp hy 
thiểu làm cảnh để đem đến lợi ích đối với phận sự như bố 
thí, suy xét, thính Pháp.. bằng sự cung kinh nghiêm trang 
của bậc Thánh hữu học và phàm nhân. 

Gọi là có Pháp đáo đại làm cảnh cũng trong lúc 
diễn tiến liên quan đến việc phản kháng thiển đắc chứng 
của bậc Thánh hữu học và phàm nhân. 

Gọi là có Níp-bàn làm cảnh trong giai đoạn diễn tiến 
liên quan đến chuyển tộc tuệ (gotrabhũñana) của phàm 
nhân và trong giai đoạn diễn tiến liên quan đến phản kháng 
tuệ (paccavekkhanañäna) và liên quan đến dü tịnh (vodana) 
của bậc Thánh hữu học, gọi là có chế định làm cảnh trong 
lúc diễn tiến nghĩ đến tất cả Pháp chế định làm cảnh hoặc 
trong lúc chuẩn bị tu tiến án xứ (kasina).. của bậc Thánh 
hữu học và phàm nhân. 
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Còn tâm thông thiện gọi là có Pháp hy thiểu làm 
cảnh trong giai đoạn chú nguyện của thông để đem đến lợi 
ích cho việc thấy được sắc nhỏ vi tế bằng thiên nhãn... của 
bậc Thánh hữu học và phàm nhân. 


Gọi là có Pháp đáo đại làm cảnh trong lúc diễn tiến 
liên quan đến tha tâm trí (cetopariyafiana) để biết được tâm 
đáo đại của người khác... Gọi là có Tâm Đạo, Tâm Quả và 
Nip-ban làm cảnh cũng trong giai đoạn diễn tiến bắt lấy 
đạo, quả và Níp-bàn mà mình tác chứng trong kiếp quá 
khứ... làm cảnh của bậc Thánh hữu học. Gọi là có chế định 
làm cảnh trong lúc diễn tiến liên quan đến túc mạng trí, 
nhớ đến tên và dòng giống trong kiếp sống trước của mình... 
của bậc Thánh hữu học và phàm nhân. 


Giải thích việc biết củnh của tâm tố dục giới tương 
ung trí, tâm thông tố và tâm phán đoán 

Tâm tố dục giới tương ưng trí, tâm thông tố và tâm 
phán đoán gọi là biết mọi loại cảnh tức biết tất cả cảnh 
khác nhau như dục giới... bằng tất cả trường hợp. Tức không 
biết cảnh chỉ đơn thudn một phân giống như tâm thiện mà 


biết được trọn vẹn, không có Pháp nào mà không thể biết 
được, 


_ — Thật vậy, trong lúc tâm tố dục giới tương ung trí 
diễn tiến liên quan đến Toàn Giác Trí.. và trong lúc tâm 
phán đoán (votthabbanacitta) tức tâm khai ý môn 
(manodvaravajjanacitta) điễn tiến bằng cách dẫn đầu của 
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bất cứ nhóm Pháp đổng lực tố mà gọi là không biết cảnh 
thì không có. 

Tâm tố döng lực dục giới tương ưng trí diễn tiến liên 
quan đến Toàn Giác Trí khi Ngài muốn biết Pháp dục giái 
diễn tiến thì biết Pháp dục giới được trọn vẹn, khi Ngài 
muốn biết Pháp đáo đại diễn tiến thì biết được tường tận 
Pháp đáo đại, khi Ngài muốn biết Pháp siêu thế diễn tiến 
thì biết được hoàn toàn Pháp siêu thế. Nên hiểu về các 
Pháp siêu thế làm cảnh của tâm tố dục giới tương ưng trí 
như sau: 


Trong lúc bac Lau Tan dang quán xét “Đây là dao, 
đây là quả mà ta đã tác chứng” gọi là làm cho đạo và quả 
thành cảnh, và trong lúc đang quán xét “Đây là Níp-bàn 
làm cảnh của đạo và quả mà ta đã tác chứng” cũng gọi là 
Níp-bàn làm thành cảnh. 


Do đó, Ngài Giáo thọ Sư Anuruddha mới để cập 
trong chương chín (9) rằng: “Bậc hiển trí quán xét đạo, quả 
và Níp-bàn”. Tâm tố đống lực dục giới tương ưng trí diễn 
tiến liên quan đến Toàn Giác Trí gọi là có thể làm cho tất 
cả Pháp như Pháp dục giới, đáo đại, siêu thế và chế định 
thành cảnh. 

Còn tâm đổng lực thông tố gọi là có Pháp dục giới, 
Pháp đáo đại, Pháp siêu thế và chế định làm cảnh trong lúc 
diễn tiến liên quan đến túc mạng trí nghĩ đến uẩn thuộc dục 
giới.. diễn tiến trong kiếp sống trước của mình, nghĩ đến 
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đạo, qua, Nip-ban đã từng tác chứng và nghĩ đến gia tộc, 
dòng giống... của mình trong kiếp sống trước. Tâm đổng lực 
thông tố diễn tiến liên quan đến vị lai trí (anagatamsafiana) 
cũng có mọi loại cảnh nhưng của người khác hoặc liên 
quan trong cơ tánh người khác. 

Ngay cả tâm phán đoán cũng gọi là có mọi loại cảnh 
nhưng nên hiểu rằng Ngài không ám chỉ tâm phán đoán 
phổ biến của người khác mà ám chỉ lấy tâm phán đoán 
làm sự khai môn dẫn đầu của Toàn Giác Trí thôi, bởi vì 
tâm phán đoán này biết được hết mọi loại cảnh giống như 
Toàn Giác Trí. 

Giải thích việc biết cảnh của tất cả tâm đáo đại 

Tâm vô sắc giới thứ hai (2) và thứ tư (4) gọi là có 
Pháp đáo đại làm cảnh bởi vì tâm vô sắc giới thứ hai (2) là 
tâm thức vô biên xứ có Pháp đáo đại là tâm không vô biên 
xứ làm cảnh; và tâm vô sắc giới thứ tư (4) là phi tưởng phi 
phi tưởng xứ có Pháp đáo đại là tâm vô sở hữu xứ làm 
cảnh. 


Đối với các tâm đáo đại còn lại gọi 1a có chế định 
làm cảnh bới vì tâm vô sắc giới thứ nhất (1) có chế định là 
hư không thoát thai từ án xứ hoàn tịnh làm cảnh; tâm vô 
sắc giới thứ ba (3) cũng có chế định là vô hữu chế định của 
tâm vô sắc giới thứ nhất (1) làm cảnh; tâm đáo đại ngoài ra 
đều là tâm sắc giới có chế định như án xứ hoàn tịnh đất... 
làm cảnh theo tương ứng với nghiệp xứ đó. 
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Giải thích việc biết cảnh của tâm siêu thế 


Tất cả tâm siêu thế là Tâm Dạo và Tâm Quả gợi là 
thuần nhất có Níp-bàn làm cảnh bởi vì Nip-ban là cảnh 
song hành thích hợp với Tâm Đạo và Tâm Quả. 


Kệ Ngôn Trong Cảnh Tập Yếu 


Paficavisa parittamhi Cha cittani mahaggate 
Ekavisati vohare Attha nibbanagocare 
Visanuttaramuttamhi Aggamaggaphaluijjite 


Pafica sabbattha cha ceti  Sattadha tattha sangaho 
Trong cảnh tập yếu được gom lại theo bay (7) cách là: 

1. Hai mươi lăm (25) tâm có cảnh hy thiểu. 

2. Sáu (6) tâm có cảnh đáo đại. 

3. Hai mươi mốt (21) tâm có cảnh chế định. 

4. Tám (8) tâm có cảnh Níp-bàn. 

5. Hai mươi (20) tâm có cảnh ngoài ra siêu thé. 

6. Năm (5) tâm có cảnh trừ ra A-la-hán đạo và A-la- 

hán quả. 

7. Sáu (6) tâm có mọi loại cảnh. 

Giải thích: 

1- Hai mui im (25) tâm là hai mươi ba (23) Tâm Qua 
dục giới, tâm khai ngũ môn và tâm Ứng Cúng vi tiếu có cảnh 
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hy thiểu tức diễn tiến trong cảnh thuộc Pháp dục giới. Pháp duc 
gidi Ngai goi là hy thiểu (paritta) bởi vì so sánh với Pháp sắc 
giới và Pháp vô sắc giới được xem là có uy lực nhỏ nhoi. 


2- Sáu (6) tâm là tâm thức vô biên xứ và tâm phi tưởng 
phi phi tưởng xứ mỗi loại có ba (3) tâm là thiện, quả và tố có 
cảnh đáo đại tức diễn tiến trong cảnh thuộc Pháp vô sắc giới, 
như tâm thức vô biên xứ diễn tiến trong cảnh thuộc Pháp vô sắc 
giới là tâm không vô biên xứ, còn tâm phi tưởng phi phi tưởng 
xứ diễn tiến trong cảnh thuộc Pháp vô sắc giới là tâm vô sở hữu 
xứ. Pháp sắc giới và Pháp vô sắc giới Ngài gọi là đáo đại hổi vì 
dan đến thành tựu do Pháp thù thắng làm trưởng như dục... 

3- Hai mươi mốt (21) tâm là tất cả mười lăm (15) tâm 
sắc giới, sáu (6) tâm vô sắc giới là tâm không vô biên xứ và 
tâm vô sở hữu xứ mỗi loại có ba (3) tâm là thiện, quả và tố có 
cảnh chế định tức diễn tiến trong cảnh thuộc chế định như sau: 

-Mười läm (15) tâm sắc giới sanh lên từ việc tu tiến 
nghiệp xứ thành tựu kiên cố định khác với bốn (4) phạm trú 
(brahmavihara) diễn tiến trong cảnh chế định, tức tương tự 
tướng (patibhaganimitta) của nghiệp xứ đó, gọi là ấn tướng của 
án xứ hoàn tịnh: Đất (pathavikasinanimitta).. Cou sanh lên từ 
việc tu tiến bốn (4) phạm trú thì diễn tiến trong cảnh chúng 
sanh chế định. 


Còn trong sáu (6) tâm vô sắc giới thì ba (3) tâm không 
Vô biên xứ diễn tiến trong cảnh chế định là hư không thoát thai 
từ án xứ hoàn tịnh (kasinugghātimākāsa), ba (3) tâm vô sở hữu 
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xứ diễn tiến trong cảnh vô hữu chế định (natthibhava - không có 
tâm không vô biên xứ làm cảnh cho thức vô biên xứ). 


4- Tám (8) tâm là bốn (4) Tâm Dao và bốn (4) Tâm 
Quả diễn tiến nhất định thuần nhất trong cánh Níp-bàn. 


5- Hai mươi (20) tâm là mười hai (12) tâm bất thiện và 
tám (8) tâm đại thiện và đại tố bất tương ưng trí có cảnh ngoài 
ra siêu thế. Tức diễn tiến tong mọi loại cảnh ngoại trừ cảnh 
siêu thế. Bởi vì liên quan đến Pháp bợn nhơ không thanh tịnh 
không thích hợp với cảnh thuộc Pháp siêu thế thanh tinh, diễn 
tiến để chấm dứt Pháp bợn nhơ bất tịnh và liên quan đến một 
loại nữa cho dù không bgn nhơ thì cũng có uy lực nhỏ nhoi bởi 
vì không có trí tuệ, không thích hợp với cảnh thuộc Pháp siêu 
thế có nhiều uy lực thích hợp với trí tuệ. 

6- Năm (5) tâm là bốn (4) tâm đại thiện tương ung trí và 
tâm thông thiện có trong các cảnh ngoại trừ A-la-hán đạo và A- 
la-hán quả tức sinh diễn trong mọi loại cảnh trừ ra cảnh A-la- 
hán đạo và A-la-hán quả, bởi vì là tâm sinh diễn trong cơ tánh 
của bậc Thánh hữu học và phàm nhân. 

7- Sáu (6) tâm là bốn (4) tâm đại tố tương ưng trí, tâm 
thông tế và tâm khai ý môn sinh diễn trong mọi loại cảnh, 
không thể có bất cứ Pháp nào mà không làm cảnh được cho 
nhóm tâm nay. 


Kết thúc Cảnh Tập Yếu 


POMS 
446 


Scanned with CamScanner 


CHƯƠNG 3 
LINH TINH TAP YEU 


Vat tap yéu 
(Vatthusangaha) 
Phân tích về vật 
Gọi là vật (Vatthu) trong vật tập yếu có sáu (6) loại 


1. Nhãn vật (cakkhuvatthu). 
2. Nhĩ vật (sotavatthu). 

3. Tỷ vật (ghãnavatthu). 

4. Thiệt vật (ivhavatthu). 
5. Thân vật (kãyavatthu). 

6. Ý vật (hadayavatthu). 


Trong cõi dục giới thì có đủ nhóm vật đó; còn trong 
cõi sắc giới thì không có ba (3) loại vật như tỷ vật, thiệt 
vật, thân vật, trong cõi vô sắc giới thì không có vật nào. 


Giải thích: 
Việc gom lại tất cả vật theo thực tánh đang có và 


tâm sinh diễn nương vật đó theo việc phân tích gọi là vật 
tập yếu. 


Từ “vật” có định nghĩa như: “Vasanti etesu 
Cittacetasikã tannissayattati vatthũni”. 
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Tất cả tâm và tâm sở trú trong Pháp như nhãn.. bởi 
vì nhãn... là nơi nương. Do đó, nhãn.. nay mới gọi là vật 
(nơi nương). 

Vật thuộc về nhãn tức thần kinh nhãn gọi là nhãn 
vật, ngay cả gọi là nhĩ vat... cũng theo phương cách này. 
Việc định nghĩa từ nhãn... đã dé cập trong lời giải thích về 
tâm vô nhân trong chương một (1). 

Còn Pháp gọi là ý vật (hadaya) là sắc Pháp diễn 
hoạt với sắc tứ đại kích cỡ như cánh bông sen trắng là nơi 
nương cho số lượng máu bằng phân nửa lòng ban tay bên 
trong trái tim nên cũng để cập được rằng: 

- Nhãn vật là thần kinh nhãn. 

~ Nhĩ vật là thần kinh nhĩ. 

- Tỷ vật là thần kinh tỷ. 

- Thiệt vật là thần kinh thiệt. 

- Thân vật là thần kinh thân. 

- Ý vật là sắc ý vật. 

Lời giải thích chỉ tiết liên quan đến năm (5) sắc thân 
kinh và sắc ý vật được trình bay trong chương sấu (6), 
nhóm vật này đều là sắc Pháp mới là vật làm nơi nương 
của tâm diễn hoạt trong cõi hữu sắc (cõi ngũ uẩn). 

Trong cõi dục tức trong mười một (11) cõi dục giới 
nhóm vật này có đủ sáu (6) loại bởi vì chúng sanh có các 
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quyển day đủ như nhãn quyén... thường gặp được cũng 
trong cõi dục giới, và vì chúng sanh trong cõi dục giới này 
sanh lên từ nghiệp thành tựu từ ái dục (kãmatanhã) sinh 
diễn trong sáu (6) loại cảnh. Nên hiểu nhóm từ “có dů 
nhám vật đó” là xác định loại vật nhiều nhất có thể có 
được, nếu như chúng sanh là người dui, người điếc.. thì 
không có nhãn vật, nhĩ vật... 


Trong cõi sắc tức trong mười lãm (15) cõi sắc giới 
trừ cõi Vô Tưởng thì không có ba (3) loại vật là tỷ vật, 
thiệt vật, thân vật bởi vì nhóm Phạm Thiên đã xa la dục 
ái thỏa thích mùi, vị và xúc chạm bởi mãnh lực của việc tu 
tiến áp chế dục ái thỏa thích trong ngũ dục. Khi đã xa lia 
dục ái thỏa thích trong mùi... thì cũng viễn ly các sắc thần 
kinh tỷ, thiệt, thân. Cồn sự việc nhóm Phạm Thiên vẫn còn 
hai (2) loại vật là nhãn vật và nhĩ vật cũng do chưa viễn ly 
dục ái vui thích trong sắc thần kinh nhãn và sắc thần kinh 
nhĩ để tạo lợi ích cho việc chiêm bái Đức Phật, thân cận 
giao du với bậc hiển trí, nghe Chánh Pháp. 

Trong cõi vô sắc tức trong bốn (4) cõi vô sắc giới thì 
hoàn toàn không có sáu (6) loại vật bởi vi tất cả sắc 
không có với nhóm Phạm Thiên Vô Sắc, bậc sanh lên do 
mãnh lực tu tiến áp chế dục ái vui thích trong sắc. 

Tâm của nhóm Phạm Thiên V6 Sắc mới không sinh 
diễn nương vào vật thuộc sắc Pháp chỉ sinh dién nương vào 
duyên khác như cảnh... 
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Quy Định Về Tâm Sinh Diễn Nương Vào Vật 


Trong sáu (6) nhóm vật thì năm (5) thức giới sinh 
diễn nương vào vật tức năm (5) sắc thần kinh theo thứ tự. 


Con ba (3) tâm ý giới tức tâm khai ngũ môn và hai 
(2) tâm tiếp thâu là Pháp thuần nhất chỉ nương vào sắc ý 
vật, 


Pháp còn lại gọi là ý thức giới liên quan đến tâm 
quan sát, tâm đại quả, tâm sân, tâm sơ đạo, tâm Ứng Cúng 
vi tiếu và tâm sắc giới chỉ thuần nhất sinh diễn nương vào 
sắc ý vật. 

Còn Pháp ngoài ra liên quan đến tâm thiện, tâm bất 
thiện, tâm tố và tâm siêu thế (trừ tâm sơ đạo) sinh diễn 
nương vào sắc ý vật cũng được, không nương vào sắc ý vật 
cũng được. 

Tam Quả vô sắc sinh diễn không nương vào sắc ý vật. 

Giải thích: 

Nhóm từ “Năm (5) thức giới” tức năm (5) thức giới 
đầu như nhãn thức giới... thuộc vé quả thiện và quả bất 
thiện, tất cả thức được gọi là giới (dhãtu) do ý nghĩa không 
phải chúng sanh, không phải sanh mạng nên mới được gọi 
là thức giới (viññãnadhãatu). Năm (5) nhóm thức giới nay 
sinh dién nương vào vật tức năm (5) sắc thần kinh theo 
thứ tự nhất định, bởi vì khi sanh lên thì sanh lên trong năm 
(5) nhóm sắc thần kinh này. Nếu thiếu sắc thần kinh thì 
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thức giới nay không có nơi nương vào sẽ không sanh lên 
được. 

Nhóm từ “còn ba (3) ý giới... là Pháp thuần nhất 
chỉ nương vào sắc ý vật” gọi là Pháp thuần nhất chỉ nương 
vào sắc ý vật bởi vì chỉ sinh diễn trong cõi ngũ uẩn, khi 
sinh diễn trong cối ngũ uẩn thì nhất định phái nương vật và 
khi năm (5) vật đầu là nơi nương riêng biệt dành riêng cho 
năm (5) thức đầu, thì ba (3) ý giới cũng sinh điễn nương 
vào vật khác tức ý vật trong lúc sinh diễn, bằng cách dẫn 
đầu cho năm (5) thức giới (tâm khai ngũ môn) và chờ đợi 
nhận lấy cảnh theo sau năm (5) thức giới này ( hai (2) tam 
tiếp thâu). 

Nhóm từ “Pháp còn lại gọi là ý thức giới liên quan 
đến tâm quan sát... chỉ thuần nhất sinh dién nương vào 
sắc ý vật” nghĩa là tâm còn lại ngoài ra năm (5) thức giới 
đầu và ba (3) ý giới, tổng công bẩy mươi sáu (76) tâm gọi 
là “ý thức giới” bởi vì là thức giới có phận sự biết cảnh đặc 
biệt hơn năm (5) thức giới đầu và ba (3) ý giới, một số tâm 
nương vào sắc ý vật nhất định, một số tâm nương vào sắc ý 
vật bất định. Ngài Giáo thọ Sư muốn trình bày một số tâm 
sinh diễn nương vào sắc ý vật nhất định trước mới dé cập 
rằng: “liên quan đến tâm quan sát”... Thật vậy, nhóm 
tâm này là ba (3) tâm quan sát, tám (8) tâm đại quả sanh 
lên trong cõi ngũ uẩn mà không sanh lên trong cõi vô sắc vì 
tâm quan sát khi làm sự quan sát thì là tâm sinh điễn nương 
vào năm (5) môn đầu không có trong cõi vô sắc bởi vì là 
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sắc Pháp, tâm quan sát và tâm đại quả khi làm sự na cảnh 
thì cũng là tâm chỉ có với nhóm chúng sanh dục giới trong 
cõi dục mà thôi (hởi vì có điển quy định nhất định rằng tâm 
na cảnh là tâm chỉ có với nhóm chúng sanh dục giới) không 
có với chúng sanh trong cõi khác, chính nhóm tâm quan sát 
và tâm đại quả đó khi làm ba (3) sự như tục sinh... cũng là 
tâm sinh diễn trong cõi dục giống nhau vì là quả của 
nghiệp nương từ dục ái. Do đó, các tâm quan sát và đại quả 
mới không sanh lên trong cõi vô sắc. 

Còn hai (2) tâm sân sinh diễn cùng với phẫn uất có 
điều quy định nhất định rằng là trién cái (sân triển cái - 
byapadanivarana) mà triển cái thì không có với nhóm Pham 
Thiên còn nói gì đến nhóm Pham Thiên Vô Sắc, và là tâm 
sinh diễn nương từ sắc ý vật là nhân cận của thọ ưu là thọ 
sinh diễn chung với phẫn uất cho nên mới không sanh lên 
trong cõi vô sắc. 

Tâm sơ đạo là tâm Nhập Lam đạo thì không sanh lên 
trong cõi vô sắc bởi vì Tâm Đạo này sinh diễn nương vào 
lời chỉ dẫn từ người khác (paratoghosa) và thực hành ghi 
nhận danh sắc. 

Tâm Ứng Cúng vi tiếu là tâm tạo sự mỉm cười đối 
với bậc A-la-hán là tánh chất của sắc Pháp và cảnh cũng 
nương từ sắc Pháp cho nên mới không sinh diễn trong cối 
vô Sắc. 
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Tất cả tâm sắc giới thì nhất định không sanh lên 
trong cõi vô sắc bởi vì tất cả nhóm Phạm Thiên Vô Sắc đã 
viễn ly dục vọng thỏa thích trong các thiển hữu sắc, do m 
tiến thiển võ sắc, chứng đắc thiển vô sắc, đã vượt qua các 
thin hữu sắc mới không có tâm sắc giới là tâm tương ưng 
với thiên hữu sắc sanh lên trong cơ tanh được. 


Do đó, bốn mươi ba (43) tâm như đã để cập trên mới 
sinh diễn trong cdi ngũ uẩn (pañcavokarabhũmi) theo tương 
ứng với việc sanh lên, sinh điễn nương vào vật nhất định khi 
không sinh diễn nương vào năm (5) vật đầu thì cũng sinh 
diễn nương vào sắc ý vật. Vì vậy, Ngài Giáo thọ Sư mới để 
cập rằng: “Thuân nhất sinh diễn nương vào sắc ý vat”. 

Nhóm từ “còn Pháp ngoài ra liên quan đến tâm 
thiện ”... tức tâm còn lại đã tính trong phần dau tổng cộng 
bốn mươi hai (42) tâm; liên quan đến thiện là thiện dục 
giới và thiện vô sắc giới tổng cộng mười hai (12) tâm; bất 
thiện là mười (10) tâm (trừ hai (2) tâm sân); tố là tâm tố 
dục giới, tâm tố vô sắc giới và tâm khai ý môn tổng cộng 
mười ba (13) tâm và bảy (7) tâm siêu thế trừ tâm sơ đạo 
sinh diễn nương vào sắc ý vật cũng được, không nương 
vào sắc ý vật cũng được bởi vì nhóm tâm này sanh lên với 
chúng sanh trong cõi ngũ uẩn cũng được, sanh lên với 
nhóm Phạm Thiên Vô Sắc trong cõi vô sắc cũng được. 


Bốn (4) Tâm Quả vô sắc sinh diễn không nương 
vào sắc ý vật bởi vì sanh lên trong cõi vô sắc. 
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Kệ Ngôn Vật Tập Yếu 


Chavatthunissita kame Satta rũpe catubbidha 


Tivatthunisittaruppe Dhatvekanissita mata 
Tecattalisa nissaya Dvecattalisa jayare 
Anissaya ca nissaya Pakaruppa anissita 


Trong cõi dục thì bay (7) loại thức gidi nương vào 
sáu vật; trong cõi sắc thì bốn (4) loại thức giới nương vào 
ba vật; trong cõi vô sắc thì chỉ duy nhất có một thức giới 
Ngai thuyết rang không nương vật. Bốn mươi ba (43) tâm 
sanh lên nương vật; Bốn mươi hai (42) tâm sanh lên nương 
vật cũng được không nương vật cũng được; Bốn (4) Tâm 
Quả vô sắc sanh lên không nương vật. 


Giải thích về kệ ngôn vật tập yếu 


Trong cõi dục tức mười một (11) cõi dục giới thì bay 
(7) loại thức giới sinh diễn nương vào sáu vật. 


Trong cối sắc tức mười lăm (15) cõi sắc giới trừ cdi 
vô tưởng thì bốn (4) loại thức giới là nhãn thức giới, nhĩ 
thức giới, ý giới và ý thức giới trừ ra ba (3) loại thức giới 
như tỷ thức giới... sinh diễn nương vào ba (3) vật là nhãn 
vật, nhĩ vật và ý vật trừ ra ba (3) vật là tỷ vật... 


Trong cõi vô sắc tức bốn (4) cõi vô sắc giới thì 
thuần nhất có một thức giới là ý thức giới bởi vì trong tất 
cả bảy (7) loại thức giới thì trong bốn (4) cõi vô sắc giới thì 
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chỉ có duy nhất ý thức giới nên Ngài thuyết rằng sinh diễn 
không nương vào vật. 

“Bốn mươi ba (43) tâm là hai mươi bay (27) tâm 
dục giới (tức hai mươi ba (23) Tâm Quả dục giới, một (1) 
tâm khai ngũ môn, hai (2) tâm sân và một (1) tâm Ứng 
Cúng vi tiếu) cộng với mười lăm (15) tâm sắc giới, và một 
(1) tâm sơ đạo thuần nhất chỉ sanh lên nương vật nhất 
định”. 

Bốn muoi hai (42) tâm tức ngoài ra bốn mươi ba 
(43) nhóm tâm đó trừ bốn (4) Tâm Quả vô sắc thì sanh lên 
nương vào vật cũng được, không nương vào vật cũng 
được bởi vì sanh lên trong cõi ngũ uẩn cũng được, sanh lên 
trong cõi tứ uẩn cũng được. 

Bốn (4) Tâm Quả vô sắc sanh lên không nương 
vào vật bởi vì sanh lên với nhóm Phạm Thiên Vô Sắc trong 


4 me vA cÝ 
cac CƠI VO Sac. 


Kết thúc Vật Tập Yếu 
Kết Thúc Chương 3 


Linh Tỉnh Tập Yếu 
BED 


— Kết. Trúc Tập 1—~ 
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CRED I SP ee sy FREI S 
Sabbadänam Dhammadanam Jinãti3. 


3 Pháp Thí Thắng Mọi Thí E 
% _PL2561- DL 2017 bà 
DSI nà ấn (TU K7 I Vai ee? DRE QUÁ Tu vứt 222” 


Tôn Kính Ấn Tống 


ca 


Tập thé Cán Bộ Công Nhân Viên 
Cty Cổ Phần Thái Binh (TBS) 


Do phần phước thí thanh cao nay. 
Chúng con xin dâng đến chư Thiên và 
Nhân loại cùng thân bằng quuến thuộc 
hiện tiền cũng như quá vãng, cùng tất cả 
Chúng sanh được sự an vui va sit tấn hóa 
lâu dài.. 

Nguyên cầu cho phân Phước bau nay 
sẽ là duyên lành dẫn dắt chúng con tới bờ 
Giác ngộ giải thoái. 


co 
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HỘI LUAT GIA VIỆT NAM 
NHA XUAT BAN HONG BUC 
65 Trang Thi - Hoan Kiểm - Hà Nội 
DT: 04-39260024 - Fax(04)39260031 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 


THẲNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN VÀ LỜI GiẢI THÍCH tập 1 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc 
BUI VIET BAC 
Chiu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập 
LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập 
Phan Thị Ngục Minh 
Vi tính 
Võ Thị Anh Thư 
Trình bày 
Hoàng Sơn - Kim Loan 
Sửa bản in 
Tỳ khưu Khải Minh 
Đối tác liên kết 
Nguyễn Kim Loan 
DT: 0938890628 - Email: loanksg@gmail.com 
Web: http://sites.google.com/site/chuclien/ 


Số lượng in 500 bản, khô 14,5x20,5 cm. In tai XN In Fahasa. 
774 Trường Chinh, P.15, Quận Tân Bình, TP Hô Chí Minh 
Sô ĐKXB: 1648 - 2017/CXBIPH/20 - 25/HD 

Mã ISBN: 978-604-955-865-8 

QBXB: 0200/QĐ-NXBHĐ ngày 04 tháng 07 năm 2017 

In xong và nộp lưu chiểu quý III năm 2017 
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“Người Lam Việc Phước Thiện Hãy Tiếp 
Tục Làm Việc Áy, Nên Tạo Ra Sự Mong 
Muốn Về Việc Này, 

Vì Sự Tích Lũy Việc Phước Thiện Là Điều 
Hạnh Phúc”. 


(Tiêu Bộ Kinh-Pháp Cú 118.3) 
CO’ p § D 
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Thuộc dj thục qua, là quả cua d 
tạo ra trong kiếp trước. La choi 
trong kiếp sống hiện tại, nó lầm phận sự 
nối tiếp từ kiếp sống củ sang kiếp sống 
mới (không cho gián đoạn...) 

Do làm phận sự nầy, nên Ngài Giáo 
Thọ Sư Anuruddha gọi là tâm tục sinh...” 


(Trích Trong Thắng Pháp Tập Yếu Luận) 


cŒŠ SEEDY 
SSIES > 


[IIl | 
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